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PHẦN 1. KHÁI QUÁT 

1.1 Đặt vấn đề 

1.1.1 Tóm tắt báo cáo tự đánh giá 

Trong hơn 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) luôn quan 

tâm đến công tác đảm bảo chất lượng và xác định chất lượng đào tạo (CLĐT) là một trong 

những yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Trường, là yêu cầu bức thiết 

của nguồn lực chất lượng cao trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, 

Trường luôn duy trì và cải tiến CLĐT, chất lượng trong nghiên cứu khoa học (NCKH), chất 

lượng nguồn nhân lực và chất lượng các mặt hoạt động khác. Đảm bảo chất lượng được xem 

là một chủ trương, một sự cam kết của Trường với xã hội. Trường đã triển khai thực hiện 

nhiều hoạt động đảm bảo chất lượng, trong đó có việc kiểm định chất lượng các CTĐT theo 

tiêu chuẩn của BGDĐT và tiêu chuẩn AUN-QA. Hoạt động này giúp Nhà Trường có cái 

nhìn khách quan về thực trạng quản lý hoạt động dạy và học cũng như quản lý các mặt công 

tác khác, giúp nhận ra được Trường đang ở mức độ nào so với chuẩn, từ đó có kế hoạch, 

định hướng phát triển công tác quản lý, về quy mô đào tạo, về hoàn chỉnh các khâu của quá 

trình đào tạo, NCKH,… nhằm đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng của Nhà 

Trường. Bằng nhiều sự nỗ lực, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho đợt đánh giá, Trường ĐHCT được 

HĐ Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở 

giáo dục với tỉ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu là 86,89% và được Trung tâm Kiểm định Chất lượng 

Giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh quyết định cấp chứng nhận kiểm định 

chất lượng giai đoạn 19/5/2018 - 19/5/2023. Trên cơ sở kết quả kiểm định, Nhà Trường tích 

cực triển khai nhiều hoạt động như: cải tiến, nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục, nhất là các 

hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo; trong đó tập trung triển khai đánh giá các CTĐT. 

Chính vì vậy, Trường ĐHCT tự nguyện đăng ký tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành 

KTMT theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của BGDĐT, Hướng dẫn số 

1074, 1075 và 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/06/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định 

chất lượng giáo dục về hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình 

độ của Giáo dục đại học (GDĐH) và hướng dẫn TĐG CTĐT, theo hướng dẫn số 769/QLCL 

– KĐCLGD ngày 20/04/2018 và Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của 

Cục Quản lý chất lượng, BGDĐT. 

Trong quá trình triển khai TĐG CTĐT ngành KTMT, Trường ĐHCT đã huy động sự 

tham gia của các bên liên quan (BLQ). HĐ TĐG CTĐT ngành KTMT được thành lập theo 
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Kế hoạch số 830/KH-ĐHCT-KMT&TNTN ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hiệu trưởng 

Trường ĐHCT. HĐ TĐG có 15 thành viên ( gồm các thành viên trong Ban giám hiệu, Hội 

đồng Trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, quản lý các phòng, ban, trung tâm, giảng viên 

(GV) và sinh viên (SV) của Bộ môn (BM) Kỹ thuật Môi trường (KTMT). Giúp việc cho HĐ 

TĐG có Tổ Thư ký gồm 11 thành viên được thành lập theo Kế hoạch số 830/KH-ĐHCT-

KMT&TNTN ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHCT và được bố trí 

thành 3 nhóm công tác. Thông tin phản hồi của các BLQ bao gồm nhà tuyển dụng (NTD), 

GV, SV và cựu SV cũng là những thông tin quan trọng phục vụ cho việc TĐG. Ban giám 

hiệu chỉ đạo chung, Trung tâm Quản lý chất lượng (TT QLCL) của Trường tổ chức tập huấn, 

hướng dẫn kỹ thuật, các tiểu ban phối hợp với các phòng, ban, trung tâm trong Trường để 

hoàn thiện báo cáo TĐG kèm hồ sơ minh chứng. HĐ TĐG căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng của Bộ GDĐT để tiến hành xem xét, tự đánh giá và báo cáo về thực trạng 

chất lượng CTĐT; đánh giá hiệu quả các hoạt động đào tạo, NCKH, chỉ ra những điểm mạnh 

và điểm yếu cần khắc phục, từ đó xác định các biện pháp điều chỉnh nhằm đạt được các mục 

tiêu đào tạo đã đề ra. Cấu trúc của báo cáo TĐG CTĐT ngành KTMT gồm có 4 phần:  

❖ Phần I: Khái quát: Mô tả tóm tắt báo cáo TĐG CTĐT, cách mã hóa các minh chứng; 

mục đích, quy trình TĐG CTĐT, phương pháp và công cụ đánh giá, sự tham gia và cách 

thức tổ chức của các BLQ; tổng quan chung về Trường ĐHCT, Khoa Môi trường & Tài 

nguyên thiên nhiên (KMT&TNTN) và Bộ môn Kỹ thuật Môi trường (BMKTMT).  

❖ Phần II. Tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí: Nội dung gồm (1) Mô tả - phân 

tích chung các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ ra các minh chứng cụ thể; (2) Nêu những điểm 

mạnh của CTĐT; (3) Điểm tồn tại; (4) Kế hoạch hành động và (5) TĐG.  

❖ Phần III. Kết luận: Tóm tắt những điểm mạnh và điểm cần phát huy của đơn vị đào 

tạo; những tồn tại và vấn đề cần cải tiến; kế hoạch cải tiến chất lượng của CTĐT và tổng hợp 

kết quả TĐG. 

❖ Phần IV: Phụ lục: Theo Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH và Công văn số 

1075/KTKĐCLGD-KĐĐH, phần phụ lục bao gồm cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng 

CTĐT, các quyết định và các văn bản liên quan khác, danh mục minh chứng (danh mục các 

thông tin, minh chứng đi kèm các tiêu chí, được ký hiệu và mã hóa theo quy định). 

Nội dung chính của Báo cáo TĐG CTĐT ngành KTMT dựa theo bộ tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng CTĐT do BGDĐT ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 

tháng 03 năm 2016. Bộ tiêu chuẩn này gồm 11 tiêu chuẩn với 50 tiêu chí. Trong đó, các tiêu 

chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 lần lượt tập trung vào mục tiêu đào tạo (MTĐT) và chuẩn đầu ra (CĐR) 

của CTĐT, bản mô tả CTĐT, cấu trúc và nội dung chương trình dạy học (CTDH), phương 

pháp tiếp cận trong dạy và học, đánh giá kết quả học tập (KQHT) của người học (NH). Tiêu 
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chuẩn 6 và 7 hướng đến việc TĐG về đội ngũ GV, nghiên cứu viên (NCV) và đội ngũ nhân 

viên (NV). Tiêu chuẩn 8 tập trung đánh giá các yếu tố liên quan đến NH và hoạt động hỗ trợ 

NH. Tiêu chuẩn 9 đề cập các vấn đề về cơ sở vật chất (CSVC) và trang thiết bị. Tiêu chuẩn 

10 đưa ra những nhận định về nâng cao chất lượng CTĐT. Tiêu chuẩn 11 đánh giá về kết 

quả đầu ra của CTĐT ngành KTMT.  

Mỗi tiêu chí có một hệ thống các thông tin, minh chứng đi kèm. Mã thông tin và mã 

minh chứng được ký hiệu bằng chuỗi có ít nhất 11 ký tự, gồm 01 chữ cái, ba dấu chấm (.) 

và 07 chữ số; cứ 02 chữ số có 01 dấu chấm để phân cách theo công thức: Hn.ab.cd.ef. Trong 

đó:  

− H: là “Hộp minh chứng” (minh chứng của mỗi tiêu chuẩn được tập hợp trong 01 hộp 

hoặc một số hộp);  

− n: là số thứ tự của hộp minh chứng được đánh số từ 1 đến hết (trường hợp n ≥ 10 thì 

chuỗi ký hiệu có 12 ký tự trở lên);  

− ab: là số thứ tự của tiêu chuẩn (tiêu chuẩn 1 viết 01, tiêu chuẩn 10 viết 10);  

− cd: là số thứ tự của tiêu chí (tiêu chí 2 viết 02, tiêu chí 5 viết 05);  

− ef: là số thứ tự của minh chứng theo từng tiêu chí (thông tin và minh chứng thứ nhất 

viết 01, thứ 19 viết 19...).  

Ví dụ: H5.09.03.02: là minh chứng thứ 02 của tiêu chí 3 thuộc tiêu chuẩn 9, được đặt 

ở hộp 5. 

Đối với minh chứng có nhiều minh chứng phụ thì khi sử dụng minh chứng phụ nào thì 

đặt minh chứng phụ đó trong dấu ngoặc đơn “()” và đặt ngay sau mã minh chứng. Ví dụ: 

H3.03.02.01(2).  

 

1.1.2. Mục đích, nội dung, quy trình tự đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá  

HĐ TĐG: gồm có 15 thành viên được thành lập theo Kế hoạch số 830/KH-ĐHCT-

KMT&TNTN ngày 31 tháng 03 năm 2022. HĐ gồm có 15 thành viên. Giúp việc cho HĐ 

TĐG có Ban Thư ký gồm 11 thành viên được thành lập theo Kế hoạch số 830/KH-ĐHCT-

KMT&TNTN ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHCT và được bố trí 

thành 5 nhóm công tác.  

Mục đích tự đánh giá: Theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 

2016 của Bộ trưởng BGDĐT quy định Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 

các trình độ giáo dục đại học, Trường ĐHCT đã xúc tiến thực hiện việc đánh giá chất lượng 

ngành KTMT. Đây là quá trình nhằm giúp cho ngành KTMT của Trường ĐHCT tự rà soát, 

xem xét toàn diện các mặt hoạt động để phát hiện điểm mạnh, điểm tồn tại, lập và triển khai 

kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng; từ đó, điều chỉnh MTĐT, lựa chọn giải pháp phát 
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triển một cách phù hợp. TĐG cũng nhằm phục vụ việc đăng ký đánh giá ngoài, được tổ chức 

kiểm định chất lượng giáo dục đánh giá và chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. TĐG thể 

hiện tính tự chủ và trách nhiệm giải trình của Trường đối với hoạt động đào tạo giáo viên, 

phục vụ cho việc đào tạo nguồn nhân lực cho vùng ĐBSCL theo chức năng, nhiệm vụ phù 

hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của KMT&TNTN và của Trường ĐHCT. Ngoài ra, TĐG cũng 

góp phần nâng cao nhận thức của công chức - viên chức về đảm bảo chất lượng (ĐBCL), 

từng bước xây dựng văn hóa chất lượng của Trường ĐHCT.  

Nội dung tự đánh giá: Nội dung TĐG CTĐT ngành KTMT bao gồm 11 nội dung 

tương ứng với 11 tiêu chuẩn được quy định trong Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 

14/03/2016 của Bộ GDĐT như sau: 1) Mục tiêu và CĐR của CTĐT; 2) Bản mô tả CTĐT; 

3) Cấu trúc và nội dung CTDH; 4) Phương pháp tiếp cận trong dạy và học; 5) Đánh giá kết 

quả học tập của NH; 6) Chất lượng đội ngũ GV và nghiên cứu viên; 7) Chất lượng đội ngũ 

cán bộ hỗ trợ; 8) Chất lượng SV và hoạt động hỗ trợ NH; 9) CSVC và trang thiết bị; 10) 

Nâng cao chất lượng; 11) Kết quả đầu ra.  

Quy trình tự đánh giá: Quy trình TĐG được thực hiện gồm các bước chính như sau:  

− Bước 1: Thành lập Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT ngành KTMT;  

− Bước 2: Lập kế hoạch TĐG chất lượng CTĐT ngành KTMT; 

− Bước 3: Phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và minh chứng;  

− Bước 4: Xử lý, phân tích các thông tin và minh chứng thu được;  

− Bước 5: Viết báo cáo TĐG;  

− Bước 6: Công bố báo cáo tự đánh giá trong toàn Khoa và Trường để đọc và góp ý 

kiến; rà soát, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá;  

− Bước 7: Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành tự đánh giá.  

Quá trình tự đánh giá CTĐT được tiến hành một cách khách quan, trung thực, công 

khai và minh bạch; các giải thích, nhận định, kết luận được đưa ra đều dựa trên các minh 

chứng cụ thể, rõ ràng, đủ độ tin cậy. Trong quá trình thực hiện tự đánh giá, bên cạnh các 

thành viên trong HĐ TĐG, Ban Thư ký và các nhóm công tác, KMT&TNTN đã huy động 

phần lớn GV, viên chức của Khoa và một số cá nhân, đơn vị liên quan trong trường tham gia 

phối hợp, hỗ trợ các nhóm công tác của HĐ để triển khai tự đánh giá CTĐT. 

Phương pháp tự đánh giá: Việc đánh giá CTĐT ngành KTMT được thực hiện theo 

phương pháp mô tả, tổng hợp, đối sánh... Trên cơ sở thu thập thông tin liên lạc, xác định cỡ 

mẫu khảo sát các BLQ, khảo sát bằng bảng hỏi qua Google Form, email, phỏng vấn trực tiếp 

hoặc gián tiếp qua điện thoại, thu thập minh chứng, đồng thời đối chiếu với các nguồn minh 

chứng gợi ý và các mốc chuẩn tham chiếu trong từng tiêu chuẩn, tiêu chí theo Công văn số 

1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng. Từ đó, xác định các 

điểm mạnh và những điểm tồn tại, đồng thời, đưa ra kế hoạch hành động cải tiến chất lượng 
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nhằm phát huy được điểm mạnh và khắc phục được những điểm tồn tại. Cuối cùng là TĐG 

mức độ đáp ứng của từng tiêu chí, tiêu chuẩn. 

Công cụ tự đánh giá: Công cụ TĐG được sử dụng chủ yếu là các quy định mang tính 

pháp lý: Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của BGDĐT về Quy định về quy 

trình và chu kỳ kiểm định chất lượng CTĐT của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp 

chuyên nghiệp; Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của BGDĐT về Quy định 

về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH; Công văn số 

1074/KTKĐCLGD-KĐĐH và Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/06/2016 

của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH và Hướng dẫn TĐG CTĐT; Công văn số 

1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng (thay thế cho Công 

văn 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/04/2018) về Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất 

lượng CTĐT các trình độ GDĐH. Ngoài ra, còn sử dụng công cụ PDCA (Plan – Do – Check 

- Act) trong TĐG CTĐT nhằm đảm bảo các hoạt động TĐG được thực hiện theo đúng quy 

trình và đầy đủ các bước. 

1.2 Tổng quan chung 

1.2.1 Trường Đại học Cần Thơ 

Trường ĐHCT được thành lập ngày 31/3/1966 với tên gọi ban đầu là Viện ĐHCT, là 

trường công lập đa ngành và trọng điểm trực thuộc Bộ GDĐT ở vùng ĐBSCL, là thành viên 

của tổ chức AUN (từ tháng 7/2013). Hoạt động duy trì và cải tiến chất lượng theo hướng 

tiếp cận chuẩn mực chất lượng quốc gia và quốc tế là chủ trương nhất quán của Trường. 

Năm 2009, Trường đã được HĐ quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định kết quả 

và công nhận chất lượng với số phiếu tán thành đạt tỉ lệ 92,86%. Năm 2016, QS University 

Rankings Asia xếp hạng Trường trong nhóm 251 - 300 trường đại học hàng đầu Châu Á. 

Năm 2018, Trường ĐHCT được HĐ Kiểm định Lưu Chất lượng Giáo dục, Trung tâm Kiểm 

định Chất lượng Giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất công nhận 

đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục với tỉ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu là 86,89% và được 

Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

quyết định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng giai đoạn 19/5/2018 - 19/5/2023. Từ một 

số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển thành trường 

đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Hiện nay, Trường đào tạo 117 CTĐT trình độ đại học (trong 

đó có 104 CTĐT đại trà, 02 CTĐT tiên tiến, 11 CTĐT chất lượng cao), 51 (02 ngành dạy 

bằng tiếng Anh), và 21 CTĐT nghiên cứu sinh (01 ngành dạy bằng tiếng Anh) (Báo cáo 

thường niên Quý 1 năm 2023 của Trường ĐHCT). 
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Chức năng và nhiệm vụ của Trường ĐHCT được xác định theo Công văn số 12/TCCB 

ngày 02/01/1996 của Bộ GDĐT và được điều chỉnh, bổ sung theo quy hoạch phát triển tổng 

thể của Trường trong từng thời kỳ Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ “đào tạo, NCKH, 

chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế -xã hội trong vùng. Song song với công 

tác đào tạo, Trường còn thực hiện các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa 

học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa và xã hội 

của vùng”.  

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi: Trường ĐHCT đã tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn 

và giá trị cốt lõi tại Quyết định số 1086/QĐ-ĐHCT ngày 17/04/2014, trong đó:  

Tầm nhìn: “Trường Đại học Cần Thơ trở thành một trong những trường hàng đầu về 

chất lượng của Việt Nam và nằm trong nhóm các trường mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa 

học được ghi nhận trong khu vực và thế giới”. 

Sứ mệnh: “Trường Đại học Cần Thơ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển 

giao công nghệ hàng đầu của quốc gia, có đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân 

lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và phát triển khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của vùng và của quốc gia. Trường Đại học Cần Thơ là nhân tố động lực có ảnh hưởng 

quyết định cho sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.  

Giá trị cốt lõi của Trường ĐHCT là “Đồng thuận - Tận tâm - Chuẩn mực – Sáng tạo”.  

Mục tiêu giáo dục: Đào tạo nhân lực trình độ cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân 

tài; nghiên cứu khoa học và công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế. Đào tạo người học 

phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; có tri thức, kỹ năng, trách nhiệm nghề nghiệp; có 

khả năng nắm bắt tiến bộ khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo, khả năng 

tự học, sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc; có tinh thần lập nghiệp, có ý thức phục 

vụ Nhân dân.  

Triết lý giáo dục: Cộng đồng-Toàn diện -Ưu việt 

Chính sách đảm bảo chất lượng: Nhận thức được tầm quan trọng của nhu cầu nguồn 

nhân lực chất lượng cao và sự cạnh tranh mạnh mẽ về chất lượng đào tạo trong bối cảnh phát 

triển mới của quốc gia và quốc tế, Trường ĐHCT cam kết ĐBCL thông qua việc thường 

xuyên đổi mới và hội nhập trong đào tạo; sáng tạo và năng động trong NCKH và chuyển 

giao công nghệ; gắn lý thuyết với thực hành để trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho NH 

khi ra trường đạt hiệu quả cao trong công việc, có năng lực lãnh đạo và thích ứng với thay 

đổi.  
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Trường cam kết xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả, chuyên nghiệp, trách nhiệm, sáng 

tạo và luôn đổi mới. Hoạt động quản lý của Trường được quy trình hóa, tin học hóa, áp dụng 

các phương thức quản trị cập nhật và được giám sát, đánh giá thường xuyên.  

Trong 5 năm qua, Trường ĐHCT đạt các danh hiệu thi đua và các thành tích khen 

thưởng như sau: 

-Tập thể Trường 5 lần nhận được danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và 1 lần được 

trao tặng Cờ thi đua của Bộ GDĐT.  

-Hàng năm có từ 17-22 đơn vị trực thuộc Trường được công nhận danh hiệu Tập thể 

Lao động xuất sắc và mỗi năm có 2 đơn vị được nhận cờ thi đua của Bộ GDĐT.  

-Thành tích cao nhất mà tập thể Trường ĐHCT nhận được là Huân chương Lao động 

Hạng 1 (lần 2) vào năm 2016, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường. 

-Trong 5 năm qua, có 01 đơn vị trực thuộc Trường nhận Bằng khen của Thủ tướng và 

01 tập thể khác được nhận Huân chương Lao động Hạng 3.  

-Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT: trong 5 năm qua, có 24 lượt đơn vị được nhận 

bằng khen Bộ trưởng, trong đó nhiều nhất là năm 2016 có 10 tập thể thuộc Trường được 

tặng bằng khen Bộ trưởng. 

Cơ cấu tổ chức 

Cơ cấu tổ chức của Trường được thể hiện ở Hình 1.2.1- Phụ lục 4 

1.2.2 Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên 

Giới thiệu 

 Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên được thành lập vào ngày 21 tháng 01 năm 

2008 theo Quyết định số 81/QĐ-ĐHCT, trên cơ sở Bộ môn Kỹ thuật Môi trường 

(BMKTMT) và Tài nguyên nước (TNN) (Khoa Công nghệ) và Bộ môn Môi trường và Tài 

nguyên Thiên nhiên (Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng).  Đầu năm 2010, Khoa tiếp 

nhận thêm một bộ phận cán bộ của Bộ Môn Khoa Học Đất (Khoa Nông nghiệp và Sinh học 

Ứng dụng) để thành lập Bộ môn Tài nguyên Đất đai. Hiện tại Khoa có 05 Bộ môn và Văn 

phòng Khoa. Khoa đang quản lý 02 ngành đào tạo bậc tiến sĩ: Môi trường Đất và Nước và 

Quản lý đất đai; 04 ngành và 01 chuyên ngành đào tạo bậc cao học:  Khoa học Môi trường, 

Quản lý Tài Nguyên và Môi trường, Quản lý Đất đai, Kỹ thuật Môi trường, Chuyên ngành 

Biến đổi khí hậu và Quản lý Đồng bằng) và 06 ngành đào tạo bậc đại học: Khoa học Môi 

trường, Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đất đai, Kỹ thuật 

Cấp thoát nước, và Quy hoạch Vùng và đô thị. Sơ đồ tổ chức của Khoa Môi trường và Tài 

nguyên thiên nhiên được thể hiện ở Hình 1.2.2- Phụ lục 4 

 Khoa MT&TNTN có thế mạnh về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là bảo tồn đa dạng sinh học, 
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đánh giá chất lượng môi trường, độc học môi trường, xử lý nước thải và rác thải đô thị, đánh 

giá tác động môi trường, quản lý tài nguyên nước, quy hoạch sử dụng đất, ứng dụng mô hình 

toán, GIS và viễn thám trong quy hoạch và quản lý tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu,... 

Hợp tác quốc tế cũng là một thế mạnh của Khoa với nhiều chương trình hợp tác với các 

Viện, Đại học của châu Mỹ, châu Âu, Úc và các trường thuộc khu vực Đông Nam Á. 

Hiện nay, Khoa đang tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, mở thêm các 

ngành đào tạo thuộc lĩnh vực môi trường và tài nguyên ở các bậc học, đặc biệt là bậc sau đại 

học. Song song đó nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế sẽ được 

đẩy mạnh để KMT&TNTN trở thành một trong những đơn vị mạnh của Việt Nam về đào 

tạo và nghiên cứu các vấn đề về môi trường và tài nguyên ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

Về nguồn nhân lực: Đến tháng 6 năm 2023, KMT&TNTN có tổng số viên chức là 66 

người. Trong đó, tổng số GV cơ hữu KMT&TNTN là 47 người với 1 GS (2,12%), 15 PGS 

(31,91%), 19 GV có trình độ tiến sĩ (40,42%) và 3 GVC có trình độ thạc sĩ (6,38%), 12 GV 

có trình độ thạc sĩ (25,53%). 16 NCV (tham gia thực hiện các dự án hợp tác trong và ngoài 

nước), 3 NV phục vụ. Tỷ lệ GV có trình độ sau đại học đạt 100% và tỷ lệ GV có trình độ 

tiến sĩ chiếm 68,08%.   

Về cơ sở vật chất: Khoa có diện tích 24.265 m2, trong 5.027 m2 là diện tích của các 

phòng làm việc của giảng viên cơ hữu, văn phòng các bộ môn, phòng học (số lượng: 05),  

hội trường (số lượng: 02), các tiểu phòng thí nghiệm (số lượng: 03), phòng máy tính (số 

lượng: 01), và 01 thư viện. Từ năm 2023, Trường đã giao cho KMT&TNTN quản lý và khai 

thác 14 PTN tại tòa nhà phức hợp phòng thí nghiệm trong dự án Nâng cấp trường đại học 

Cần Thơ từ vốn ODA – Nhật với diện tích sàn trung bình mỗi PTN là 228,5 m2. 

Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu giáo dục 

Khoa MT&TNTN đã tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn và giá trị cốt lõi tại Quyết định số 

21/QĐ-KMT&TNTN ngày 09 tháng 08 năm 2021, trong đó: 

Tầm nhìn: Khoa MT&TNTN không ngừng phấn đấu để trở thành trung tâm đào tạo 

và nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong khu vực. 

Đào tạo đạt chuẩn chất lượng theo các chuẩn mực của các trường đại học tiên tiến và các tổ 

chức kiểm định chất lượng giáo dục trong khu vực Đông Nam Á. Khoa sẽ trở thành đơn vị 

nghiên cứu và sáng tạo mạnh về MT&TNTN, có vai trò nòng cốt trong bảo vệ môi trường 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Sứ mệnh: Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên (MT&TNTN) có sứ mệnh đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên, 
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tạo ra sản phẩm bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho vùng 

Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước. 

Mục tiêu giáo dục: Đào tạo người học phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; có tri 

thức, kỹ năng, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; có khả năng nắm bắt tiến bộ khoa học 

và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo, khả năng tự học, sáng tạo, thích nghi với môi 

trường làm việc; có tinh thần lập nghiệp, có ý thức phục vụ cộng đồng.  Đào tạo nhân lực 

trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực MT&TNTN; nghiên cứu khoa học và công 

nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý 

TNTN và hội nhập quốc tế. 

Cơ cấu tổ chức 

Cơ cấu tổ chức của Khoa MT&TNTN được thể hiện trong Hình 1.2.2 -Phụ lục 4 

1.2.3 Bộ môn Kỹ thuật Môi trường 

Giới thiệu chung 

Bộ môn KTMT được thành lập theo quyết định số 187/QĐ ĐHCT ngày 19/02/2008, 

trên cơ sở cơ cấu lại nguồn nhân lực từ Bộ môn KTMT và TNN (thuộc Khoa Công Nghệ, từ 

năm 1999) và trước đó là Trung tâm Năng lượng mới (ĐHCT, từ 1987). 

Bộ môn hiện đang phụ trách ngành KTMT (bậc đại học và sau đại học). Chương trình 

đào tạo thực hiện theo quy chế tín chỉ, theo đó người học là trung tâm sẽ thúc đẩy tính chủ 

động của người học (NH). Các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu thuộc các lĩnh vực chuyên 

môn như thiết kế, thi công và vận hành các công trình xử lý nước thải, xử lý nước cấp, quản 

lý và xử lý chất thải rắn, xử lý và kiểm soát ô nhiễm không khí, đánh giá tác động môi trường, 

quan trắc và phân tích chất lượng môi trường. 

Cơ cấu tổ chức 

Ban chủ nhiệm BM gồm Trưởng BM và 01 Phó trưởng BM. Bên cạnh đó, BM còn có 

01 thư ký Trưởng BM. Bộ môn được phân giao quản lý 4 phòng thí nghiệm PTN gồm:, PTN 

Nước, nước thải và Nước, nước thải tiên tiến, PTN Xử lý Chất thải rắn và Xử lý Chất thải 

rắn tiên tiến,  PTN Hóa KTMT và Hóa KTMT, PTN Kiểm soát ô nhiễm không khí và Kiểm 

soát ô nhiễm không khí tiên tiến.  

Đội ngũ viên chức của BMKTMT có 9 GV và đều có trình độ sau đại học. Trong đó, 

BMKTMT có 1 PGS (11,11%), 4 TS (44,44%) và 1 NCS (11,11%) và 3 thạc sĩ (33,33%). 

Độ tuổi trung bình của đội ngũ GV là 46,7 tuổi. 

Mục tiêu 
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Mục tiêu đào tạo NH ngành KTMT có kiến thức chuyên môn phù hợp, có kỹ năng nghề 

nghiệp và khả năng làm việc nhóm, độc lập, sáng tạo và giải quyết được những vấn đề thuộc 

lĩnh vực công nghệ môi trường; có khả năng sử dụng công nghệ thông tin; có năng lực ngoại 

ngữ; có kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, pháp luật; có phẩm chất đạo đức; có khả năng 

nghiên cứu ứng dụng công nghệ về kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường, phục vụ phát 

triển kinh tế xã hội của vùng và quốc gia.  
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PHẦN 2. TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ 

 

Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo  

Mở đầu 

Chương trình đào tạo bậc đại học của ngành KTMT đã được xây dựng dựa trên Khung 

trình độ quốc gia do Chính phủ ban hành, chương trình khung do Bộ GDĐT ban hành, phù 

hợp với Luật giáo dục đại học. Mục tiêu đào tạo của CTĐT ngành KTMT được xác định rõ 

ràng, được xây dựng dựa theo góp ý của các BLQ, phù hợp với phát biểu sứ mạng và tầm 

nhìn của Trường ĐHCT. CĐR của CTĐT ngành KTMT nêu bật được cụ thể về kiến thức, 

kỹ năng và mức độ tự chủ và trách nhiệm của NH sau khi tốt nghiệp. Từ khi được hình thành 

đến nay, mục tiêu và CĐR của CTĐT ngành KTMT được công bố rộng rãi, được rà soát và 

điều chỉnh định kỳ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo được nguồn nhân lực đáp 

ứng yêu cầu của xã hội. 

Tiêu chí 1.1: Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng 

và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định 

tại Luật giáo dục đại học. 

1. Mô tả hiện trạng 

Chương trình đào tạo bậc đại học ngành KTMT từ khi mới thành lập được xây dựng 

theo niên chế, sau đó được chuyển sang hệ thống tín chỉ triệt để từ năm 2007. Trong khoảng 

thời gian 05 năm gần đây, CTĐT ngành KTMT đã được rà soát, điều chỉnh dựa theo CTĐT 

(140 TC) được ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2015 [H1.01.01.01]. Theo đó, CTĐT đã qua 

2 lần điều chỉnh vào năm 2019-2020 [H1.01.01.02], 2020-2021 [H1.01.01.03]. CTĐT của 

ngành tại thời điểm thực hiện báo cáo đánh giá này có số tín chỉ là 150 TC, thời gian đào tạo 

4,5 năm, được ban hành theo Quyết định số 1063/QĐ-ĐHCT về việc ban hành CTĐT trình 

độ đại học ngày 29 tháng 5 năm 2020 [H1.01.01.03]. Gần đây, vào tháng 8 năm 2022, CTĐT 

được cập nhật và áp dụng cho năm học 2022 -2023 [H1.01.01.04]. Mục tiêu chung của CTĐT 

ngành KTMT nhằm đào tạo những kỹ sư có kiến thức chuyên môn phù hợp, có kỹ năng nghề 

nghiệp và khả năng giải quyết được những vấn đề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ môi 

trường; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhà tuyển dụng và xã hội. Các mục tiêu đào tạo 

cụ thể của CTĐT như sau: 

1)  Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và kỹ năng phân tích, đánh giá, thiết 

kế kỹ thuật và vận hành các hệ thống xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường theo 
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cách tiếp cận đúng chức năng, thẩm mỹ, an toàn, hiệu quả kinh tế, bền vững và thân thiện 

với môi trường. 

2)  Đào tạo NH có năng lực thực hành nghề nghiệp, vận dụng được các kiến thức về kỹ 

thuật môi trường để đáp ứng các nhu cầu thực tế tại các nhà máy, xí nghiệp, các đơn vị tư 

vấn thiết kế về các dự án và dịch vụ môi trường, các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên 

cứu. 

3)  Rèn luyện NH có tác phong chuyên nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý 

thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

4)  Rèn luyện cho NH phương pháp làm việc độc lập, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin, có khả năng thích ứng và làm việc trong môi trường đa văn hóa, 

đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong thời kỳ hội nhập. 

5)  Trang bị cho NH các kiến thức về quản lý, về quy hoạch để có thể đảm nhận các vị 

trí, nhiệm vụ ở các đơn vị, tổ chức chuyên trách về môi trường. 

6)  Rèn luyện cho NH có khả năng tự học hay học tập nâng cao trình độ ở bậc sau đại 

học trong lĩnh vực chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường hoặc các lĩnh vực có liên quan, học 

tập suốt đời. 

Qua các mục tiêu cụ thể trên (chi tiết ở Phụ lục 1.1) cho thấy mục tiêu đào tạo của ngành 

KTMT là đào tạo được người kỹ sư có kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp bám sát với 

sứ mạng và tầm nhìn của Trường ĐHCT (đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực 

chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng và quốc gia) 

[H1.01.01.05(1-5)], với tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu giáo dục của MT&TNTN 

[H1.01.01.06], phù hợp với mục tiêu chung (đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, có kiến thức, 

kỹ năng và năng lực) cũng như các mục tiêu cụ thể (kiến thức chuyên môn toàn diện) của 

Luật Giáo dục đại học [H1.01.01.07] và phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

(nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, liên thông giữa các trình độ và học tập suốt 

đời) [H1.01.01.08]. Trong mục tiêu của CTĐT, người học tốt nghiệp ngành KTMT đảm bảo 

được trang bị kiến thức đủ để đáp ứng được yêu cầu xã hội ở bậc kỹ sư KTMT; ngoài ra 

người học KTMT có thể học chuyển đổi sang các ngành gần hoặc có thể tiếp tục học tập sau 

đại học. Ngành KTMT thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực kỹ thuật, 

công nghệ môi trường, đào tạo kỹ sư về kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước, 

không khí, về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, 

mục tiêu CTĐT ngành KTMT còn trang bị cho NH các kỹ năng về công nghệ thông tin, 

ngoại ngữ và các kỹ năng khác trong hoạt động nghề nghiệp như kỹ năng tư duy, kỹ năng 

làm việc nhóm, có khả năng tự học để nâng cao trình độ, học tập suốt đời [H1.01.01.09], 
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[H1.01.01.10]. Như vậy, mục tiêu đào tạo của ngành phù hợp với sứ mạng của Trường là 

trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài để phục vụ phát triển 

kinh tế xã hội của vùng. 

Để đánh giá mục tiêu của CTĐT ngành KTMT có phù hợp, có phản ánh được nhu cầu của 

xã hội, Bộ môn đã khảo sát ý kiến của CSV và NTD về CTĐT ngành KTMT [H1.01.01.11], 

[H1.01.01.12]. Kết quả khảo sát năm 2019 (Bảng 1.1) cho thấy có 94,12% ý kiến phản hồi 

của cựu sinh viên ngành KTMT cho rằng những kiến thức cần thiết cho công việc mà CTĐT 

trang bị cho họ đạt yêu cầu thực tế (trong đó, 64,71% hài lòng và 29,41% rất hài lòng). Hầu 

hết nhà sử dụng người lao động hài lòng với mục tiêu, với chất lượng của CTĐT ngành (50% 

cho rằng tốt và 50% cho rằng rất tốt), đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động. Các kết 

quả khảo sát lấy ý kiến này và ý kiến trong các cuộc họp với cựu sinh viên, người sử dụng 

lao động và giảng viên [H1.01.01.13], [H1.01.01.14], [H1.01.01.15] là cơ sở để Bộ môn thực 

hiện cải tiến CTĐT. Từ đó cho thấy vai trò quan trọng của các BLQ trong việc điều chỉnh 

CTĐT. Ý kiến của các BLQ còn là cơ sở bổ sung những HP cho phù hợp với nhu cầu thực 

tế cũng như nhu cầu của người sử dụng lao động trong bối cảnh tự chủ đại học trong thời 

gian tới. 

2. Điểm mạnh 

Mục tiêu của CTĐT ngành KTMT đã xác định rõ hướng đào tạo chuyên ngành, đáp 

ứng nhu cầu nhân lực của xã hội thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ môi trường. Mục tiêu 

của CTĐT đã cụ thể hóa sứ mạng và tầm nhìn của Khoa MT&TNTN, của Trường ĐHCT. 

Mục tiêu đào tạo của ngành KTMT rõ ràng, phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

và Luật Giáo dục Đại học. CTĐT của ngành phù hợp với hình thức đào tạo đa ngành của 

Trường và xu hướng phát triển của xã hội. 

3. Điểm tồn tại 

Mục tiêu của CTĐT được cập nhật thông qua thông tin phản hồi của các BLQ để NH 

đáp ứng được yêu cầu xã hội. Tuy nhiên, việc điều chỉnh mục tiêu của CTĐT còn chậm, 

chưa đáp ứng tốt nhu cầu thực tế dưới sự phát triển nhanh của KT-XH. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2023, Nhà trường sẽ tổ chức việc khảo sát, lấy ý kiến của các BLQ một cách 

khoa học, hướng đến việc điều chỉnh mục tiêu đào tạo của ngành đạt hiệu quả, qua đó nâng cao 

chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu trong thực tế. 

5. Tự đánh giá 

Đạt, mức đánh giá: 5/7 



14 

 

Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao 

quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau 

khi hoàn thành chương trình đào tạo. 

1. Mô tả hiện trạng 

Chuẩn đầu ra của CTĐT bậc đại học ngành KTMT đã được xây dựng rõ ràng, bao quát dựa 

trên mục tiêu của ngành đào tạo. Các CĐR được thể hiện trong các CTĐT được ban hành 

trong thời gian gần đây ([H1.01.01.01], [H1.01.01.02], [H1.01.01.03]). Để xây dựng CĐR 

của CTĐT, kế hoạch và các hướng dẫn thực hiện được ban hành từ Trường [H1.01.02.01], 

[H1.01.02.02], [H1.01.02.03], [H1.01.02.04]. Theo đó, Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, Tiểu ban 

chuyên môn, Tổ điều chỉnh, Tổ thẩm định CTĐT được thành lập [H1.01.02.05], 

[H1.01.02.06], [H1.01.02.07]. Bên cạnh đó, Bộ môn tổ chức lấy ý kiến các BLQ gồm cựu 

sinh viên [H1.01.01.13], giảng viên [H1.01.01.14] tham gia giảng dạy các HP và nhà tuyển 

dụng [H1.01.01.15] trong CTĐT. Chuẩn đầu ra của CTĐT được biên soạn trên cơ sở thống 

nhất qua các cuộc họp theo kế hoạch của Trường [H1.01.02.08], [H1.01.02.09]. Trong năm 

2021, việc điều chỉnh CĐR của CTĐT áp dụng từ Khóa 48 đã được thực hiện theo Quyết 

định thành lập Tổ Thư ký và các Tổ Điều chỉnh CTĐT trình độ đại học [H1.01.02.10]. 

Trong CTĐT ngành KTMT, các CĐR được thể hiện qua ba nhóm yếu tố mà NH cần 

phải đạt được sau khi tốt nghiệp, gồm: (i) kiến thức, (ii) kỹ năng, (iii) mức độ tự chủ và trách 

nhiệm cá nhân. Nhìn chung, CĐR của CTĐT đã bao quát được các yêu cầu chung và yêu 

cầu chuyên biệt mà NH cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT. Đối với CĐR về kiến thức 

thì gồm có CĐR khối kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành. 

Chi tiết của các CĐR như sau: 

Khối kiến thức đại cương: 

-         Thể hiện sự hiểu biết và vận dụng được kiến thức đại cương về chủ nghĩa 

Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiến thức 

an ninh quốc phòng. 

-         Diễn giải và vận dụng được kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, về khoa 

học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến 

thức giáo dục chuyên nghiệp. 

Khối kiến thức cơ sở ngành: 

-         Mô tả và giải thích được về các quá trình hóa lý, sinh hóa, sinh học phục vụ 

cho việc đề xuất, phân tích và đánh giá các kỹ thuật xử lý nước cấp và nước 

thải, đất bị ô nhiễm, chất thải rắn và khí thải. 
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-         Diễn giải được các kiến thức về cơ học, thủy lực, thống kê phục vụ cho việc 

tính toán, thiết kế và vận hành các công trình xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi 

trường. 

Khối kiến thức chuyên ngành: 

-         Vận dụng được kiến thức chuyên ngành và kiến thức liên quan trong việc phát 

thảo, tính toán và thiết kế, quản lý và vận hành các công trình xử lý môi 

trường. 

-         Vận dụng được kiến thức chuyên ngành và kiến thức liên quan trong việc xây 

dựng kế hoạch cho các dự án ngăn ngừa ô nhiễm, về an toàn lao động. 

-         Vận dụng được kiến thức chuyên ngành và kiến thức liên quan trong việc xác 

định, đánh giá và dự báo các tác động đến môi trường và đề xuất phương 

pháp kiểm soát hay xử lý môi trường. 

  

Kỹ năng cứng 

-         Nhận diện được các vấn đề môi trường và tổ chức thực hiện quan trắc, thí 

nghiệm, phân tích và đánh giá các chỉ tiêu môi trường. 

-         Sử dụng được các công cụ, thiết bị, công nghệ tiên tiến trong xử lý và ngăn 

ngừa ô nhiễm môi trường. 

  

Kỹ năng mềm 

Thích ứng nhanh, hợp tác tốt và giao tiếp hiệu quả trong môi trường làm việc và 

học tập đa văn hóa. 

  

Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân 

Thể hiện phẩm chất chính trị và tuân thủ pháp luật nhà nước; có đạo đức nghề 

nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong công việc và hình thành thói 

quen học tập suốt đời. 
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Có thể thấy, CĐR đã được xác định rõ ràng, xúc tích, phản ánh được mục tiêu của 

CTĐT của ngành; giúp cho người dạy và NH dễ dàng xác định được mục tiêu trong quá trình 

giảng dạy và học tập. 

Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành KTMT được phân bổ và cụ thể hóa tới CĐR của các 

HP được thể hiện trong ĐCCT HP. Đề cương chi tiết các HP của CTĐT được công bố ở 

trang web của Trường (mục Đào tạo/Chương trình đại học) [H1.01.02.11] và trên trang web 

của Khoa (phần giới thiệu Bộ môn KTMT) [H1.01.02.12]. Để cho thấy rõ mối quan hệ giữa 

CĐR và mục tiêu của CTĐT cũng như mối quan hệ giữa các HP với CĐR của CTĐT, bảng 

ma trận mối quan hệ mục tiêu, chuẩn đầu ra và HP đã được xây dựng trong các bản mô tả 

CTĐT ngành KTMT [H1.01.01.09], [H1.01.01.10]. Việc xây dựng ma trận CĐR dựa theo 

các hướng dẫn, biểu mẫu thống nhất của Trường [H1.01.02.13], [H1.01.02.14]. Ma trận CĐR 

thể hiện mối liên hệ giữa CĐR của từng HP phù hợp với CĐR của CTĐT. 

Trong CTĐT còn thể hiện thông tin vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Người học sau 

khi tốt nghiệp ngành KTMT có khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau như: (i) 

Kỹ thuật viên tại các nhà máy xí nghiệp, công ty và khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh 

doanh có liên quan đến lĩnh vực về tư vấn, thiết kế và đánh giá tác động môi trường, giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường, giữ gìn và cải tạo chất lượng môi trường; (ii) Chuyên viên tại các 

cơ quan quản lý ở các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây 

dựng, Sở Kế hoạch Đầu tư, Cảnh sát Môi trường của các Tỉnh, Thành phố; các Phòng Tài 

nguyên và Môi trường ở các Huyện; các Ban quản lý dự án; (iii) Giảng viên, nghiên cứu viên 

tại các trường đại học và cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học; và (iv) Người 

học có khả năng tự khởi nghiệp. 

Để đánh giá về mức độ rõ ràng của CĐR, năm 2019, BM đã khảo sát ý kiến của các 

BLQ về CTĐT [H1.01.02.15], [H1.01.02.16]. Kết quả khảo sát có 82,35% cho rằng CTĐT 

có sự cân đối giữa kiến thức cơ sở và chuyên ngành. Chuẩn đầu ra trong ĐCCT các HP góp 

phần để NH đạt được các CĐR về kiến thức, kỹ năng và thái độ của CTĐT. Việc xây dựng 

CĐR trong CTĐT có sự tham gia ý kiến của các giảng viên có kinh nghiệm cũng như có 

tham khảo, đối sánh với các CTĐT của các trường khác [H1.01.02.17]. Kết quả đối sánh 

được thể hiện trong bảng 1.2 (Phụ lục 1). Qua kết quả đối sánh có thể thấy các CĐR của 

CTĐT về kiến thức tương đương với CĐR của CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 

– Đại học Quốc gia Hà Nội, nhưng hình thức phân loại CĐR khác nhau đôi chút. Điều này 

cũng tương tự với CĐR về kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân. 

  

2. Điểm mạnh 
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Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành KTMT đã xác định rõ ràng và bao quát được các kiến 

thức, kỹ năng, trách nhiệm và mức độ tự chủ của NH sau khi tốt nghiệp. Việc điều chỉnh 

CĐR bám sát theo hướng dẫn quy định của Nhà nước, của Trường và ý kiến của các BLQ. 

Khi xây dựng, điều chỉnh có tham khảo, đối sánh với các CTĐT khác trong nước. 

 3. Điểm tồn tại 

Các CĐR chưa có sự đối sánh nhiều với CĐR của ngành cùng lĩnh vực thuộc các 

trường đại học uy tín trong và ngoài nước. 

4. Kế hoạch hành động 

Nhà trường và Bộ môn KTMT sẽ tổ chức đánh giá CĐR của CTĐT ngành KTMT với CĐR 

của một số trường đại học uy tín trong và ngoài nước để cập nhật CĐR của CTĐT ngành 

đáp ứng được xu hướng hội nhập. 

5. Tự đánh giá: 

Đạt, mức đánh giá: 5/7 

  

Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của 

các BLQ, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai 

1. Mô tả hiện trạng 

CTĐT áp dụng từ Khóa 40 (2015) đến Khóa 44 (2019) có tổng cộng 22 tiêu chí của 

chuẩn đầu ra [H1.01.01.01]. Trong đó, CĐR về kiến thức giáo dục đại cương là 4, CĐR về 

kiến thức cơ sở ngành là 3, CĐR về kiến thức chuyên ngành là 5, CĐR về kỹ năng cứng là 

4, CĐR về kỹ năng mềm là 3, và CĐR về thái độ là 3. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến các BLQ 

[H1.01.01.13], [H1.01.01.14], [H1.01.01.15], trong CTĐT áp dụng từ Khóa 45 (2020) CĐR 

của CTĐT ngành KTMT đã được rà soát và điều chỉnh cụ thể và rõ ràng hơn. Trong CTĐT 

áp dụng từ Khóa 45 và 46 có cập nhật bổ sung CĐR của tiêu chí về Thái độ/mức độ tự chủ 

và trách nhiệm cá nhân [H1.01.01.02], [H1.01.01.03], trong đó yêu cầu NH phải có tinh thần 

trách nhiệm, có thái độ ứng xử và xử lý những thay đổi, cập nhật thông tin hiệu quả, có kế 

hoạch phát triển nghề nghiệp cho bản thân và hình thành thói quen học tập suốt đời. Khi đó 

tổng số CĐR của CTĐT Khóa 45 và 46 là 24, tăng 2 CĐR so với CĐR của CTĐT Khóa 44. 

Việc rà soát, điều chỉnh CĐR được thực hiện song song với công tác cập nhật CTĐT định 

kỳ và rà soát đề cương HP theo kế hoạch và quy định của Trường ĐHCT [H1.01.02.01], 

[H1.01.02.04]. 
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Phiếu khảo sát lấy ý kiến về CTĐT được gửi đến cựu sinh viên và nhà tuyển dụng lao 

động ([H1.01.01.11], [H1.01.01.12]) hay tổ chức hội thảo lấy ý kiến các BLQ 

([H1.01.01.13], [H1.01.01.14], [H1.01.01.15]) làm cơ sở cho việc điều chỉnh CĐR của 

CTĐT. Một số phản hồi, ý kiến của cựu sinh viên làm cơ sở cho việc điều chỉnh như: sau 

khi tốt nghiệp hầu hết NH ngành KTMT đã nắm được các kiến thức của ngành, có kỹ năng 

và thái độ đáp ứng được yêu cầu công việc. Tuy nhiên, NH cần được nâng cao về kỹ năng 

báo cáo trước đám đông, kỹ năng giao tiếp; Người học ra trường mất thời gian thử việc để 

thích ứng với công việc được giao. Vì vậy, bên cạnh thực tập thực tế, NH cần được gửi đến 

các nhà máy, doanh nghiệp để được rèn nghề, thao tác tiếp cận với công việc thực tế trước 

khi tốt nghiệp; Khả năng phối hợp nhóm trong thực hiện công việc còn yếu, cần tăng cường 

các hoạt động học thuật mang tính học nhóm, bài tập nhóm, báo cáo nhóm. Hay ý kiến của 

người sử dụng lao động như: người học tốt nghiệp ngành KTMT đã đáp ứng các yêu cầu về 

kiến thức và thái độ, nhưng cần tăng cường kỹ năng của NH để đáp ứng tốt yêu cầu công 

việc; cần bổ sung kiến thức của NH về biến đổi khí hậu, sức khỏe và an toàn môi trường; 

cần tăng cường các hoạt động thực tập thực tế, rèn nghề tại các cơ sở, nhà máy có các hoạt 

động liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật môi trường. Hay ý kiến của giảng viên như: Cần nâng 

cao trình độ ngoại ngữ của NH; cần củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng ứng dụng tin học 

vào thiết kế công trình xử lý môi trường; cần xem xét điều chỉnh, bổ sung kiến thức thuộc 

lĩnh vực quan trắc, quản lý môi trường, luật môi trường... 

Trên cơ sở các ý kiến phản hồi của các BLQ, CĐR ngành KTMT đã được rà soát, 

điều chỉnh theo định kỳ, ít nhất 2 năm một lần. Cụ thể, CĐR của CTĐT được rà soát, điều 

chỉnh gần đây vào năm 2018 và được ban hành vào năm 2020 [H1.01.01.02] theo Kế hoạch 

số 2222/KH-ĐHCT ban hành ngày 19/10/2018 [H1.01.02.01]. Đợt điều chỉnh tiếp theo thuộc 

đợt điều chỉnh CTĐT cho các ngành chuyên sâu đặc thù [H1.01.01.03], theo Biên bản họp 

Thường trực Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Số 809/BB-ĐHCT-HĐKHĐT ngày 29 

tháng 4 năm 2020 [H1.01.03.01] và Công văn về việc Điều chỉnh CTĐT trình độ đại học các 

ngành/chuyên ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù, số 897/ĐHCT ban hành ngày 13 tháng 5 

năm 2020 [H1.01.03.02]. Hiện tại, CTĐT được rà soát, điều chỉnh để áp dụng cho các khóa 

tuyển sinh từ năm 2022 [H1.01.03.03] và chính thức được ban hành áp dụng cho khóa 48 

[H1.01.01.04]). Đối sánh CĐR của các CTĐT ở các đợt có thể thấy CĐR ngày càng hoàn 

chỉnh và phù hợp với tình hình thực tế hơn. Để đảm bảo CĐR của CTĐT được thực hiện, 

ĐCCT của các HP được cập nhật, một số HP mới được bổ sung vào CTĐT.   

Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành KTMT được công bố công khai trên trang web của 

Khoa, của Trường sau mỗi lần thay đổi [H1.01.02.11], [H1.01.02.12]. Bên cạnh đó, CTĐT 

của ngành còn được quảng bá rộng rãi qua các kênh thông tin khác như tờ rơi [H1.01.03.04], 
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trang web và mạng xã hội của Bộ môn, Khoa [H1.01.03.05]. Việc công bố công khai CĐR 

nói riêng và cả CTĐT ngành KTMT nói chung giúp cho NH hiểu rõ hơn yêu cầu đối với 

người kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành KTMT, giúp cho nhà tuyển dụng đánh giá khả năng 

đáp ứng yêu cầu của người lao động. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của ngành 

KTMT. 

2. Điểm mạnh   

Tất cả ý kiến phản hồi của các BLQ đều được ghi nhận, rà soát và điều chỉnh CĐR 

định kỳ. CĐR được trình bày ngày càng rõ ràng, công bố công khai qua các đợt điều chỉnh, 

phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 

3. Điểm tồn tại  

       Việc lấy ý kiến các BLQ về CĐR được thực hiện lồng ghép với lấy ý kiến về CTĐT. 

Do vậy, các thông tin chưa chi tiết từng CĐR nên thông tin phản hồi đôi khi chưa có độ 

chính xác cao, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. 

4. Kế hoạch hành động 

Bộ môn KTMT sẽ duy trì việc khảo sát, lấy ý kiến các BLQ về CTĐT nói riêng, song song 

đó từng tiêu chí CĐR cũng sẽ thực hiện lấy ý kiến định kỳ. 

5. Tự đánh giá: 

Đạt, mức đánh giá: 5/7 

Kết luận về tiêu chuẩn 1 

Mục tiêu của CTĐT bậc đại học ngành KTMT đã xác định rõ ràng các hướng đào tạo chuyên 

môn của lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ môi trường. Mục tiêu CTĐT đã được cụ thể hóa thành 

các nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo, thể hiện thông qua các tiêu chí CĐR của CTĐT nhằm đào 

tạo NH có trình độ chuyên môn, phát huy năng lực chủ động sáng tạo đáp ứng được nhu cầu 

của người sử dụng lao động, đòi hỏi ngày càng cao của sự phát triển kinh tế xã hội. Mục tiêu 

CTĐT phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Trường, phù hợp với mục tiêu giáo dục của 

Luật GDĐH. CTĐT được thiết kế phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam, với sự 

đầu tư công sức, trí tuệ của các nhà khoa học. Mục tiêu và CĐR của CTĐT được công bố 

rộng rãi, công khai, giúp cho NH có thể tiếp cận dễ dàng, người sử dụng lao động có thể 

nhận diện và đánh giá trình độ và năng lực của NH sau khi tốt nghiệp. CTĐT được điều 

chỉnh định kỳ theo hướng dẫn dựa trên sự phản hồi, góp ý của các BLQ. Tuy nhiên, việc tổ 

chức lấy ý kiến các BLQ chưa được đồng bộ và chi tiết đến từng CĐR của CTĐT. Những 
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hạn chế này sẽ được lập kế hoạch để khắc phục trong thời gian tới trong các đợt điều chỉnh 

CTĐT định kỳ của ngành. 

Đánh giá chung:  Mục tiêu và CĐR của CTĐT ngành KTMT đáp ứng được yêu cầu của các 

tiêu chí. Mức đánh giá chung: 5/7. 

Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo 

Mở đầu 

Bản mô tả CTĐT ngành KTMT là tài liệu cung cấp thông tin chính thống về CTĐT của 

ngành. Bản mô tả CTĐT bao gồm mục tiêu đào tạo, CĐR, vị trí việc làm, chương trình dạy 

học (CTDH), ma trận thể hiện mối liên hệ giữa mục tiêu, CĐR và các HP để đạt được CĐR 

của CTĐT và bản mô tả các HP. Bản mô tả CTĐT được xây dựng theo đúng biểu mẫu quy 

định của Trường và phù hợp với quy định của Bộ GDĐT. Bản mô tả CTĐT và ĐCCT của 

các HP được thiết kế rõ ràng, giúp cho NH hiểu rõ và có kế hoạch học tập chủ động, giúp 

cho nhà tuyển dụng nắm được thông tin về kiến thức và các kỹ năng được trang bị và là 

nguồn thông tin hữu ích cho các tổ chức nghề nghiệp và cơ quan quản lý có thẩm quyền 

kiểm định chương trình. Bản mô tả CTĐT giúp nhà trường đảm bảo các CĐR của chương 

trình được thiết kế đầy đủ thông tin và cập nhật, giúp NH sau khi tốt nghiệp đáp ứng CĐR, 

đồng thời chứng minh khả năng đạt được chúng. Bản mô tả CTĐT được công bố công khai 

trên trang web của Bộ môn, Khoa và Nhà trường, trong các tờ rơi quảng bá tuyển sinh và 

được phổ biến trong tuần sinh hoạt đầu khóa của tân sinh viên. 

Tiêu chí 2.1 Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật 

1.    Mô tả hiện trạng 

Bản mô tả CTĐT ngành KTMT được trình bày theo mẫu quy định được hướng dẫn của 

Trường ĐHCT [H1.01.01.09; H1.01.01.10] do Trường ban hành theo Quyết định về ban 

hành CTĐT trình độ đại học số 1063/QĐ-ĐHCT ngày 29 tháng 5 năm 2020 [H1.01.01.03]. 

Bản mô tả chương trình cung cấp các thông tin bao quát về CTĐT, gồm các thành phần sau: 

i. Thông tin chung về CTĐT gồm tên chương trình bằng tiếng Việt: Kỹ thuật Môi 

trường, tên tiếng Anh: Environmental Engineering; Mã số ngành đào tạo: 

7520320; Trường cấp bằng: Trường ĐH Cần Thơ; Tên gọi văn bằng: Kỹ sư; Trình 

độ đào tạo: Đại học; Số tín chỉ yêu cầu: 150 TC; Hình thức đào tạo: Chính quy, 

giáo dục thường xuyên; Thời gian đào tạo: 4,5 năm; Đối tượng tuyển sinh; Thang 

điểm đánh giá; Điều kiện tốt nghiệp; Vị trí việc làm; Khả năng học tập nâng cao 

trình độ… 
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ii.   Mục tiêu đào tạo của CTĐT gồm có mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể; 

iii. Chuẩn đầu ra của CTĐT gồm có kiến thức, kỹ năng, thái độ/mức độ tự chủ và 

trách nhiệm cá nhân; 

iv. Tiêu chí tuyển sinh căn cứ theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và đề án tuyển 

sinh hằng năm của Trường ĐHCT. 

v.   Ma trận mối quan hệ mục tiêu, chuẩn đầu ra và HP gồm ma trận mối quan hệ giữa 

mục tiêu và CĐR của CTĐT và ma trận mối quan hệ giữa các HP với CĐR của 

CTĐT. 

Bản mô tả được trình bày rõ ràng và logic giúp cho người đọc hiểu được quá trình đào tạo 

từ mục tiêu tổng quát đến chi tiết, từ CĐR được kỳ vọng đến nội dung chương trình và cấu 

trúc của chương trình đáp ứng các CĐR. 

Bản mô tả CTĐT ngành KTMT được xây dựng bám sát Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

[H1.01.01.08]. Trong quá trình xây dựng có sự tham gia của tập thể cán bộ, GV trong Khoa, 

các GV tham gia giảng dạy cho ngành và các BLQ khác ([H1.01.01.13], [H1.01.01.14], 

[H1.01.01.15]). Bản mô tả CTĐT còn được xây dựng trên cơ sở tham khảo các CTĐT của 

các trường đại học uy tín trong nước [H1.01.02.17], [H2.02.01.01], [H2.02.01.02] và ngoài 

nước [H2.02.01.03]. 

Bản mô tả CTĐT giúp cho NH có cái nhìn vừa bao quát, vừa cụ thể về kiến thức và thời 

lượng của từng HP trong chương trình. Bên cạnh đó, qua cấu trúc của CTĐT và ma trận mối 

quan hệ, bản mô tả còn cho NH thấy tính hợp lý, tính thứ tự tiên quyết của các HP để giúp 

NH có thể tự lập kế hoạch học tập một cách khoa học. 

Bản mô tả CTĐT ngành KTMT được cập nhật định kỳ theo quy định. Năm 2015, dựa theo 

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng BGDĐT quy định 

về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà NH đạt được đối với mỗi trình độ 

đào tạo của GDĐH và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ [H2.02.01.04], CTĐT được điều chỉnh theo Hướng dẫn số 2098/ĐHCT ngày 08 

tháng 11 năm 2013 về việc điều chỉnh mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT trình độ 

đại học áp dụng từ Khóa 40 [H1.01.02.03] và Kế hoạch điều chỉnh CTĐT trình độ đại học 

áp dụng từ Khóa 40 theo Kế hoạch số 2097/KH-ĐHCT ban hành ngày 08 tháng 11 năm 2013 

[H1.01.02.02]. Theo đó, CTĐT ngành KTMT áp dụng từ Khóa 40 [H1.01.01.01] được ban 

hành theo Quyết định 5002/QĐ-ĐHCT của Hiệu trưởng Trường ĐHCT ngày 31 tháng 12 

năm 2015 [H2.02.01.05]. Năm 2018, CTĐT được rà soát và điều chỉnh theo Quyết định về 

thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh CTĐT trình độ đại học và sau đại học của trường Đại học 
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Cần Thơ, số 4225/QĐ-ĐHCT ban hành ngày 26 tháng 09 năm 2018 [H1.01.02.05]. Sau đó, 

các Tổ thư ký, các Tổ điều chỉnh CTĐT và tiểu ban chuyên môn thẩm định CTĐT được 

thành lập [H1.01.02.06], [H1.01.02.07]. Đến năm 2020, CTĐT ngành KTMT lại được điều 

chỉnh theo Kế hoạch Số 2222/KH-ĐHCT,  ngày 19/10/2018 về việc điều chỉnh chương trình 

đào tạo trình  độ đại học áp dụng từ Khóa 45 [H1.01.02.01]. Theo quy định ở công văn này, 

CTĐT đã được điều chỉnh và ban hành để áp dụng từ Khóa 45 theo Quyết định Số 2453/QĐ-

ĐHCT của Hiệu trưởng nhà trường [H2.02.01.06]. Bản mô tả CTĐT đã được cập nhật và 

được công bố vào ngày 22 tháng 12 năm 2020 [H1.01.01.09]. So với CTĐT trước đó, bản 

mô tả của CTĐT áp dụng từ Khóa 45 có một số cập nhật, thay đổi lớn như sau: mã ngành 

7520320; Thời gian đào tạo 4,5 năm với tổng số tín chỉ là 150 TC, trong đó khối kiến thức 

Giáo dục đại cương là 48 TC, khối kiến thức cơ sở ngành là 36 TC, khối kiến thức chuyên 

ngành là 66 TC; Tổng số HP là 92 HP với sự cập nhật một số HP (HP Giáo dục quốc phòng 

và An ninh được chia thành 04 HP nhỏ, bổ sung HP tự chọn như: Đổi mới sáng tạo và khởi 

nghiệp, Cơ sở biến đổi khí hậu, Vật liệu môi trường), tăng số tín chỉ của một số HP chuyên 

ngành (Luận văn tốt nghiệp-KTMT 14 TC), xóa bỏ và thay thế một số HP tự chọn (xóa HP 

Chuyển hóa và lan truyền ô nhiễm (2TC), thiết kế HP Thủy khí động lực học (3TC) từ HP 

Cơ học lưu chất (2TC) và HP TT. Thủy lực – KTMT (1TC), thay đổi tên HP Hình họa và vẽ 

kỹ thuật xây dựng (3TC) thành HP Đồ họa chuyên ngành – KTMT(3TC))… Nhìn chung, 

CTĐT áp dụng từ Khóa 45 có sự thay đổi lớn so với CTĐT áp dụng từ Khóa 40 là do có sự 

thay đổi về thời gian đào tạo từ 4 năm lên 4,5 năm theo quy định. Ngoài ra, trong CTĐT 

Khóa 45 có một số điểm điều chỉnh theo hướng dẫn như: có sự thay đổi CĐR về kiến thức, 

kỹ năng và thái độ theo thang đo nhận thức, tình cảm và vận động; sử dụng ma trận mối quan 

hệ giữa mục tiêu và CĐR, và giữa HP với CĐR của CTĐT [H1.01.02.13], [H1.01.02.14]. 

Trong lần điều chỉnh này, ĐCCT HP cũng thay đổi hình thức viết theo mẫu mới 

[H2.02.01.07]. Cũng trong năm 2020, CTĐT ngành KTMT được cập nhật theo Công văn số 

897/ĐHCT về việc Điều chỉnh CTĐT trình độ đại học các ngành/chuyên ngành đào tạo 

chuyên sâu đặc thù, được ban hành vào ngày 13 tháng 5 năm 2020 [H1.01.03.02]. Theo đó, 

Tổ thư ký và các tổ điều chỉnh CTĐT được thành lập theo Quyết định Số 4225/QĐ-ĐHCT 

ban hành ngày 26 tháng 09 năm 2018 [H1.01.02.05] để điều chỉnh CTĐT áp dụng từ Khóa 

45 trước đây vẫn còn hiệu lực và tiếp tục thực hiện điều chỉnh CTĐT lần này. Sau quá trình 

điều chỉnh và thẩm định, CTĐT ngành KTMT áp dụng từ Khóa 46 được ban hành theo Quyết 

định Số 1063/QĐ-ĐHCT ngày 29 tháng 05 năm 2020 [H1.01.01.03]. Bản mô tả CTĐT áp 

dụng từ Khóa 46 được cập nhật và công bố vào ngày 20 tháng 12 năm 2020 [H1.01.01.10]. 

Có thể thấy CTĐT ngành KTMT được cập nhật định kỳ vào các năm 2018 áp dụng cho Khóa 

45, năm 2020 áp dụng từ Khóa 46 và hiện tại đang cập nhật để áp dụng cho các khóa tuyển 
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sinh sau ngày 01 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định số 4788/QĐ-ĐHCT [H1.01.03.03]. 

Tuy nhiên trong quá trình cập nhật, do CTĐT cập nhật năm 2018 phải điều chỉnh theo quy 

định của Thông tư số 27/2019/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 [H2.02.01.08] và 

hướng dẫn của Công văn số 897/ĐHCT ngày 13 tháng 5 năm 2020 quy định [H1.01.03.02], 

nên CTĐT áp dụng cho Khóa 45 và Khóa 46 gần như giống nhau. Tổng khối lượng kiến 

thức toàn khóa của hai chương trình là 150 TC; Trong đó, khối kiến thức giáo dục đại cương 

là 48 TC (chiếm 32%), khối kiến thức cơ sở ngành là 36 TC (chiếm 24%) và khối kiến thức 

chuyên ngành là 66 TC (chiếm 44%). 

Việc lấy ý kiến phản hồi của các BLQ rất quan trọng trong công tác cập nhật, điều chỉnh 

CTĐT. Ý kiến các BLQ về CTĐT được thu thập thông qua việc gửi các phiếu điều tra cho 

sinh viên mới tốt nghiệp [H1.01.02.15], của CSV [H1.01.01.11] và của người sử dụng lao 

động [H1.01.01.12]. Nội dung lấy ý kiến tập trung nhiều khía cạnh của CTĐT như: mức độ 

hài lòng về CTĐT, mục tiêu và CĐR, sự cân đối giữa các khối kiến thức, ĐCCT HP… Kết 

quả phản hồi của các BLQ về CTĐT được phân tích, đánh giá và ghi nhận làm cơ sở điều 

chỉnh CTĐT trong đợt khảo sát năm 2018 như: 88,24% sinh viên mới tốt nghiệp hài lòng 

với CTĐT, có 82,35% cho rằng ĐCCT các HP thể hiện rõ ràng, cụ thể các nội dung và tiêu 

chí đánh giá HP, 88,24% cho rằng các HP kết hợp hài hòa với CTĐT, 82,35% cho rằng có 

sự cân đối giữa kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, 82,35% phản hồi rằng ĐCCT các 

HP giúp NH hiểu rõ các CĐR về kiến thức, kỹ năng và thái độ… Bên cạnh ý kiến phản hồi 

của các BLQ qua phiếu khảo sát, việc điều chỉnh CTĐT còn dựa trên ý kiến phản hồi trực 

tiếp các BLQ tại các cuộc họp. Theo kết quả phản hồi của các BLQ này cho thấy, CTĐT 

ngành KTMT cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu về kiến thức và thái độ nhưng cần tăng 

cường kỹ năng mềm của sinh viên; cần tăng cường kiến thức thực tế, kỹ năng nghề nghiệp, 

cần tăng cường các HP chung giữa các ngành môi trường…[H1.01.01.13], [H1.01.01.14], 

[H1.01.01.15]. Đây là cơ sở quan trọng trong đợt điều chỉnh CTĐT áp dụng từ Khóa 45. Tuy 

nhiên, trong đợt điều chỉnh CTĐT áp dụng từ năm 2022, do ảnh hưởng của dịch COVID nên 

việc lấy ý kiến các BLQ chưa được thực hiện hoàn chỉnh. 

2. Điểm mạnh 

Bản mô tả CTĐT ngành KTMT có cấu trúc đúng quy định, rõ ràng và đầy đủ nội 

dung theo yêu cầu, giúp cho NH có định hướng rõ ràng trong quá trình học tập, tạo điều kiện 

thuận lợi cho công tác quản lý, thực hiện và kiểm định chất lượng CTĐT. Bản mô tả CTĐT 

được rà soát, cập nhật định kỳ trên cơ sở có khảo sát lấy ý kiến các BLQ và có đối sánh với 

các CTĐT của một số cơ sở đào tạo uy tín. Bản mô tả CTĐT được công bố công khai bằng 

nhiều hình thức khác nhau. 
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3. Điểm tồn tại  

Bản mô tả CTĐT áp dụng từ Khóa 45 và Khóa 46 đã được cập nhật hoàn chỉnh nhưng 

chưa được lấy ý kiến phản hồi các BLQ đầy đủ để tiếp tục làm cơ sở cho việc điều chỉnh 

CTĐT áp dụng từ năm 2022.    

4. Kế hoạch hành động 

Bộ môn KTMT sẽ tổ chức tiếp tục lấy ý kiến các BLQ để rà soát, điều chỉnh bản mô tả 

CTĐT cũng như CTĐT dưới sự hỗ trợ của Khoa, Trường từ năm 2023. 

5. Tự đánh giá: 

Đạt, mức đánh giá: 5/7 

  

Tiêu chí 2.2 Đề cương các HP đầy đủ thông tin và cập nhật 

1.     Mô tả hiện trạng 

Trong CTĐT ngành KTMT, tất cả các HP đều có ĐCCT theo đúng mẫu quy định của 

Trường theo Công văn số 2224 về Mẫu ĐCCT HP trình độ đại học ban hành ngày ngày 19 

tháng 10 năm 2018 [H2.02.02.01]. Cụ thể, trong CTĐT áp dụng từ Khóa 46 có 91 HP với 

đầy đủ ĐCCT. Tất cả ĐCCT cung cấp thông tin về: (1) Tên HP tiếng Việt và tiếng Anh, mã 

số HP, số tín chỉ HP, số tiết HP (số tiết lý thuyết, số tiết thực hành, số tiết bài tập, số tiết thực 

tế, số tiết đồ án, số tiết tiểu luận tốt nghiệp, số tiết luận văn tốt nghiệp, số tiết tự học); Tùy 

theo đặc thù của HP mà có số tiết HP tương ứng; (2) Đơn vị phụ trách HP gồm hai thông tin: 

Bộ môn và Khoa/Viện/ Trung tâm/Bộ môn; (3) Điều kiện tiên quyết, điều kiện song hành; 

(4) Mục tiêu HP; (5) Chuẩn đầu ra của HP; (6) Mô tả tóm tắt nội dung HP; (7) Cấu trúc nội 

dung HP gồm hai phần: lý thuyết và thực hành; (8) Phương pháp giảng dạy; (9) Nhiệm vụ 

của sinh viên; (10) Đánh giá kết quả học tập của sinh viên gồm: cách đánh giá và cách tính 

điểm; (11) Tài liệu học tập; (12) Hướng dẫn sinh viên tự học. Tất cả các bên tham gia thực 

hiện CTĐT phải thực hiện đúng ĐCCT đã được phê duyệt. Chẳng hạn như, GV giảng dạy 

phải bám sát theo cấu trúc, nội dung HP để đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức và rèn luyện 

kỹ năng cho NH, thực hiện việc đánh giá cho điểm theo phương pháp đánh giá được công 

bố trong đề cương. 

Tất cả ĐCCT HP trước khi ban hành đều được rà soát, kiểm tra và phê duyệt của Bộ 

môn và Khoa. Giảng viên phụ trách HP được phân công biên soạn và cập nhật ĐCCT cho 

phù hợp và đạt CĐR tương ứng với CĐR của CTĐT [H2.02.02.02(1-3)]. Một số HP chung 

do nhiều GV phụ trách nhóm GV sẽ cùng thống nhất nội dung và cập nhật ĐCCT. Mặc dù 
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tất cả ĐCCT HP phải bắt buộc biên soạn và cập nhật theo đúng mẫu quy định, nhưng trong 

quá trình biên soạn đôi khi có một vài đề cương có nội dung bị thiếu hoặc chưa phù hợp, sử 

dụng thuật ngữ chưa đúng với thang đo CĐR về năng lực, nhận thức, kỹ năng, tình cảm 

[H2.02.02.03] thì được yêu cầu chỉnh sửa kịp thời trước khi ban hành. 

Việc rà soát, điều chỉnh cập nhật ĐCCT HP được thực hiện định kỳ theo quy định 

của Trường [H2.02.02.04] do GV phụ trách HP thực hiện, Bộ môn kiểm tra dưới sự quản lý 

của Khoa và Phòng Đào tạo Trường. Năm 2018, Trường ĐH Cần Thơ ban hành mẫu ĐCCT 

HP mới theo Công văn số 2224 [H2.02.02.01]. Theo đó, tất cả ĐCCT của CTĐT áp dụng từ 

Khóa 45 và 46 được điều chỉnh và cập nhật. Trong đợt điều chỉnh này, ĐCCT đầy đủ thông 

tin hơn so với đề cương được ban hành năm 2015 [H2.02.02.05]. Cụ thể, mục tiêu của HP 

được điều chỉnh tương ứng với CĐR của CTĐT; CĐR của HP được biên soạn tương ứng 

với mục tiêu của HP và CĐR của CTĐT; cấu trúc nội dung của mỗi chương cũng được biên 

soạn để đáp ứng với một số CĐR được cập nhật. CĐR của HP được biên soạn bám sát theo 

thang năng lực, nhận thức, kỹ năng và tình cảm. Năm 2022, công tác điều chỉnh ĐCCT tiếp 

tục thực hiện cho CTĐT áp dụng từ năm 2022 đối với một số HP chưa đúng mẫu quy định 

hay có một số điều chỉnh trong nội dung HP. Một số điểm điều chỉnh thường được thực hiện 

như: mục tiêu của HP được điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu và CĐR của CTĐT, chuẩn 

đầu ra của HP phù hợp với CĐR của CTĐT, cấu trúc nội dung HP, phần đánh giá kết quả 

học tập của sinh viên. 

Hầu hết ĐCCT HP của ngành KTMT được quản lý bởi Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, 

Khoa Môi trường & TNTN. Tuy nhiên, có nhiều HP thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương 

hoặc một số HP tự chọn thuộc khối kiến cơ sở ngành được quản lý bởi các Khoa khác trong 

Trường. Mặc dù vậy, các đề cương của các HP cũng được Bộ môn rà soát, thông báo cho 

cán bộ phụ trách cập nhật, điều chỉnh nếu chưa phù hợp trước khi được công bố công khai 

trên website của Trường và Khoa [H2.02.02.06 (1-2)]. 

2. Điểm mạnh 

Đề cương chi tiết HP của CTĐT ngành KTMT được mô tả ngày càng rõ ràng, khoa 

học theo đúng mẫu quy định, chứa đầy đủ thông tin. Nhất là ĐCCT HP được ban hành năm 

2019 đã bám sát theo mục tiêu và CĐR của CTĐT, có sử dụng thang đo nhận thức, năng lực 

và tình cảm làm căn cứ cho CĐR. Các ĐCCT HP được định kỳ rà soát, cập nhật theo quy 

định của Trường và có tính kế thừa. Tất cả ĐCCT HP được công bố công khai cho các BLQ, 

góp phần thuận lợi cho công tác giảng dạy, học tập và quản lý chất lượng đào tạo. 

3.    Điểm tồn tại 
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Công tác lấy ý kiến các BLQ về ĐCCT còn hạn chế, chưa theo kịp tiến độ cập nhật 

thường xuyên của ĐCCT trong những năm gần đây. 

4.  Kế hoạch hành động 

Bộ môn cử GV tham dự tập huấn viết CĐR của ĐCCT HP do Trung tâm quản lý chất 

lượng tổ chức, tiếp tục lấy ý kiến các BLQ về ĐCCT để cập nhật CĐR và nội dung HP hướng 

tới mục tiêu và CĐR của CTĐT từ năm 2023. 

 5. Tự đánh giá: 

Đạt, mức đánh giá: 5/7 

  

Tiêu chí 2.3: Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các HP được công bố 

công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận. 

1. Mô tả hiện trạng 

Bản mô tả CTĐT ngành KTMT sau khi được phê duyệt được công bố công khai qua 

nhiều kênh khác nhau. Bản mô tả CTĐT mới nhất cũng như các bản mô tả của CTĐT trước 

đó được công bố trên Website của Trường, của Khoa [H2.02.03.01]. Tương tự, ĐCCT của 

tất cả các HP trong CTĐT cũng được công bố trên Website của Trường, giúp cho người quan 

tâm có thể tìm hiểu và tiếp cận dễ dàng [H2.02.02.06 (1-2)]. Bên cạnh đó, các tài liệu này 

còn được giới thiệu, phổ biến trong tuần sinh hoạt và giao lưu đầu năm với sinh viên của 

Khoa [H2.02.03.02(1-2)], hay trong hoạt động chào mừng tân sinh viên của Bộ môn 

[H2.02.03.03(1-5)]. Cùng với bản mô tả CTĐT và ĐCCT, CTĐT của ngành được phê duyệt 

cũng được công bố công khai trên website của Trường [H1.01.02.11], của Khoa 

[H1.01.02.12], hay qua tờ rơi quảng bá tuyển sinh của ngành được phát cho phụ huynh, học 

sinh vào các ngày hội tuyển sinh hay ở các Trường phổ thông [H1.01.03.04], qua mạng xã 

hội của Bộ môn [H1.01.03.05], và trên trang web của Bộ môn [H2.02.03.04]. 

Các bản mô tả CTĐT và ĐCCT HP còn được CVHT phổ biến, hướng dẫn trong buổi 

họp đầu khóa đối với tân sinh viên, hoặc đối với sinh viên khóa cũ trong các buổi họp đầu 

năm, nhằm đảm bảo cho NH hiểu rõ cấu trúc, mối quan hệ giữa các HP trong chương trình 

đào tạo [H2.02.03.05]. Qua đó, giúp NH lập kế hoạch học tập toàn khóa, đăng ký HP ở từng 

học kỳ. Tuy nhiên, một số NH ít hoặc không tìm hiểu bản mô trả CTĐT hay ĐCCT HP nên 

lên kế hoạch học tập cá nhân chưa hợp lý mặc dù được nhắc nhở thường xuyên trong các 

buổi sinh hoạt lớp [H2.02.03.06], dẫn đến chậm tiến độ trong học tập. 
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Việc công bố công khai bản mô tả CTĐT và ĐCCT các HP giúp cho phụ huynh và 

học sinh dễ dàng tiếp cận tìm hiểu về CTĐT để lựa chọn ngành học. Tương tự vậy, NSDLĐ 

nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng và thái độ/phẩm chất của đối tượng xin việc, phản hồi 

những vấn đề cần thay đổi, cập nhật để đảm bảo NH đáp ứng được yêu cầu công việc khi ra 

trường. CSV cũng là một BLQ quan trọng được quan tâm để chia sẻ thông tin về CTĐT, bản 

mô tả CTĐT và ĐCCT. Bộ môn KTMT đã tổ chức chia sẻ cập nhật thông tin về bản mô tả 

CTĐT cũng như các thông tin hoạt động với CSV thông qua ngày hội họp mặt truyền thống 

[H2.02.03.07] hay qua trang web liên chi hội CSV của Khoa [H2.02.03.08]. Thông qua các 

kênh thông tin này, CSV tham gia vào việc phổ biến CTĐT của ngành và cho ý kiến phản 

hồi phục vụ cho việc cập nhật, điều chỉnh CTĐT của ngành. Tuy nhiên, hoạt động họp mặt 

CSV của BM thời gian qua còn hạn chế, tổ chức họp mặt chưa mang tính định kỳ. Những 

năm gần đây do ảnh hưởng của dịch COVID nên hoạt động này không được tổ chức, do đó 

bản mô tả CTĐT và ĐCCT chỉ được công bố qua trang web Trường, Khoa [H2.02.03.01] 

hay được giới thiệu ở các buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến. 

Để NH hiểu rõ về chương trình học, GV được yêu cầu phải giới thiệu ĐCCT HP do 

mình phụ trách trong buổi lên lớp đầu tiên của HP. Qua đó, NH nắm được mục tiêu, CĐR, 

nội dung HP, hoạt động tự học trong suốt quá trình học và hình thức đánh giá HP. Bản mô 

tả CTĐT là tài liệu quan trọng để giúp NH xây dựng kế hoạch học tập, bộ phận quản lý đào 

tạo và GV lên kế hoạch giảng dạy hướng tới đạt được mục tiêu của CTĐT. Do đó, bản mô 

tả CTĐT và ĐCCT HP được công bố công khai, dễ dàng tiếp cận với tất cả các BLQ. Việc 

công bố công khai này còn được quy định rõ trong Quy định công tác học vụ của Trường 

[H2.02.03.09(1-6)]. 

2. Điểm mạnh 

Bản mô tả CTĐT và đề cương các HP được công bố công khai bằng nhiều hình thức, 

kênh thông tin khác nhau. Qua đó, các BLQ dễ dàng tiếp cận và cho ý kiến phản hồi, làm 

tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường và các BLQ trong việc nâng cao chất lượng đào 

tạo, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. 

3.  Điểm tồn tại 

Vẫn còn một số NH chưa có thói quen truy cập trang web để tìm hiểu bản mô tả CTĐT 

hay ĐCCT HP. Nhà tuyển dụng và CSV chỉ dễ dàng tiếp cận bản mô tả CTĐT và đề cương 

HP qua công thông tin điện tử của Trường. 

4. Kế hoạch hành động 
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Bộ môn tư vấn NH năm đầu, tăng cường nhắc nhở NH trong tìm kiếm thông tin liên 

quan đến CTĐT và ĐCCT HP; Khoa, Bộ môn đẩy mạnh tổ chức họp mặt truyền thống để 

thông tin đến các BLQ một cách trực tiếp về bản mô tả CTĐT và ĐCCT HP. 

 5. Tự đánh giá: 

Đạt, mức đánh giá: 5/7 

   

Kết luận về tiêu chuẩn 2 

Bản mô tả CTĐT và ĐCCT HP của CTĐT ngành KTMT được thiết kế khoa học theo 

đúng mẫu quy định, có nội dung chi tiết rõ ràng, biểu thị đầy đủ các thành phần khối kiến 

thức. Bản mô tả CTĐT và ĐCCT HP được cập nhật điều chỉnh định kỳ cả về nội dung và 

hình thức dựa trên góp ý các BLQ nên ngày càng hoàn thiện, thể hiện mối quan hệ giữa CĐR 

của HP với mục tiêu và CĐR của CTĐT. Bản mô tả CTĐT và ĐCCT được công bố công 

khai bằng nhiều hình thức khác nhau và các BLQ dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, do ảnh hưởng 

của dịch COVID việc lấy ý kiến các BLQ để cập nhật điều chỉnh bản mô tả CTĐT và ĐCCT 

còn hạn chế trong những năm gần đây. Việc công bố công khai bản mô tả CTĐT và ĐCCT 

HP là bắt buộc và đã được Bộ môn nghiêm túc thực hiện; tuy nhiên, việc truy cập tìm hiểu 

bản mô tả CTĐT và ĐCCT HP của NH vẫn còn, do đó cần có giải pháp trong thời gian tới 

như kế hoạch nêu trên. 

Đánh giá chung:  Tiêu chuẩn 2 có 3/3 tiêu chí đạt. Mức đạt: 5/7. 

 

Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học. 

Mở đầu 

Chương trình dạy học ngành KTMT được thiết kế dựa trên CĐR của CTĐT. Nội dung 

của CTDH được xây dựng dựa theo CĐR của CTĐT về kiến thức, kỹ năng, thái độ và trách 

nhiệm cá nhân, có tham khảo CTĐT ngành kỹ thuật công nghệ môi trường của một số trường 

có uy tín trong và ngoài nước. Các HP trong CTĐT được biên soạn với CĐR phù hợp với 

mục tiêu và CĐR của CTĐT, dựa trên cơ sở góp ý các BLQ và nhu cầu thực tiễn; Thể hiện 

rõ sự đóng góp của các HP trong việc đạt được CĐR của CTĐT thông qua ma trận mối quan 

hệ giữa các HP với CĐR của CTĐT. CTDH có cấu trúc với tỷ lệ cân đối giữa ba khối kiến 

thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành. Các HP được bố trí trong CTDH 

hợp lý, vừa mang tính tiên quyết vừa mang tính song hành, theo hướng từ cơ bản đến nâng 
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cao, từ cơ sở đến chuyên sâu nhằm từng bước phát triển năng lực của NH. Nội dung của 

CTDH thể hiện tính tích hợp với các HP bắt buộc và HP tự chọn, mang tính đa ngành thể 

hiện được sứ mệnh và tầm nhìn của Khoa, Trường. CTDH được rà soát và cập nhật thường 

xuyên theo quy định của Trường, nhằm đáp ứng yêu cầu của các BLQ và đảm bảo chất 

lượng. 

Tiêu chí 3.1: Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên CĐR. 

a.    Mô tả hiện trạng 

Chương trình đào tạo ngành KTMT được xây dựng dựa vào các yêu cầu về khối kiến 

thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà NH đạt được và chuẩn CTĐT của Bộ GDĐT được 

nêu trong Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT [H2.02.01.04] và Thông tư số 17/2021/TT - 

BGDĐT [H3.03.01.01], phù hợp với quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống TC 

[H3.03.01.02]. Cụ thể, CTDH được thiết kế dựa trên CĐR về kiến thức, kỹ năng, thái độ và 

tinh thần trách nhiệm theo hướng dẫn điều chỉnh mục tiêu đào tạo và 

 CĐR của Trường Đại học Cần Thơ [H1.01.02.03] và hướng dẫn điều chỉnh CTĐT trình độ 

đại học các ngành/chuyên ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù [H1.01.03.02], được thể hiện 

rõ trong CTĐT ngành KTMT áp dụng từ khóa 40 [H1.01.01.01], khóa 45 [H1.01.01.02] và 

khóa 46 [H1.01.01.03], bản mô tả CTDH của khóa 45 [H1.01.01.09] và khóa 46 

[H1.01.01.10]. CTDH đã được thiết kế phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của Trường 

[H1.01.01.05 (1-5)] và Khoa [H1.01.01.06]. Cụ thể, CTDH ngành KTMT hiện hành được 

thiết kế như sau: 

Chương trình dạy học hiện hành áp dụng từ khóa 46 với thời gian đào tạo 4,5 năm gồm 

150 TC được thiết kế gồm 91 HP cấu trúc thành ba khối kiến thức: (1) khối kiến thức giáo 

dục đại cương (gồm 36 HP với 48 TC) cung cấp cho NH kiến thức cơ bản về khoa học chính 

trị, khoa học xã hội, an ninh quốc phòng, tin học ứng dụng, ngoại ngữ, tâm lý và giáo dục 

thể chất; (2) kiến thức cơ sở ngành (gồm 20 HP với 36 TC) cung cấp cho NH các kiến thức 

cơ sở về các quá trình hóa lý, sinh hóa, sinh học liên quan các hiện tượng ô nhiễm môi 

trường, các kiến thức về cơ học, thủy lực, thủy văn, kết cấu, địa chất phục vụ cho việc tính 

toán và thiết kế các công trình xử lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường, các phương pháp NCKH, 

phương pháp thống kê, đồ họa trong xử lý số liệu và thiết kế, và (3) kiến thức chuyên ngành 

(gồm 35 HP với 66 TC) cung cấp cho NH các kiến thức chuyên ngành về các lĩnh vực kiểm 

soát và xử lý ô nhiễm môi trường, đánh giá và dự báo các tác động môi trường của dự án. 

Trong các HP đó, NH còn được rèn luyện các kỹ năng cứng (kỹ năng thiết kế, tin học ứng 

dụng, kỹ năng phân tích mẫu môi trường, quản lý vận hành công trình…), kỹ năng mềm (kỹ 

năng giao tiếp, kỹ năng ngoại ngữ...), thái độ và tinh thần trách nhiệm (tính kỷ luật, tác phong 
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công nghiệp, tuân thủ pháp luật…). Tất cả các HP trong CTDH đều có ĐCCT theo mẫu 

[H2.02.01.07] với CĐR được thiết kế sao cho đạt được mục tiêu và CĐR của CTĐT. Điều 

này được thể hiện qua ma trận mối quan hệ giữa các HP với mục tiêu và CĐR của CTĐT 

[H1.01.02.14]. CĐR của CTĐT ngành KTMT hiện hành gồm: 

-    Về kiến thức có 4 CĐR khối kiến thức đại cương, 3 CĐR khối kiến thức cơ sở 

ngành và 5 CĐR khối kiến thức chuyên ngành. 

-    Về kỹ năng có 4 CĐR kỹ năng cứng và 4 CĐR kỹ năng mềm. 

-    Về thái độ/mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân có 4 CĐR. 

Để các HP cũng như CTDH đáp ứng được CĐR, trong quá trình thiết kế, điều chỉnh 

CTĐT, Trường, Khoa và Bộ môn đã triển khai các hoạt động liên quan như tổ chức tập huấn 

hướng dẫn điều chỉnh CTĐT và ĐCCT HP [H3.03.01.03], thiết kế mẫu hướng dẫn xây dựng 

ma trận mối quan hệ giữa các HP với CĐR của CTĐT [H1.01.02.14], phân công biên soạn 

ĐCCT HP bổ sung CTĐT Khóa 45 [H3.03.01.04]. Quy trình điều chỉnh cập nhật và thẩm 

định CTĐT được tổ chức thực hiện khoa học, với hướng dẫn, kế hoạch thực hiện rõ ràng 

[H1.01.02.04], có đầy đủ các thành phần và các bước theo quy định [H1.01.02.05], 

[H1.01.02.06], [H1.01.02.07]. Để thiết kế, điều chỉnh CTDH dựa trên CĐR phù hợp với yêu 

cầu thực tiễn, các BLQ như sinh viên tốt nghiệp, cựu sinh viên, GV và nhà tuyển dụng được 

tổ chức khảo sát lấy ý kiến. Những điều chỉnh, cập nhật này bao gồm rà soát ĐCCT HP, bổ 

sung các HP, điều chỉnh số TC của HP hay của CTĐT, điều chỉnh HP bắt buộc, HP tự chọn… 

Qua các đợt điều chỉnh, cập nhật, CTDH có tỷ lệ giữa các khối kiến thức ngày càng hợp lý, 

nội dung CTDH ngày càng phù hợp với yêu cầu thực tiễn (Bảng 3.1, phụ lục 3). 

Để đáp ứng được CĐR của CTĐT, trong ĐCCT HP có yêu cầu trình bày rõ phương 

pháp giảng dạy và cách đánh giá HP. Tùy theo đặc thù của từng HP có thể có những phương 

pháp giảng dạy khác nhau được kết hợp trong quá trình giảng dạy như phương pháp thuyết 

trình, phương pháp tình huống, chia nhóm thảo luận, làm bài tập nhóm. Các HP thực tập ở 

phòng thí nghiệm, thực tập cơ sở, đồ án môn học giúp NH từng bước làm chủ kiến thức và 

nâng cao kỹ năng chuyên môn, đáp ứng được các công việc sau khi tốt nghiệp. Đánh giá HP 

cũng có nhiều phương pháp khác nhau như thi viết, làm bài thu hoạch, thi vấn đáp, báo cáo 

chuyên đề… Qua đó NH rèn luyện và nâng cao không chỉ kỹ năng cứng là phân tích và giải 

quyết vấn đề, mà cả kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình. Mặc 

dù các HP được thiết kế sao cho đáp ứng được CĐR, nhưng có một số HP được dạy chung 

cho nhiều ngành khác nhau hay HP do các đơn vị khác quản lý (Phụ lục 3, bảng 3.2) nên 

CĐR của các HP này chưa thật sự tương thích với CĐR của CTĐT ngành KTMT. 
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Các CĐR của HP và của CTĐT được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo thang năng 

lực, nhận thức, kỹ năng thái độ và tình cảm [H2.02.02.03]. Do đó, các CĐR của HP và CTĐT 

được đánh giá theo các mức độ của thang đánh giá. Bên cạnh đó, trong “Sổ tay GV” của 

Trường được phổ biến đến từng GV [H3.03.01.05] cũng có những hướng dẫn liên quan đến 

phương pháp đánh giá kết quả học tập, cách sử dụng các công cụ để thiết kế bài giảng… có 

thể định hướng cho NH đạt CĐR của HP và giúp đánh giá được CĐR của HP trong CTDH. 

Ngoài ra, Trường ĐHCT cũng có yêu cầu thực hiện việc đo lường mức độ đạt được CĐR 

của CTĐT [H3.03.01.06] và đã triển khai thực hiện một số HP của CTĐT ngành KTMT 

[H3.03.01.07]. 

Theo kết quả khảo sát NH tốt nghiệp về CTĐT năm 2019 như minh họa ở 

[H1.01.01.11], có 82,35% sinh viên tốt nghiệp cho rằng ĐCCT các HP thể hiện rõ ràng, cụ 

thể các nội dung và tiêu chí đánh giá; có 88,24% cho rằng các HP có sự kết hợp hài hoà với 

CTĐT; 82,35% cho rằng có sự cân đối giữa kiến thức cơ sở và chuyên ngành; Đề cương chi 

tiết các HP giúp NH hiểu rõ các kết quả học tập mong đợi về kiến thức, kỹ năng, và thái độ 

(82,35%); có 77,78% NH cho rằng kiến thức và kỹ năng đáp ứng với nhu cầu công việc. 

Theo phản hồi của cựu sinh viên thì có 94,12% cựu sinh viên ngành KTMT cho rằng những 

kiến thức cần thiết cho công việc mà CTĐT trang bị cho họ đạt yêu cầu thực tế; Có 88,24% 

hài lòng với những kỹ năng cần thiết cho công việc mà CTĐT trang bị (Bảng 1.3, Phụ lục 

1). Theo kết quả phản hồi từ người sử dụng người lao động thì hầu hết hài lòng với chất 

lượng CTĐT. Mức độ hài lòng đối với NH tốt nghiệp ngành KTMT theo từng kỹ năng cụ 

thể được trình bảy ở đồ thị Hình 1.1 (Phụ lục 1). 

2. Điểm mạnh 

Chương trình dạy học ngành KTMT được thiết kế khoa học, nội dung của CTDH 

phản ánh được CĐR. Nội dung các HP tương thích và hướng tới CĐR của CTĐT. CĐR có 

thể lượng hóa được, tạo điều kiện dễ dàng trong việc đánh giá. Chương trình đào tạo và đề 

cương HP được điều chỉnh và thẩm định trước khi ban hành rộng rãi đến các BLQ. 

  

3.  Điểm tồn tại 

Chương trình đào tạo của ngành KTMT còn một số HP do đơn vị khác quản lý có một số 

CĐR chưa thật sự bám sát theo mục tiêu và CĐR của CTĐT của ngành. 

4. Kế hoạch hành động 

Để tăng tính tương thích CĐR của các HP chung với CĐR của CTĐT ngành KTMT, Bộ 

môn KTMT sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị quản lý các HP không do BM quản lý để rà 
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soát, điều chỉnh CĐR phù hợp với CĐR của CTĐT ngành KTMT với sự hỗ trợ của 

KMT&TNTN từ năm 2023. 

 5. Tự đánh giá: 

Đạt, mức đánh giá: 5/7 

Tiêu chí 3.2: Đóng góp của mỗi HP trong việc đạt được CĐR là rõ ràng. 

1.    Mô tả 

Các HP trong CTDH của ngành KTMT được xây dựng theo hướng gắn kết giữa các 

khối kiến thức trong CTĐT, đáp ứng được CĐR và mục tiêu của CTĐT. Với cấu trúc của 

CTDH gồm ba khối kiến thức (giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành), các HP 

thuộc mỗi khối kiến thức được thiết kế với nội dung tương thích và có CĐR hướng tới đạt 

CĐR ở mức độ phù hợp với khối kiến thức đó. Trong CTDH ngành KTMT áp dụng từ khóa 

46 (năm 2020) [H1.01.01.10] được thiết kế có 12 CĐR về kiến thức, 8 CĐR về kỹ năng và 

4 CĐR về thái độ/mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân. Trong đó, 36 HP thuộc khối kiến 

thức giáo dục đại cương tương thích với các CĐR thuộc CĐR về kiến thức giáo dục đại 

cương, kỹ năng và thái độ; 20 HP thuộc khối kiến thức cơ sở ngành tương thích với CĐR 

thuộc CĐR về kiến thức cơ sở ngành kỹ năng và thái độ; 35 HP thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành hầu hết đáp ứng được CĐR thuộc về kiến thức chuyên ngành, kỹ năng và thái độ như 

được thể hiện rõ trong mục ma trận mối quan hệ giữa các HP với CĐR của CTĐT 

[H1.01.01.10]. Cấu trúc và mối quan hệ này cũng tương tự với phiên bản CTDH trước đây 

[H1.01.01.09]. Sở dĩ như vậy là do mối quan hệ giữa các HP và CĐR của CTĐT đã có hướng 

dẫn xây dựng theo mẫu ma trận mối liên hệ giữa CĐR và mục tiêu đào tạo [H1.01.02.14]. 

Các HP được sắp xếp khoa học trong CTDH theo thứ tự từ HP đại cương đến HP chuyên 

ngành, với mức độ kiến thức từ thấp đến cao qua từng học kỳ. Tính hợp lý của cấu trúc 

CTDH còn được thể hiện qua việc xây dựng và bố trí các HP tiên quyết, HP song hành, HP 

điều kiện. Tính tiên quyết, tính song hành của các HP để đảm bảo các khối kiến thức được 

giới thiệu đến NH theo trình tự, tạo sự gắn kết giữa khối kiến thức cơ sở với chuyên ngành. 

Đối với các HP điều kiện (như Giáo dục thể chất, Tin học căn bản, và Anh văn…), để tạo sự 

linh hoạt trong kế hoạch học tập, NH có thể hoàn thành một số HP này qua việc đăng ký học 

theo CTDH hoặc lấy chứng chỉ để xét tương đương. Để đảm bảo tính khoa học của cấu trúc 

này trong quá trình học tập, hướng đến đạt CĐR của CTĐT, NH được hướng dẫn lập kế 

hoạch học tập từng học kỳ cho toàn khóa học dựa theo CTDH được công bố, theo sơ đồ 

tuyến HP của ngành [H3.03.02.01]. Kế hoạch học tập này được NH điều chỉnh, cập nhật qua 

từng học kỳ dưới sự cố vấn của CVHT. 
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 Các HP trong CTDH của ngành thể hiện được sự đóng góp cụ thể trong việc đáp ứng 

được CĐR của CTĐT. Chẳng hạn như HP Hóa Môi trường ứng dụng (MT150) nhằm để đạt 

được CĐR kiến thức về các quá trình lý hóa trong xử lý môi trường, xác định được các chỉ 

tiêu chất lượng môi trường về mặt lý hóa; hay HP Kỹ thuật xử lý nước thải (MT347) nhằm 

để đạt được các CĐR về kiến thức phác thảo, tính toán và thiết kế các công trình xử lý nước 

thải, nắm bắt được các công nghệ tiên tiến trong xử lý nước thải, có ý thức, lập kế hoạch cá 

nhân và báo cáo kết quả tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải;... Khi xây dựng CTDH 

của ngành có phần mô tả tóm tắt HP cho thấy từng HP có đóng góp gì về kiến thức, kỹ năng, 

mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân của NH. Điều này thể hiện mức độ đóng góp của HP 

đối với CĐR của CTĐT. Bên cạnh đó, tất cả các HP được xây dựng theo mẫu ĐCCT HP 

trình độ đại học [H2.02.02.01]. Do vậy có sự thống nhất về cấu trúc của tất cả các HP trong 

CTĐT của ngành [H3.03.02.02]. Theo đó mỗi HP đều có mục tiêu và CĐR được thiết kế, có 

đối chiếu và hướng tới đạt mục tiêu và CĐR của CTĐT [H2.02.02.02 (1-3)]. Để đạt được 

CĐR, ĐCCT các HP thể hiện rõ mục mô tả tóm tắt nội dung, cấu trúc nội dung, phương 

pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá và hướng dẫn NH tự học. Các phương pháp giảng 

dạy của các HP rất đa dạng như: thuyết trình, tình huống, thảo luận nhóm, làm bài tập 

nhóm… Phương pháp đánh giá HP cũng khá đa dạng để kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được 

CĐR như: điểm bài tập, báo cáo nhóm, bài thu hoạch, kiểm tra giữa kỳ, thi cuối kỳ… Mỗi 

hình thức đánh giá đóng góp một tỷ lệ trong tổng điểm số của cả HP. Việc đánh giá được 

thực hiện trong suốt quá trình dạy và học. Ngoài ra, để giúp NH phát triển tốt kỹ năng mềm, 

một số HP của ngành có sự đóng góp rất lớn như HP chuyên đề và HP đồ án [H3.03.02.03]. 

Khi học các HP này, NH phải làm việc nhóm, phải gặp GV thường xuyên để trao đổi hướng 

dẫn, và cuối cùng là nộp bài báo cáo. Các hình thức đánh giá phù hợp thể hiện được NH đã 

đạt được CĐR ở mức độ nào quả bảng kết quả đánh giá HP [H3.03.01.07]. Qua kết quả đánh 

giá đó giúp cho GV điều chỉnh phương pháp giảng dạy hợp lý, góp phần cho NH đạt được 

CĐR của HP. 

 Để đảm bảo đạt được CĐR của HP, Trường, Khoa và Bộ môn lên kế hoạch giảng dạy 

hằng học kỳ, đồng thời cũng để đảm bảo tiến độ giảng dạy. Việc này được thể hiện qua công 

tác phân công giảng dạy của Bộ môn [H3.03.02.04 (1-8)]. Thời khóa biểu được gửi cho GV 

qua trang web quản lý giảng dạy của Trường [H3.03.02.05] và GV có thể xuất in ra để thuận 

tiện theo dõi trong quá trình giảng dạy [H3.03.02.06]. Hơn thế nữa, để đánh giá hoạt động 

giảng dạy của GV, xem hoạt động giảng dạy học phần có bám sát ĐCCT và có hướng tới 

CĐR của HP, Trung tâm quản lý chất lượng của Trường cũng triển khai thực hiện lấy ý kiến 

phản hồi về hoạt động giảng dạy của GV [H3.03.02.07(1-7)]. Ứng với mỗi HP được giảng 

dạy, NH được lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy của GV với 4 mức độ (Rất không hài lòng, 
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không hài lòng, hài lòng và rất hài lòng) về nhiều mặt khác nhau như: (1) GV có giải thích 

rõ ràng và đầy đủ về mục tiêu, nội dung học phần, phương pháp giảng dạy, cách thức đánh 

giá; (2) GV có dạy theo đúng nội dung trong đề cương học phần đã công bố; (3) GV có 

phương pháp giảng dạy giúp học tập tích cực; (4) Mức độ hài lòng của NH về nội dung và 

cách thức đánh giá HP… sau mỗi học kỳ [H3.03.02.08 (1-8)]. Ngoài ra, Bộ môn cũng tiến 

hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi của NH sau một năm tốt nghiệp [H1.01.02.15], của cựu 

sinh viên [H1.01.01.11] và nhà tuyển dụng [H1.01.01.12] về CTĐT. Các ý kiến phản hồi 

này được gửi cho GV, cho trưởng Bộ môn và các đơn vị liên quan trong Trường để điều 

chỉnh những hạn chế, cập nhật HP để nâng cao chất lượng giảng dạy. Kết quả khảo sát năm 

2019 của NH tốt nghiệp và cựu sinh viên về CTĐT đào tạo được thể hiện lần lượt ở biểu đồ 

hình 3.1 và hình 3.2. 

  

  

Hình 3.1 Ý kiến của NH tốt nghiệp về CTĐT ngành KTMT 
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Hình 3.2. Phản hồi của cựu sinh viên về CTĐT ngành KTMT 

Dựa trên ý kiến phản hồi của các BLQ, nội dung của các HP, số lượng của HP, ĐCCT 

các HP và CTĐT của ngành KTMT được điều chỉnh, cập nhật thường xuyên để đáp ứng yêu 

cầu [H2.02.02.02(1-3)] và [H1.01.01.01], [H1.01.01.02], [H1.01.01.03]. 

 2.    Điểm mạnh 

Các HP được phân bố ở ba khối kiến thức (đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành) được 

thiết kế có sự gắn kết hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho NH lựa chọn đăng ký. Nội dung 

của HP có sự tương thích, đóng góp được CĐR của CTĐT. Các HP có ĐCCT được thiết kế, 

cấu trúc rõ ràng, đầy đủ hướng tới đạt CĐR của CTĐT thông qua hoạt động giảng dạy và 

kết quả học tập của NH. CTĐT nhận được sự phản hồi tích cực của các BLQ. 

  

3.     Điểm tồn tại 

Một vài HP thuộc khối kiến thức đại cương có CĐR chưa thể hiện rõ được sự đóng góp vào 

CĐR của CTĐT ngành KTMT. 

  

4.    Kế hoạch hành động 

Bộ môn KTMT, dưới sự hỗ trợ của KMT&TNTN, sẽ liên hệ với đơn vị quản lý và GV phụ 

trách các HP thuộc khối kiến thức đại cương để rà soát, điều chỉnh lại CĐR các HP này để 

nhằm tương thích với CĐR của CTĐT ngành KTMT từ năm 2023. 

  5. Tự đánh giá: 

Đạt, mức đánh giá: 5/7 

Tiêu chí 3.3: Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và 

có tính tích hợp 

1.    Mô tả 

Chương trình dạy học của ngành KTMT được thiết kế với cấu trúc khoa học, có trình tự 

logic theo quy định chung. Cụ thể, CTĐT được cấu trúc với khối lượng kiến thức toàn 

khóa được chia thành ba khối: giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành 

[H1.01.01.03]. Các mức độ về kiến thức được sắp xếp tăng dần từ cơ bản đến nâng cao, 

làm cho CTĐT thành một khối hoàn chỉnh, giúp NH có kế hoạch học tập và trang bị kiến 

thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu xã hội. Trong mỗi khối kiến thức có các HP bắt buộc để 
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NH tích lũy đủ kiến thức cốt lõi của chuyên ngành và các HP tự chọn khá phong phú để 

NH chọn lựa phù hợp theo định hướng phát triển nghề nghiệp, sở thích và năng lực cá 

nhân. 

Chương trình đào tạo của ngành KTMT hiện hành có tổng khối lượng kiến thức là 150 

TC. Tỷ lệ khối lượng các khối kiến thức, số TC bắt buộc, tự chọn phân phối trong thời 

gian 4,5 năm được thể hiện ở Bảng 3.1, phụ lục 3). Cụ thể, cấu trúc CTDH ngành KTMT 

[H1.01.01.10] được phân bố trong từng năm như sau: 

-    Ở năm thứ nhất, các HP thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương được bố trí chủ 

yếu. Tổng số TC phải tích lũy trong năm thứ nhất là 33 TC thuộc các HP bắt buộc, 

đây là các kiến thức nền tảng cho các HP trong những năm sau. 

-    Sang năm thứ hai, ba và tư, các HP thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên 

ngành, với 72 TC thuộc các HP bắt buộc và 31 TC thuộc các HP tự chọn. 

-    Ở học kỳ cuối của khóa học, NH phải tích lũy 14 TC tự chọn gồm luận văn tốt 

nghiệp hoặc tiểu luận tốt nghiệp hoặc các HP tự chọn. 

  

Trong bản mô tả CTDH của ngành KTMT, bên cạnh việc cấu trúc các HP vào trong 

từng học kỳ, các HP còn kèm theo các thông tin khác như tên HP, mã HP, số TC (bắt buộc, 

tự chọn), số tiết lý thuyết, số tiết thực hành. Tính logic giữa các HP cũng được thể hiện rõ 

trong CTDH qua việc xếp các HP theo thứ tự và hình thành các HP tiên quyết và HP song 

hành [H1.01.01.10]. Các HP tiên quyết được thiết kế để NH tích lũy đủ kiến thức nền, kiến 

thức cơ bản cho các HP chuyên sâu. Các HP sau kế thừa, tiếp nối kiến thức các HP trước. 

Một số HP được bố trí song song trong cùng học kỳ. Ngoài ra, trong CTDH của ngành còn 

có các HP điều kiện và các HP chung. HP điều kiện là yêu cầu bắt buộc về CĐR mà NH 

phải tích lũy theo quy định. Các HP chung là các HP được dạy cho nhiều ngành thuộc lĩnh 

vực môi trường và được dạy bởi từ hai GV trở lên. Các HP thuộc khối kiến thức giáo dục 

đại cương được bố trí trong các học kỳ đầu của CTDH, từ đó các HP cơ sở ngành, chuyên 

ngành được bố trí tiếp nối trong các học kỳ sau. Để bảo đảm tính logic của CTDH và nhằm 

để cho NH có thể tiếp thu được kiến thức một cách khoa học, dễ dàng, NH được hướng dẫn 

xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa ngay từ năm đầu tiên của khóa học. Kế hoạch học tập 

này được hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật ở mỗi học kỳ tùy theo điều kiện và năng lực học 

tập thực tế của từng NH. Riêng ở năm thứ nhất, để tạo sự thuận tiện và đảm bảo thời gian 

học tập, Bộ môn thường xây dựng sẵn kế hoạch học tập cho NH theo yêu cầu từ Trường 

[H3.03.03.01]. Sau đó, dựa theo kế hoạch học tập toàn khóa và CTDH, NH chủ động đăng 

ký HP theo thời gian quy định bởi Trường sao cho phù hợp với năng lực học tập và khả năng 
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tài chính của mình. Tuy nhiên, để giúp NH có hoạt động học tập hợp lý, phù hợp với năng 

lực học tập của mình, Nhà trường cũng có hình thức quy định số TC tích lũy tối thiểu, tối đa 

trong từng học kỳ được quy định trong Quy định công tác học vụ [H2.02.03.09(1-6)] và 

được kiểm soát qua phần mềm quản lý đăng ký HP. Phần mềm có chức năng không cho NH 

đăng ký học các HP sau nếu chưa học, hoặc học chưa đạt, hoặc bị cấm thi các HP tiên quyết, 

cũng như là không cho NH đăng ký vượt số TC quy định. Với cấu trúc và tính hợp lý trên, 

CTDH ngành KTMT vừa đảm bảo cung cấp đủ rộng kiến thức nền, đủ sâu về kiến thức 

chuyên môn, nhưng cũng không quá cứng nhắc, mang tính áp đặt trong việc lựa chọn các 

HP của NH. Qua đó, NH có thể đạt được các CĐR của CTĐT, đáp ứng được yêu cầu của 

người tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Theo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp 

[H1.01.02.16], có 82,35 % cho rằng có sự cân đối giữa kiến thức cơ sở ngành và chuyên 

ngành trong CTĐT; 88,24% hài lòng với sự gắn kết hài hòa giữa các HP trong CTĐT (bảng 

1.3 phụ lục 1). 

  

Chương trình dạy học của CTĐT được rà soát, cập nhật định kỳ bởi Bộ môn, Khoa và 

Trường. Theo đó, Trường ban hành kế hoạch rà soát cập nhật CTĐT định kỳ [H1.01.02.04], 

[H1.01.03.02]. Bộ môn căn cứ theo kế hoạch của Trường để chủ trì việc rà soát, cập nhật 

CTĐT và báo cáo kết quả cho Khoa [H3.03.03.02]. Khoa kiểm tra, tổng hợp việc ra soát 

CTĐT và đề xuất việc cập nhật CTĐT lên Nhà trường để xem xét phê duyệt cập nhật và 

công bố. Việc rà soát điều chỉnh CTĐT được thực hiện căn cứ vào ý kiến phản hồi các BLQ, 

vào yêu cầu thực tiễn xã hội. Đôi khi, CTĐT được điều chỉnh do yêu cầu tổ chức lại ngành 

theo yêu cầu từ Bộ chủ quản. Từ năm 2015 đến nay đã có ba phiên bản của CTĐT được điều 

chỉnh cập nhật vào các năm 2015, 2018, 2020. Cụ thể, theo Kế hoạch Số 2097/KH-ĐHCT 

về việc điều chỉnh CTĐT trình độ đại học áp dụng từ Khóa 40 [H1.01.02.02], Trường đã ban 

hành Hướng dẫn điều chỉnh mục tiêu đào tạo và CĐR của CTĐT trình độ đại học 

[H1.01.02.03]. Từ đó CTĐT trình độ đại học áp dụng từ khóa 40 được điều chỉnh, thẩm định 

và ban hành vào năm 2015 [H1.01.01.01]. Đến năm 2017, Trường ra Công văn số 

1657/ĐHCT về việc kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung ĐCCT HP thuộc CTĐT trình độ đại học 

hệ chính quy [H2.02.02.04]. Theo đó, Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh CTĐT 

trình độ đại học và sau đại học của trường Đại học Cần Thơ được ban hành [H1.01.02.05]; 

Tổ thư ký và các Tổ điều chỉnh CTĐT [H1.01.02.06], rồi tiểu ban chuyên môn thẩm định 

điều chỉnh CTĐT trình độ đại học [H1.01.02.07] được thành lập. Thực hiện theo kế hoạch 

điều chỉnh CTĐT trình độ đại học [H1.01.02.01], CTĐT ngành KTMT đã được cập nhật, 

thẩm định vào năm 2019, nhưng được điều chỉnh bổ sung và ban hành chính thức áp dụng 

cho khóa 45 [H1.01.01.02] vào năm 2020.  Trong năm 2020, thực hiện việc rà soát, điều 
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chỉnh CTĐT trình độ đại học các ngành/chuyên ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù 

[H1.01.03.01], Nhà trường yêu cầu cập nhật CTĐT ngành KTMT để áp dụng từ khóa 46 

theo Công văn số 897/ĐHCT ngày 13 tháng 5 năm 2020 [H1.01.03.02].  Theo đó, CTĐT áp 

dụng từ khóa 46 đã được điều chỉnh, thẩm định và ban hành [H1.01.01.03]. 

Trong quá trình điều chỉnh, cập nhật CTĐT ngành KTMT, bên cạnh việc lấy ý kiến phản hồi, 

góp ý các BLQ [H1.01.01.13], [H1.01.01.14], [H1.01.01.15], tổ điều chỉnh còn tham khảo 

CTĐT của các ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường của một số trường đại học có uy tín 

trong và ngoài nước như Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội [H1.01.02.17], 

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh [H2.02.01.01], Đại học Khoa học tự 

nhiên - ĐHQG Tp Hồ Chí Minh [H2.02.01.02], Trường Đai Học Nanyang Singapore 

[H2.02.01.03]. Nhìn chung, CTDH ngành KTMT được cập nhật theo định kỳ về nội dung và 

mang tính tích hợp, cơ bản đáp ứng được yêu cầu xã hội và phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, 

chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của Nhà Trường [H1.01.01.05 (1-5)] và Khoa 

[H1.01.01.06]. 

2.  Điểm mạnh 

Chương trình dạy học ngành KTMT được xây dựng có cấu trúc khoa học với tỷ lệ giữa các 

khối kiến thức hài hòa, đúng quy định. Bên cạnh HP bắt buộc, CTĐT có nhiều HP tự chọn 

với tỷ lệ hợp lý tạo điều kiện cho NH có nhiều sự lựa chọn để phát triển năng lực theo định 

hướng nghề nghiệp. Trình tự các khối kiến thức, các HP mang tính logic, chặt chẽ, theo thứ 

tự từ cơ bản đến nâng cao. Chương trình dạy học được điều chỉnh, cập nhật thường xuyên 

có sự tham gia của các BLQ và có tham khảo các CTĐH ngành công nghệ kỹ thuật môi 

trường của các trường uy tín trong và ngoài nước. 

3.   Điểm tồn tại 

Chương trình đào tạo của ngành vẫn chưa có sự tích hợp nhiều các HP tự chọn về một số 

lĩnh vực môi trường khác trong điều kiện có nhiều ngành môi trường trong Khoa nên hạn 

chế sự lựa chọn của NH. 

4. Kế hoạch hành động 

Bộ môn sẽ rà soát để bổ sung một số HP thuộc CTĐT lĩnh vực môi trường khác vào CTĐT 

ngành KTMT từ năm 2024. 

5. Tự đánh giá: 

Đạt, mức đánh giá: 5/7 



39 

 

 Kết luận về tiêu chuẩn 3 

Chương trình dạy học ngành KTMT có cấu trúc hợp lý, có sự hài hòa giữa các khối kiến 

thức trong CTĐT. Nó giúp cho NH có kế hoạch học tập khoa học, tích lũy được kiến 

thức, phát huy được năng lực đáp ứng yêu cầu thực tế. Chương trình dạy học được thiết 

kế dựa trên CĐR nên đáp ứng được kết quả học tập mong đợi. Các HP với ĐCCT được 

thiết kế có nội dung và cấu trúc thống nhất, theo mẫu quy định nên có đóng góp rõ ràng 

trong việc đạt được CĐR. Chương trình dạy học và ĐCCT được rà soát, cập nhật thường 

xuyên trên cơ sở góp ý của các BLQ. Tuy nhiên một số tồn tại trong CTĐT của ngành 

cần khắc phục như một số HP đại cương có CĐR chưa phù hợp mục tiêu và CĐR của 

CTĐT ngành KTMT, CTĐT chưa phát huy được tốt tính liên kết các ngành môi trường 

trong đơn vị. 

Đánh giá chung: Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá về cấu trúc và nội dung CTDH ở trên, 

Tiêu chuẩn 3 có 3/3 tiêu chí đạt. Mức đạt: 5/7. 

 

Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

Mở đầu 

Phương pháp giảng dạy (PPGD) và học tập của ngành được quyết định bởi triết lý giáo dục/ 

mục tiêu giáo dục của trường đại học. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục của nước nhà, đặc 

biệt là đổi mới giáo dục phổ thông, mục tiêu giáo dục của Trường, mục tiêu giáo dục của 

Khoa và MTĐT của ngành KTMT được thiết kế dựa trên nguyên lý giáo dục của Quốc gia 

“học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn” và quan điểm dạy học kiến tạo, NH là 

trung tâm của quá trình dạy học. MTĐT của ngành được thể hiện qua các hoạt động dạy và 

học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR. Chính những hoạt động dạy học này được thể 

hiện rõ ràng trong đề cương chi tiết HP, trong đó thể hiện các PPDH rất phong phú, đa dạng, 

mang cả màu sắc đặc thù của lĩnh vực chuyên môn lẫn xu hướng đổi mới PPDH của nước 

nhà. Các hoạt động tự học được đề cao, được hướng dẫn trong mục “Hướng dẫn SV tự học” 

của đề cương chi tiết HP. Thông qua đó, SV được rèn luyện các kỹ năng thiết yếu hay những 

kỹ năng mềm nhằm nâng cao kỹ năng tự học và khả năng học tập suốt đời.  

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc Mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được 

phổ biến tới các bên có liên quan 

1. Mô tả hiện trạng 

Trước đây, Nhà trường sử dụng Mục tiêu giáo dục được quy định theo Luật giáo dục 

số 43/2019/QH14, có ghi rõ ở Điều 3 trang 1: “Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo 
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nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp 

với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội” [H4.04.01.01] và mục tiêu GDĐH Điều 5 trang 2: 

“Đào tạo nhân lực trình độ cao, nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài; NCKH và công nghệ 

tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh hội nhập quốc tế. Đào tạo người học về đức, trí, thể, mỹ; có tri thức, kỹ năng, 

trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng nắm bắt tiến bộ khoa học và công nghệ tương xứng 

với trình độ đào tạo, khả năng tự học, sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc; có tinh 

thần lập nghiệp, ý thức phục vụ Nhân dân”  [H1.01.01.07]. 

Mục tiêu giáo dục của Trường đã được thể hiện trong quyết định Quyết định Về mục 

tiêu giáo dục của Trường Đại học Cần Thơ [H4.04.01.02]. Ngoài ra, mục tiêu giáo dục của 

Trường còn được thể hiện trong đề án Quy hoạch phát triển Trường ĐHCT trọng điểm đến 

2020 (ban hành kèm theo [H4.04.01.03], ngày 21/09/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT); Đề 

án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 

2022, tầm nhìn 2030 [H4.04.01.04]. Trong đó, vào năm 2007, mục tiêu xây dựng, phát triển 

Trường ĐHCT được tuyên bố là: “Trường Đại học Cần Thơ cần được tiếp tục xây dựng, 

phát triển thành một trung tâm Đào tạo - Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học công nghệ 

(KHCN) mạnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phấn đấu để năng lực, trình độ đào tạo 

và nghiên cứu - chuyển giao khoa học công nghệ đạt trình độ chung của các trường đại học 

trong khu vực và thế giới đối với một số ngành mũi nhọn vào năm 2020. Thông qua hoạt 

động của mình, nhà trường phải góp phần ngày càng hữu hiệu vào sự nghiệp phát triển khoa 

học công nghệ, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí, phát triển văn hoá xã 

hội của vùng, phải trở thành nhân tố động lực có ảnh hưởng mang tính quyết định đối với 

toàn bộ sự phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long với các mục tiêu, định hướng phát 

triển kinh tế xã hội chủ yếu đã xác định cho giai đoạn tới năm 2010 và thời kỳ tới năm 2020. 

Đến năm 2015 trở về sau, Trường ĐHCT sẽ trở thành một trong những trường có chất 

lượng đào tạo ngang với các trường tiên tiến khu vực Đông Nam Á và là một trung tâm đào 

tạo mạnh cho các nước trong lưu vực sông Mê Kông”. 

Vào các năm 2014 và 2019, trong các đề án phát triển Trường ĐHCT nói trên, mục 

tiêu của Trường về cơ bản không thay đổi, chỉ điều chỉnh mốc thời gian cho phù hợp với 

tình hình thực tế. Tháng 10 năm 2020, mục tiêu giáo dục của Trường được điều chỉnh theo 

Quyết định số 3627/QĐ-ĐHCT, ngày 27/10/2020 của Hiệu trưởng [H4.04.01.02]: “Đào tạo 

nhân lực trình độ cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; NCKH và công nghệ tạo ra tri 

thức, sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh, hội nhập quốc tế. Đào tạo người học phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; có tri 
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thức, kỹ năng, trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng nắm bắt tiến bộ khoa học và công 

nghệ tương xứng với trình độ đào tạo, khả năng tự học, sáng tạo, thích nghi với môi trường 

làm việc; có tinh thần lập nghiệp, có ý thức phục vụ Nhân dân”. 

 Dựa trên mục tiêu giáo dục của Trường, mục tiêu giáo dục của KMT&TNTN thể hiện 

trong Quyết định Số 21/QĐ-KMT&TNTN ngày 09 tháng 08 năm 2021 “Đào tạo người học phát 

triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; có tri thức, kỹ năng, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; 

có khả năng nắm bắt tiến bộ khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo, khả 

năng tự học, sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc; có tinh thần lập nghiệp, có ý thức 

phục vụ cộng đồng.  Đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh 

vực MT&TNTN; nghiên cứu khoa học và công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ 

nhu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý TNTN và hội nhập quốc tế. [H1.01.02.03] 

 Mục tiêu giáo dục của Khoa được chi tiết hóa trong mục tiêu giáo dục của ngành. Mục 

tiêu giáo dục của ngành thể hiện trong CTĐT là “Đào tạo những kỹ sư có kiến thức chuyên 

môn phù hợp, có kỹ năng nghề nghiệp và khả năng làm việc nhóm, độc lập, sáng tạo và giải 

quyết được những vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ môi trường; có khả năng sử dụng công 

nghệ thông tin; có năng lực ngoại ngữ; có kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, pháp luật; có 

phẩm chất đạo đức; có khả năng nghiên cứu ứng dụng công nghệ về kiểm soát và xử lý ô 

nhiễm môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng và quốc gia” [ H1.01.02.02], 

[H1.01.02.02].  

Trong những ngày đầu thực hiện theo hệ thống TC năm học 2007 và tiếp theo những 

năm sau này, Trường ĐHCT căn cứ Quy chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, Thông tư 57/2012/TT-

BGDĐT và Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGDĐT và điều kiện thực tế của Trường cụ thể 

hoá các nội dung có liên quan thành “Quy định công tác học vụ” và được phổ biến trên 

website/ Văn bản của Trường [H2.02.03.09(1-6)], [H4.04.01.05] . Ngoài ra, để đáp ứng mục 

tiêu giáo dục đào tạo theo hệ thống TC, Trường ban hành “Sổ tay giảng viên” để giúp GV 

hiểu rõ quy định về học chế TC, PPGD và các công cụ hỗ trợ giảng dạy [H3.03.01.06], đồng 

thời trong sổ tay ĐBCL giáo dục về chương trình có hướng dẫn viết MTĐT [H4.04.01.06 

(1-2)]. 

Mục tiêu giáo dục của Trường được tất cả các CB, GV, NH thực hiện thông qua việc xây 

dựng đề cương chi tiết, và sử dụng đề cương chi tiết trong suốt quá trình học tập của từng 

HP và được công bố trên website của trường [H4.04.01.07]. Mục tiêu giáo dục của ngành 

KTMT, ứng với mỗi mốc thời gian có sự chỉ đạo điều chỉnh lớn từ Trường [H1.01.02.01], 

[H1.01.02.02], [H1.01.02.03]. Dựa vào CĐR của CTĐT đã được duyệt, mỗi GV hoặc nhóm 

GV tự biên soạn hoặc rà soát, điều chỉnh và đối sánh mục tiêu giáo dục trong CTĐT và mục 

tiêu giáo dục đề cương HP mà mình hoặc nhóm phụ trách như: đề cương HP thuộc khối kiến 
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thức cơ sở ngành và khối kiến thức chuyên ngành, [H4.04.01.08], [H4.04.01.09]. Cụ thể, đối 

với các HP thuộc khối kiến thức đại cương, bắt buộc cho tất cả các CTĐT của Trường, dựa 

vào mục tiêu của GDĐH và kiến thức đặc thù của từng HP, các GV có chuyên môn liên quan 

cùng nhau biên soạn hoặc rà soát, điều chỉnh đề cương HP và trao đổi trong nhóm chuyên 

môn để thống nhất, theo sự phân công và quản lý của các đơn vị phụ trách dạy các HP chung 

đó [H4.04.01.10]. Với cách tổ chức biên soạn, điều chỉnh đề cương HP như trên (từ sự đồng 

thuận của nhóm GV phụ trách HP và BM quản lý HP) nên tất cả các GV tham gia giảng dạy 

các HP của CTĐT đều hài lòng và biết mình sẽ thực hiện mục tiêu giáo dục của ngành như 

thế nào trong quá trình thực hiện giảng dạy.  

Mục tiêu giáo dục của Trường được tất cả CB, GV, NH hiểu rõ do được phổ biến đa dạng 

dưới nhiều hình thức như: công bố trên phần mềm quản lý online của Trường và được in ấn, 

lưu trữ ở BM KTMT/KMT&TNTN/Phòng Đào tạo, đăng tải trên website của Trường/ 

KMT&TNTN/BM [H4.04.01.07], in ấn trong các tờ rơi nhằm phục vụ công tác tư vấn tuyển 

sinh và hướng nghiệp [H1.01.03.04], trong buổi giới thiệu chào đón tân SV [H2.02.03.03 (1-

5)]. Ở buổi học đầu tiên của các HP, tất cả các SV đều được GV phụ trách HP giới thiệu mục 

tiêu giáo dục của ngành và mục tiêu HP, đặc biệt là CVHT trong buổi họp lớp đầu tiên với 

tân SV sẽ hướng dẫn, định hướng cho SV lập kế hoạch học tập cho bản thân trong suốt quá 

trình đào tạo [H3.03.02.01]. 

2. Điểm mạnh 

Mục tiêu giáo dục của Trường và của CTĐT ngành KTMT được tuyên bố mạch lạc, rõ 

ràng, được GV, NH hiểu rõ để thực hiện và được phổ biến rộng rãi tới tất cả các BLQ qua 

các văn bản ban hành, hướng dẫn, kế hoạch cho các Khoa/Viện các BM, toàn thể CB, GV 

và NH.  

3. Điểm tồn tại 

Mục tiêu giáo dục của Trường được phổ biến rộng rãi trên trang web của Trường, nhà 

điều hành, nhà học, khu vực văn phòng Đoàn trường nhưng mục tiêu của ngành vẫn chưa 

được dựng thành poster đặt ở BM KTMT, nơi sinh viên đến liên hệ hoạt động thường xuyên. 

4. Kế hoạch hành động 

Cuối năm 2022, BM KTMT làm poster về mục tiêu giáo dục của ngành và đặt ngay bên 

ngoài văn phòng BM. Phổ biến các đường link về mục tiêu giáo dục của ngành đến sinh viên 

ở các buổi sinh hoạt đầu khóa. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 
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Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn 

đầu ra 

1. Mô tả hiện trạng 

Theo điều 5 Luật giáo dục số 43/2019/QH14 thì CĐR “là yêu cầu cần đạt về phẩm chất và 

năng lực của người học sau khi hoàn thành một chương trình giáo dục”; và theo yêu cầu về 

nội dung là “nội dung giáo dục bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại, có hệ 

thống và được cập nhật thường xuyên… phù hợp với sự phát triển về thể chất, trí tuệ tâm 

sinh lí lứa tuổi và khả năng của NH”. Điều 7 trang 3 luật quy định về phương pháp giáo dục 

là “Phương pháp giáo dục phải khoa học, phát huy tính tích cực, tự giác chủ động của người 

học, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học khả năng tự học và hợp tác, 

khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”. Vì vậy, để giúp cho NH đạt 

được CĐR và đảm bảo yêu cầu về nội dung và phương pháp giáo dục thì GV phải xác định 

được các yếu tố: mục tiêu của giáo dục, vai trò của mình, vai trò của SV, nội dung kiến thức 

cần đạt để từ đó định hướng và lựa chọn PPDH phù hợp. [H4.04.01.01] 

 Việc thiết kế các hoạt động dạy học/PPGD đa dạng và phù hợp do Khoa/BM đảm trách 

thể hiện sự tương thích giữa CĐR và hình thức đánh giá được tóm tắt từ những đề cương chi 

tiết (mục 7 và 9) của từng HP. Các hoạt động dạy học được GV xây dựng rất đa dạng và 

phong phú không chỉ trong lớp học mà còn tổ chức bên ngoài lớp học (trong khuôn viên của 

trường), ngoài cộng đồng (cơ sở sản xuất, công ty, doanh nghiệp... có hoạt động liên quan 

lĩnh vực môi trường), các buổi chia sẻ kinh nghiệm sau khi đi thực tập ngành nghề tại cơ sở 

của khóa cũ với khóa mới [H4.04.02.01]. Ngoài ra, NH còn được học PPDH chuyên gia 

thông qua những chuyến đi trải nghiệm thực tập giáo trình [H4.04.02.02 (1-2)]. 

Trước khi tổ chức những hoạt động dạy học cho NH, GV hướng dẫn NH sử dụng các 

hoạt động học tập phù hợp với từng HP từ đó giúp NH chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức 

nhằm đạt được CĐR thể hiện qua các PPDH cụ thể trong từng đề cương chi tiết (mục 8) của 

từng HP và qua thực tế giảng dạy. Khảo sát ý kiến của NH về PPGD của GV cũng được thực 

hiện vào cuối từng học kỳ chính thông qua công cụ hệ thống lấy ý kiến trực tuyến của web 

trường, từ đó giúp GV có những điều chỉnh trong PPGD cho từng HP ngày một phù hợp hơn 

[H4.04.02.03]. 

Kết quả khảo sát ý kiến của NH về PPGD của GV cho thấy có rất nhiều PPDH mà GV 

đã định hướng trong đề cương chi tiết tùy thuộc vào từng HP cụ thể. Điều này cho thấy sau 

những lần phản hồi từ phía NH [H1.01.02.16]; [H1.01.01.15], GV của ngành đã có những 

thay đổi về PPDH phù hợp hơn, nhằm phát huy năng lực tự học, chủ động kiến tạo và tự 

khám phá kiến thức cho bản thân giúp NH chủ động xây dựng kiến thức nhằm đạt được 
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CĐR. Tuy nhiên, tần suất sử dụng các phương pháp chưa đều ở tất cả các GV như là phương 

pháp nghiên cứu trường hợp, phương pháp trò chơi, và phương pháp lớp học đảo ngược… 

Người học hài lòng với các hoạt động dạy và học sử dụng trong CTĐT được thể hiện 

qua khảo sát ý kiến NH về hoạt động dạy và học. Kết quả khảo sát cho thấy NH hài lòng vì 

GV tạo cơ hội cho NH thúc đẩy việc học, học cách học và thúc đẩy SV học tập suốt đời 

[H3.03.02.08 (1-8)].  

Giảng viên hài lòng với các hoạt động dạy và học được sử dụng trong CTĐT vì được 

hỗ trợ tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy như: có các thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

trên giảng đường, phòng học hay phòng thí nghiệm. Hệ thống giảng đường, phòng học, 

phòng chức năng, phòng thí nghiệm, được trang bị đầy đủ trang thiết bị: internet, tivi, máy 

chiếu, rèm cửa, đèn, quạt, hệ thống âm thanh, … đảm bảo nhu cầu giảng dạy và học tập của 

GV và SV [H4.04.02.04], giúp GV sử dụng thành thạo và hiệu quả các PPDH, hỗ trợ NH 

rèn luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học tập suốt đời. Thông qua các chương trình 

lãnh đạo khoa KMT&TNTN tiếp xúc đại biểu sinh viên cho thấy tất cả những đề xuất về 

CSVC phục vụ cho công tác giảng dạy của ngành đều đã giải quyết và không nhắc lại ở 

những năm sau. Tất cả những kiến nghị của GV về CSVC đều được đáp ứng [H4.04.02.05]; 

[H4.04.02.06]. Hiện nay, 100% các GV sử dụng máy tính để thiết kế bài giảng khi lên lớp 

hay dạy ở các phòng thí nghiệm, việc tiếp cận và sử dụng các máy móc hiện đại của GV hiệu 

quả hơn. Với phương pháp Thuyết trình, NH biết cách sử dụng hay tiếp cận các phương tiện 

này khi chính các em dùng các phương tiện hiện đại này trong quá trình trình bày các báo 

cáo như là: sử dụng kết nối giữa máy tính với tivi màn hình phẳng hay với Projector. Người 

học có thể dùng wifi để truy cập internet tìm thông tin trong khi học trên lớp khi GV dùng 

phương pháp Tự học [H4.04.02.07].  

Giảng viên và SV còn được cung cấp số lượng lớn tài liệu tham khảo đa dạng từ TTHL, 

thư viện Khoa MT&TNTN. Khoa MT&TNTN có phong phú đầu sách và quyển tài liệu gồm 

sách, báo, tạp chí, giáo trình, sách tham khảo. TTHL cũng liên kết với nhiều thư viện quốc 

tế và thư viện trong nước để tăng cường trao đổi nguồn sách báo, tài liệu phù hợp đáp ứng 

nhu cầu đa dạng của GV, SV [H4.04.02.08], nguồn cơ sở dữ liệu này thường xuyên được 

TTHL cập nhật thông tin tài liệu bổ sung [H4.04.02.09]. Bên cạnh đó, GV còn được hướng 

dẫn sử dụng hệ thống E-learning của trường để có thể dạy học trực tuyến [H4.04.02.10] và 

sử dụng phòng máy tính để dạy những HP có liên quan. Về mặt tinh thần và phát triển nghề 

nghiệp, nhà trường còn hỗ trợ kinh phí tàu xe và công tác phí cho GV tham gia các hội thảo 

hội nghị trong và ngoài nước theo kinh phí thường xuyên của phòng quản lý khoa học. Ngoài 

ra, nếu GV có bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước thì 
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sẽ được quy đổi ra giờ chuẩn theo quy định [H4.04.02.11 (1-4)]; [H4.04.02.12]. Bên cạnh 

việc xuất bản các bài báo khoa học trên các tạp chí hay trong các hội thảo, hội nghị, GV của 

ngành còn viết các giáo trình, sách tham khảo phục vụ cho nhu cầu học tập của NH 

[H4.04.02.13]. Thêm vào đó, khuôn viên rộng rãi và thoáng mát của trường cũng tạo nên 

một môi trường học tập thoải mái cho SV khi GV tổ chức những hoạt động học tập trải 

nghiệm ngoài trời trong khuôn viên của trường. Chính sự tiện lợi của các tổ hợp công nghệ 

dạy và học nên GV hài lòng vì có thể linh động sử dụng các phương pháp dạy và học phù 

hợp nhằm phát huy tính tích cực của NH trong suốt quá trình đào tạo. 

2. Điểm mạnh 

Các hoạt động dạy và học được thiết kế đa dạng, phong phú và phù hợp để giúp NH đạt được 

CĐR. Nhà trường cũng hỗ trợ rất nhiều về CSVC cũng như kinh phí nhằm khuyến khích GV 

sử dụng đa dạng các hình thức dạy học để giúp NH chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức để 

đạt CĐR. 

3. Điểm tồn tại 

Các hoạt động dạy và học đa dạng (hình thức tổ chức và PPDH tích cực mới) chưa 

được sử dụng đều khắp trong tất cả các HP và các hoạt động bên ngoài lớp học vẫn chưa 

được các GV chú trọng nhiều ở những HP đại cương và các HP chuyên ngành. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2023, KMT&TNTN và BM KTMT tổ chức báo cáo seminar cấp khoa hay tọa đàm 

chia sẻ các hoạt động dạy và học (hình thức tổ chức và phương pháp dạy học) cho GV và 

NH, đồng thời khuyến khích GV tăng cường các hoạt động trải nghiệm bên ngoài lớp học 

khi có cơ hội hay điều kiện phù hợp. 

5. Tự đánh giá 

Đạt mức 5/7 

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng 

cao khả năng học tập suốt đời của người học 

1. Mô tả hiện trạng 

Tất cả các đề cương chi tiết HP trong CTĐT đều có “Mục tiêu HP”. Trong mục tiêu 

HP được chia làm 4 mục tiêu cụ thể: kiến thức; kỹ năng cứng; kỹ năng mềm và thái độ, đồng 

thời được cụ thể hóa trong “CĐR của HP”.  

Chuẩn đầu ra của HP gồm CĐR về kiến thức, CĐR về kỹ năng (kỹ năng chuyên môn 

và kỹ năng mềm) và CĐR về mức độ tự chủ và trách nhiệm. Mỗi CĐR của HP đều được cụ 

thể hóa trong “Cấu trúc nội dung HP” [H4.04.01.09]. 
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Trong đề cương chi tiết của các HP, có mô tả “Phương pháp giảng dạy” mà GV sẽ sử 

dụng trong suốt quá trình truyền đạt nội dung kiến thức học phần. Tùy theo nội dung mỗi 

học phần mà mỗi GV có những PPGD khác nhau nhằm thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng 

thiết yếu: Kỹ năng cứng liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật môi trường (nhận diện và giải quyết 

các vấn đề môi trường bằng các biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm,…) và những kỹ 

năng mềm: giao tiếp, hợp tác, tư duy phản biện, sáng tạo, tỉ mỉ, và kỹ năng tự học suốt đời 

[H4.04.03.01]. Tuy nhiên, những PPDH nhằm phát huy những kỹ năng thiết yếu và những 

kỹ năng mềm vẫn chưa thực hiện đồng bộ ở tất cả các GV, và những kỹ năng này thay đổi 

hằng ngày theo sự phát triển của xã hội do đó đôi khi GV chưa cập nhật kịp thời. 

Tất cả các đề cương chi tiết đều có giới thiệu tài liệu tham khảo ở mục 12 cho NH tự nghiên 

cứu. Toàn bộ đề cương chi tiết của các HP mô tả/nhấn mạnh đến hoạt động tự nghiên cứu/tự 

học ở mục 12 sẽ giúp cho NH định hướng việc tự học để xây dựng kiến thức cho riêng mình 

nhằm tạo thói quen tự học cho NH và rèn luyện khả năng tự học suốt đời. Ở mục này, NH 

sẽ nắm bắt tất cả những thông tin về thời gian tự học, nội dung tự học, nhiệm vụ của SV 

nghiên cứu tài liệu nào, chương nào, mục nào. Ngoài ra, hầu như tất cả các HP đều yêu cầu 

NH làm bài tập nhóm hoặc bài tập cá nhân hoặc thực hiện 1 nhiệm vụ cụ thể nào đó. Những 

yêu cầu này đều có đánh giá thể hiện mục 10.1 trong đề cương chi tiết HP. [H4.04.01.07] 

Bên cạnh đó, NH tiếp cận  NCKH qua môn học Phương pháp NCKH tài nguyên và môi 

trường ở học kỳ 2 của năm thứ hai thể hiện qua sơ đồ tuyến học phần của CTĐT ngành 

KTMT [H3.03.02.01], bản mô tả CTĐT ngành KTMT [H1.01.01.09]; [H1.01.01.10] và được 

cụ thể hóa trong đề cương chi tiết HP Phương pháp NCKH TN&MT (MT418). Điều này cho 

thấy giữa hoạt động đào tạo và thực tế NCKH của NH có sự tương quan thể hiện trong CTĐT 

và đáp ứng mục tiêu giáo dục của ngành, đáp ứng mục tiêu giáo dục của BGDĐT theo quan 

điểm triết lý giáo dục “Học đi đôi với hành”. Bên cạnh đó, để đáp ứng khả năng và nguyện 

vọng nghiên cứu của NH, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp NH tiếp cận và vận 

dụng các phương pháp NCKH đồng thời rèn luyện kỹ năng chuyên môn thiết yếu như thu 

thập thông tin, xử lí số liệu, bố trí các thí nghiệm khoa học và khả năng học tập suốt đời. 

Ngoài ra, Trường ĐHCT đã ra Công văn số 305/ĐHCT- QLKH ngày 04/03/2009 về 

việc hướng dẫn thực hiện và quản lý đề tài NCKH của SV. Điều kiện để NH tham gia các đề 

tài NCKH cấp trường là SV năm thứ 2, đạt số TC học tập từ 80 và thuộc loại khá trở lên đều 

có quyền đăng ký thực hiện NCKH theo kế hoạch khoa học và công nghệ của Trường 

[H4.04.03.02(1-6)]; [H4.04.03.03]. Đề tài NCKH do 1 SV đứng tên làm chủ nhiệm đề tài 

dưới sự hướng dẫn của 1 GV hoặc 1 CB nghiên cứu của Trường ĐHCT. Kết quả NCKH của 

GV và SV không những là nguồn tư liệu tham khảo có giá trị phục vụ cho hoạt động đào tạo 

mà còn có giá trị phục vụ cho cộng đồng [H4.04.03.04], [H4.04.03.05(1-6)]. Thực tế bên 
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cạnh việc thực hiện đề tài NCKH, NH còn có rất nhiều cơ hội rèn luyện kỹ năng tự học suốt 

đời qua những HP thực hành, thực tập trong và ngoài trường có trong chương trình: các HP 

thực tập chuyên ngành, thực tập, thực tế ngoài trường,... Tất cả những HP thực hành đều là 

HP bắt buộc trong CTĐT [H4.04.03.06], [H4.04.03.07], [H4.04.03.08], [H4.04.03.09]. Mục 

tiêu đào tạo của ngành KTMT là đào tạo đội ngũ kỹ sư có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, 

có khả năng NCKH và khả năng tự học suốt đời. Đây cũng chính là những lợi ích từ CTĐT 

mang đến cho cộng đồng và cho nhà tuyển dụng.  

Tùy thuộc vào nội dung của từng HP và yêu cầu của CĐR mà GV sử dụng các hoạt động 

dạy học/PPGD phù hợp nhằm hỗ trợ NH rèn luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học 

tập suốt đời thể hiện ở tất cả các mục 8 trong đề cương chi tiết HP [H4.04.01.10]. Ngoài 

những HP có liên quan đến NCKH, một số HP GV yêu cầu NH tự mở rộng kiến thức thông 

qua những bài tập cá nhân hay bài tập nhóm. Từ những bài tập nhóm hay bài tập cá nhân này 

giúp NH rèn luyện kỹ năng tự học và tự nghiên cứu như: tự tìm tòi, tra cứu, tổng hợp thông 

tin có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, sau đó lập kế hoạch chuẩn bị và bắt đầu thực hiện 

[H4.04.03.01]. Đối với những hoạt động trải nghiệm thực tế hay trải nghiệm thực tập, ngoài 

việc tổ chức những buổi sinh hoạt, kèm theo những tài liệu hướng dẫn thực hiện, GV yêu 

cầu NH viết báo cáo, hoàn thành sản phẩm trong suốt quá trình thực hiện [H4.04.03.08]; 

[H4.04.03.09]. Chính những bài báo cáo thu hoạch sau những chuyến đi tham quan, thực tế 

giúp SV phát triển kỹ năng NCKH, tự học, tự khám phá kiến thức, ghi nhớ kiến thức lâu dài 

và nhận thức các mối liên hệ giữa kiến thức cũ và mới nhấn mạnh đến hoạt động tự nghiên 

cứu/tự học nhằm hướng đến việc nâng cao khả năng học tập suốt đời cho NH. Ngoài ra, nếu 

SV có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, còn được tham gia các chương trình giao lưu trao 

đổi SV nước ngoài về thực tập giảng dạy hay làm việc trong các PTN ở các nước như Thái 

Lan [H4.04.03.10]. Điều này tạo cơ hội cho SV tự học, tự nghiên cứu rèn luyện năng lực tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm và khả năng học tập suốt đời, đồng thời thông qua các hoạt động 

này SV tự xây dựng kiến thức mới và được công nhận [H4.04.03.11]. Tuy nhiên, việc tham 

gia các chuyến trải nghiệm ngoài nước còn hạn chế số lượng SV tham gia vì trình độ ngoại 

ngữ của NH chưa đáp ứng được. Ngoài việc sử dụng những hoạt động ở trên trong quá trình 

dạy học, KMT&TNTN tổ chức những hội thảo, hội nghị NCKH hàng năm cho các GV, SV 

để cập nhật kiến thức mới, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy. Ở đó, GV và SV trình 

bày các vấn đề khó khăn trong giảng dạy và học tập, chia sẻ, học tập kinh nghiệm và PPGD 

[H4.04.03.12]; [H4.04.03.13 (1-4)]. Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực 

NCKH, hàng năm GV còn tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng và tham dự những hội thảo, 

hội nghị về chuyên môn [H4.04.03.14(1-2)]. Trong những năm qua, viên chức Khoa đã được 

công bố nhiều bài báo trên tạp chí trong nước và trên tạp chí quốc tế [H4.04.03.05(1-6)]. 
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2. Điểm mạnh 

Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập 

suốt đời của NH. Đặc biệt là các kỹ năng thiết yếu về chuyên môn và các kỹ năng mềm như 

giao tiếp, hợp tác, tư duy, sáng tạo và kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.  

3. Điểm tồn tại 

Do nhu cầu xã hội, những kiến thức chuyên môn cần cập nhật mới thường xuyên nên phải 

liên tục điều chỉnh CĐR hoặc bổ sung PPGD học phần cho phù hợp, đôi lúc chưa thực hiện 

kịp thời. 

4. Kế hoạch hành động 

GV phụ trách HP thường xuyên cập nhật kiến thức, CĐR học phần hoặc PPGD đảm bảo phù 

hợp với yêu cầu thực tế một cách kịp thời và liên tục. 

5. Tự đánh giá  

Đạt (mức 5/7) 

Kết luận Tiêu chuẩn 4 

Với mục tiêu giáo dục rõ ràng, ngành KTMT đã thường xuyên tiếp thu ý kiến đóng 

góp, phản hồi từ các BLQ để thay đổi cách tiếp cận PPDH phù hợp giúp cho NH rèn luyện 

những kỹ năng mềm như giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy, sáng tạo kỹ năng 

nghiên cứu, phân tích và tổng hợp tài liệu; hiểu được các chiến lược học tập khác nhau và 

lựa chọn chiến lược thích hợp nhất cho mình. Thêm vào đó, việc sử dụng đa dạng các PPDH 

hiệu quả - phương pháp học nhấn mạnh vào khả năng hiểu chứ không phải học thuộc, giúp 

NH phát triển khả năng học tập suốt đời, thông qua việc tạo nhiều cơ hội cho NH tham gia 

xây dựng kiến thức mới trên nền tảng kiến thức đã có của NH. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn 

SV làm NCKH và giúp họ biết khám phá tri thức của người khác và gắn kết nó với kinh 

nghiệm và kiến thức đã học của bản thân để đưa đến những phát kiến mới mẻ. Nói chung, 

ngành KTMT áp dụng PPDH theo hướng tiếp cận “NH là trung tâm”, “học đi đôi với hành” 

và “học tập qua trải nghiệm” tạo điều kiện cho NH có nhiều cơ hội trải nghiệm, đồng thời 

khuyến khích NH rèn luyện thói quen học tập theo nhóm thông qua những bài tập cá nhân 

và bài tập nhóm. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Mục tiêu giáo dục của Trường được phổ biến 

rộng rãi trên trang website của trường, nhà điều hành, nhà học, khu vực văn phòng Đoàn 

trường nhưng mục tiêu của ngành vẫn chưa được dựng thành poster đặt ở BM, nơi SV đến 

liên hệ hoạt động thường xuyên. Các hoạt động dạy và học đa dạng (hình thức tổ chức và 

phương pháp dạy học tích cực mới) chưa được sử dụng đều khắp trong tất cả các HP và các 

hoạt động bên ngoài lớp học vẫn chưa được các GV chú trọng nhiều ở những học phần đại 
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cương và các học phần chuyên ngành. Do nhu cầu xã hội, những kiến thức chuyên môn cần 

cập nhật mới thường xuyên nên phải liên tục điều chỉnh chuẩn đầu ra hoặc bổ sung PPGD 

học phần cho phù hợp, đôi lúc chưa thực hiện kịp thời. 

Để khắc phục các tồn tại này, Trường sẽ đa dạng hóa các phương pháp truyền thông để 

tuyên truyền phổ biến mục tiêu giáo dục của Trường tới các bên liên quan. Tổ chức nhiều 

hoạt động giúp GV tiếp cận nhiều PPDH mới. Bổ sung vào tiêu chí đánh giá kết quả học tập 

của NH một số kỹ năng như: khả năng tự học, tự làm việc độc lập, tự tìm kiếm tài liệu, khả 

năng tư duy phản biện, kỹ năng thuyết trình… 

Căn cứ vào đánh giá các tiêu chí, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT tự đánh giá tiêu chuẩn 4 

có 3/3 tiêu chí đạt. Mức đạt: 5,00. 

 

 

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học 

Mở đầu  

Trong giáo dục học, đánh giá được hiểu là quá trình hình thành những nhận định, phán đoán 

về kết quả công việc, dựa vào sự phân tích những thông tin thu được đối chiếu với mục tiêu, 

tiêu chuẩn đã đề ra, nhằm đề xuất những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều 

chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục. Với tầm quan trọng này, Trường 

ĐHCT và KMT&TNTN chú trọng ngay từ khâu tuyển sinh cho đến khi NH tốt nghiệp. Đánh 

giá KQHT của NH ngành KTMT được thiết kế một cách liên tục và có hệ thống, phù hợp 

với CĐR của CTĐT, trong đó, mỗi HP sẽ đóng góp một phần trong việc đánh giá CĐR. Các 

phương pháp đánh giá đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng đã được áp 

dụng để đảm bảo tính thuyết phục của kết quả đánh giá. Hoạt động đánh giá KQHT công 

khai, minh bạch đã nhận được sự phản hồi tốt từ NH, các GV, Nhà quản lý CTĐT và NH đã 

tốt nghiệp. Ngoài KQHT ra, NH còn được đánh giá điểm rèn luyện (nhằm đánh giá NH toàn 

diện) dựa theo quy định của BGDĐT và Trường ĐHCT. 

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với 

mức độ đạt được chuẩn đầu ra 

1. Mô tả hiện trạng 

Quy trình/kế hoạch về việc đánh giá KQHT của NH được thiết kế rõ ràng ngay từ khi tuyển 

sinh đầu vào đến khi tốt nghiệp và mỗi HP sẽ góp một phần trong việc đánh giá KQHT của 

NH. Từ năm 2017, thông báo tuyển sinh hằng năm của Trường ĐHCT đều quy định cụ thể 
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về phương pháp đánh giá đầu vào của NH ngành KTMT, căn cứ trên kết quả của kỳ thi 

THPT Quốc gia với các tổ hợp xét tuyển là A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), 

D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) và A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) [H1.01.03.04(1)]. Ngoài ra, 

hình thức tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT (mã tổ hợp 

xét tuyển A00, A01, B00, D07); Xét tuyển điểm học bạ THPT (mã tổ hợp xét tuyển A00, 

A01, B00, D07) [H1.01.03.04(2)]. 

Đối với quy trình đánh giá trong quá trình học tập, Trường ĐHCT đã ban hành Quy định 

công tác học vụ dành cho SV trình độ đại học chính quy vào năm 2017 và điều chỉnh bổ 

sung năm 2019 và năm 2020 (gọi chung là Quy chế học vụ) [H2.02.03.09(1-6)]. Đến năm 

2021 Quy chế học vụ tiếp tục được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, và 

bắt đầu áp dụng từ học kỳ 1 (2021-2022) từ đó thông tin cho NH các vấn đề liên quan đến 

việc đánh giá KQHT, như thời gian học tập tối đa, thời gian học và thi của từng học kỳ, 

thang điểm đánh giá, điều kiện thực hiện luận văn, điều kiện tốt nghiệp [H2.02.03.09(1)]. 

Bên cạnh đó, việc tính điểm HP cũng được Trường ĐHCT ban hành theo văn bản số 

223/ĐHCT-ĐT, ngày 17/02/2014 [H5.05.01.01]. Việc đánh giá KQHT như: xét công nhận 

HP tương đương; xét miễn và công nhận miễn HP; xét tốt nghiệp và trao bằng đại học, cao 

đẳng Trường ĐHCT được ban hành trong Quyết định 5706/QĐ-ĐHCT, ngày 21/12/2016 về 

các quy trình cho bậc Đại học hệ Chính quy [H5.05.01.02]. Ngoài ra, vào đầu mỗi năm học 

và học kỳ, Trường ĐHCT cũng ban hành kế hoạch công tác năm học thông qua lịch sinh 

hoạt đầu năm và đầu khóa [H5.05.01.03(1-4)] và thời gian đăng ký HP, tổ chức thi, kiểm tra, 

đánh giá KQHT [H5.05.01.04(1-24)].  

Theo Quy chế học vụ, thời gian của mỗi học kỳ là 20 tuần, GV có 15 tuần dạy, tuần thứ 16 

là tuần dự trữ, NH sẽ được GV cho thi cuối kỳ và công bố điểm thi vào tuần 17 đến tuần 20. 

Trước kỳ thi cuối kỳ, GV thống nhất với NH lịch thi cụ thể ít nhất 1 tuần, sau đó công bố 

lịch thi đến bộ phận giáo vụ của KMT&TNTN để bộ phận giáo vụ và tổ Đảm bảo chất lượng 

của Khoa nắm thông tin về ngày, giờ, buổi thi, địa điểm và hình thức thi để bố trí phòng thi, 

kiểm tra, giám sát việc thi cuối kỳ. Các bước tổ chức thi được thực hiện đúng theo quy trình 

được quy định trong Quy chế học vụ [H2.02.03.09(1-6)]. Sau khi GV thông báo kết quả đánh 

giá, việc phúc khảo, giải quyết khiếu nại của NH về kết quả đánh giá cũng được thực hiện 

trong thời gian 1 tuần [H2.02.03.09(1-6)].  

Để được công nhận tốt nghiệp, NH cần tích lũy các HP theo yêu cầu là 140 TC (đối với Khóa 

40 đến Khóa 44) hoặc 150 TC (đối với Khóa 45 đến khóa 47), được quy định trong chương 

IV của quy chế học vụ, NH tích lũy các môn học với kết quả trung bình từ 2,0 trở lên 

[H2.02.03.09(1-6)(1-5)]. Người học có thể thực hiện các HP Thực tập ngành nghề KTMT 

học kỳ thứ 7 (K44); Thực tập Giáo trình KTMT ở học kỳ thứ 5 (K45-47) và Thực tập ngành 

https://drive.google.com/open?id=1diI_7rfo7bmpBazPNEnfS_asEtnzl900&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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https://drive.google.com/open?id=1DRpWwKfz2t2y61XpSUGxIpMo_y1tsqrk&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1DbhEtdBy8kGJ_EVPToMuccnm96QqAaDo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1DbhEtdBy8kGJ_EVPToMuccnm96QqAaDo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1DbhEtdBy8kGJ_EVPToMuccnm96QqAaDo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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nghề KTMT học kỳ thứ 7 (K45-47) của CTĐT, thực hiện LVTN và TLTN vào học kỳ 8 của 

CTĐT. 

Chuẩn đầu ra của ngành KTMT được Trường ĐHCT công bố với các yêu cầu NH cần đạt 

được về kiến thức, kỹ năng, thái độ [H1.01.01.01], [H1.01.01.02], [H1.01.01.03]. Đề cương 

các HP với các thông tin như mối liên hệ giữa mục tiêu và CĐR của HP với CĐR của CTĐT, 

cấu trúc và nội dung của HP, PPGD và đánh giá mà GV áp dụng để đạt được các mục tiêu 

và CĐR của HP [H5.05.01.05(1-4)]. Các phương pháp đánh giá của từng HP được GV thiết 

kế phù hợp dựa trên Quy chế học vụ của Trường ĐHCT [H2.02.03.09(1-6)] nhằm đảm bảo 

bám sát mục tiêu và CĐR của HP [H5.05.01.05(1-4)].  

Để hỗ trợ GV đồng thời đảm bảo tính thống nhất trong việc đánh giá, Trường ĐHCT đã ban 

hành Sổ tay GV vào năm 2010 với các quy định liên quan đến GV, trong đó có Mục 2.3 của 

Chương 2 về việc hướng dẫn phương pháp đánh giá KQHT [H3.03.01.05]. Thêm vào đó, 

phương pháp và hình thức đánh giá KQHT của NH được thể hiện cụ thể trong đề cương HP 

như đánh giá điểm chuyên cần, điểm bài tập, điểm tự học, điểm báo cáo seminar, điểm thi 

giữa HP và điểm thi kết thúc HP nhằm đánh giá mức độ đạt được CĐR một cách toàn diện 

nhất [H5.05.01.05(1-4)]. Ngoài ra, GV còn được tham gia các lớp tập huấn liên quan đến 

công tác đánh giá HP nhằm đảm bảo cho công tác này đạt được hiệu quả [H5.05.01.06(1-

2)]. Quy chế học vụ còn quy định điểm thi kết thúc HP là bắt buộc và phải có trọng số không 

dưới 50% [H2.02.03.09(1-6)(1-5)]. Việc đánh giá quá trình học tập được thực hiện liên tục 

và bằng nhiều hình thức khác nhau giúp việc đánh giá NH được toàn diện hơn cả về kiến 

thức, kỹ năng và thái độ của NH và cũng được cập nhật nhằm khuyến khích NH không 

ngừng phấn đấu để đạt kết quả tốt hơn trong học tập . Ứng với mỗi CĐR từ kiến thức (khối 

kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành) đến kỹ năng (kỹ năng cứng và 

mềm) và thái độ/mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân sẽ có nhóm HP đáp ứng.  

Như vậy, KQHT của NH được đánh giá bằng nhiều hình thức như đánh giá thường xuyên 

(đánh giá quá trình học) và đánh giá định kỳ (đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ). Để đo lường 

CĐR về kiến thức thì GV sử dụng hoạt động/phương pháp như: thi viết, trắc nghiệm, vấn 

đáp, báo cáo nhóm và thuyết trình [H5.05.01.07(1-3)]; để đo CĐR về kỹ năng thực tập/thực 

hành, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm thì GV sử dụng hoạt động/phương pháp: thực 

hành trong PTN, thực tập tại cơ sở [H5.05.01.07(1-3)], LVTN, TLTN [H5.05.01.08]; để đo 

CĐR về thái độ thì GV kết hợp trong đánh giá HP, đánh giá ĐRL và giám sát của CVHT. 

Tuy nhiên, phương pháp đánh giá ở một vài HP chưa đánh giá tốt CĐR về mặt thái độ/mức 

độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân như TN033 [H5.05.01.09]. Trường ĐHCT cũng đã ban 

hành công văn 2972/ĐHCT ngày 09/12/2020 về việc tổ chức kỳ thi kết thúc HP áp dụng từ 

học kì 1 năm học 2020-2021 [H5.05.01.10] và thành lập tổ giám sát công tác coi thi cho toàn 

https://drive.google.com/open?id=1DbhEtdBy8kGJ_EVPToMuccnm96QqAaDo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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https://drive.google.com/open?id=1cx8wgadDVK4BZJE89FnF84N4fK4Zc8Vp&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1cx8wgadDVK4BZJE89FnF84N4fK4Zc8Vp&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1cx8wgadDVK4BZJE89FnF84N4fK4Zc8Vp&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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https://drive.google.com/open?id=1T955FuN7pHqzmhYEookfSpJ3eYUthqOh&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1T955FuN7pHqzmhYEookfSpJ3eYUthqOh&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1oUp8xsgewxaDO9ykB4kk_pXPVvOULZFK&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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Trường [H5.05.01.11(1-3)]. Công tác coi thi cũng được giám sát và tiến hành chặt chẽ thông 

qua việc công bố lịch thi và giám sát phòng thi của các Tổ ĐBCL của KMT&TNTN  

[H5.05.01.12(1-5)]. Bên cạnh đó, Trường ĐHCT còn ban hành công văn số 3107/ĐHCT 

ngày 23/12/2020 về việc mẫu đề thi và mẫu đáp án đề thi kết thúc học kỳ của HP áp dụng từ 

năm học 2020-2021 [H5.05.01.13].  

2. Điểm mạnh  

Trường ĐHCT đã ban hành các văn bản hướng dẫn việc thiết kế và sử dụng các phương 

pháp, công cụ kiểm tra và đánh giá NH, quy trình cho kiểm tra sao cho đạt được mục tiêu 

CĐR về kiến thức, kỹ năng và thái độ.  

3. Điểm tồn tại  

Trong một số ĐCCT HP phương pháp đánh giá chưa đánh giá tốt CĐR về mặt thái độ/mức 

độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân. 

 

4. Kế hoạch hành động  

Từ năm 2023, GV thực hiện rà soát và điều chỉnh phương pháp đánh giá HP để phù hợp với 

CĐR theo đề cương HP. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 

Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời 

gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng 

và được thông báo công khai tới người học 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHCT đã thay học chế niên chế bằng học chế TC từ năm học 2007-2008, trong đó 

đã có những lần điều chỉnh việc đánh giá KQHT của NH để đạt được CĐR 

[H1.01.01.01],[H1.01.01.02], [H1.01.01.03]. Theo Quy chế học vụ, thời gian của mỗi học 

kỳ là 20 tuần, GV có 15 tuần dạy, tuần thứ 16 là tuần dự trữ, NH sẽ được GV cho thi cuối 

kỳ vào tuần 17 đến tuần 20. GV phải công bố lịch thi đến NH ít nhất một tuần 

[H2.02.03.09(1-6)]. Cũng theo Quy chế học vụ, hình thức, phương pháp, tiêu chí và trọng 

số của việc đánh giá KQHT của NH cũng được thay đổi theo sao cho phù hợp tùy theo tính 

chất của từng HP nhưng điểm thi kết thúc HP phải chiếm ít nhất 50% tổng số điểm của HP. 

- Đối với HP lý thuyết: 

https://drive.google.com/open?id=1hHjN2Q2T3vtC47BMXxt9KqPhemOA_lBB&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1hHjN2Q2T3vtC47BMXxt9KqPhemOA_lBB&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1hHjN2Q2T3vtC47BMXxt9KqPhemOA_lBB&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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+ Môn Kỹ thuật xử lý nước thải (Mã số: MT347): điểm HP = a×0,3 + b×0,7 (a: điểm 

thi giữa kỳ; b: điểm thi cuối kỳ) [H5.05.01.05 (4)];  

+ Môn Báo cáo chuyên đề Kỹ thuật môi trường (Mã số: MT160): điểm HP = a×0,4 + 

b×0,6 (a: điểm thi giữa kỳ; b: điểm thi cuối kỳ) [H5.05.01.05 (3)]; 

- Đối với HP có thực hành thí nghiệm: 

+Thực tập Hóa Môi trường ứng dụng (Mã HP: MT431): điểm HP = a×0,1 + b×0,3 + c×0,6 

(a: điểm bài tập nhóm, b: điểm thực hành, làm việc nhóm, c: điểm thi kết thúc HP) 

[H5.05.01.05(2)]; 

+Thực tập Xử lý nước cấp và nước thải (Mã HP: MT244): điểm HP = a×0,2 + b×0,8 (a: điểm 

thực hành, làm việc nhóm, b: điểm thi kết thúc HP) [H5.05.01.05(1)]. 

Ngoài ra, đối với HP đặc thù của ngành KTMT như thực tập ngành nghề có hướng dẫn riêng 

về: thời gian, những yêu cầu tối thiểu NH phải đạt trước, trong và sau khi thực tập và được 

gửi trực tiếp đến GV hướng dẫn và NH để nắm thông tin thông qua tài liệu đề cương và nhận 

xét của đơn vị thực tập [H5.05.02.01(1-4)]. Thêm vào đó, việc đánh giá cũng có tiêu chí 

riêng và rõ ràng như đồ án, bài tập nhóm thông qua chuyên cần, tính toán và trình bày bản 

vẽ, vấn đáp [H5.05.02.02(1-4)], LVTN và TLTN của NH cũng có tiêu chí riêng và rõ ràng 

[H5.05.01.08]. Như đã mô tả ở tiêu chí 5.1, Quy chế học vụ quy định cụ thể việc GV cần 

phải tổ chức trả bài kiểm tra và bài thi tại lớp cho NH; các khiếu nại của NH về kết quả kiểm 

tra cần được GV và KMT&TNTN xử lý và thông tin đến NH trong thời gian 1 tuần 

[H2.02.03.09(1-6)]. Ngoài ra, trong Sổ tay SV cũng có hướng dẫn các nội dung liên quan 

đến việc đánh giá KQHT của NH [H5.05.02.03]. 

Thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí đánh giá và trọng số của việc đánh giá KQHT 

của NH cho từng HP được thể hiện trong đề cương HP và trong Quy chế học vụ được công 

khai trên website của Trường ĐHCT [H2.02.03.09(1-6)], [H5.05.02.04(1-7)]. Thông tin về 

HP Thực tập ngành nghề KTMT, thực tập Giáo trình có hướng dẫn về thời gian, hình thức 

đánh giá, tiêu chí và trọng số cho HP đặc thù của ngành và được phổ biến rộng rãi cho sinh 

viên thông qua các buổi họp lớp, zalo group, email trước khi đi thực tế [H5.05.02.05(1-4)]. 

Các biểu mẫu liên quan đến việc xin thực tập tại đơn vị được công khai trên website của 

KMT&TNTN [H5.05.02.06]. Phiếu chấm điểm LVTN và TLTN cũng có chi tiết hóa tiêu 

chí và trọng số cho HP đặc biệt này [H5.05.01.08].  

Cơ chế phản hồi và các nội dung khác liên quan đến đánh giá KQHT của NH được quy định 

trong Quy chế học vụ cũng được thể hiện trên website của Trường ĐHCT. Ngoài ra, vào 

buổi dạy đầu tiên của HP, GV thông tin đến NH các nội dung liên quan đến học tập, thời 

https://drive.google.com/open?id=19_Ket0XRQt0u-NDw0jw1SSXVNhegL4iG&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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gian, hình thức, phương pháp, trọng số của việc đánh giá KQHT theo quy định. NH được 

quyền phản hồi KQHT của mình trực tiếp với GV sau khi được nhận được KQHT. GV phải 

có trách nhiệm giải đáp thắc mắc của NH về KQHT, nhập điểm HP vào hệ thống quản lý 

trực tuyến. Sau khi có KQHT NH được quyền phản hồi KQHT của mình đến giáo viên qua 

(mail, điện thoại hay tin nhắn…) [H5.05.02.07]. Bên cạnh đó, Trường ĐHCT, KMT&TNTN 

còn có Hộp thư góp ý để giúp NH có thể phản hồi các vấn đề liên quan đến việc học tập và 

rèn luyện bao gồm việc đánh giá KQHT [H5.05.02.08(1-2)]. 

2. Điểm mạnh  

Trường ĐHCT đã ban hành các văn bản quy định về việc đánh giá kết quả của NH như thời 

gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi, quy trình tổ chức thi, chấm thi, quản 

lý kết quả rõ ràng và công khai bằng cả văn bản in và trên website. 

3. Điểm tồn tại  

Hiện nay, trên hệ thống quản lý điểm của Trường ĐHCT, GV chỉ nhập được một cột điểm 

tổng, do đó NH chưa biết được chi tiết các cột điểm thành phần. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2023, Bộ môn, Khoa kiến nghị Trường ĐHCT bổ sung các cột điểm thành phần trên 

hệ thống quản lý điểm để GV có thể nhập được tất các các điểm thành phần, từ đó giúp NH 

có thể điều chỉnh phương pháp và thái độ học tập từ KQHT chi tiết. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7)  

Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ 

tin cậy và sự công bằng 

1. Mô tả hiện trạng 

Việc đánh giá KQHT của NH được quy định rõ ràng như thang điểm đánh giá, hình thức 

đánh giá được thể hiện trong chương 5 Quy chế học vụ [H2.02.03.09(1-6)(1-4)] và Quy chế 

này được công khai trên website của Trường ĐHCT [H5.05.02.04(1-6))]. Thông qua bản mô 

tả CTĐT [H1.01.01.09], [H1.01.01.10] và đề cương HP [H5.05.01.05(1-4)], được công bố, 

NH sẽ nắm được mục tiêu cần đạt, hình thức kiểm tra, thi đa dạng: tự luận, trắc nghiệm trên 

giấy, trắc nghiệm trên máy tính, vấn đáp, viết báo cáo, thực hành hoặc kết hợp các hình thức 

nêu trên tùy theo đặc điểm của từng HP. Thêm vào đó, để hỗ trợ GV thực hiện tốt các công 

tác đánh giá KQHT của NH (từ quá trình xây dựng đề thi, đánh giá đề thi đến lựa chọn 

phương pháp đánh giá…), Trường ĐHCT đã ban hành quyển Sổ tay GV với hướng dẫn chi 

https://drive.google.com/open?id=1DbhEtdBy8kGJ_EVPToMuccnm96QqAaDo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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https://drive.google.com/file/d/1pEj1BbXhRSNzgCaXm3Axi0yx_cC4Xum2/view?usp=sharing
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tiết về tất cả các nhiệm vụ của GV [H3.03.01.05]. Dù áp dụng hình thức đánh giá KQHT của 

NH như thế nào thì GV cũng phải đảm bảo các cột điểm theo ĐCCT HP đã công bố 

[H5.05.01.05(1-4)]. 

Nhằm đảm bảo đo lường được các yêu cầu, độ giá trị và độ tin cậy, Trường ĐHCT đã ban 

hành các quy định về công tác tổ chức đánh giá KQHT của NH [H2.02.03.09(1-6)(1-5)], và 

thông qua việc đánh giá thường xuyên liên tục trong quá trình học, đánh giá với nhiều hình 

thức khác nhau của GV. Ngoài ra, từ năm 2018, KMT&TNTN và BM KTMT đã có nhiều 

lần họp để chỉnh sửa lại đề cương học HP và CTĐT sao cho phù hợp trên cơ sở CĐR của 

CTĐT và HP [H1.01.01.01], [H1.01.01.02], [H1.01.01.03]. Ngoài đánh giá chuyên cần, ý 

thức và thái độ, GV còn đánh giá NH tham gia thảo luận, làm việc nhóm, từ đó giúp phát 

triển kỹ năng mềm của NH. Việc đánh giá giữa kỳ được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm 

cho tất cả các HP; bộ tiêu chí đánh giá các HP thực hành/thí nghiệm, TLTN và LVTN 

[H5.05.01.07(1-3)], [H5.05.01.08] được xây dựng thông qua sự tham gia đóng góp ý kiến 

của nhiều GV và NH, từ đó góp phần nâng cao tính công bằng, đảm bảo độ giá trị và độ tin 

cậy. Mỗi GV tự biên soạn đề thi - đáp án giữa kỳ cuối kỳ và được lãnh đạo BM thông qua 

sao cho đáp ứng được độ tin cậy và độ giá trị. Trong mỗi HK, khi thi kết thúc HP, công tác 

coi thi của BMKTMT cũng như KMT&TNTN cũng được giám sát và tiến hành chặt chẽ 

thông qua việc công bố lịch thi và giám sát phòng thi của các Tổ ĐBCL của KMT&TNTN 

[H5.05.01.12(1-5)]. Nhiệm vụ của đảm bảo chất lượng là kiểm tra và lập Biên bản kiểm tra 

công tác coi thi của CB [H5.05.03.01 (1-8)] nhằm đảm bảo sự công bằng. Trước đây, GV sẽ 

là người giữ đề thi, hướng dẫn chấm, bài thi và kết quả thi của NH trong vòng 5 năm, nhưng 

bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2019 - 2020, những hồ sơ đánh giá kết quả HP của NH sau mỗi 

HK được BM KTMT lưu trữ trong khu vực chứa hồ sơ của KMT&TNTN [H5.05.03.02 (1-

3)]. 

Trường ĐHCT đã phát triển phần mềm chống sao chép [H5.05.03.03], từ đó giúp cho GV 

kiểm tra sự trung thực của NH trong thực hiện bài tập, tiểu luận, LVTN. Trường ĐHCT còn 

ban hành quy định liên quan đến việc xét điểm miễn và công nhận HP [H5.05.03.04] và điểm 

tương đương cho NH đi học tập ngắn hạn tại nước ngoài [H5.05.03.05]. Để đảm bảo tính 

khách quan và công bằng, việc xét miễn điểm HP cho NH được thực hiện bởi Hội đồng xét 

miễn và công nhận điểm HP của Trường ĐHCT [H5.05.03.06].  

Sau mỗi học kỳ NH được quyền tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy của GV từ PPDH 

và phương pháp đánh giá. Thông qua kết quả đánh giá của NH, GV có thể tự mình điều 

chỉnh PPDH và đánh giá KQHT sao cho phù hợp. Việc đánh giá KQHT còn nhận được sự 

phản hồi tốt của NH thông qua việc đánh giá trực tiếp từ hệ thống quản lý của Trường ĐHCT 

[H5.05.03.07(1-4)].   
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Thêm vào đó, để đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và công bằng, TTQLCL đã email thông báo 

mời CB, GV dự tập huấn “Đảm bảo chất lượng CTĐT” với các nội dung: 1) Cải tiến chất 

lượng CTĐT; 2) Xây dựng bảng tiêu chí đánh giá và thang điểm đánh giá NH; 3) Đo lường 

mức độ đạt CĐR của CTĐT; 4) Lập sơ đồ tiến trình của CTĐT vào ngày 27/12/2019 

[H5.05.03.08]. Thêm vào đó, trong Biên bản họp Hội đồng TĐG giữa chu kì KĐCLGD 

Trường ĐHCT (họp vào ngày 24/06/2020) đã thống nhất triển khai thực hiện đo lường, đánh 

giá mức độ đạt được mục tiêu HP của NH và cải tiến PPDH của GV trên cơ sở phản hồi từ 

NH [H5.05.03.09]. Trường ĐHCT ban hành Quyết định số 1503/QĐ-ĐHCT ngày 01/7/2020 

về việc thành lập Tổ công tác triển khai kế hoạch thực hiện phiếu đánh giá HP và đo lường 

mức độ đạt được CĐR của CTĐT [H5.05.03.10(1)]. Đến ngày 13 tháng 7 năm 2020, Trường 

ĐHCT ban hành Công văn 1542/ĐHCT về việc triển khai và cử CB dự tập huấn thực hiện 

phiếu đánh giá HP [H5.05.03.10(2)]. Tiếp đến Trường ĐHCT ban hành Công văn 

1862/ĐHCT ngày 13/8/2020 về việc triển khai thực hiện phiếu đánh giá 03 HP “cốt lõi” cho 

mỗi CTĐT [H5.05.03.10(3)]. Tuy nhiên, GV giảng dạy HP tự đảm nhận và chịu trách nhiệm 

hoàn toàn công tác đánh giá dẫn đến việc đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy của công tác đánh 

giá ở một vài HP ít nhiều còn mang tính chủ quan hoặc chưa bám sát CĐR [H5.05.01.07(1-

3)][H5.05.01.08]. 

2. Điểm mạnh 

Phương pháp đánh giá đa dạng đáp ứng được CĐR và được lấy ý kiến các BLQ đảm bảo độ 

giá trị, độ tin cậy và hướng tới sự công bằng. 

3. Điểm tồn tại  

Ở các HP riêng lẻ, hiện nay GV giảng dạy HP tự đảm nhận và chịu trách nhiệm hoàn toàn 

công tác đánh giá dẫn đến việc đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy của công tác đánh giá ở các HP 

này ít nhiều còn mang tính chủ quan. 

4. Kế hoạch hành động  

Từ năm 2023, BM KTMT thống nhất phương pháp, tiêu chí đánh giá KQHT của tất cả HP 

trong CTĐT do BM quản lý. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7)  

Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc 

học tập 

1. Mô tả hiện trạng 
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Các quy định về việc phản hồi kết quả ĐG của NH được quy định rõ trong Quy định về công 

tác học vụ của Trường [H2.02.03.09(1-6)] và sổ tay GV [H3.03.01.05], trong đó quy định GV 

phải tổ chức buổi trả bài thi và giải đáp thắc mắc cho SV một cách công khai, đúng thời gian 

quy định. Hệ thống quản lý đào tạo của Trường hỗ trợ GV trong việc công bố kết quả ĐG 

công khai, đúng hạn (chậm nhất là tuần 20 của học kỳ chính), quá thời hạn GV sẽ bị khóa 

quyền nhập điểm [H5.05.04.01(1-7)] [H2.02.03.09(1-6)]. Khoa giám sát tiến trình thực hiện 

công bố điểm HP hàng năm và thường xuyên gửi email nhắc nhở trực tiếp đến các GV trước 

khi hết hạn [H5.05.04.02]. Ngoài ra, sau mỗi học kỳ TTQLCL sẽ gửi đến GV kết quả đánh 

giá của NH về các hoạt động giảng dạy trong suốt học kỳ [H5.05.03.07(1-4)]. 

GV thông tin đến NH về thời gian công bố KQĐGHP, thông qua Hệ thống quản lý của 

Trường NH có thể tra cứu KQHT nhanh chóng, dễ dàng. Qua hệ thống này, từng SV có thể 

truy cập số điểm của mình ngay khi GV công bố và NH tiếp cận được với điểm số của từng 

HP cũng như điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình tích lũy đến giai đoạn gần nhất 

[H5.05.04.01(1-7)]. Điều này đảm bảo NH thấy được KQHT qua từng giai đoạn cũng như 

sự tiến bộ của bản thân qua các học kỳ và có chiến lược học tập phù hợp cho giai đoạn tiếp 

theo. 

Mỗi học kỳ, Trường ĐHCT căn cứ vào điểm học tập và rèn luyện của từng NH, từ đó ra 

quyết định cảnh báo học vụ để NH lập phương án học tập thích hợp, tránh được tình trạng 

bị bắt buộc thôi học khi bị cảnh báo 2 học kỳ liên tiếp. Trường sẽ thông báo danh sách NH 

bị cảnh báo học vụ [H5.05.04.03(1-3)] đến NH thông qua kênh phòng CTSV, giáo vụ của 

Khoa, báo với CVHT của lớp. CVHT hỗ trợ trong việc cho những lời khuyên, đề xuất hỗ trợ 

để NH cải thiện việc học tập. 

Kết quả thực hiện được tổng kết, đánh giá hàng năm để rút kinh nghiệm nhằm tăng cường 

việc hỗ trợ NH trong việc cải thiện KQHT. Người học và NH đã tốt nghiệp có phản hồi tốt 

về cơ chế và các điều kiện hỗ trợ việc cải thiện KQHT trong mỗi HP và toàn khóa học 

[H5.05.04.04].  

2. Điểm mạnh  

Người học được thông tin KQHT một cách kịp thời và chính xác thông qua phần mềm quản 

lý và GV, từ đó giúp NH có thể có phản hồi điểm và cải thiện kịp thời. Đồng thời, kết quả 

đánh giá của NH được quản lý và lưu trữ chặt chẽ. 

3. Điểm tồn tại  

Hoạt động lấy ý kiến phản hồi trực tuyến của NH về hoạt động giảng dạy của GV chưa thực 

sự hiệu quả vì tỷ lệ NH tham gia lấy ý kiến trực tuyến quá thấp. 
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4. Kế hoạch hành động 

Trường tiếp tục thực hiện tốt các quy định về phản hồi kết quả ĐG cho NH để NH có KHHT 

và cải thiện việc học một cách hiệu quả. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7)  

Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập  

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHCT, KMT&TNTN và GV phổ biến đầy đủ các quy định, quy trình về khiếu nại 

KQHT đến NH và tạo mọi điều kiện thuận lợi để NH thực hiện nếu có [H2.02.03.09(1-6)(1-

5)], [H5.05.02.03]. Trường ĐHCT định kỳ cập nhật Quy chế học vụ căn cứ vào tình hình 

thực tế và phổ biến công khai, rộng rãi tới NH [H2.02.03.09(1-6)(1-4)]. Ngoài ra, vào buổi 

đầu tiên của HP, GV công bố hình thức đánh giá KQHT và quy trình khiếu nại cho SV thông 

qua việc phổ biến đề cương HP (cũng đã được đưa lên website của Trường ĐHCT và 

KMT&TNTN) [H5.05.01.05]. Theo quy định của Quy chế học vụ, NH nếu có khiếu nại thì 

GV dạy HP và Khoa MT&TNTN phải kiểm tra lại và thông tin kịp thời tới NH  

[H2.02.03.09(1-6)(1-5)]. Theo đó, GV trả bài thi và công bố điểm thi đến NH tại lớp hay 

phòng làm việc và cho NH phản hồi, khiếu nại điểm sau mỗi HK. Ngoài ra, nếu vì lý do nào 

đó mà NH không thể tham dự buổi cho xem lại bài thi và thu nhận ý kiến thắc mắc về KQHT 

do GV tổ chức, nhiều GV đã áp dụng các ứng dụng CNTT vào việc hỗ trợ SV gửi thắc mắc 

một cách đơn giản thông qua các kênh như email, tin nhắn… [H5.05.02.07]. Sau đó, GV 

công bố điểm trên hệ thống quản lý của Trường ĐHCT, in và nộp bảng điểm về cho 

KMT&TNTN để KMT&TNTN gửi bảng điểm về Phòng đào tạo theo kế hoạch của từng HK 

kể từ ngày thi kết thúc HP [H5.05.05.01(1-2)]. Trưởng KMT&TNTN chịu trách nhiệm xử 

lý tất cả các khiếu nại của NH liên quan đến KQHT. Hiện tại, KMT&TNTN chưa có Công 

văn hướng dẫn việc khiếu nại về việc đánh giá KQHT cụ thể. Sinh viên chỉ liên hệ với GV 

giảng dạy để giải quyết khiếu nại KQHT của mình với GV dạy HP đó. Theo đó, NH khiếu 

nại về kết quả đánh giá sau khi kết quả được công bố trong thời gian 1 tuần bằng cách gửi 

email cho GV giảng dạy HP [H5.05.02.07]. Đến nay, vẫn chưa có SV khiếu nại việc đánh 

giá KQHT bằng văn bản gửi đến KMT&TNTN, có thể do NH đã hài lòng với KQHT hoặc 

đã được giải quyết khiếu nại thỏa đáng. 

2. Điểm mạnh  

Những quy định cụ thể về vấn đề khiếu nại KQHT của NH đã được Trường ĐHCT ban hành 

và thông báo công khai đến NH giúp NH dễ dàng tiếp cận.  

https://drive.google.com/open?id=1DbhEtdBy8kGJ_EVPToMuccnm96QqAaDo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1-XNpGcCNWcvCvNILkYHXqBSyFpedV67T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-XNpGcCNWcvCvNILkYHXqBSyFpedV67T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1DbhEtdBy8kGJ_EVPToMuccnm96QqAaDo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1DbhEtdBy8kGJ_EVPToMuccnm96QqAaDo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1GqxtRy4xwfbk9S4l2jwhcbeJ_CfRB3xa&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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3. Điểm tồn tại  

BMKTMT hiện nay chưa tổng hợp các thắc mắc, phản hồi trực tiếp của SV với GV về kết 

quả ĐG để có chiến lược ĐBCL hiệu quả hơn. 

4. Kế hoạch hành động 

BM tổ chức tổng hợp, tổng kết các thắc mắc của SV sau mỗi học kỳ nhằm rút kinh nghiệm, 

từ đó có chiến lược phát triển CTĐT và ĐBCL đào tạo hiệu quả. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 

Kết luận về Tiêu chuẩn 5  

Kết quả học tập của NH được đánh giá bám sát yêu cầu của CĐR về kiến thức, kỹ năng và 

thái độ. Các phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá phù hợp với mức độ đạt được CĐR đã 

được Trường ĐHCT hướng dẫn rõ ràng và cụ thể bằng cả hình thức trực tiếp (trên website) 

và bản in Quy chế học vụ. KQHT của NH được đánh bằng nhiều phương pháp đảm bảo 

nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức 

học tập, mục tiêu từng HP. Đồng thời, quá trình đánh giá KQHT của NH không ngừng được 

đổi mới quy trình, phương pháp kiểm tra đánh giá. Các kết quả đánh giá học tập được công 

bố công khai và kịp thời cho NH. KQHT của NH được quản lý, lưu trữ và thông báo kịp 

thời, chính xác và an toàn cả trên hệ thống và nơi lưu trữ ở KMT&TNTN. CVHT luôn đồng 

hành cùng với NH trong quá trình học tập để giúp NH nắm quy định liên quan đến việc đánh 

giá KQHT của mình. Trường ĐHCT đã ban hành những quy định cụ thể về giải quyết khiếu 

nại KQHT của NH, giúp NH dễ dàng tiếp cận với quy trình khiếu nại. Tuy nhiên, ở một vài 

đề cương HP được công bố, phương pháp đánh giá chưa đánh giá tốt CĐR về mặt thái 

độ/mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân và còn mang tính chủ quan. Hệ thống quản lý điểm 

thì chưa có chia thành nhiều cột điểm thành phần. CVHT còn gặp khó khăn trong việc tiếp 

nhận ý kiến từ GV giảng dạy HP trong từng học kỳ để giúp NH cải thiện việc học tập. Vì 

vậy, từ năm 2023, GV thực hiện rà soát và điều chỉnh phương pháp đánh giá HP để phù hợp 

với CĐR theo đề cương HP. BMKTMT thống nhất phương pháp, tiêu chí đánh giá KQHT 

của tất cả HP trong CTĐT do BM quản lý. Trường ĐHCT bổ sung các cột điểm thành phần 

trên hệ thống quản lý điểm để GV có thể nhập được tất các các điểm thành phần và xây dựng 

hệ thống lấy ý kiến phản hồi của các GV giảng dạy các HP trong từng học kỳ. GV cùng 

CVHT nhắc nhở NH hạn chế khiếu nại KQHT qua điện thoại hoặc tin nhắn hoặc email mà 

nên đến văn phòng BM hoặc KMT&TNTN để làm việc trực tiếp. 
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Căn cứ vào đánh giá các tiêu chí, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT tự đánh giá Tiêu chuẩn 

5 có 5/5 tiêu chí đạt. Mức đạt: 5,00. 

 

Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ Giảng viên, nghiên cứu viên 

Mở đầu 

Chất lượng đội ngũ GV đóng vai trò quyết định đảm bảo chất lượng đầu ra của CTĐT.  Việc 

tuyển dụng và bổ nhiệm CB ở BM KTMT được thực hiện công khai, đúng quy định, dựa 

trên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tin học, ngoại ngữ và thành tích NCKH của 

GV. Tỉ lệ NH/GV phù hợp theo quy định của BGDĐT và 55,56% GV có trình độ TS. Năng 

lực của GV được đo lường qua khối lượng công tác chuẩn (giờ G). Khối lượng giờ G của 

GV được xác định rõ ràng và được đo lường, giám sát và quản lý chặt chẽ thông qua hệ 

thống quản lý của trường. Trường ĐHCT và KMT&TNTN luôn có những quy định, chính 

sách để phát triển chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng đội ngũ GV thuộc chương trình đào 

tạo KTMT theo nhu cầu và kế hoạch đề ra. Được sự hỗ trợ của trường và KMT&TNTN, 

chất lượng giảng dạy và NCKH của đội ngũ GV của BM KTMT từng bước được nâng cao 

cả số lượng và chất lượng, đóng góp nhiều xuất bản phẩm trong và ngoài nước, thực hiện 

được nhiều đề tài NCKH các cấp, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng và đóng 

góp vào sự phát triển của khu vực ĐBSCL. 

Tiêu chí 6.1 Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu 

hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp 

ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1. Mô tả hiện  trạng 

Mục tiêu, sứ mệnh và tầm nhìn của Trường ĐHCT trở thành một trong những trường hàng 

đầu về chất lượng của Việt Nam và nằm trong nhóm các trường mạnh về đào tạo, NCKH 

được ghi nhận trong khu vực và thế giới [H1.01.01.05(1-5)]. Do đó, nhà trường đã cam kết 

xây dựng đội ngũ CB có chất lượng cao trong “Đề án quy hoạch phát triển tổng thể Trường 

ĐHCT trọng điểm đến năm 2020” đã được BGDĐT phê duyệt tại Quyết định số 6004/QĐ-

BGDĐT, ngày 21/9/2007 [H4.04.01.03] và “Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển tổng thể 

Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 2022”, được thực hiện theo giai đoạn 2014-2017 và 

2017-2022 với kế hoạch cụ thể, đánh giá sơ kết, điều chỉnh bổ sung và tổng kết quá trình 

thực hiện từng giai đoạn theo kế hoạch đề ra [H4.04.01.04], [H6.06.01.01(1-2)]. Việc tuyển 

dụng viên chức giảng dạy ở Trường ĐHCT được thực hiện theo quy định chung của Nhà 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VJD5_TxttQ1dMhhykuKFzdRzY_dfbdo0
https://drive.google.com/drive/folders/1s584EtOJi_GCaQvwtfdHWdFbcXW31zxy?usp=drive_link
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nước về tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức và được Nhà Trường lên kế hoạch cụ thể. 

Phòng TCCB là đơn vị giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực. 

Hàng năm, Trường ra thông báo về nhu cầu tuyển dụng lập kế hoạch tuyển dụng viên chức 

[H6.06.01.02(1-5)] và đơn vị lập kế hoạch gửi lên cấp trường [H6.06.01.03(1-2)]. Trên cơ 

sở đó, phòng TCCB tổng hợp, lập kế hoạch thực hiện, ban hành thông báo tuyển dụng 

[H6.06.01.04(1-7)]. Quy trình xét duyệt hồ sơ của người dự tuyển được tiến hành theo các 

tiêu chí trong quy định về tuyển dụng viên chức Trường ĐHCT được ban hành tại 1980/QĐ-

ĐHCT ngày 30/6/2021 và quy trình công tác tuyển dụng [H6.06.01.05(1-3)].  

Các chế độ và phúc lợi xã hội cho cán bộ viên chức (CBVC) được tuyển dụng, bổ nhiệm hay 

miễn nhiệm được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường và theo các chính sách 

hiện hành của Nhà nước [H6.06.01.06(1-4)], [H6.06.01.07]. Năm 2019, BM đã có kế hoạch 

tuyển dụng thêm nghiên cứu viên do đơn vị trả lương để hỗ trợ công tác quản lý hoạt động 

các phòng thí nghiệm [H6.06.01.03(1-2)]. Tuy nhiên, thời gian công tác của nghiên cứu viên 

không kéo dài. Trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 các chỉ tiêu tuyển sinh giảm, số lượng 

SV tuyển vào thấp nên kế hoạch tuyển thêm viên chức chưa thực hiện được. Các quy hoạch 

bổ nhiệm, bố trí công tác của các GV BM [H6.06.01.08 (1-4)] thực hiện theo quy chế của 

trường [H6.06.01.09(1-2)].  

Các kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ VC-NLĐ của chương trình KTMT được thực 

hiện dựa trên nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Căn cứ vào nhu cầu thực tế 

của chương trình theo từng năm, BM xây dựng các kế hoạch nâng cao trình độ của đội ngũ 

GV trong từng giai đoạn [H6.06.01.10] [H6.06.01.11] và hỗ trợ GV thi nâng ngạch lên GV 

chính, GV cao cấp và bồi dưỡng các lớp kỹ năng, nghiệp vụ, ngoại ngữ, trong đó có nêu rõ 

chuyên ngành đào tạo, thời gian học, dự toán kinh phí và nguồn kinh phí của khóa học 

[H6.06.01.12(1-6)]. Sau khi phê duyệt các kế hoạch, Nhà Trường sẽ lựa chọn các GV đủ tiêu 

chuẩn để tham gia các khóa bồi dưỡng, quan trọng nhất là các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

MT&TNTN và chức danh nghề nghiệp hàng năm [H6.06.01.13(1-8)]. Trong vòng 5 năm 

gần đây, các CB của chương trình KTMT đã tham gia nhiều đề án đào tạo ngắn hạn trong 

và ngoài nước từ nguồn kinh phí bồi dưỡng thường xuyên và dự án [H6.06.01.14(1-7)]. Sau 

khi hoàn thành chương trình học tập, 100% GV được thu nhận và bố trí lại công tác phù hợp 

với trình độ và nhu cầu [H6.06.01.15(1-2)]. Nhu cầu phát triển nghiệp vụ, kỹ năng và ngoại 

ngữ của các GV cũng được đáp ứng theo kế hoạch đề ra. Từ năm 2017 đến nay, chương trình 

KTMT có 02 GV được thăng ngạch lên GV chính và 01 GV đạt GV cao cấp [H6.06.01.16(1-

3)]. Để nâng cao trình độ Anh văn phù hợp với xu thế hợp tác quốc tế và NCKH, 02 CB của 

chương trình đã được tham gia các lớp đào tạo cử nhân tiếng Anh hệ vừa học vừa làm do 

Trường ĐHCT tổ chức [H6.06.01.17(1-2)]. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NytWitadY8ClSpwuqDgXLDGnSZus_sKd
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hnNGJlrT56Yk8On7r_kJ0uxdkPf0b6ih
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tLtRUWwN6Ek7eOU1v-odl83OvB2AYBol
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Rx6GfJkLt2gQHEgS8a0FWsqkwkrjjHrR
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lAlo1-n7iWIuLrGtVZvfEgM4Ylyg1vvZ
https://drive.google.com/file/d/1n_JKeeHVPogBqv1xhHOqomR4ozFqRXbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15NhplSzHrHA1q5WFtYA8NVAcn7ejArds?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1h9gVl3XeqHGWt-wc2rh9y-_mCrmOsM1p?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vdhdi93OM0JW9EIGRxjhpdVBzzM2HmRJ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cz0j7DOfZCpCYusz9tr_GDufsg-H4x0k
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LPvEvky9GoQFCSXSWe6WZou6MudtjSOb
https://drive.google.com/drive/folders/1LJkMXn_b9coNRb0GJn8ZmKEjprz5JORA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LJkMXn_b9coNRb0GJn8ZmKEjprz5JORA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eNirFHFzwZgo-QKjdRUXHdkOz0YdwHmt
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZB-UmECkHpBis6lzcXpqzw949-_d4uNq
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1j4NqiomHjiLcpJmit9e0_dQCu7LE-12e
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1j4NqiomHjiLcpJmit9e0_dQCu7LE-12e
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14di04xJp1Xaa6BSXJhB-Nol4pqi8Q3iD
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Việc quy hoạch phù hợp đã tạo ra một đội ngũ VC-NLĐ đủ năng lực đáp ứng được nhu cầu 

về đào tạo của chương trình KTMT. Hiện nay, BM KTMT có 9 GV trong đó có 1 GV là 

PGS. TS, 4 GV có trình độ TS, 4 GV có trình độ ThS (1 NCS). Tổng số GV có trình độ TS 

chiếm 55,6% số GV của chương trình (trong đó nguồn GV được đào tạo TS ở nước ngoài 

chiếm 80%) [H6.06.01.18]. 

Thông tin về cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ của đội ngũ GV BM KTMT, từ 2018- 2022 

được trình bày ở Bảng 6.1 – Phụ lục 3. 

Đội ngũ VC-NLĐ của BM KTMT được quy hoạch đáp ứng tốt nhu cầu về NCKH. Hiện nay, 

đội ngũ GV của BM KTMT được quy hoạch theo 3 nhóm chuyên ngành chính bao gồm: 

Ứng dụng vi sinh, công nghệ vật liệu trong xử lý môi trường; Quản lý tổng hợp và xử lý chất 

thải rắn; Kỹ thuật xử lý nước cấp, nước thải, khí thải. Các GV có trình độ và năng lực phù 

hợp [H6.06.01.19] được quy hoạch và bổ nhiệm vào các trưởng PTN tương ứng với 4 nhóm 

chuyên ngành [H6.06.01.20(1-4)]. Từ năm 2017 - 2022, số lượng các đề tài NCKH cấp cơ 

sở do CB thực hiện được cấp kinh phí không ngừng tăng cao, chiếm 7/44 (15,9%) các đề tài 

được duyệt của KMT&TNTN. Ngoài ra, trong giai đoạn 2017 - 2022, GV của chương trình 

cũng có chủ trì và tham gia đề tài cấp cơ sở, địa phương và hợp tác quốc tế [H4.04.03.04] và 

có công bố khoa học trong và ngoài nước [H4.04.03.05]. Nhu cầu chia sẻ thông tin của CB 

với đồng nghiệp và SV cũng được thực hiện thông qua hoạt động báo cáo seminar định kỳ 

[H6.06.01.21(1-10)]. Hoạt động NCKH cũng đáp ứng nhu cầu đào tạo SV thông qua việc 

hướng dẫn các đề tài NCKH trong SV [H4.04.03.02(1-6)] và hướng dẫn luận văn tốt nghiệp 

[H6.06.01.22(1-12)].  

Không những đáp ứng nhu cầu đào tạo các SV của ngành, đội ngũ GV của BM KTMT còn 

hỗ trợ KMT&TNTN và Trường ĐHCT trong công tác hoạt động hợp tác quốc tế 

[H6.06.01.23]. Ngoài giảng dạy và NCKH, các GV của BM cũng tham gia nhiều hoạt động 

phục vụ cộng đồng khác như các hội đồng khoa học công nghệ của Sở ban ngành 

[H6.06.01.24(1-3)]. 

2. Điểm mạnh 

Đội ngũ GV của BM KTMT được quy hoạch hợp lý và có đủ trình độ và năng lực đáp ứng 

yêu cầu chuẩn đối với CSGD bậc đại học. Các GV có năng lực giảng dạy và NCKH tốt, thực 

hiện được nhiều đề tài NCKH cấp Trường và địa phương, Hợp tác quốc tế đồng thời tham 

gia nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng. 

3. Điểm tồn tại 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NSUKvOLaY7Z9O8lh-NZD_lxSCvbiU-7j
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ixKvUN_oVuLBvhYbFp6tLXvoxMLwBv_F
https://drive.google.com/drive/folders/1KL4omFdIPH6FemfdmxFw8Pt10q9DbyhI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ljc4ZcfbcqYJ7toitYKF8VhJsXkzq7TC
https://drive.google.com/open?id=1uQN9hvktmlt6vo1ZlI7-PWmkOvmQC9pr&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bNFWj86kN4Jp9Q8-iDn6ZI8WOH1oi4G0
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Bdvstw6-W0Meq05rHtsmHmGpAraLkKy5
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BGQDuJUPVp1htMDua2Tt8oULjopbfK7G
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Việc quy hoạch CB chưa đảm bảo tính kế thừa. Một số cán bộ trong BM nghỉ hưu trước 

2017 vẫn chưa tuyển được GV mới để thay thế. Nguyên nhân là do số chỉ tiêu tuyển sinh 

giảm dẫn đến việc giảm số lượng giờ dạy của các GV.  

4. Kế hoạch hành động 

Khoa MT&TNTN đã lập Kế hoạch phát triển đơn vị giai đoạn 2018 – 2022 và định hướng 

đến 2030. BM KTMT sẽ tập trung đào tạo thêm 03 TS để đảm bảo phát triển chuyên môn.  

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 

 

Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ Giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ Giảng 

viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1. Mô tả hiện trạng 

Tỉ lệ NH/GV của chương trình KTMT luôn đáp ứng chuẩn quy định hiện hành (Bảng 6.2 – 

Phụ lục 3), được nêu trong Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT [H6.06.02.01]. 

Khối lượng công việc của GV được đo lường theo giờ chuẩn (giờ G). Việc xác định giờ G 

quy đổi của mỗi giảng viên ứng với từng hoạt động, công việc được hướng dẫn chi tiết theo 

quy định (Bảng 6.3 – Phụ lục 3). 

Việc thực hiện miễn giảm giờ G cho GV cũng được quy định rõ ràng, chi tiết [H4.04.02.11(1-

4)]. Hằng năm, CB thực hiện kế hoạch đăng ký tổng số giờ giảng dạy và NCKH tối thiểu 

theo số giờ G quy định tùy vào chức danh, trình độ và hệ số lương tương ứng [H6.06.02.02(1-

5)]. Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần cũng được trường thông báo và hướng dẫn cụ 

thể cho GV và SV vào đầu từng học kỳ [H5.05.01.04(1-24)], [H6.06.02.03(1-6)]. Số giờ G 

của CB thực hiện mỗi năm được tổng kết chính xác đối với từng hoạt động gồm giảng dạy, 

hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học, NCKH, viết sách, giáo trình, tài liệu học tập 

và báo cáo khoa học thông qua hệ thống quản lý chung của nhà trường (Bảng 6.4 – Phụ lục 

3). Bảng 6.4 cho thấy, từ năm 2018-2022, tổng số giờ giảng dạy của GV giảm dần do số 

lượng SV đầu vào giảm (xem số lượng SV các năm trong Bảng 6.2 – Phụ lục 3). Tuy nhiên, 

số lượng giờ G từ NCKH tăng nên các GV của BM vẫn đảm bảo số giờ chuẩn đúng quy 

định. Việc thực hiện đầy đủ số giờ G theo quy định của Nhà trường cũng là căn cứ để xét 

phân loại và khen thưởng GV theo kế hoạch hàng năm [H6.06.02.04(1-6)]. 

https://drive.google.com/file/d/1C_luU1KGdYuFmLUlw_8Aum5R8dwCfO9o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=19p9UW26p-DffbKvsYVhks1UR44rZtKOs&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/drive/folders/1657ycximOyS5uAeB5HKvA6NVj4cDj6F8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1657ycximOyS5uAeB5HKvA6NVj4cDj6F8?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1DRpWwKfz2t2y61XpSUGxIpMo_y1tsqrk&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1Y4ndGvgMzImU-dukBs79BlgpANCJAGBf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OoutozgMHWIgh7NHbmFMF_A-_RDmoED2?usp=sharing
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Tỷ lệ giảng viên (GV) trên người học (NH) được xác định và đánh giá theo thông tư 

07/2020/TT-BGDĐT [H6.06.02.01]. Hiện tại giảng viên có chức danh phó giáo sư của 

BMKTMT là 1, trình độ tiến sỹ là 4, trình độ thạc sỹ là 4. Ngoài ra, GV tham gia giảng dạy 

ngành KTMT đến từ các đơn vị ngoài BMKTMT trong Trường ĐHCT gồm 5 PGS và 4 TS. 

Tổng số sinh viên hiện đang được đào tạo của ngành do bộ môn quản lý đến năm  học 2022-

2023 là 241. Do đó tỷ lệ SV/GV có hệ số là 8,54 và tỷ lệ này thấp hơn quy định của Điều 6 

trong thông tư 06/2018/TT-BGDĐT. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ của đơn vị được thực 

hiện dựa theo những quy định của Trường. Đối với GV, định mức khối lượng công tác của 

mỗi cán bộ được quy thành giờ chuẩn và được xác lập theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, học hàm, học vị và hệ số lương [H4.04.02.11(1-4)]. Hằng năm, Nhà trường giám sát 

tỉ lệ SV/GV qua hệ thống từ Trường xuống giáo vụ KMT&TNTN thông qua phần mềm quản 

lý [H5.05.04.01] và tỉ lệ này cũng là cơ sở để Trường quyết định tuyển thêm nhân sự. Vào 

mỗi đầu năm học việc triển khai đăng ký thi đua và phân công giờ dạy cho GV được thực 

hiện một cách cân đối theo quy định giờ chuẩn, hợp lý theo chuyên môn và trình độ năng 

lực [H3.03.02.04(1-8)]. Vào cuối mỗi năm học, các GV đều thực hiện việc đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ năm học về khối lượng, chất lượng công việc, mức độ hoàn thành qua 2 

bước tự đánh giá và tập thể BM đánh giá. Danh sách thi đua xếp loại được gửi lần lượt lên 

Hội đồng Khoa và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Trường [H6.06.02.05(1-5)]. Đối với 

các GV hoàn thành khối lượng giờ G theo định mức của trường được trả lương theo quy 

định [H6.06.01.06(1-4)] và giờ G vượt định mức khối lượng sẽ được chi trả thêm giờ theo 

quy chế chi tiêu nội bộ  [H6.06.02.06(1-5)]. Đối với các GV thiếu giờ chuẩn sẽ phải làm giải 

trình lý do chi tiết [H6.06.02.07(1-2)]. Các GV cũng tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng  

[H6.06.01.24(1-3)], tuy nhiên các hoạt động phục vụ cộng đồng chưa đa dạng. 

Các kết quả NCKH được Trường ĐHCT quản lý giám sát dưới hình thức lưu trữ dạng văn 

bản trong TTHL Trường ĐHCT, hoặc thông qua các bài báo đăng trong các tạp chí khoa học 

trong và ngoài nước [H4.04.03.05]. Qua công tác quản lý giám sát, chất lượng đào tạo được 

cải tiến, tất cả các GV của BM KTMT đều có năng lực đáp ứng các yêu cầu và quy định của 

Nhà Trường. Điều này được thể hiện chi tiết trong lý lịch khoa học của từng GV 

[H6.06.01.18]. 

2. Điểm mạnh 

Tỉ lệ NH/GV của BM KTMT đạt mức theo yêu cầu của BGDĐT. Các GV hoàn thành 

tốt khối lượng công việc được giao theo quy định của Trường ĐHCT. Lộ trình đánh giá, theo 

dõi và giám sát GV được thực hiện thường xuyên. 

3. Điểm tồn tại 

https://drive.google.com/drive/folders/1UOIK4q5wvgjpWXUlSCXA_cgdbps8bXq5?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1taM3oYNk48N_Yu8Tgff58p3VKsSgC9zF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GP0Z0zje3K61oozSKcUmTrimgG52z-MZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1N3nBQJX7vCxzadU0HeEqf3o_GNJ3K1LQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lAlo1-n7iWIuLrGtVZvfEgM4Ylyg1vvZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TyNcJ9AhwUOt1qvQY5mBsaHQe_XtqdDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PHGj6E3-1qNBNtWzDh93EYLK4DgJEzw4?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1po7HOHyGzCSBvmvaHwXZezEF_mw5JCt1&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/drive/folders/1ao4AkIsI-NoIBRD1V_iDWcgSTfncE4He?usp=drive_link
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 Công tác nghiên cứu khoa học và xuất bản của các giảng viên chưa cao và đồng đều 

đều. Các hoạt động phục vụ cộng đồng của giảng viên chưa đa dạng.  

4. Kế hoạch hành động  

Từ năm 2023, KMT&TNTN chủ động và thúc đẩy ký các MOU với các đối tác trong và 

ngoài nước để tăng cường sự hợp tác trong nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ 

và phục vụ cộng đồng. Dựa trên cơ sở vật chất được đầu tư, BMKTMT sẽ tăng cường các 

hoạt động nghiên cứu để tăng số lượng và chất lượng các sản phẩm khoa học công nghệ.  

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 

Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao 

gồm cả đạo đức và năng lực học thật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ 

biến công khai 

1. Mô tả hiện trạng 

Công tác tuyển dụng CBVC của trường ĐHCT được quản lý chặt chẽ theo chỉ thị của 

1586/BNV-CCVC ngày 16/05/2014 [H6.06.03.01] và nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 [H6.06.03.02]. Căn cứ vào các kế hoạch của các đơn vị gửi lên, Nhà trường sẽ 

phê duyệt cụ thể số lượng, trình độ và chức danh các vị trí tuyển dụng từ mỗi đơn vị 

[H6.06.03.03]. Tiếp đó, Nhà trường cũng lên kế hoạch cụ thể cho công tác tuyển dụng, bao 

gồm hình thức tuyển dụng, chỉ tiêu và thông báo tuyển dụng, thời gian và địa điểm tiếp nhận 

hồ sơ, công tác chuẩn bị thành lập hội đồng tuyển dụng và thời điểm, các nội dung thi xét 

tuyển [H6.06.01.04(1-7)]. Các tiêu chí xét tuyển cũng được Trường ban hành cụ thể 

[H6.06.01.05(1-3)]. Sau khi được tuyển dụng, Nhà trường cũng có các hướng dẫn, quy trình 

cụ thể về việc hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ, khối lượng giờ G cho CB được tuyển 

[H6.06.03.04] [H4.04.02.11(1-4)].   

Việc bổ nhiệm chức vụ cho giảng viên của Khoa cũng được dựa trên các tiêu chuẩn về năng 

lực giảng dạy, nghiên cứu và đáp ứng được các tiêu chuẩn chung của Trường. Trường và 

Khoa MT&TNTN xây dựng kế hoạch, quy trình và tiêu chí tuyển dụng rõ ràng, minh bạch 

được thông qua cấp ủy Đảng, chính quyền. Quy trình và tiêu chí bổ nhiệm được quy định rõ 

trong “Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn 

vị thuộc thẩm quyền Trường Đại học Cần Thơ” được ban hành kèm theo quyết định số 

844/QĐ-ĐHCT ngày 13/4/2021 [H6.06.01.09(1-2)].  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1mM69DxvOuUWSjDW_qvQ0OlWkfqGPTr4Y?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/172uti_Ps7DWMeDIL7Ti4mguf-7l1vwy3/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iDDyNZUnsspiEnufVDmn3lvaQhIgRZyV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rx6GfJkLt2gQHEgS8a0FWsqkwkrjjHrR?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1LWC8J71vcuQf38xFDYiN2IK6-T939DgK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UOIK4q5wvgjpWXUlSCXA_cgdbps8bXq5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1h9gVl3XeqHGWt-wc2rh9y-_mCrmOsM1p?usp=sharing
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Khoa MT&TNTN chú trọng đến công tác xây dựng đội ngũ kế thừa. Đến 2022, trên 56% 

lực lượng cán bộ giảng dạy có tiến sĩ. Hằng năm, Khoa xây dựng kế hoạch đào tạo lực lượng 

cán bộ giảng dạy có trình độ Tiến sĩ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy [H6.06.01.13(1-

8)]. Bên cạnh đó, Trường, Khoa luôn tạo điều kiện và hỗ trợ các giảng viên sau khi tốt nghiệp 

tiến sỹ trong việc định hướng và xây dựng các hoạt động nghiên cứu khoa học . Hiện tại, Bộ 

môn đang nâng cấp đội ngũ cán bộ giảng dạy thông qua việc đưa các cán bộ có trình độ Thạc 

sĩ đi học để nâng cao trình độ chuyên môn. Việc đào tạo nâng cao chuyên môn của cán bộ 

trong BMKTMT được thực hiện thông qua việc tận dụng các nguồn thường xuyên của 

trường, nguồn các dự án ODA và các chương trình huấn luyện từ các dự án hợp tác quốc tế 

khác [H6.06.03.05(1-3)], [H6.06.01.14(1–7)]. 

Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV,  kế hoạch tuyển chọn, danh sách ứng viên, danh 

sách những người trúng tuyển được công bố công khai trên bảng tin của BM và website của 

Nhà trường [H6.06.03.04]. Các tiêu chí bổ nhiệm, điều chuyển cũng được ban hành rộng rãi 

trong Nhà trường [H6.06.01.09(1-3)]. Các kết quả về bổ nhiệm và điều chuyển cũng được 

công bố đến từng đơn vị và cá nhân. Từ năm 2017 đến nay, BM KTMT có 02 viên chức 

được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 và 01 viên chức được bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp hạng 1 [H6.06.01.16(1-3)]. Các viên chức được bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều 

chuyển của BM cũng được thông báo công khai về Khoa và BM [H6.06.01.08(1-4)]. 

2. Điểm mạnh 

Trường ĐHCT có hệ thống các văn bản quy định rõ ràng và đầy đủ về tiêu chuẩn và 

tiêu chí lựa chọn tuyển dụng, bổ nhiệm GV. Công tác lựa chọn và tuyển dụng bổ nhiệm GV 

của BMKTMT được tiến hành một cách công khai, minh bạch, xuất phát từ nhu cầu đào tạo, 

NCKH và hoạt động phục vụ cộng đồng.  

3. Điểm tồn tại 

Cơ cấu độ tuổi của các viên chức trong BMKTMT thiếu viên chức trẻ (dưới 30 tuổi).  Từ 

năm 2017-2022 BMKTMT không tuyển dụng thêm CB nên toàn bộ viên chức đều trên 40 

tuổi. 

4. Kế hoạch hành động  

BMKTMT sẽ lập kế hoạch phát triển và đào tạo giảng viên từ các nghiên cứu viên do đơn 

vị trả lương  để đảm tính kế thừa trong quy hoạch phát triển ngành KTMT. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LJkMXn_b9coNRb0GJn8ZmKEjprz5JORA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LJkMXn_b9coNRb0GJn8ZmKEjprz5JORA
https://drive.google.com/drive/folders/1JticODRPHzztK9l0y3RKuYnwbtxxsPGS?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Q9Krpf3vbvzOZ3iUV9g4AU3i85mlL-KB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h9gVl3XeqHGWt-wc2rh9y-_mCrmOsM1p?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FT8Ub3wJ00GwONCWzTRJa6SffADaTvMC?usp=sharing
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Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ Giảng viên, Nghiên cứu viên được xác định và 

được đánh giá 

1. Mô tả hiện trạng 

Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 [H6.06.04.01] có quy 

định cụ thể về nhiệm vụ; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của các hạng ngạch GV [H6.06.04.02(1-2)]. Theo đó, Trường ĐHCT 

cũng ban hành các quy định để xác định cụ thể năng lực của đội ngũ GV bao gồm giảng dạy 

và đánh giá SV, xây dựng CTĐT, xây dựng sáng kiến đổi mới chất lượng dạy và học, tham 

gia NCKH, biên soạn tài liệu học tập; tham gia hợp tác quốc tế, đảm nhiệm công tác CVHT 

và không ngừng học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ [H4.04.02.11(1-4)]. Nhiệm vụ GV 

cũng được mô tả và quy định cụ thể trong Sổ tay GV [H3.03.01.05]. Tiến trình phấn đấu 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ của GV cũng được quy định rõ ràng 

[H6.06.04.02(1-2)]. 

Đội ngũ GV BMKTMT có đủ trình độ và năng lực đáp ứng các quy định hiện hành. Về trình 

độ chuyên môn, tất cả các GV đều được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ 

sư phạm theo quy định [H6.06.01.13(1-8)]. Hiện tại, 100% các GV của BM đều tốt nghiệp 

ThS, trong đó 55,5% số lượng GV cơ hữu đã có bằng TS. Từ năm 2017 -2022, hầu hết các 

GV của BM đều có số giờ công tác giảng dạy và NCKH đạt quy định của Nhà trường (Bảng 

6.4-Phụ lục 3), trừ một số trường hợp thiếu giờ G với lý do được giải trình rõ ràng 

[H6.06.02.07(1-2)]. Các GV luôn rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết thông qua việc 

đăng ký tham gia các khóa tập huấn và bồi dưỡng từ năm 2017 - 2022 do Trường, 

KMT&TNTN đề xuất [H6.06.01.12(1-6)], H6.06.01.14(1-7)]. Mỗi GV đều có trình độ Anh 

văn vượt mức quy định hiện hành, có kỹ năng tin học cơ bản theo quy định, đảm nhận ít nhất 

2 HP giảng dạy và tham gia xây dựng và điều chỉnh đề cương chi tiết của các HP phù hợp 

với mục tiêu và CĐR của CTĐT [H6.06.04.03]. Ngoài giảng dạy, các GV cũng thường xuyên 

tham gia NCKH và hướng dẫn SV thực hiện NCKH thông qua hướng dẫn luận văn tốt 

nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp, đề tài NCKH của SV [H4.04.03.02(1-6)], [H6.06.01.22(1-6)]. 

Tất cả các GV của BMKTMT đều có năng lực đáp ứng các yêu cầu, quy định của nhà trường. 

Điều này được thể hiện tổng thể trong bảng mô tả công việc GV trong kế hoạch phát triển 

giai đoạn 2017 - 2022 của KMT&TNTN [H6.06.01.11], thể hiện chi tiết trong lý lịch khoa 

học của từng GV [H6.06.01.18]. 

Năng lực của GV được đánh giá thường xuyên, công khai và dân chủ thông qua hoạt động 

đánh giá phân loại viên chức hàng năm [H6.06.02.04(1-6)]. Căn cứ vào bản nhận xét đánh 

https://drive.google.com/drive/folders/1ziliJ89VJBLd_sUpxJEdsStCMSwBYKoa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eBdJEYaGcmaF7nsQUg1WjU2Wa2eGYcAw
https://drive.google.com/drive/folders/1UOIK4q5wvgjpWXUlSCXA_cgdbps8bXq5?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/12r7TDCGrUO17ZeRVtgAOEUT7mo4H9nUV/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1NhqNde7EJEYINcUcfTKm9Vgs-I8rnUi5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LJkMXn_b9coNRb0GJn8ZmKEjprz5JORA
https://drive.google.com/drive/folders/1ytt4oWLOE4UDjPGtmPckL1l3_-CWr3-T?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gzfDqbwMvcDxQMqxi3GW82SmUNf7PSON?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PZSrIvDdNX2ytiMU0v-2LKadiBMo-9Za?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18n09b4qbtaWPGnFHK_R-Tw3QtnDtXADy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bNFWj86kN4Jp9Q8-iDn6ZI8WOH1oi4G0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cz0j7DOfZCpCYusz9tr_GDufsg-H4x0k?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NSUKvOLaY7Z9O8lh-NZD_lxSCvbiU-7j?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RSnv9sCKE-spyD_Hu3FEy5swaVe88oph?usp=drive_link
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giá trình độ, năng lực hằng năm của CB theo các tiêu chí quy định [H6.06.04.04] và tham 

khảo thêm các ý kiến đóng góp từ tập thể, mỗi GV được phân loại danh hiệu thi đua của năm 

và đề xuất phân loại, khen thưởng được gửi về KMT&TNTN và Trường [H6.06.02.05(1-

5)]. Từ năm 2017 đến 2023, đa phần các GV đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được đề ra trong năm (Bảng 6.5 – Phụ lục 3) [H6.06.04.05(1-5)].  

Về NCKH, Nhà trường có quy định cụ thể số giờ G cho hoạt động NCKH cho từng hạng 

GV tương ứng (Bảng 6.3 – Phụ lục 3). Tuy nhiên, GV không bắt buộc phải có sản phẩm 

NCKH để hoàn thành hoạt động này theo quy định mà có thể bù bởi giờ đứng lớp, nhưng 

tổng giờ G của GV phải bằng hoặc lớn hơn tổng số lượng giờ G quy định [H4.04.02.11(1-

4)]. Nhìn chung, các GV có sản phẩm NCKH còn thấp và phân bố không đều theo từng năm. 

Tuy nhiên, tổng số giờ G do NCKH của BM có sự gia tăng kể từ năm 2018-2022 (Hình 6.1) 

[H6.06.04.06]. Sản phẩm NCKH của GV sẽ là căn cứ để xét phân loại viên chức hàng năm 

[H6.06.02.04(1-6)]. Công tác đánh giá NCKH của GV cũng được thực hiện thường niên, 

được ghi nhận trong các báo cáo nhiệm vụ khoa học công nghệ của KMT&TNTN 

[H6.06.04.07(1-2)].  Các đề tài cấp Trường được tuyển chọn theo quy trình rõ ràng từ khâu 

đăng ký, thuyết minh, thực hiện và nghiệm thu [H6.06.04.08(1-2)]. Trường cũng có tổ chức 

kiểm tra tiến độ thực hiện nghiên cứu [H6.06.04.09(1-6)]. Các GV của ngành KTMT có 

năng lực tham gia nhiều đề tài NCKH cấp Bộ, đề tài hợp tác, đề tài cấp cơ sở [H4.04.03.04]. 

Từ 2017 -2022, BM KTMT có 9/51 đề tài cấp cơ sở được phê duyệt của KMT&TNTN 

(chiếm 17,6%) [H6.06.04.10(1-2)] và các đề tài trong dự án ODA, quốc tế [H6.06.04.11(1-

2)] (Bảng 6.7-Phụ lục 3). Ở cấp BM, năng lực NCKH của GV cũng được đánh giá qua các 

sinh hoạt seminar định kỳ hàng tháng [H6.06.01.21(1-10)]. Năng lực giảng dạy và NCKH 

của GV cũng được đánh giá thông qua hoạt động biên soạn giáo trình và tài liệu học tập. Các 

giáo trình và tài liệu học tập phải được nghiệm thu theo quy trình thẩm định của hội đồng 

[H6.06.04.12(1-3)]. Từ năm 2017 - 2022, các GV của BM có tổng 5 giáo trình và tài liệu 

học tập được thẩm định và xuất bản [H6.06.04.13(1-2)(1-5)].  

https://drive.google.com/file/d/1U5B-bNehvc6HmpmAhrwtAA1bYEA__KWz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jbU_55hMRXr6r9hfAjsRoXkqm27xSffH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jbU_55hMRXr6r9hfAjsRoXkqm27xSffH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Xv1zpgi20AR9K8Iz_EMd1DUNA2I_pKYz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UOIK4q5wvgjpWXUlSCXA_cgdbps8bXq5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UOIK4q5wvgjpWXUlSCXA_cgdbps8bXq5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RSnv9sCKE-spyD_Hu3FEy5swaVe88oph?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1y_PF3hNQLfFpa-Qm0m94XowHXAC6M2-E?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16alhlE-rIUxQwvyAf7q_4qNcG0OgVFep/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LxQns9mY2cy-DZt2FUbAeAcnE52-P0xc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1KL4omFdIPH6FemfdmxFw8Pt10q9DbyhI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QKTLVMo_43c_Eodi1-MqYmNgh8qwFn9s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QKTLVMo_43c_Eodi1-MqYmNgh8qwFn9s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QKTLVMo_43c_Eodi1-MqYmNgh8qwFn9s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11n2r3pxIaiP9cmapd-7x6Qf2Jjgz-ZRp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_VFHyWsFrJTMi1t31qQ3U-fTMLMB8TC6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_VFHyWsFrJTMi1t31qQ3U-fTMLMB8TC6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QWkxBdKiX7FMG3-B11k15NKA-txIEvDu?usp=sharing
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Hình 6.1 Hoạt động nghiên cứu khoa học 

Hoạt động giảng dạy của GV cũng đã được quản lý trực tuyến thông qua “Nhật ký giảng 

dạy” [H6.06.04.14]. Việc lấy ý kiến từ SV để đánh giá hoạt động giảng dạy của GV có kế 

hoạch cụ thể và được hướng dẫn chi tiết [H3.03.02.08(1-8)]. Vai trò của GV là CVHT cũng 

được khảo sát thông qua kiểm tra giờ sinh hoạt để qua đó nắm bắt tình hình học tập và sinh 

hoạt cho SV, từ đó có các biện pháp hỗ trợ cần thiết cho SV trong học tập và đời sống 

[H6.06.04.15(1-5)], [H2.02.03.06]. Nhà trường cũng lấy ý kiến góp ý và phản hồi hoạt động 

CVHT từ SV [H6.06.04.16]. Qua các đánh giá từ SV [H3.03.02.08], các năng lực về chuyên 

môn, nghiệp vụ và NCKH của đội ngũ GV BM được đánh giá một cách minh bạch. Ngoài 

ra, thông qua hoạt động công đoàn, năng lực giảng dạy, NCKH và các hoạt động khác của 

GV là công đoàn viên cũng được đánh giá hằng năm [H6.06.04.17(1-5)]. 

2. Điểm mạnh 

Năng lực của đội ngũ GV được xác định rõ ràng, đầy đủ. BM KTMT thực hiện đánh giá 

năng lực GV đều đặn ở nhiều cấp độ khác nhau. Do đó, năng lực của GV được đánh giá 

chính xác, công bằng, và minh bạch.  

3. Điểm tồn tại 

Một số CB thực hiện chưa đủ giờ G nghiên cứu khoa học theo quy định mặc dù tổng khối 

lượng giờ G hàng năm đạt hoặc vượt theo quy định Trường.  

4. Kế hoạch hành động  

Bộ môn KTMT sẽ tăng cường phối hợp, hợp tác với các đơn vị trong KMTN&TN và các 

đơn vị khác trong trường ĐHCT trong hoạt động nghiên cứu. Khoa MT&TNTN sẽ thúc đẩy 

hoạt động hợp tác trong nghiên cứu và xuất bản với các đối tác trong và ngoài nước đã ký 

các MOU.  

https://drive.google.com/file/d/1jOnaxBotekcgq_oeAtNpaMzyz0FqZnmj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1gJx750GMp2DP9lCcRSGcdrt1TQTzEzwQ&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1KsqxbfhTZK5RJnKyC2SLsAN_5cyZkq4c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18b-GlhoVxLEtHeqpVZAuiatnusCOLGjO/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1NvHpQ4aJuaA7LLJ_MjwEkjz_In71Hh22/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1b0MrCQqKR8SR7XGF2LBD0Q1wU88JlUBF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1b0MrCQqKR8SR7XGF2LBD0Q1wU88JlUBF?usp=drive_link
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5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 

 

Tiêu chí 6.5 Nhu cầu đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ học thuật được xác định 

và có các hoạt động được triển khai giúp đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu này 

1. Mô tả hiện trạng 

Hàng năm, Nhà trường có khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

của các CBVC toàn Trường [H6.06.05.01(1-6)] để làm cơ sở dự trù kinh phí cho hoạt động 

đào tạo CB hằng năm [H6.06.05.02]. Trên cơ sở tổng kết nhu cầu nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ từ GV BM [H6.06.01.12(1-6)], Trường tổng hợp danh sách số lượng GV 

của các đơn vị toàn Trường cần được đào tạo cho từng khóa học ngắn hạn hoặc dài hạn, 

trong nước hoặc ngoài nước [H6.06.05.03(1-6)]. 

Căn cứ vào kế hoạch dự tuyển được Nhà trường thông qua, GV được cử đi học tập các 

khóa nâng cao trình độ chuyên môn theo nhu cầu [H6.06.01.13(1-8)], [H6.06.01.14(1-7)]. 

Kế hoạch học tập nâng cao trình độ chuyên môn của GV BM phù hợp với chuyên ngành 

giảng dạy được quy định trong CTĐT ngành KTMT [H6.06.04.03], [H6.06.05.04]. Tính đến 

tháng 6 năm 2023, BM có 100% GV đạt trình độ ThS và 55.6% GV cơ hữu có trình độ TS 

(Bảng 6.1 – Phụ lục 3). 

Quá trình thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn của GV 

được giám sát ở nhiều mức độ. Thông qua hoạt động đánh giá, phân loại viên chức cuối năm, 

quá trình nâng cao trình độ của CB được giám sát và ghi nhận [H6.06.04.05(1-5)]. Nhà 

trường thường xuyên tổ chức rà soát tiến trình phấn đấu của các đơn vị [H6.06.05.05] theo 

quy định của Nhà trường [H6.06.04.02(1-2)]. Việc học tập nâng cao trình độ của GV cũng 

được quản lý thường xuyên. Các GV học tập trong và ngoài nước được yêu cầu thực hiện 

báo cáo tiến độ học tập theo định kỳ 6 tháng/lần [H6.06.05.06(1-10)]. Sau khi hoàn thành 

khóa học, Trường ĐHCT thu nhận và bố trí công tác hợp lý theo nhu cầu [H6.06.01.15(1-

2)]. 

2. Điểm mạnh 

Trường ĐHCT có Quy định về tuyển dụng và Quy định về yêu cầu tiến trình phấn đấu 

nâng cao trình độ đối với GV Trường ĐHCT. Trong quy định này đã có các yêu cầu cụ thể 

đối với GV về nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ; yêu cầu về thời gian nâng cao trình 

độ. 

https://drive.google.com/drive/folders/1bxe7yOsGPulR0liGXJJS0zxp1s3zrj5A?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12JjW4J9Z1vfy_NdUz7y5GjkDwRZLBeQh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LPvEvky9GoQFCSXSWe6WZou6MudtjSOb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Lm6ErDnLwhdoGsxeRTWQOVMy0wbzZX4o?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LJkMXn_b9coNRb0GJn8ZmKEjprz5JORA?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/19bF6GcIrThrMUtnY-YhR1F4ub9N_HRKF/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ED-gwRGLxl_3UfFpAkqEDiGff4jWVchD/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eBdJEYaGcmaF7nsQUg1WjU2Wa2eGYcAw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Wv9YJzzcA5djbVsMZjlO1FbfL2hiOnuI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZB-UmECkHpBis6lzcXpqzw949-_d4uNq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZB-UmECkHpBis6lzcXpqzw949-_d4uNq?usp=drive_link
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3. Điểm tồn tại 

Do chất lượng các khóa tập huấn bồi dưỡng chuyên môn kém chất lượng nên viên chức 

chưa mặn mà tham gia. Những viên chức chưa đạt tiến trình phấn đấu tương đối lớn tuổi và 

có hoàn cảnh riêng nên khó tham gia học nâng cao trình độ ở nước ngoài.   

4. Kế hoạch hành động 

Bô môn và Khoa sẽ thường xuyên kiểm tra và đôn đốc viên chức tích cực học tập bồi 

dưỡng nâng cao trình độ. Khuyến khích viên chức tham gia chương trình đào tạo tiến sỹ 

trong khoa để nâng cao trình độ. 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7) 

 

Tiêu chí 6.6 Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên 

(gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1. Mô tả hiện trạng 

Nhà trường ban hành kế hoạch giảng dạy vào đầu mỗi học kỳ của năm học 

[H5.05.01.04(1-24)]. Ngoài ra, số giờ G tối thiểu phải thực hiện đối với mỗi GV cũng đã 

được quy định trong Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên [H4.04.02.11(1-4)] (Bảng 

6.3-Phụ lục 3). Hằng năm các GV lập kế hoạch đăng ký tổng số giờ G phải thực hiện, bao 

gồm giảng dạy và NCKH [H6.06.06.01(1-5)]. Số liệu thống kê giờ G quy đổi của CB BM 

KTMT của mỗi năm trong giai đoạn kiểm định được thống kê trong Bảng 6.4 - Phụ lục 3. 

Cùng với việc đăng ký tổng giờ G, các GV cũng đăng ký thi đua để phân loại viên chức 

[H6.06.02.02(1-5)]. Ngoài ra, mỗi GV cũng có thể tự do đăng ký các hoạt động liên quan 

đến giảng dạy hoặc NCKH như đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu học tập [H6.06.06.02(1-

5)]; đăng ký báo cáo seminar cấp Khoa [H6.06.01.21(1-10)] và đề xuất đăng ký thực hiện 

các đề tài NCKH cấp trường [H6.06.06.03(1-4)].  

Căn cứ theo mức độ hoàn thành công việc mỗi năm, hoạt động phân loại đánh giá GV 

được triển khai để làm căn cứ phân loại và khen thưởng GV. Việc đánh giá CBVC căn cứ 

vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân và kết quả hoạt động của BM. Những GV hoàn 

thành tốt công việc giảng dạy, NCKH và các công việc được giao khác được xem xét bình 

chọn các danh hiệu thi đua cấp trường [H6.06.06.04(1-10)]. 

Dựa vào kết quả phân loại hàng năm, BM tiến hành họp xét nâng bậc lương thường 

xuyên, nâng lương trước hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với các cá nhân 

https://drive.google.com/drive/folders/1UOIK4q5wvgjpWXUlSCXA_cgdbps8bXq5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fX-g7qTT8v8Z68OR-qAoYcqoQgjS6bf7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1657ycximOyS5uAeB5HKvA6NVj4cDj6F8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gw3If_oHiLCejFJEezpJayipevQchN_-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gw3If_oHiLCejFJEezpJayipevQchN_-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ljc4ZcfbcqYJ7toitYKF8VhJsXkzq7TC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/189DIhNlMxdf4ugTHSpzRuo7C_y8mnaVa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13CYWOmi2SqKGgBLt3d1X3_TZI74PhuVm?usp=sharing
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có thành tích cao, xuất sắc [H6.06.06.05(1-9)]. Kết quả giảng dạy và NCKH của các GV 

được kê khai minh bạch và quản lý online bằng phần mềm trên hệ thống quản lý của Nhà 

trường và được giải trình theo đợt kiểm tra định kỳ của trường [H5.05.04.01], [H6.06.02.07]. 

Từ năm 2017-2022, số giờ G trung bình của GV BMKTMT thực hiện đều cao hơn hoặc 

chênh lệch không đáng kể với số giờ G trung bình/GV của Khoa MT&TNTN trong các năm 

(Bảng 6.8 – Phụ lục 4). 

Các đề tài NCKH được quản lý, triển khai thực hiện và kết quả được tổ chức nghiệm 

thu theo quy trình [H6.06.06.06(1-3)]. Tổng số giờ G do NCKH của các GV BM tăng dần 

từ 2017-2022 (Bảng 6.4 – Phụ lục 3). Năm 2021, số lượng giờ G từ NCKH của BM tăng 

đáng kể do trường có chính sách khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học và quốc 

tế. Theo đó, bài báo quốc tế xuất bản thuộc danh mục ISI, Scopus được  quy đổi giờ G theo 

quy định [H4.04.02.11(1-4)].   

Ngoài thực hiện nghiên cứu, các GV cũng tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu học 

tập. Theo quy định của Nhà trường, thành phần của Ban biên soạn giáo trình, tài liệu học tập 

phải có chức danh giáo sư, PGS, GV chính hoặc TS [H6.06.04.12(1-3)]. Việc quản trị và 

triển khai kết quả công việc của CB BMKTMT cũng được góp ý, đánh giá bởi các GV trong 

BM thông qua hoạt động đánh giá cuối năm [H6.06.04.05(1-5)].  

2. Điểm mạnh 

Trường có ban hành hệ thống các quy định, quy chế và quy trình để quản lý kết quả công 

việc từng GV hàng năm. Quy trình đánh giá GV được tổ chức công khai, minh bạch. Nhiều 

GV của BM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, danh 

hiệu lao động tiên tiến, tạo động lực cho GV đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, NCKH và 

phục vụ cộng đồng. 

3. Điểm tồn tại 

Quy trình đánh giá kết quả công việc vẫn còn định tính nhiều nên chưa phản ánh khách quan 

về mức độ độ hoàn thành. Những chế tài áp dụng đối với các trường hợp không hoàn thành 

chưa được rõ ràng. 

4. Kế hoạch hành động 

Khoa MT&TNTN chủ động xây dựng quy trình đánh VC-NLD dựa trên hiệu quả công việc 

và có những chính sách khuyến khích và các biện pháp chế tài cụ thể theo các mức độ hoàn 

thành công việc.  

5. Tự đánh giá 

https://drive.google.com/drive/folders/18sME1FdcfY9r1hGlES00VBqwCZkmqFZH?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1taM3oYNk48N_Yu8Tgff58p3VKsSgC9zF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ytt4oWLOE4UDjPGtmPckL1l3_-CWr3-T?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=19p9UW26p-DffbKvsYVhks1UR44rZtKOs&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/drive/folders/14PSnbmQ4lbX8pG3wy87NgT9UgrkGvdyW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Xv1zpgi20AR9K8Iz_EMd1DUNA2I_pKYz?usp=drive_linkhttps://drive.google.com/drive/folders/1Xv1zpgi20AR9K8Iz_EMd1DUNA2I_pKYz?usp=drive_link
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Đạt (mức 5/7) 

Tiêu chí 6.7 Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng 

viên, nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1. Mô tả hiện trạng 

Nhà trường đã ban hành các quy định để thực hiện quản lý, giám sát hoạt động NCKH 

của GV như: Quy định chế độ làm việc đối với GV trường ĐH Cần Thơ [H4.04.02.11(1-4)], 

Quy định về hoạt động NCKH của GV trong trường ĐH Cần Thơ [H6.06.06.06(1-3)]; Quy 

chế chi tiêu nội bộ [H6.06.01.06(1-4)]. Các hoạt động NCKH được quy thành giờ G, làm 

căn cứ để xét thi đua khen thưởng và phân loại viên chức hằng năm. Các loại hình hoạt động 

và định mức NCKH mà GV tham gia bao gồm: thực hiện các đề tài, dự án Khoa học và Công 

nghệ các cấp; công bố bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, biên soạn 

giáo trình và sách chuyên khảo, tham khảo; hướng dẫn SV NCKH; tổ chức các seminar 

chuyên môn. Từng loại hình NCKH cũng được mô tả cụ thể trong sổ tay NCKH 

[H6.06.06.06(1-3)]. 

Theo quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chức năng thuộc Trường ĐHCT 

(QĐ số 2346/QĐ-ĐHCT ngày 21/7/2014), Phòng Quản lý khoa học được giao nhiệm vụ làm 

đầu mối giám sát và tổng hợp số lượng sản phẩm NCKH của toàn Trường và quy đổi ra giờ 

chuẩn. Sau mỗi năm học, tất cả sản phẩm NCKH của từng GV đều được quy đổi ra giờ chuẩn 

và đối chiếu với định mức giờ chuẩn nghĩa vụ để xác định mức độ hoàn thành khối lượng 

công việc NCKH [H4.04.02.11(1-4)]. 

Hàng năm, khoa MT&TNTN đều có thống kê các hoạt động NCKH của GV trong báo 

cáo tổng kết năm học [H6.06.07.01(1-6)]. Trên cơ sở thống kê, Khoa đưa ra các đánh giá về 

mức độ đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, các hoạt động NCKH của GV ở từng 

BM. Khối lượng công tác NCKH được theo dõi và tổng kết hàng năm trên hệ thống quản lý 

tích hợp, trong đó từng hoạt động NCKH được tổng hợp và quy đổi thành giờ chuẩn theo 

quy định [H4.04.02.11(1-4)].    

Kết quả NCKH của mỗi GV được quy định thành giờ G, được ghi nhận trên hệ thống 

quản lý chung của trường [H5.05.04.01(1-7)]. Trong giai đoạn 2017-2023, các GV của BM 

KTMT đã thực hiện tổng cộng 11 đề tài NCKH các cấp (Bảng 6.7 – Phụ lục 4), công bố 66 

công trình xuất bản trong nước, 38 công trình xuất bản ngoài nước (Bảng 6.8 – Phụ lục 4); 

xuất bản được 06 giáo trình, tài liệu học tập phục vụ công tác giảng dạy và đào tạo 

[H4.04.02.13], [H4.04.03.05(1-6)], [H6.06.07.02(1-4)]. Ngoài ra, các GV cũng tham gia 

hướng dẫn 8 đề tài NCKH của SV [H4.04.03.02(1-6)], cùng SV đăng nhiều bài báo khoa 

học trên các tạp chí chuyên ngành khác nhau [H4.04.03.02(1-6)]. Các dữ liệu về đề tài 

https://drive.google.com/drive/folders/1UOIK4q5wvgjpWXUlSCXA_cgdbps8bXq5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zOGKq1eD_H5TRS-t0dMDZFRLj7ekB7V0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lAlo1-n7iWIuLrGtVZvfEgM4Ylyg1vvZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zOGKq1eD_H5TRS-t0dMDZFRLj7ekB7V0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UOIK4q5wvgjpWXUlSCXA_cgdbps8bXq5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12brdJwg92MjL8mUJskVzOPCSAxLAaijW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UOIK4q5wvgjpWXUlSCXA_cgdbps8bXq5?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1taM3oYNk48N_Yu8Tgff58p3VKsSgC9zF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-YcKN-fp9TIT2RIZINFwq_cRWr8OPmio/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VeGzOApcMo8qLi_Z3o6j9x0uBvaQc8Eg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1c6W_Ogj5DoaQJaHzedJGgh9CK2IoNQZq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/192YPYjCVqyUrcuWuTVO5EsZmQfIHM6Xd?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=1pgVepSWRoMSD1ER42-HfMQtemxfZKyez&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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NCKH và bài báo xuất bản của GV và SV BM được công bố chi tiết trên website BM và 

Khoa [H6.06.07.03]. Hồ sơ NCKH của từng GV được lưu trữ trong lý lịch khoa học cá nhân 

[H6.06.01.18].  

Hình thức và số lượng các đề tài nghiên cứu và các ấn phẩm xuất bản từ 2017 - 2022 

được trình bày ở Bảng 6.7 và Bảng 6.8 – Phụ lục 3.  

Các GV của BMKTMT cũng thường xuyên tham gia tổ chức các Hội nghị khoa học, 

báo cáo seminar. Căn cứ vào kế hoạch seminar của năm, BM phân bố việc tổ chức báo cáo 

seminar cho các CB theo kế hoạch đã đăng ký [H6.06.07.04],[H6.06.01.21(1-10)]. Số lượng 

báo cáo seminar hằng năm cao hơn so với BM khác trong khoa KTMT&TNTN. Báo cáo 

seminar được thông báo rộng rãi trong GV lẫn SV [H6.06.07.05]. Sau buổi báo cáo, các báo 

cáo viên cũng được nhận xét, góp ý và trao đổi chuyên môn từ các đại biểu tham dự.  

Nhiều GV BMKTMT tham gia hướng dẫn NCKH cho SV và đã đạt được kết quả tốt. 

Với các thành tích nổi bật về NCKH, hằng năm nhiều GV đã được xếp loại viên chức xuất 

sắc, chiến sĩ thi đua (Bảng 6.9 – Phụ lục 3) [H6.06.06.04(1-10)].  

2. Điểm mạnh 

Các GV của BMKTMT có số lượng xuất bản phẩm và các đề tài NCKH cao, đóng góp 

không nhỏ vào việc nâng cao vị thế của KMT&TNTN và trường ĐHCT trong hoạt động 

nghiên cứu và giáo dục.  

3. Điểm tồn tại 

Số lượng các đề tài cấp cơ sở do Nhà trường phê duyệt cho GV từng BM khá khiêm 

tốn. 

Thực hiện Quy định về giờ G hoạt động NCKH chưa bắt buộc nên CB chưa thực hiện 

chưa đầy đủ và đồng đều. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2023, BM KTMT tổ chức các nhóm nghiên cứu chung và tăng cường tìm thêm 

các dự án, đề tài ngoài trường để hỗ trợ hoạt động NCKH.  

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 

Kết luận về Tiêu chuẩn 6  

Công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ GV của Trường, KMT&TNTN, BMKTMT 

được triển khai hàng năm.  

https://drive.google.com/file/d/1uJY5AumDmqGGE2Gco7GRbIOLoq-eP4OR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ao4AkIsI-NoIBRD1V_iDWcgSTfncE4He?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1uJY5AumDmqGGE2Gco7GRbIOLoq-eP4OR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ljc4ZcfbcqYJ7toitYKF8VhJsXkzq7TC?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1uJY5AumDmqGGE2Gco7GRbIOLoq-eP4OR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NcRb--sc0LAkY3yujmRp8HWZ34HQKtr2?usp=drive_link
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Tính đến hết quý 2 năm 2023, Trường ĐHCT có 1101 GV, trong đó có 17 GS (1,54%), 

159 PGS (14,44%), 4 giảng viên hạng 1 (0,36%), 410 TS (37,23%), 496 ThS (45,05%); 

(không tính GV giảng dạy quốc phòng là sĩ quan biệt phái và đội ngũ NCV làm việc cho các 

chương trình , dự án trả lương).  

KMT&TNTN có tổng số viên chức là 66 người, Trong đó, GV có 47 người với 1 GS 

(4,17%), 15 PGS (29,17%), 19 TS và 12 ThS, 16 NCV và 3 NV phục vụ. Tỷ lệ GV có trình 

độ sau đại học đạt 100% và tỷ lệ GV có trình độ tiến sĩ chiếm 74,46%.   

Khối lượng công việc của GV được đo lường và giám sát bằng các tiêu chí rõ ràng, 

minh bạch. Năng lực của đội ngũ GV được xác định nhất quán và công bằng. Nhu cầu đào 

tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV được xây dựng theo kế hoạch và có rà soát, 

điều chỉnh hàng năm. Số lượng tuyển dụng trong toàn trường từ năm 2017 đến năm 2021 là 

138 người.  

Về đào tạo, bồi dưỡng, Nhà trường có cơ chế hỗ trợ và khuyến khích GV tham gia đào 

tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực và nghiệp vụ chuyên môn. Từ năm 2017 đến 31/12/2021 

toàn trường có 259 lượt GV được cử đi học tập nâng cao trình độ; trong đó có 147 lượt tham 

gia đào tạo ở nước ngoài. Trong đó, KMT&TNTN có (kiểm tra với cô Hồng) GV được cử 

đi học (5 GV đi học ở nước ngoài). 

Nhà trường có quy hoạch chung cho đội ngũ GV của Trường, nhưng chưa chi tiết hóa 

quy hoạch GV cho từng ngành đào tạo của Trường. Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên 

hàng năm của Trường (trong đó có chỉ tiêu về số lượng, cơ cấu GV, khối lượng giờ giảng, 

số công bố khoa học) được xây dựng nhưng chưa thể hiện rõ điều kiện và các giải pháp để 

triển khai thực hiện. 

Khoa MT&TNTN chưa phân tích sâu và định lượng đánh giá mức độ thực hiện kế 

hoạch hàng năm của Khoa để có cơ sở thực tiễn phục vụ việc điều chỉnh quy hoạch GV phù 

hợp cho từng ngành đào tạo và phát triển lực lượng GV kế thừa của Khoa.  

Căn cứ vào các Tiêu chí đánh giá, HĐ TĐG chất lượng CTĐT tự đánh giá Tiêu chuẩn 

6 có 7/7 tiêu chí đạt. Mức đạt 5,29. 

 

Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 
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Mở đầu  

Đội ngũ NV của Trường ĐHCT đủ về số lượng, được đào tạo đúng chuyên môn, có khả năng 

hỗ trợ, đồng thời tư vấn tốt cho GV và NH về các hoạt động liên quan đến đào tạo, NCKH 

và phục vụ cộng đồng. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn đội ngũ NV được xác định rõ 

ràng, đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch. Trong quá trình công tác, đội ngũ 

NV được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

Hằng năm, đội ngũ NV được đánh giá năng lực, xếp loại mức độ hoàn thành công việc và 

nhận được các hình thức khen thưởng phù hợp. 

Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí 

nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp 

ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1. Mô tả hiện trạng 

Nhà trường có Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển tổng thể Trường ĐHCT trọng 

điểm đến năm 2022. Theo đó, Trường ĐHCT đã có kế hoạch hành động về xây dựng bộ máy 

tổ chức và nhân sự của Trường trong giai đoạn này với các giải pháp về tuyển dụng, bồi 

dưỡng và phát triển đội ngũ CB và công chức, trong đó bao gồm phát triển đội ngũ NV đáp 

ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

[H4.04.01.03],[H4.04.01.04 ].  

Chính sách thu hút, tuyển dụng và phát triển đội ngũ NV của Trường được thể hiện thông 

qua Quy chế chi tiêu nội bộ và được điều chỉnh định kỳ nhằm phù hợp với tình hình thực tế 

[H6.06.01.06 (1-4)]. Theo đó, hằng tháng, ngoài thu nhập từ tiền lương theo ngạch bậc, mỗi 

NV còn được hưởng thêm một khoản thu nhập tăng thêm theo từng vị trí công tác; những 

NV làm việc trong môi trường độc hại như PTN, thư viện… còn được hưởng phụ cấp độc 

hại; giống như tất cả các viên chức khác vào các dịp lễ, Tết NV được nhận thêm khoản phụ 

cấp. Hằng năm, Trường ĐHCT duy trì một khoản kinh phí nhằm thực hiện việc khám sức 

khỏe định kỳ cho tất cả viên chức của Trường. Sau khi được tuyển dụng, NV được xem xét 

hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp vị trí công việc 

[H6.06.01.06 (1-4)]. 

Dựa trên “Điều chỉnh bổ sung đề án quy hoạch phát triển tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm 

đến năm 2022” [H6.06.01.01 (1-2)] và báo cáo nhu cầu về đội ngũ NV của các đơn vị, 

Trường quy hoạch lại đội ngũ NV thông qua tuyển dụng, bổ nhiệm và điều chuyển NV cho 

phù hợp từng yêu cầu, vị trí công việc và được cập nhật công khai trên website của đơn vị 

[H7.07.01.01], [H7.07.01.02]. Sau khi được tuyển dụng, bổ nhiệm, NV phải hoàn thành hồ 

sơ lý lịch và gửi về Phòng Tổ chức CB Trường. Phòng Tổ chức CB có nhiệm vụ lưu trữ, bảo 

https://drive.google.com/open?id=18R7RIRP_mbRhZh2ZSN3N-09keKk4Ehfo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=18R7RIRP_mbRhZh2ZSN3N-09keKk4Ehfo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=18R7RIRP_mbRhZh2ZSN3N-09keKk4Ehfo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1nOiHEylOnJ8ggTqTQq3p1dcZ8iSy5f3X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Dpu95CwzwBVg6l5V6vUPle71ZHnwyt6/view?usp=sharing
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mật và cập nhật thông tin trong hồ sơ lý lịch của NV hằng năm. Quyết định số 2346/QĐ-

ĐHCT, ngày 21/7/2014 quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ NV [H7.07.01.03]. 

Theo thống kê số lượng viên chức, người lao động toàn Trường từ năm 2017 đến tháng 

6/2022, tỉ lệ NV/GV có giảm nhẹ hơn (38%) so với con số 40% của những năm trước 

[H7.07.01.04].  

Chương trình đào tạo ngành KTMT được hỗ trợ bởi đội ngũ NV đông đảo làm việc tại các 

phòng ban, trung tâm của Trường, Khoa như: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác SV, Phòng 

Công tác chính trị, TTHL, Trung tâm thông tin và Quản trị mạng, Văn phòng Khoa 

MT&TNTN Đội ngũ NV được tuyển chọn kỹ càng theo các tiêu chí của Trường đảm bảo đủ 

số lượng, đúng yêu cầu về trình độ chuyên môn đáp ứng tốt nhu cầu về đào tạo, NCKH và 

các hoạt động phục vụ cộng đồng. Số lượng và trình độ của các NV của phòng ban và trung 

tâm trực thuộc Trường được thể hiện qua Bảng 7.1 và Bảng 7.2 – Phụ lục 1 [H7.07.01.05], 

[H7.07.01.06]. 

Việc quy hoạch đội ngũ NV hỗ trợ được thực hiện đúng theo quy định của Trường 

[H7.07.01.07] và đảm bảo về số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và 

các hoạt động phục vụ cộng đồng [H7.07.01.08], [H7.07.01.09]. 

Hiện nay, KMT&TNTN có tổng số 06 NV được bố trí công việc hợp lý với trình độ và 

chuyên môn phù hợp tại Văn phòng khoa [H7.07.01.10], [H7.07.01.11]. Chi tiết về vai trò 

và trình độ chuyên môn của NV hỗ trợ của Khoa MT&TNTN được thể hiện trong Bảng 7.3 

– Phụ lục 2. 

Do Trường ĐHCT là trường đa ngành, nên có nhiều PTN tham gia giảng dạy thực hành 

chung cho nhiều CTĐT của các Khoa và Viện trong Trường. Chính vì vậy, CTĐT của ngành 

KTMT có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ GV kiêm nhiệm công việc của NV PTN tại 

các PTN của BMKTMT.  

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo tốt việc điều hành hoạt động và quản lý các trang thiết bị của 

các PTN, một số GV được phân công kiêm nhiệm chức vụ Trưởng PTN dựa trên các mảng 

chuyên môn khác nhau [H6.06.01.20], đồng thời mỗi lớp đều có CVHT do GV kiêm nhiệm 

giữ vai trò định hướng, tư vấn, giám sát hoạt động học tập của SV [H7.07.01.12(1-2)], 

[H7.07.01.13(1-7)]. 

Định kỳ hằng năm, Trường có tổ chức khảo sát trực tuyến ý kiến của SV về hoạt động 

của Trường, theo đó SV có đóng góp ý kiến về thái độ phục vụ của NV trong Trường. Đây 

là kênh thông tin giúp cho các buổi tiếp xúc giữa Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm 

KMT&TNTN, Ban chủ nhiệm BM KTMT với SV nhằm giải đáp ý kiến và nguyện vọng của 

https://drive.google.com/file/d/1-bmDYeasVHSAjFlZqi-O9K1jHV7MZxaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12u4WMVYX2yH1znnheT0_cxYgBayGc6Rn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F874M8g-IdDT8f0euVqjBsl6ZzTOwJ7S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ZihBv9HHQEgHa_w5cvJmlqH4nkrwZln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ZihBv9HHQEgHa_w5cvJmlqH4nkrwZln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ZihBv9HHQEgHa_w5cvJmlqH4nkrwZln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/180106EOZlJ8ZnCDVER1d4bW5qcr_QTXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eU5Ym6f87XCwb6FS8tLpijAUzEBY0TpW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZRaUEtx8VZ0VL9EF1BC9-SsHgwsH9LWV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kye7aWFE6u2MMHyhbiIq8uE4XdPiThX8/view?usp=sharing
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SV, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo trong đó có hoạt động hỗ trợ của đội ngũ NV của 

Trường [H7.07.01.14], [H7.07.01.15(1-2)]. 

Dù là công tác chuyên trách hay kiêm nhiệm, trong quá trình công tác, các GV, NV luôn thể 

hiện tinh thần trách nhiệm cao, thái độ phục vụ tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua 

khảo sát, đa số SV và cựu SV của BM KTMT đều hài lòng với thái độ phục vụ của NV hỗ 

trợ các cấp từ BM đến Trường [H1.01.02.15], [H1.01.02.16]. 

2. Điểm mạnh  

Việc quy hoạch đội ngũ NV (làm việc tại thư viện, PTN, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ 

trợ khác) được thực hiện thường xuyên và đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt 

động phục vụ cộng đồng. 

3. Điểm tồn tại  

Số lượng NV hiện nay khá ít, gây quá tải cho GV kiêm nhiệm phụ trách PTN và GV giảng 

dạy thực hành, trong khi công việc hành chính ngày càng phân giao nhiều hơn về đơn vị đào 

tạo.  

4. Kế hoạch hành động  

Nhà trường đã lên kế hoạch tinh gọn bộ máy hành chính, theo hướng viên chức phục vụ 

giảng dạy – hỗ trợ và viên chức hành chính – quản lý được xác định theo tỉ lệ giảm dần từ 

40% tính theo tổng số GV (năm 2017) (trong đó viên chức phục vụ giảng dạy – hỗ trợ chiếm 

23% và viên chức hành chính – quản lý chiếm 17%) để đến năm 2022, số lượng viên chức 

phục vụ giảng dạy – hỗ trợ và viên chức hành chính – quản lý chiếm tối đa 30%, trong đó 

viên chức phục vụ giảng dạy – hỗ trợ chiếm 17,5% và viên chức hành chính – quản lý chiếm 

12,5%. 

Bộ môn KTMT chủ động đề xuất xin tuyển nhân sự tới Khoa, Trường về việc điều chỉnh kế 

hoạch quy hoạch nhân sự bổ sung NV hoặc NCV cho các PTN của Bộ môn. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 4/7). 

Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều 

chuyển được xác định và phổ biến công khai 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHCT đã ban hành các văn bản quy định về việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều 

chuyển NV. Năm 2012, căn cứ vào điều lệ trường đại học của Thủ tướng Chính phủ năm 

https://drive.google.com/file/d/1uoMx_uZ9VJ3zSGsAgLOI98EEk3LXCASA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VXSuuHwM6cXZ7acIGSrpYnOv4KzpeBRY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AtcEn6328R-BMqwjwqQZ0c4UAoBaaLtE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AtcEn6328R-BMqwjwqQZ0c4UAoBaaLtE?usp=sharing
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2010, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 

12/04/2012, Trường ĐHCT Ban hành Quy định 4673/QĐ-ĐHCT ngày 27/12/2012 về tuyển 

dụng viên chức [H6.06.01.05(3)], Quy định nêu rõ phạm vi áp dụng, điều kiện, tiêu chuẩn, 

hội đồng tuyển dụng, hình thức tuyển dụng…  

Các tiêu chí tuyển chọn, bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ của từng chức danh được 

xác định rõ ràng dựa theo Quyết định số 1052/QĐ-ĐHCT ngày 25/3/2013 của Trường ĐHCT 

về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Văn phòng 

khoa, Viện, Trung tâm, BM trực thuộc Trường ĐHCT [H7.07.01.07]; Quyết định số 

598/QĐ-ĐHCT ngày 16/3/2015 và Quyết định số 773/QĐ-ĐHCT ngày 21/3/2018 

[H6.06.01.09(1-3)] về ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên 

chức quản lý các đơn vị thuộc thẩm quyền của Trường ĐHCT và trên cơ sở phân tích, khảo 

sát nhu cầu và ý kiến góp ý của các BLQ thông qua các cuộc họp giao ban của Trường 

[H7.07.02.01]. Điều kiện tuyển dụng viên chức phục vụ phải đáp ứng các yêu cầu về chuyên 

môn, tin học và ngoại ngữ. Đối với NV hợp đồng, khi hợp đồng hết hạn NV sẽ được đánh 

giá bởi đơn vị. Nếu NV đã hoàn thành nhiệm vụ của mình thì hợp đồng sẽ được ký lại.  

Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn NV để bổ nhiệm và điều chuyển được phổ biến 

công khai tới toàn thể CB, GV bằng nhiều hình thức như thông báo bản in [H7.07.02.02(1)] 

và cập nhật trên trang thông tin điện tử của Trường. Cụ thể, các thông báo tuyển dụng được 

đăng tải trực tiếp trên trang web chính của Phòng TCCB, mục Thông tin tuyển dụng 

[H7.07.02.02(2)]. Theo Quyết định Số 1636/QĐ-ĐHCT, ngày 16/10/2009, Quy trình tuyển 

dụng cơ bản bao gồm 12 bước: (1) Lập kế hoạch tuyển dụng; (2) Phê duyệt kế hoạch tuyển 

dụng; (3) Thông báo kết quả phê duyệt; (4) Lập kế hoạch tuyển dụng cụ thể (5) Ra thông 

báo tuyển dụng(6) Thu nhận hồ sơ, (7) Lập DS ứng viên đủ ĐK dự tuyển, (8) Phỏng vấn 

trực tiếp, (9)  Nộp hồ sơ liên quan về P. TCCB, (10) Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức 

Trường, (11) Thông báo kết quả Và (12) Quy trình tuyển dụng xem như kết thúc bằng việc 

ký kết hợp đồng với người mới được tuyển dụng [H7.07.02.03], [H7.07.02.04(1-3)]. Từ năm 

2018 đến tháng 09/2022, Nhà trường đã tuyển dụng tổng cộng 48 NV [H7.07.02.05].  

2. Điểm mạnh  

Do các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn NV để bổ nhiệm và điều chuyển được xác định rõ 

ràng và phổ biến công khai, minh bạch nên đội ngũ NV hỗ trợ CTĐT ngành KTMT đủ về số 

lượng và đảm bảo về chất lượng đáp ứng tốt yêu cầu công việc.  

3. Điểm tồn tại 

https://drive.google.com/file/d/1Q9Krpf3vbvzOZ3iUV9g4AU3i85mlL-KB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ZihBv9HHQEgHa_w5cvJmlqH4nkrwZln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/199MI_Wu8kcIpkgz7aMF7XUDMOt7haUHv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19GSsJYB8oJYqPWudyVOWzHKnBLN86PAf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15eImpnLWHRsUQMplwYWDNJgNf5Kk7GrV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NzjRFGLedDGVzZyxATP1WtYUzsxOSEcI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zFAsNwwF8MG5DEXoP3vq9IbUq1LpNdsw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NzjRFGLedDGVzZyxATP1WtYUzsxOSEcI/view?usp=sharing
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Việc khảo sát ý kiến phản hồi các BLQ về vị trí việc làm của đội ngũ NV chưa được 

thực hiện thường xuyên. Vì thế ảnh hưởng đến việc đóng góp, hoàn thiện các chỉ tiêu tuyển 

dụng của Trường. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2023, Ban Giám hiệu chỉ đạo Phòng TCCB, các đơn vị đào tạo lên kế hoạch 

thực hiện việc khảo sát ý kiến đóng góp của các BLQ định kỳ hằng năm nhằm hoàn thiện 

các chỉ tiêu tuyển dụng. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá 

1. Mô tả hiện trạng 

Bên cạnh đội ngũ GV, đội ngũ NV hỗ trợ luôn đóng góp một phần quan trọng trong công tác 

đào tạo. Việc xây dựng được đội ngũ NV có đủ phẩm chất và năng lực sẽ là yếu tố then chốt 

để nâng cao chất lượng đào tạo. Năng lực của đội ngũ NV Trường luôn được xác định rõ 

ràng và được đưa vào các tiêu chuẩn đánh giá viên chức hằng năm [H6.06.04.04], 

[H6.06.04.05(1-5)]. Đội ngũ NV, GV kiêm nhiệm công tác CVHT, Trưởng PTN, Thư ký 

Trưởng BM luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Hằng năm, Nhà trường đều tổ chức đánh giá, xếp loại cho toàn thể VC-NLĐ của 

Trường. Trong đó, Nhà trường có quy định về đánh giá xếp loại cho đội ngũ VC-NLĐ không 

trực tiếp giảng dạy. Cuối năm học, căn cứ vào nghị định của chính phủ về đánh giá, xếp loại 

VC-NLĐ, căn cứ vào Luật giáo dục, Luật thi đua khen thưởng, Nhà trường lập kế hoạch 

thực hiện công tác đánh giá, phân loại VC-NLĐ và xét thi đua khen thưởng [H6.06.02.04(1-

6)]. Kế hoạch này nêu rõ quy trình, phương pháp, công cụ và tiêu chí đánh giá năng lực của 

NV, được phổ biến đến các đơn vị bằng văn bản và công khai trên website của Trường 

ĐHCT (https://dp.ctu.edu.vn/thong-bao). Cụ thể về các tiêu chí bao gồm: 

- Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;  

- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;  

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp 

và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;  

- Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.  

https://drive.google.com/file/d/1U5B-bNehvc6HmpmAhrwtAA1bYEA__KWz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U5B-bNehvc6HmpmAhrwtAA1bYEA__KWz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OoutozgMHWIgh7NHbmFMF_A-_RDmoED2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OoutozgMHWIgh7NHbmFMF_A-_RDmoED2?usp=sharing
https://dp.ctu.edu.vn/thong-bao
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Quy trình thực hiện việc đánh giá năng lực của đội ngũ NV về năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ, mức độ hoàn thành công việc và sự hài lòng của các BLQ cũng được xác định và tiến 

hành qua các bước như sau: NV tự đánh giá (TĐG), đồng nghiệp đánh giá, cấp trên đánh giá, 

NH đánh giá. Cụ thể, dựa trên thông báo của Trường về kế hoạch thực hiện việc đánh giá, 

Khoa lên kế hoạch đánh giá ở đơn vị. NV tiến hành TĐG thông qua phiếu chấm điểm thi đua 

cá nhân (dành cho CB không giảng dạy) theo tiêu chí của Nhà trường và các chỉ tiêu cá nhân 

đã đăng ký vào đầu mỗi năm học [H7.07.03.01], [H6.06.04.05(1-5)], sau đó VPK, Tổ sẽ tổ 

chức họp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng NV. Biên bản họp đánh giá viên 

chức, người lao động được nộp kèm mức độ đánh giá [H7.07.03.02(1-5)], [H7.07.03.03(1-

4)]. Lãnh đạo Khoa sẽ lần lượt đánh giá, nhận xét tại cuộc họp đánh giá VC-NLĐ để đưa ra 

kết luận của từng viên chức và gửi kết quả về Trường [H7.07.03.04(1-5)]. Việc khảo sát ý 

kiến của NH về hoạt động của NV cũng là kênh thông tin quan trọng hỗ trợ cho công tác 

đánh giá của NV. Tuy nhiên, công tác này chưa được thực hiện thường xuyên và cụ thể với 

từng NV hỗ trợ như với đối tượng GV [H4.04.02.03]. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại của 

đơn vị, Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường tiến hành tổ chức họp xét thi đua khen 

thưởng cho viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết quả được công bố công khai trong 

toàn đơn vị. 

Kết quả đánh giá viên chức hằng năm từ năm 2018 đến 2022, tất cả 06 NV của Khoa 

MT&TNTN đều đạt ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, thể hiện chi tiết trong Bảng 7.4. 

Tổng hợp kết quả đánh giá của NV hỗ trợ tại KMT&TNTN – Phụ lục 4, điều này phản ánh 

chính xác năng lực công tác của đội ngũ NV [H7.07.03.05]. 

2. Điểm mạnh  

Năng lực của đội ngũ NV luôn được đánh giá đúng quy trình, công khai, minh bạch và 

nghiêm túc, tạo động lực cho đội ngũ NV luôn phấn đấu để đáp ứng yêu cầu công việc, thể 

hiện qua kết quả đánh giá hằng năm với 100% NV hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 

3. Điểm tồn tại  

Hiện nay, Nhà trường chưa xây dựng kênh đánh giá của NH liên quan đến các hoạt động hỗ 

trợ của từng NV trong các đơn vị đào tạo.  

4. Kế hoạch hành động  

Từ năm 2023, TTQLCL phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng CTSV… và KMT&TNTN xây 

dựng kênh khảo sát trực tuyến NH về hoạt động của NV hỗ trợ.  

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7)  

https://drive.google.com/file/d/17yU3UaCl-iYgawrBYzBcKdLDP0dF-K-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U5B-bNehvc6HmpmAhrwtAA1bYEA__KWz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vs7sIApa1phrb1LRb5H2LTiqa411Gj8H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N3nBQJX7vCxzadU0HeEqf3o_GNJ3K1LQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N3nBQJX7vCxzadU0HeEqf3o_GNJ3K1LQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1231q-l4Z3waVpYIu8RbAVYjVJYkwcXBy?usp=sharing
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Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên 

được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

1. Mô tả hiện trạng 

Dựa trên kế hoạch phát triển tổng thể của Trường ĐHCT đến năm 2030 [H4.04.01.03], 

[H4.04.01.04] , các đơn vị trực thuộc Trường, bao gồm KMT&TNTN, đã phân tích đánh giá 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ NV để đáp 

ứng nhu cầu phục vụ CTĐT toàn Trường nói chung, của KMT&TNTN và ngành KTMT nói 

riêng. Hằng năm, vào khoảng tháng 11 - 12, nhà Trường ra thông báo về việc đăng ký nhu 

cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức người lao động cho năm sau, thông báo này được phổ biến 

công khai đến từng đơn vị. Dựa theo tình hình cụ thể, đơn vị chủ động lập kế hoạch cử CB 

đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ theo yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị 

[H6.06.05.01(1-6)], [H6.06.01.12(1-6)]. 

Ban chủ nhiệm BMKTMT, KMT&TNTN thường xuyên theo dõi quá trình phấn đấu 

của đội ngũ NV hỗ trợ nhằm đạt được yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. 

Trên cơ sở đó, nắm bắt được nhu cầu đào tạo của đơn vị và báo cáo lên Trường. Để đáp ứng 

nhu cầu đào tạo, phát triển chuyên môn, Trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để các CB NV 

của Khoa, BM được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, qua đó nâng cao chất lượng phục 

vụ của NV hỗ trợ [H7.07.04.01(1-2)].  

Nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ và các năng lực khác theo quy định cũng được Nhà 

trường chú trọng và khuyến khích NV tham gia học tập, như các khóa bồi dưỡng ngắn hạn 

về quốc phòng và an ninh, an toàn lao động [H7.07.04.02], [H7.07.04.03].Trong quá trình 

đào tạo, NV được hỗ trợ hoàn toàn hoặc một phần kinh phí đào tạo. Tuy nhiên trong giai 

đoạn từ 2018 đến 2022 không có NV KMT&TNTN được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn. 

Khi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, căn cứ Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 

30/03/2018 của Bộ Tài chính, Trường có kế hoạch phân bổ kinh phí dành cho hoạt động đào 

tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức toàn trường, trong đó có 

đội ngũ NV hỗ trợ [H6.06.01.06]. Hằng năm, Phòng TCCB lập dự toán kinh phí đào tạo dựa 

trên thống kê nhu cầu đào tạo của GV và NV trong toàn trường, trình Hiệu trưởng phê duyệt 

và thực hiện [H6.06.05.02]. 

2. Điểm mạnh  

Trường ĐHCT quy định rõ ràng việc xác định, đánh giá nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và 

phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ NV; có kế hoạch triển khai thực hiện trên cơ 

sở tổng hợp nhu cầu từ các Khoa, BMKTMT. 

https://drive.google.com/file/d/1yDoFyAJFdkmfbv78erLReGZDq74JJyne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x99sOcFec6HM5oq2O4BJugq2fc7SYQzm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jVKKyBa-z_J_w_2UlIw86MeIO9gyjQr7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wAxnG1W4h6HIUyGIRKub3YW_gZrwCndZ?usp=sharing
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3. Điểm tồn tại  

Số lượng NV KMT&TNTN được bồi dưỡng nâng cao trình độ còn hạn chế do khó khăn 

trong việc sắp xếp thời gian, công việc đặc biệt là các khóa tập trung dài hạn. 

4. Kế hoạch hành động  

Từ năm 2023, Phòng TCCB phối hợp với KMT&TNTN có kế hoạch hỗ trợ, sắp xếp thời 

gian gian hợp lý hơn tạo điều kiện cho NV có thể tham dự đầy đủ các khóa bồi dưỡng nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 4/7) 

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng 

và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và các hoạt động phục vụ cộng đồng  

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHCT, Khoa MT&TNTN luôn quan tâm và quản lý chặt chẽ, rõ ràng kết quả 

công việc của NV hỗ trợ nhằm tạo động lực cho NV trong quá trình làm việc và hỗ trợ đắc 

lực cho hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Để việc quản trị 

theo kết quả công việc của NV được thực hiện tốt, Nhà trường đã ban hành quy định về chức 

năng nhiệm vụ của các phòng ban, trung tâm, NV Văn phòng khoa, NV PTN, đồng thời phổ 

biến công khai chức năng, nhiệm vụ của các chuyên viên, NV trên website của đơn vị 

[H7.07.01.03], [H5.05.01.02], [H7.07.05.01]. Đồng thời, Nhà trường có quy định về việc 

theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ NV kể cả quy định thi đua 

khen thưởng thông qua kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức và xét thi 

đua khen thưởng được lập hằng năm [H6.06.02.04(1-5)] 

Đầu mỗi năm học, CBVC của nhà Trường trong đó có đội ngũ NV hỗ trợ đều phải 

hoàn thành phiếu đăng ký thi đua trong đó ghi rõ khối lượng công việc phải thực hiện trong 

năm theo sự phân công của đơn vị [H7.07.03.01]. Mỗi tháng, VPK có danh sách chấm công 

cho các NV [H7.07.05.02] đồng thời tại các buổi họp định kỳ hàng tháng của VPK, các NV 

cũng thường xuyên được nhắc nhở, theo dõi tiến độ hoàn thành công việc [H7.07.05.03]. 

Cuối năm học, thủ trưởng đơn vị, dưới sự hỗ trợ của lãnh đạo VPK, thực hiện việc theo dõi, 

giám sát và đánh giá việc hoàn thành khối lượng công việc đã được giao của NV thông qua 

tổ chức các cuộc họp đánh giá viên chức cuối năm. Kết quả đánh giá được sử dụng cho việc 

xếp loại, thi đua và khen thưởng.  

https://drive.google.com/file/d/1qaZ9-TqdJkbnBx1e_XvGy1Ck8pp_dBlI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OoutozgMHWIgh7NHbmFMF_A-_RDmoED2?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17yU3UaCl-iYgawrBYzBcKdLDP0dF-K-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OMzXgEAzCaWhVa9eJF1MNGtfxyCfYCTC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GwAjl1yOL_oyWrQ7O4UUFEBSjySCANoV/view?usp=sharing
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Trong giai đoạn từ 2018 - 2022, đa số các NV hỗ trợ của ngành KTMT được đánh giá 

ở mức hoàn thành tốt nhiệm và đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.  

Tất cả NV được tham gia xây dựng, góp ý trong quá trình xây dựng quy định đánh giá 

hiệu quả công việc thông qua các hội nghị viên chức của VPK, tất cả VC-NLĐ đều có thể 

đóng góp ý kiến về khó khăn, bất cập khi thực hiện nhiệm vụ hoặc ý kiến về việc xây dựng 

quy định đánh giá hiệu quả công việc [H7.07.03.02(1-5)]. Đại diện VPK sẽ ghi nhận và trình 

bày với lãnh đạo Khoa giải quyết hoặc trình lên hội nghị cấp trên [H7.07.05.0(1-5)]. Tất cả 

NV đều hài lòng về việc quản trị theo kết quả công việc đặc biệt là việc thi đua khen thưởng 

và công nhận của đơn vị. Minh chứng là trong giai đoạn 2018-2022, không có trường hợp 

khiếu kiện gì liên quan công tác thi đua, khen thưởng.  

2. Điểm mạnh  

Nhà trường luôn có sự phân công công việc cụ thể, rõ ràng cho đội ngũ NV hỗ trợ cũng như 

có cơ chế giám sát thực hiện công việc chặt chẽ. Hình thức khen thưởng, kỷ luật hợp lý và 

kịp thời tạo động lực cho đội ngũ NV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

3. Điểm tồn tại  

Trường ĐHCT đang sử dụng bộ tiêu chí đánh giá chung cho cả đội ngũ NV hỗ trợ, chưa xây 

dựng được bộ tiêu chí đánh giá riêng cho từng vị trí công việc cụ thể. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2023, Ban Giám hiệu chỉ đạo Công đoàn, Phòng TCCB, Phòng Kế hoạch tổng hợp 

và các đơn vị đào tạo xem xét để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phù hợp với chức năng nhiệm 

vụ của NV. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7)  

Kết luận về Tiêu chuẩn 7  

Đội ngũ NV hỗ trợ cho CTĐT ngành KTMT có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình 

trong công việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công tác. Đội ngũ này được tuyển dụng theo các 

tiêu chí và kế hoạch rõ ràng. Trường ĐHCT, KMT&TNTN, BMKTMT luôn được quan tâm, 

tạo điều kiện cho đội ngũ NV học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc đánh 

giá kết quả công việc của NV được thực hiện hằng năm, công khai, minh bạch tạo động lực 

cho NV hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, đội ngũ NV toàn trường nói chung và hỗ trợ 

CTĐT ngành KTMT nói riêng còn phân bổ chưa đồng đều, các PTN của Bộ môn KTMT 

không có NV hỗ trợ, số lượng NV hỗ trợ ngành tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ 

https://drive.google.com/drive/folders/1HC0oRKfc0Ax7tZmg1mAPVDgVx6uQkf9m?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=19P2nIBnDAlxQ6sg_0EROYc19S73q90Wa&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs


85 

 

chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, Nhà trường chưa có tiêu chí đánh giá riêng cho NV 

theo từng vị trí việc làm. Từ năm 2023, Trường ĐHCT sẽ tiến hành lên kế hoạch và đề ra 

giải pháp thực hiện tối ưu nhất nhằm giải quyết những tồn tại liên quan đội ngũ NV của 

Trường. 

Căn cứ vào đánh giá các tiêu chí, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT tự đánh giá Tiêu chuẩn 

7 có 5/5 tiêu chí đạt. Mức đạt: 4,50. 

 

Tiêu chuẩn 8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Mở đầu  

Sau 55 năm hình thành và phát triển, với sứ mệnh là trung tâm đào tạo, NCKH chuyển giao 

công nghệ hàng đầu của Quốc gia, Trường ĐHCT luôn tạo môi trường học tập và rèn luyện 

tốt cho NH. Nhà trường đã có nhiều hoạt động hướng đến việc cải tiến nhằm hỗ trợ và phát 

triển tiềm năng của NH. Chính sách tuyển sinh của Trường ĐHCT luôn được xác định rõ 

ràng, được công bố công khai, cập nhật. Quy trình thu nhận tân SV rõ ràng giúp Nhà trường 

tuyển sinh được SV đầu vào có chất lượng. Hệ thống giám sát sự tiến bộ trong học tập và 

rèn luyện của NH được triển khai kịp thời và xuyên suốt. Quá trình học tập, rèn luyện của 

SV được theo dõi chặt chẽ nhờ các hoạt động tư vấn và hỗ trợ của các GV, CVHT, các phòng 

ban và các tổ chức đoàn thể trong Trường. Môi trường tâm lý xã hội tích cực, cảnh quan 

khuôn viên Trường, Khoa và Bộ môn xanh - sạch - đẹp, tạo thuận lợi cho NH trong hoạt 

động học tập, nghiên cứu và sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho NH. 

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai 

và được cập nhật 

1. Mô tả hiện trạng 

Chính sách tuyển sinh ngành KTMT của Trường ĐHCT được thực hiện trên cơ sở tuân thủ 

đúng theo các văn bản có liên quan về tuyển sinh của BGDĐT đảm bảo tính rõ ràng, minh 

bạch đúng theo các quy định hiện hành và luôn được cập nhật. Chính sách tuyển sinh của 

Trường hàng năm đều căn cứ trên Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của BGDĐT 

[H8.08.01.01(1-7)], các Công văn báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Trường ĐHCT 

và các Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh của BGDĐT [H8.08.01.02(1-6)].  

Chính sách tiếp nhận người học và các tiêu chí tuyển sinh đầu vào hàng năm của trường 

ĐHCT luôn được cập nhật và công bố rộng rãi. Các cột mốc quan trọng về tuyển sinh được 

thể hiện chi tiết và rõ ràng trong các kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường 



86 

 

[H8.08.01.03(1-6)]. Ngoài ra, chỉ tiêu tuyển sinh và điểm sàn dự kiến dựa trên kết quả tuyển 

sinh năm trước đó đều được công bố trong các đề án tuyển sinh hàng năm của trường. Đề án 

tuyển sinh Trường ĐHCT bắt đầu từ năm 2017, trước đó là các thông tin tuyển sinh được 

xây dựng từ Quy chế tuyển sinh của BGDĐT [H8.08.01.04(1-6)]. Căn cứ vào đề án tuyển 

sinh, Nhà trường thông báo công khai các văn bản về kế hoạch tuyển sinh đến các thí sinh, 

bao gồm mốc thời gian bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển, phương thức xét tuyển, đối tượng ưu 

tiên, thời hạn kết thúc việc xét tuyển trên website của trường [H8.08.01.05(1-2)]. Theo Quy 

chế tuyển sinh từ năm 2022, nhằm cung cấp thông tin tuyển sinh công khai, chính thức với 

dữ liệu cập nhật, chính xác, Trường ĐHCT xét tuyển thí sinh thông qua Cổng tuyển sinh của 

Bộ GDĐT [H8.08.01.06]. Kết quả trúng tuyển chính thức của thí sinh có nguyện vọng xét 

tuyển (NVXT) trên Cổng tuyển sinh của Bộ được công bố trên Website của Trường ĐHCT 

(http://xettuyen.ctu.edu.vn). Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng 

và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện 

vọng cao nhất). Công tác xét tuyển đầu vào được Trường ĐHCT tổ chức nghiêm túc, đảm 

bảo tính minh bạch và công bằng. Ðối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng 

theo điểm xét tuyển và không phân biệt thứ tự ưu tiên. Xét theo điểm từ cao xuống thấp. Ðối 

với mỗi thí sinh, tất cả nguyện vọng đều được xét tuyển và chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện 

vọng có ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển. Ðiểm trúng 

tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng 1 ngành là bằng nhau và được xác định theo 

ngành. Ðây chính là điểm xét tuyển của thí sinh cuối cùng trong danh sách trúng tuyển và 

gọi là điểm chuẩn trúng tuyển của ngành [H8.08.01.07(1-10)]. Điểm chuẩn không thấp hơn 

ngưỡng ĐBCL đầu vào (hay còn gọi là điểm sàn) do BGDĐT quy định [H8.08.01.08(1-5)]. 

Ngoài ra, Trường cũng công khai các chính sách tuyển sinh trên các phương tiện truyền 

thông. Đặc biệt, vào khoảng tháng 3 hàng năm, Trường ĐHCT phối hợp cùng Báo Tuổi trẻ, 

Vụ Giáo dục Đại học (BGDĐT), Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội) tổ chức Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp tại Trường 

[H8.08.01.09(1-3)] để thí sinh có thể tiếp cận thông tin về ngành học của Trường. Do đó, 

bên cạnh website tuyển sinh của Trường thì tất cả các thông tin liên quan đến quá trình xét 

tuyển đại học hệ chính quy đều được hướng dẫn cụ thể trong tư liệu hướng dẫn tuyển sinh 

[H8.08.01.10(1-5)], tư liệu này được cập nhật hàng năm và được  phát cho tất cả các thí sinh 

trong Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp [H8.08.01.09(1-3)]. Ngoài ra, Nhà trường 

cũng công khai các thông tin tuyển sinh trên các phương tiện truyền thông như báo chí và 

mạng xã hội để thí sinh khắp cả nước có thể tiếp cận với các ngành học của Trường 

[H8.08.01.11(1-2)].  

https://drive.google.com/drive/folders/1lrxkFelVItdTW9OKnDQ-D6uoCLIg1k_T
https://drive.google.com/drive/folders/1lrxkFelVItdTW9OKnDQ-D6uoCLIg1k_T
https://drive.google.com/drive/folders/1lrxkFelVItdTW9OKnDQ-D6uoCLIg1k_T
https://drive.google.com/drive/folders/11DR9pk1nsirwAiToQ5eajXa54svEay-U
https://drive.google.com/drive/folders/11DR9pk1nsirwAiToQ5eajXa54svEay-U
https://drive.google.com/drive/folders/11DR9pk1nsirwAiToQ5eajXa54svEay-U
https://drive.google.com/drive/folders/1BLrE2Uyag-w1W-u056R3d872ZlSfv8T1
https://drive.google.com/drive/folders/1BLrE2Uyag-w1W-u056R3d872ZlSfv8T1
https://drive.google.com/drive/folders/1BLrE2Uyag-w1W-u056R3d872ZlSfv8T1
https://drive.google.com/drive/folders/1BLrE2Uyag-w1W-u056R3d872ZlSfv8T1
https://drive.google.com/drive/folders/1BLrE2Uyag-w1W-u056R3d872ZlSfv8T1
https://drive.google.com/drive/folders/1BLrE2Uyag-w1W-u056R3d872ZlSfv8T1
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Chính sách tuyển sinh của ngành KTMT thuộc KMT&TNTN được công khai trên 

website Trường ĐHCT [H8.08.01.05(1-2)], KMT&TNTN và BMKTMT [H8.08.01.12], 

[H8.08.01.13(1-2)] và trong tư liệu hướng dẫn tuyển sinh của Trường ĐHCT [H8.08.01.10], 

KMT&TNTN [H8.08.01.14] và BMKTMT [H1.01.03.04]. [1] Mã tổ hợp xét tuyển cho 

ngành KTMT gồm 3 môn Toán - Lý - Hóa (A00); Toán - Lý - Tiếng Anh (A01); Toán - Hóa 

- Sinh (B00); Toán - Hóa - Tiếng Anh (D07), chỉ tiêu tuyển sinh được quy định theo Bộ 

GDĐT [H8.08.01.10]. Tất cả các ứng viên để đủ điều kiện theo học ngành KTMT đều phải 

đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức vào ngành KTMT của Trường ĐHCT thông qua 

Cổng tuyển sinh của Bộ GDĐT [H8.08.01.06] và cần phải đạt được ngưỡng ĐBCL đầu vào 

do BGDĐT quy định [H8.08.01.07]. Các thông tin về CTĐT ngành, các điểm mạnh và cơ 

hội việc làm được giới thiệu chi tiết trong video clip giới thiệu ngành tại website của Trường 

ĐHCT, điều này giúp cho các thí sinh định hướng chọn lựa ngành phù hợp, giúp đảm bảo số 

lượng và chất lượng SV đầu vào [H8.08.01.13(1-2)] [H4.04.01.08]. [2] Để đạt được mục 

tiêu đào tạo phải đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội, Nhà trường kết hợp với Khoa MT&TNTN, 

BM KTMT và CVHT để khảo sát tình hình việc làm của SV trong khoảng thời gian 12 tháng 

kể từ khi tốt nghiệp. Số liệu về việc làm của SV tốt nghiệp được CVHT thu thập, xử lý thông 

tin và viết báo cáo phân tích đánh giá hàng năm [H8.08.01.15(1-5)], vì vậy chính sách tuyển 

sinh cho ngành KTMT luôn được cập nhật. Kết quả khảo sát việc làm của SV tốt nghiệp là 

nguồn tư vấn quan trọng để Nhà trường và Khoa MT&TNTN thực hiện đổi mới CTĐT, 

PPGD và định hướng việc làm cho SV ngành KTMT tốt hơn trong thời gian tới. 

2. Điểm mạnh  

Chính sách tuyển sinh ngành KTMT được xác định rõ ràng, được công bố công khai 

và được cập nhật thường xuyên trên các kênh thông tin của Trường và các phương tiện truyền 

thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có đầy đủ thông tin để lựa chọn ngành học. 

Công tác xét tuyển đầu vào được Trường ĐHCT tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, đảm 

bảo được tính minh bạch và công bằng. 

3. Điểm tồn tại 

Hoạt động khảo sát, phân tích và dự báo nhu cầu nguồn nhân lực có liên quan đến 

ngành KTMT chưa được thực hiện thường xuyên. Đồng thời, Trường và Khoa chưa sử dụng 

hiệu quả và chưa mở rộng khảo sát ý kiến của các BLQ về chính sách tuyển sinh ngành 

KTMT. 

4. Kế hoạch hành động 

Trong thời gian tới, Nhà trường, KMT và BMKTMT tiếp tục thực hiện tốt chính sách 

tuyển sinh công khai minh bạch đảm bảo số lượng và chất lượng đầu vào; tập trung vào việc 

https://drive.google.com/drive/folders/1ij7pbzxFPSpk5BbJ3G5flfnchX0XlsPT
https://drive.google.com/drive/folders/1ij7pbzxFPSpk5BbJ3G5flfnchX0XlsPT
https://drive.google.com/drive/folders/1ij7pbzxFPSpk5BbJ3G5flfnchX0XlsPT
https://drive.google.com/drive/folders/1ij7pbzxFPSpk5BbJ3G5flfnchX0XlsPT
https://drive.google.com/drive/folders/1excKcYq-dYTGdEF9aqvYrTlX-A6uzkuD
https://drive.google.com/drive/folders/1excKcYq-dYTGdEF9aqvYrTlX-A6uzkuD
https://drive.google.com/drive/folders/1excKcYq-dYTGdEF9aqvYrTlX-A6uzkuD
https://drive.google.com/drive/folders/1excKcYq-dYTGdEF9aqvYrTlX-A6uzkuD
https://drive.google.com/drive/folders/1excKcYq-dYTGdEF9aqvYrTlX-A6uzkuD
https://drive.google.com/drive/folders/1excKcYq-dYTGdEF9aqvYrTlX-A6uzkuD
https://drive.google.com/drive/folders/1excKcYq-dYTGdEF9aqvYrTlX-A6uzkuD


88 

 

tiến hành thực hiện khảo sát ý kiến của các BLQ một cách đa dạng hơn về chính sách tuyển 

sinh của ngành KTMT thông qua ngày hội Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp, từ đó làm cơ 

sở xây dựng đề án tuyển sinh nhằm đảm bảo nhu cầu xã hội. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7)  

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng 

và được đánh giá 

1. Mô tả hiện trạng 

Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học ngành KTMT được Trường ĐHCT 

và Khoa MT&TNTN xây dựng từ Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT [H8.08.01.01] và đề 

án tuyển sinh của Nhà trường [H8.08.01.04(1-6)]. Hàng năm Nhà trường đều có các công 

văn báo cáo kết quả tuyển sinh, báo cáo thống kê SV hiện có của trường và công văn đăng 

kí chỉ tiêu tuyển sinh cho Bộ GDĐT để từ đó xác định tiêu chí cũng như phương pháp tuyển 

chọn người học [H8.08.01.02], [H8.08.02.01(1-9)]. Các kế hoạch sau khi được Bộ GDĐT 

duyệt sẽ công bố công khai trên website (https://tuyensinh.ctu.edu.vn/) và các phương tiện 

thông tin [H8.08.01.10]. Quy trình tuyển chọn mang tính khách quan, thực hiện chặt chẽ từ 

cấp Trường đến cấp Khoa, BM tạo cho NH cơ hội được tham gia chương trình một cách 

công bằng và đúng theo khối ngành. Đối với ngành KTMT, từ năm 2019 để chọn được người 

học theo đúng mục tiêu đào tạo, tiêu chí tuyển chọn có bổ sung thêm phương thức xét điểm 

học bạ [H8.08.01.04(1-6)]. Sau khi tuyển chọn, Nhà trường thông báo đến các thí sinh đủ 

điều kiện trúng tuyển các thông tin cần thiết (mốc thời gian bắt đầu nhận hồ sơ, cập nhật 

thông tin, công bố, gửi kết quả trúng tuyển, thời hạn kết thúc việc xét tuyển và thời gian bắt 

đầu nhập học chính thức) để các tân SV có thể hoàn thành thủ tục nhập học. Các tài liệu cần 

thiết cho SV trong năm đầu tiên được phát khi SV làm thủ tục nhập học và được đăng tải, 

hướng dẫn chi tiết trên website của Trường [H8.08.02.02]. 

Hội đồng tuyển sinh của Trường dựa trên các phân tích và các dự báo nhu cầu nhân lực mà 

BGDĐT cung cấp để đưa ra các tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học 

[H8.08.02.03(1-17)]. Các số liệu đầu vào của ngành KTMT được rà soát và đánh giá định 

kỳ bằng các báo cáo về công tác tuyển chọn NH hàng năm cho Bộ GDĐT [H8.08.01.02(1-

6)], [H8.08.02.03(1-17)]. Đặc biệt, hàng năm Hội đồng KH&ĐT và Ban chỉ đạo tuyển sinh 

đại học hệ chính quy luôn có tổng kết, đánh giá và đóng góp ý kiến vào Đề án tuyển sinh 

[H8.08.01.04(1-6)], điều này đã góp phần làm tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH ngày 

càng được xác định rõ ràng hơn. 

https://drive.google.com/drive/folders/1lrxkFelVItdTW9OKnDQ-D6uoCLIg1k_T
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https://drive.google.com/drive/folders/1FJTYKu6T9U8N04k9mvXmnKI17l37Uih1
https://drive.google.com/drive/folders/19MBeT5tXbffHZ5KtPH-Ah4QdpVjffbeR
https://drive.google.com/drive/folders/19MBeT5tXbffHZ5KtPH-Ah4QdpVjffbeR
https://drive.google.com/drive/folders/1lrxkFelVItdTW9OKnDQ-D6uoCLIg1k_T
https://drive.google.com/drive/folders/1lrxkFelVItdTW9OKnDQ-D6uoCLIg1k_T
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https://drive.google.com/drive/folders/1FJTYKu6T9U8N04k9mvXmnKI17l37Uih1
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Trước năm 2015, phương pháp lựa chọn người học được thực hiện bằng hình thức tổ 

chức các kỳ thi tuyển sinh đại học. Từ năm 2015 đến 2020, Bộ GDĐT đã có sự thay đổi về 

cách thức tuyển sinh bằng cách gộp chung thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh đại học 

thành một kỳ thi quốc gia duy nhất. Kết quả kỳ thi này được dùng để xét công nhận tốt 

nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh ĐH, CĐ [H8.08.01.10(1-5)]. Các tiêu chí xét tuyển 

được xác định dựa trên tổng số điểm của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với tổng 

số điểm ưu tiên khu vực và đối tượng của thí sinh. Năm 2021, ngoài phương thức xét tuyển 

điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, trường cũng áp dụng thêm phương thức xét tuyển điểm học 

bạ THPT. Đến năm 2022, thí sinh được đăng ký 6 phương thức xét tuyển [H8.08.01.10]. Mã 

tổ hợp xét tuyển, điểm sàn và điểm chuẩn xét tuyển vào ngành KTMT trong 5 năm từ 2018 

- 2022 được thể hiện trên Bảng 8.1 [H8.08.01.07(1-10)][H8.08.01.08][H8.08.01.10]. Kết 

quả thống kê cho thấy, điểm trúng tuyển của ngành KTMT qua các năm gần đây (2021 và 

2022) ở mức khá cao so với điểm sàn. 

Bảng 8.1 Điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành khác nhau của KMT&TNTN (2018-

2022) 

Năm Tổ hợp xét tuyển Điểm sàn Điểm chuẩn ngành KTMT 

Điểm thi THPT Điểm xét học bạ 

2018 A00,A01,B00,D07 14.00 14.00 - 

2019 A00,A01,B00,D07 14.00 14.00 - 

2020 A00,A01,B00,D07 15.00 15.00 - 

2021 A00,A01,B00,D07 15.00 19.00 19.50 

2022 A00,A01,B00,D07 15.00 20.75 22.00 

Ghi chú: Toán - Lý - Hóa (A00); Toán - Lý - Tiếng Anh (A01); Toán - Hóa - Sinh (B00); 

Toán - Hóa - Tiếng Anh (D07) 

Đối với ngành KTMT, kết quả thống kê số lượng NH vào ngành KTMT trong 5 năm 

gần đây (từ 2018-2022) được trình bày ở Bảng 8.2 và 8.3. Số lượng thí sinh dự thi so với số 

lượng được trúng tuyển thể hiện được chất lượng đầu vào của ngành. Tuy nhiên, số lượng 
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thí sinh trúng tuyển nhập học ngành KTMT có xu hướng giảm (trong 2 năm 2020 và năm 

2021). Đây cũng là khó khăn của BM KTMT trong việc ổn định số lượng SV vào học ngành 

KTMT. Việc giảm số lượng NH ngành KTMT ngoài nguyên nhân khách quan từ yêu cầu 

của Bộ GDĐT và nhu cầu xã hội, nguyên nhân khác có thể là do phương pháp tuyển chọn 

NH của Trường chưa đa dạng và cần lấy thêm ý kiến từ các BLQ về tiêu chí tuyển sinh. 

Bảng 8.2 Số lượng tuyển sinh NH năm thứ nhất ngành KTMT trong 05 năm gần nhất 

Năm học 

Số lượng thí sinh 

Tổng cộng Trúng tuyển Nhập học chính thức 

2017 - 2018 707 164 114 

2018 - 2019 500 65 87 

2019 - 2020 741 84 33 

2020 - 2021 766 132 40 

2021 - 2022 

2022 - 2023 

741 132 76 

 

 

Bảng 8.3 Tổng số NH ghi danh vào CTĐT ngành KTMT trong 5 năm gần nhất 

Năm học 

Sinh viên Tổng số 

Năm thứ 

1 

Năm thứ 

2 

Năm thứ 

3 

Năm thứ 

4 

Năm tiếp 

theo 

2017 - 2018 114 103 129 76 81 503 

2018 - 2019 87 114 103 129 72 505 

2019 - 2020 33 87 114 103 129 466 

2020 - 2021 40 33 87 114 103 377 

2021 - 2022 76 40 33 87 114 350 

2022 - 2023       
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Tính đến thời điểm hiện nay, ngành KTMT đã và đang đào tạo được 27 khóa (từ khóa 22 

đến khóa 48). Số lượng NH được tuyển vào của ngành KTMT ở các giai đoạn trước năm 

học 2018-2019 trung bình khoảng 90 sinh viên. Dựa vào số liệu thống kê số lượng sinh viên 

(Bảng 3) thì từ năm học 2019 - 2020 cho đến nay, số lượng sinh viên đầu vào mỗi khóa có 

xu hướng giảm. Từ năm học 2021 - 2022, KMT&TNTN và BM KTMT tăng cường quảng 

bá bằng nhiều hình thức khác nhau như phát tờ rơi, gửi thông tin tuyển sinh về địa phương, 

hoặc trực tiếp xuống tiếp xúc với học sinh ở các trường phổ thông nhằm thu hút SV đầu vào 

[H8.08.01.14]. Ngoài ra, KMT&TNTN cũng tích cực tuyển sinh từ các nguồn liên thông lên 

đại học nhằm duy trì số lượng sinh viên đầu vào [H8.08.02.04(1-2)]. 

2. Điểm mạnh  

Nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký xét tuyển và đảm bảo tính 

công bằng; các số liệu tuyển sinh được đánh giá định kỳ làm nền tảng để rà soát các tiêu chí 

và phương pháp tuyển chọn NH ngành KTMT của Trường ĐHCT ngày càng hợp lý, minh 

bạch và khách quan hơn. 

3. Điểm tồn tại 

Phương thức và tiêu chí tuyển chọn NH chưa đảm bảo tính đa dạng, chủ yếu xét tuyển 

dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia và phương thức xét tuyển điểm học bạ THPT và chưa 

xét tuyển thường xuyên trong năm.  

4. Kế hoạch hành động 

Trong thời gian tới, Nhà trường, KMT&TNTN, BMKTMT sẽ phát huy và tạo mọi điều 

kiện để có thể tuyển chọn NH cho ngành KTMT với chất lượng tốt, đồng thời phát huy tinh 

thần tự chủ, nghiên cứu và triển khai thêm nhiều phương thức xét tuyển khác như đánh giá 

năng lực đầu vào của NH và xét tuyển thường xuyên trong năm. 

 5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, 

kết quả học tập, khối lượng học tập của người học. 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHCT là một trong những trường đại học đầu tiên trong cả nước áp dụng đào 

tạo theo hệ thống TC theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

TC của BGDĐT [H8.08.03.01(1-4)]. Hệ thống đào tạo theo TC được trường ĐHCT triển 

khai từ năm 2007. Đây là phương thức đào tạo được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trên thế 

https://drive.google.com/drive/folders/1vml_NJRBTR-5kskmN4WW5BUc6yviB63d
https://drive.google.com/drive/folders/1vml_NJRBTR-5kskmN4WW5BUc6yviB63d
https://drive.google.com/drive/folders/1vml_NJRBTR-5kskmN4WW5BUc6yviB63d
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giới có thể giúp NH tự chủ trong quá trình học tập cũng như giúp cho việc giám sát về sự 

tiến bộ trong học tập và rèn luyện của NH thuận tiện và hiệu quả hơn. 

Trường ĐHCT có các phòng ban chức năng và CB chuyên trách được phân công giám sát 

sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của NH một cách kịp thời và nhân văn [H7.07.01.03], 

[H8.08.03.02]. Công tác giám sát KQHT và khối lượng học tập của NH được quản lý thường 

xuyên với sự hỗ trợ của CVHT và của đội ngũ CB BMKTMT, KMT&TNTN, Nhà trường. 

Mỗi khóa học BMKTMT phân công CVHT để theo dõi, góp ý và điều chỉnh quá trình học 

tập của NH [H7.07.01.13(1-7)]. Lịch sinh hoạt giữa CVHT và NH được công bố trên thời 

khóa biểu học kỳ chính của NH ít nhất 4 lần trong mỗi học kỳ để cung cấp thông tin và hỗ 

trợ kịp thời khi NH có bất kỳ vấn đề nào trong học tập của mình [H7.07.01.13(1-5)], 

[H8.08.03.03(1-3)]. Công tác thực hiện lịch sinh hoạt CVHT cũng được Trường kiểm tra 

thường xuyên, và có báo cáo, nhắc nhở các CVHT vắng lịch họp [H6.06.04.15(1-5)]. Hằng 

năm, Trường, Khoa và BM kết hợp tổ chức sinh hoạt đầu khóa để cung cấp, hỗ trợ những 

thông tin cần thiết cho NH. Đặc biệt là NH năm thứ nhất, CVHT sẽ hướng dẫn lập KHHT 

và các vấn đề khác phù hợp chuyên ngành của NH [H2.02.03.03(1-5)], [H8.08.03.04(1-5)]. 

Để việc giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, KQHT, khối lượng học tập của NH 

đạt hiệu quả cao, Trường đã ban hành hàng loạt những quy trình và quy định cụ thể được 

công bố công khai và có đội ngũ hỗ trợ để thực hiện. Ngay từ khi nhập học, NH ngành 

KTMT được Trường cung cấp “Quy chế học vụ SV” [ H2.02.03.09(1-6)] và CTĐT 

[H1.01.01.01], [H1.01.01.02], [H1.01.01.03], [H1.01.01.04] của ngành để giúp NH hiểu và 

thực hiện đúng các quy định về các vấn đề liên quan đến NH như TC, CTĐT, KHHT, đăng 

ký HP, đánh giá HP. Ngoài ra, mỗi CVHT, GV của ngành KTMT cũng được Nhà trường 

cung cấp “Sổ tay GV” [H3.03.01.05], trong đó quy định và hướng dẫn rất rõ về việc thực 

hiện kế hoạch học tập, đăng ký HP, đánh giá HP cũng như trách nhiệm của CVHT và GV 

giảng dạy. Đặc biệt, từ học kỳ 2, năm học 2019-2020 Trường đã ban hành Sổ tay SV 

[H5.05.02.03] [1] gồm đầy đủ những thông tin chung liên quan đến NH và các vấn đề về tổ 

chức đào tạo, đánh giá KQHT và rèn luyện, xét và công nhận tốt nghiệp. Đây là kênh thông 

tin quan trọng giúp NH hiểu biết và tìm đúng nơi hỗ trợ, tư vấn khi có những vấn đề phát 

sinh trong quá trình học tập. 

Bên cạnh đội ngũ CB hỗ trợ giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của NH là 

CVHT, Trường đã trang bị hệ thống máy tính khá hiện đại [H8.08.03.06] và phần mềm quản 

lý đào tạo [H5.05.04.01(1-7)] tạo điều kiện thuận lợi cho NH đăng ký HP, theo dõi tiến độ 

học tập của NH để có những thay đổi và cải thiện trong quá trình học tập. Hệ thống này còn 

hỗ trợ Nhà trường, KMT&TNTN, BMKTMT cũng như CVHT cập nhật nhanh chóng tiến 

độ học tập và ĐRL của NH mà mình quản lý. Hệ thống này ngày càng phát huy hiệu quả khi 

https://drive.google.com/drive/folders/1HaYhJq7g4WBEA0rwCbMLTI9G5zr2Mcz9
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https://drive.google.com/drive/folders/14_B3Kxw_9HuCGSPXyByahiYY3B-5yKdP
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phần mềm được thiết kế linh động hơn, hệ thống mạng ngày càng nâng cấp, mở rộng, tạo 

điều kiện thuận lợi cho NH sử dụng CNTT mọi lúc mọi nơi [H8.08.03.06]. Kết quả tốt 

nghiệp, KQHT và ĐRL của NH theo từng học kỳ và hàng năm được lưu trữ đầy đủ trên Hệ 

thống quản lý [H5.05.04.01(1-7)]. Đây chính là cơ sở dữ liệu và cũng là công cụ hữu hiệu 

và hiện đại hỗ trợ giám sát sự tiến bộ của NH trong học tập và rèn luyện. 

Việc giám sát sự tiến bộ trong học tập (KQHT, khối lượng học tập) và rèn luyện của 

NH được Nhà trường xây dựng theo quy trình và được số hóa giúp NH và CB quản lý kịp 

thời theo dõi KQHT cũng như khối lượng học tập của CTĐT để kịp thời điều chỉnh và đôn 

đốc, hỗ trợ NH. Hàng năm, Trường đều thực hiện đánh giá năng lực ngoại ngữ cho các tân 

SV và sử dụng kết quả này làm cơ sở để xếp lớp, miễn HP ngoại ngữ của CTĐT, đồng thời 

cũng là cơ sở để NH có kế hoạch phấn đấu nâng cao trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của 

CTĐT [H8.08.03.07(1-4)]. Trường cũng tiến hành kiểm tra văn bằng tốt nghiệp THPT và hồ 

sơ nhập học của NH thường xuyên để có những quyết định kịp thời và công bằng cho NH 

[H8.08.03.08(1-9)]. Trong mỗi học kỳ và năm học, Trường ĐHCT và KMT&TNTN đều 

thực hiện tổng kết và khen thưởng cho NH có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện và các 

hoạt động phong trào cũng như có những cảnh báo kịp thời với NH vi phạm quy định công 

tác học vụ [H8.08.03.09(1-12)], [H8.08.03.10(1-7)]. Việc đăng ký xét tốt nghiệp được tổ 

chức nhiều đợt trong năm, tạo điều kiện cho NH có thể tốt nghiệp vượt tiến độ nếu như hoàn 

thành CTĐT. 

Bảng 8.4 Thành tích học tập của NH ngành KTMT ở 5 khóa gần nhất 

Năm Số lượng SV 

toàn khóa 

Xuất sắc Giỏi Khá Khác 

2017-2018 69 3 10 52 4 

2018-2019 109 0 10 87 12 

2019-2020 92 2 16 61 13 

2020-2021 89 0 7 70 15 

2021-2022 81 1 7 61 12 
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Thành tích học tập của NH ngành KTMT ở 5 khóa gần nhất được thể hiện trên Bảng 

8.4. Nhìn chung, ngành KTMT có tỉ lệ tốt nghiệp cao, tuy nhiên, vẫn còn tình trạng NH chậm 

tiến độ hoặc bỏ học, cách khắc phục tình trạng này vẫn chưa hiệu quả [H8.08.03.11(1-5)]. 

Về điểm rèn luyện, mỗi học kì các chi đoàn và CVHT đánh giá điểm rèn luyện cho SV sau 

đó gửi về Đoàn Khoa MT&TNTN và Đoàn trường [H8.08.03.12(1-9)]. Hàng năm Nhà 

trường đều thực hiện tổ chức lấy ý kiến SV về công việc dạy và học, tăng cường tiếp xúc 

giữa SV với BCN BM, BCN Khoa và lãnh đạo nhà Trường. Sau các cuộc tiếp xúc trực tiếp 

này, Trường luôn có văn bản để giải đáp những thắc mắc. Đây là kênh thông tin phản hồi 

khá hữu hiệu về NH mà Trường tổ chức hiệu quả, qua đó Trường có cơ sở để thực hiện các 

biện pháp cải tiến KQHT và rèn luyện của NH [H8.08.03.13]. Bên cạnh đó, Khoa và BM 

cũng tổ chức cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp Trường, cấp Khoa, BM với NH nhằm lắng 

nghe, trao đổi, và giải đáp các thắc mắc của NH [H8.08.03.14(1-4)].  Ngoài ra, thông qua 

các buổi họp lớp, CVHT có thể trao đổi, thu nhận thông tin và giải đáp các thắc mắc của NH 

[H8.08.03.03].   

2. Điểm mạnh  

Trường có hệ thống giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của NH bằng phần 

mềm quản lý hiện đại, quy trình giám sát khoa học và đội ngũ CB tận tâm làm cho việc theo 

dõi sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của NH phát huy được hiệu quả. 

3. Điểm tồn tại  

Tỉ lệ NH bỏ học và tốt nghiệp chậm vẫn còn xảy ra, BM và KMT&TNTN chưa có hoạt 

động đánh giá hiệu quả các phương pháp hỗ trợ đối với nhóm NH chậm tiến độ. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2023, BMKTMT đánh giá lại tính hiệu quả của các phương pháp hỗ trợ NH 

và đẩy mạnh giúp đỡ NH chưa hoàn thành các HP đúng tiến độ.  

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 6/7)  

Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi 

đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của 

người học. 

1. Mô tả hiện trạng 

https://drive.google.com/drive/folders/1-m53-qvH3vsnwnoGVZ_BBR2MVr2THXRw
https://drive.google.com/drive/folders/1-m53-qvH3vsnwnoGVZ_BBR2MVr2THXRw
https://drive.google.com/drive/folders/1-m53-qvH3vsnwnoGVZ_BBR2MVr2THXRw
https://drive.google.com/drive/folders/1xePLXlyeYErz6wIBeNc0nR3FuzSwYpcI
https://drive.google.com/drive/folders/1xePLXlyeYErz6wIBeNc0nR3FuzSwYpcI
https://drive.google.com/drive/folders/1xePLXlyeYErz6wIBeNc0nR3FuzSwYpcI
https://drive.google.com/drive/folders/17YKGGlFK-eFRUgRNQdIb0Mc2cTVOSRZV
https://drive.google.com/drive/folders/17YKGGlFK-eFRUgRNQdIb0Mc2cTVOSRZV
https://drive.google.com/drive/folders/10l0hkCyuAsfDIAknSU4RWvFraSNFMQdG
https://drive.google.com/drive/folders/10l0hkCyuAsfDIAknSU4RWvFraSNFMQdG
https://drive.google.com/drive/folders/10l0hkCyuAsfDIAknSU4RWvFraSNFMQdG
https://drive.google.com/drive/folders/1txAS2rJIvTJVaOrEPGnfaSkb2WN9Xdb0
https://drive.google.com/drive/folders/1txAS2rJIvTJVaOrEPGnfaSkb2WN9Xdb0
https://drive.google.com/drive/folders/1txAS2rJIvTJVaOrEPGnfaSkb2WN9Xdb0
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Đội ngũ CB các đơn vị và các bộ phận chức năng trong Trường ĐHCT đều có vai trò tư vấn, 

hỗ trợ NH cải thiện việc học tập đạt kết quả tốt nhất. Trường đã ban hành quy định chức 

năng, nhiệm vụ của các phòng, trung tâm và quy trình công tác, phối hợp thực hiện hoạt 

động tư vấn, hỗ trợ và phục vụ SV của các đơn vị trong Trường[H5.05.01.02], [H7.07.01.03], 

[H8.08.03.02], [H8.08.04.01]. Việc tư vấn học tập, rèn luyện cũng như các chế độ chính sách 

và hoạt động ngoại khóa, học thuật của NH được thực hiện thống nhất trong toàn Trường 

theo Quy định về công tác CVHT [H7.07.01.13(1-7))] và trong Sổ tay SV [H5.05.02.03]. 

Hoạt động sinh hoạt CVHT được xếp vào thời khóa biểu của GV và được Trường kiểm tra, 

đánh giá bởi Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Thanh tra Pháp chế và Văn phòng Đoàn 

trường [H6.06.04.15(1-5)]. 

         Khi bước vào học kỳ đầu tiên của năm học, Trường, KMT&TNTN tổ chức buổi sinh 

hoạt đầu khóa cho khóa cũ và khóa mới để nhắc nhở NH trong học tập cũng như thực hiện 

đúng và nghiêm túc các quy định của Trường và đưa ra phương hướng trong năm học 

[H5.05.01.03(1-4)]. Riêng đối với NH khóa mới, BCN Khoa kết hợp với Đoàn Thanh Niên 

tiếp đón hướng dẫn giới thiệu Khoa, BM, PTN, phổ biến CTĐT cũng như quy chế học vụ 

giúp NH cơ bản nắm được quy trình học tập và có cuộc giao lưu trao đổi giữa NH khóa cũ 

và mới để chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập cũng như trong cuộc sống 

[H2.02.03.03(1-5)], [H8.08.03.05(1-5)]. Ngoài ra, CVHT cũng gặp gỡ NH ngay trong tuần 

lễ sinh hoạt đầu khóa của cấp Trường, cấp Khoa nhằm hỗ trợ NH trong việc xây dựng KHHT 

sao cho phù hợp với khả năng của mình. Trước hết NH được CVHT tư vấn lập KHHT toàn 

khóa và hướng dẫn thực hiện các quy trình trong công tác học tập. Để hỗ trợ cho hoạt động 

đăng ký HP, PĐT luôn lập kế hoạch và công bố kịp thời trên website (hoặc bằng văn bản) 

các thông báo về phân chia kế hoạch đăng ký HP trực tuyến, kế hoạch giảng dạy 

[H5.05.01.04(1-24)]. Để chuẩn bị số liệu mở lớp cho việc đăng ký HP học kỳ tiếp theo, đồng 

thời hỗ trợ NH có nhu cầu điều chỉnh lại KHHT, Nhà trường có thông báo cụ thể về thời 

gian mở lại website nhập KHHT cho NH [H6.06.02.03(1-6)]. PĐT Trường cũng thông báo 

rộng rãi cho NH được biết về những HP mà NH đăng ký không đủ sĩ số để mở để NH có 

những điều chỉnh kịp thời [H8.08.04.02(1-5)]. Đối với việc thực hiện HP Giáo dục quốc 

phòng & An ninh tại Hòa An dành cho SV năm thứ 1, Trường cũng có kế hoạch cụ thể về 

thời gian đưa rước và các thông tin về học tập, sinh hoạt để NH có sự chuẩn bị kịp thời 

[H8.08.04.03(1-4)]. PĐT cũng kết hợp với KMT&TNTN, BM hướng dẫn NH (nhất là NH 

năm nhất và NH chưa đăng ký được HP theo KHHT) về xét miễn HP [H5.05.03.04], 

[H5.05.03.05], [H5.05.03.06] [H8.08.04.04] hay xét tương đương HP [H8.08.04.05(1-2)], 

giúp NH hoàn thành đúng tiến độ học tập. Đối với NH làm luận văn tốt nghiệp, NH có quyền 

chọn lựa CBHD và đề xuất chủ đề. Khi được chấp nhận NH luôn được sự cố vấn, giám sát 

https://drive.google.com/open?id=11H6keOXM1w8AOu50UMpbaXmpxlQoSpnj&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/drive/folders/1WESDLIyTYB63-OQnWfvHMpgOtx410cMM
https://drive.google.com/drive/folders/1WESDLIyTYB63-OQnWfvHMpgOtx410cMM
https://drive.google.com/drive/folders/1WESDLIyTYB63-OQnWfvHMpgOtx410cMM
https://drive.google.com/drive/folders/1WESDLIyTYB63-OQnWfvHMpgOtx410cMM
https://drive.google.com/drive/folders/1yt4bMNoC951j8YcLSBQNYLtKPJ971wWc
https://drive.google.com/drive/folders/1yt4bMNoC951j8YcLSBQNYLtKPJ971wWc
https://drive.google.com/drive/folders/1yt4bMNoC951j8YcLSBQNYLtKPJ971wWc
https://drive.google.com/drive/folders/1yt4bMNoC951j8YcLSBQNYLtKPJ971wWc
https://drive.google.com/drive/folders/1yt4bMNoC951j8YcLSBQNYLtKPJ971wWc
https://drive.google.com/drive/folders/1yt4bMNoC951j8YcLSBQNYLtKPJ971wWc
https://drive.google.com/drive/folders/1yt4bMNoC951j8YcLSBQNYLtKPJ971wWc
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và hỗ trợ từ BM và các GV phụ trách [H8.08.04.06(1-12)]. Các kế hoạch, quy trình thực 

hiện luận văn, các mẫu báo cáo rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho NH [H8.08.04.06(1-12)]. 

      Bên cạnh hoạt động học tập, Trường còn khuyến khích và hỗ trợ NH thực hiện đề tài 

NCKH [H8.08.04.07(1-6)]. Với truyền thống NCKH mạnh của đội ngũ GV, cùng với CSVC 

sẵn có và được sự quan tâm của BCN BMKTMT và KMT&TNTN, các hoạt động NCKH  

của NH thuộc ngành KTMT luôn được đẩy mạnh phát triển và đạt giải cao tại hội nghị 

NCKH của Trường [H8.08.04.08(1-7)]. Ngoài ra, đối với NH có năng lực học khá và giỏi, 

Trường ĐHCT, KMT&TNTN và BMKTMT rất chú trọng việc trao đổi NH học tập ở nước 

ngoài để tạo cơ hội cho NH phát triển bản thân cũng như nâng cao trình độ [H8.08.04.09(1-

8)]. 

      Để khuyến khích NH học tốt, dựa trên KQHT của mỗi học kỳ, Trường ĐHCT cấp 

học bổng cho các NH có thành tích xuất sắc, giỏi trong học tập và rèn luyện [H8.08.03.12]. 

Ngoài ra, Trường còn kết hợp với các tổ chức để trao học bổng cho SV nghèo vượt khó, SV 

có hoàn cảnh khó khăn và SV dân tộc thiểu số có thành tích học tập tốt. Bên cạnh đó, Nhà 

trường luôn có chính sách miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho SV 

nghèo vượt khó [H8.08.04.10(1-10)] và vận động các nguồn học bổng tài trợ khác 

[H8.08.04.11(1-39)]. Ngoài ra các cấp Đoàn, Hội còn tổ chức nhiều hoạt động thi đua khác, 

thông qua các hoạt động này NH sẽ được đánh giá, công nhận đoàn viên ưu tú, được giới 

thiệu học tập các lớp cảm tình đảng, điều này cũng tạo được động lực phấn đấu trong học 

tập cho NH [H8.08.04.12(1-9)]. 

    Trường ĐHCT thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: giao lưu văn 

hóa, văn nghệ giữa các đơn vị trong và ngoài Trường, tổ chức dã ngoại, tham quan học tập, 

tham gia câu lạc bộ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, hoạt động học thuật, hướng nghiệp 

[H8.08.04.13(1-28)]. Ngoài ra, Trường kết hợp với khoa tổ chức các cuộc thi về lĩnh vực 

chính trị, xã hội… nhằm nâng cao nhận thức của SV về nhiều lĩnh vực [H8.08.04.14(1-2)]. 

Ngoài ra, các cuộc thi tìm hiểu môi trường được Đoàn trường và Đoàn Khoa tổ chức thường 

xuyên nhằm tuyên truyền, kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng, 

sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên và các ý tưởng sáng tạo có liên 

quan đến lĩnh vực môi trường [H8.08.04.12(1-9)][H8.08.04.15(1-3)]. Các sân chơi này đã 

khơi dậy tình đoàn kết và thói quen rèn luyện sức khỏe để học tập và nâng cao kỹ năng sống 

cho NH, đồng thời đây cũng chính là những hoạt động nhằm cải thiện khả năng có việc làm 

cho NH. 

      Đối với vấn đề việc làm, đây luôn là mối quan tâm đặc biệt của NH cả trước và sau 

khi ra trường. Các đơn vị chức năng như: Phòng Công tác SV, Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và 

https://drive.google.com/drive/folders/1HJPkp9D9sXXVutD5ECnpdxgcLA5RCKeg
https://drive.google.com/drive/folders/1HJPkp9D9sXXVutD5ECnpdxgcLA5RCKeg
https://drive.google.com/drive/folders/1HJPkp9D9sXXVutD5ECnpdxgcLA5RCKeg
https://drive.google.com/drive/folders/1iRYXhhhrExMufsDGF60L8EEOwuMyFPa6
https://drive.google.com/drive/folders/1iRYXhhhrExMufsDGF60L8EEOwuMyFPa6
https://drive.google.com/drive/folders/1iRYXhhhrExMufsDGF60L8EEOwuMyFPa6
https://drive.google.com/drive/folders/1783ODW1a4TWlWp6Bio9dguMLndBpbH_K
https://drive.google.com/drive/folders/1783ODW1a4TWlWp6Bio9dguMLndBpbH_K
https://drive.google.com/drive/folders/1M5GzaaXXpaTWRZrvOjdKj-orkwSoiwP7
https://drive.google.com/drive/folders/1M5GzaaXXpaTWRZrvOjdKj-orkwSoiwP7
https://drive.google.com/drive/folders/1M5GzaaXXpaTWRZrvOjdKj-orkwSoiwP7
https://drive.google.com/drive/folders/1IMRjRQqP7hAXCvU8hYAf-nVMFEQI1yuX
https://drive.google.com/drive/folders/1IMRjRQqP7hAXCvU8hYAf-nVMFEQI1yuX
https://drive.google.com/drive/folders/1IMRjRQqP7hAXCvU8hYAf-nVMFEQI1yuX
https://drive.google.com/drive/folders/1IMRjRQqP7hAXCvU8hYAf-nVMFEQI1yuX
https://drive.google.com/drive/folders/1Naj8BuDvk9kwxWOhwuEniGqyrTklI0-P
https://drive.google.com/drive/folders/1Naj8BuDvk9kwxWOhwuEniGqyrTklI0-P
https://drive.google.com/drive/folders/1Naj8BuDvk9kwxWOhwuEniGqyrTklI0-P
https://drive.google.com/drive/folders/1VT5LKrzFtsdddaYKf0OTVp7xxj9eptA4
https://drive.google.com/drive/folders/1VT5LKrzFtsdddaYKf0OTVp7xxj9eptA4
https://drive.google.com/drive/folders/1VT5LKrzFtsdddaYKf0OTVp7xxj9eptA4
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Khởi nghiệp Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội SV thể hiện vai trò nòng cốt trong việc định 

hướng việc làm cho NH thông qua các chương trình mà Đoàn - Hội đã thực hiện      

[H8.08.04.16(1-5)] [H8.08.04.17(1-6)]. Trong quá trình học tập, NH được Trung tâm tư vấn 

hỗ trợ SV phối hợp với NTD lao động thường xuyên tư vấn thông tin về nghề nghiệp, việc 

làm, kỹ năng lập hồ sơ xin việc, tìm việc, trả lời phỏng vấn, khởi nghiệp, tập sự và thử việc. 

Thông qua các đơn vị này, Trường, Khoa và BM luôn chuyển đến NH kịp thời các thông tin 

về việc làm [H8.08.04.18]. 

   Bên cạnh đó, các dịch vụ hỗ trợ SV như thư viện, phòng máy tính, các dịch vụ in ấn 

đáp ứng tốt cho nhu cầu của NH. Trường đang tiếp tục đầu tư xây dựng thêm nhằm từng 

bước cung cấp một môi trường học tập thuận lợi, bảo đảm chất lượng học tập của NH. Nhà 

trường đã có một cơ sở nội trú hơn 4.500 chỗ phục vụ SV và khu nội trú mới khoảng 5.000 

đã hoạt động từ năm 2015 với chỗ ở khá hiện đại đáp ứng nhu cầu chỗ ở an toàn, ổn định 

cho hơn 10.000 SV. Hoạt động vui chơi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh 

hoạt học thuật của NH cũng được quan tâm và đáp ứng ngày một tốt hơn [H8.08.04.19(1-

9)]. 

       2. Điểm mạnh  

Nhà trường tổ chức được nhiều hoạt động (tư vấn học tập, ngoại khóa, thi đua) để giúp 

NH cải thiện kết quả học tập. Các dịch vụ hỗ trợ thật sự hữu ích giúp phát huy tốt nhất khả 

năng của NH. 

3. Điểm tồn tại  

Các hoạt động tư vấn học tập, ngoại khóa và tìm kiếm việc làm cho NH ngành KTMT 

chưa đa dạng và phong phú. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2023, BM đề xuất với Nhà trường lấy ý kiến phản hồi của NH và ý kiến đánh 

giá của NSDLĐ chi tiết hơn để đa dạng hóa các hoạt động giúp NH phát triển thêm kỹ năng 

nghề nghiệp khi ra trường. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 6/7) 

Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động 

đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học. 

1. Mô tả hiện trạng 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z_j3a9oo_Xf1i40h0Aee2s1iaIK28ZzV
https://drive.google.com/drive/folders/1Z_j3a9oo_Xf1i40h0Aee2s1iaIK28ZzV
https://drive.google.com/drive/folders/1Z_j3a9oo_Xf1i40h0Aee2s1iaIK28ZzV
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Trường ĐHCT có khuôn viên đẹp với cảnh quan thoáng mát và không khí trong lành. 

Tổng diện tích đất của Trường là 2.249.773,47m2 đất, trong đó mảng xanh luôn được nhà 

trường chú trọng [H8.08.05.01]. Trong nhiều năm, Trường ĐHCT luôn được bình chọn trong 

danh sách các Trường có mảng xanh đẹp nhất ở Việt Nam [H8.08.05.02]. Trường có khuôn 

viên rộng, có rào bao quanh và nhân viên viên bảo túc trực 24/24 nhằm đảm bảo an ninh trật 

tự trong khuôn viên nhà trường [H8.08.05.03(1-8)]. Sân trường, lớp học, PTN luôn được 

đảm bảo sạch sẽ nhằm tạo ra một môi trường học tập thân thiện với khuôn viên luôn xanh-

sạch-đẹp. Ngoài ra NH luôn được yêu cầu phải thực hiện đúng các quy định về thực hiện 

nếp sống văn minh, nội quy mà Nhà trường đã đề ra [H8.08.05.03]. Các điều kiện phục vụ 

ăn, ở, sinh hoạt của NH cũng được nhà trường nâng cấp giống như một xã hội thu nhỏ có 

đầy đủ nơi ở, cửa hàng tiện ích, bãi đỗ xe, căng-tin. Ngoài ra, trong khuôn viên trường còn 

có trung tâm thể hình, thể thao, sân vận động có chất lượng. Từ đó các hoạt động vui chơi, 

sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt học thuật của SV được đáp ứng tốt 

hơn. 

Trường ĐHCT cũng rất chú trọng đến môi trường tâm lý, xã hội nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi nhất cho NH, Nhà trường có Trung tâm tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp SV 

(scs.ctu.edu.vn), Đoàn Thanh niên, Hội SV (yu.ctu.edu.vn) và đội ngũ CVHT giúp NH có 

thể tháo gỡ những khó khăn trong học tập, cuộc sống và xã hội. Đặc biệt, Trung tâm tư vấn, 

Hỗ trợ và Khởi nghiệp SV [H8.08.05.04] chính là cầu nối để NH có thể tìm kiếm cơ hội giao 

lưu, học tập và rèn luyện các kỹ năng, được tham gia trải nghiệm thông qua các hoạt động 

thực tế và tìm kiếm nguồn học bổng tài trợ. Đây là nơi, NH có thể tìm thấy sự thoải mái và 

tự tin khi tham gia vào các hoạt động được tổ chức qua đó cũng có nhiều cơ hội để tìm kiếm 

việc làm sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, môi trường tâm lý còn được xây dựng bằng các dịch 

vụ hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe y tế học đường. Tất cả NH đều tham gia bảo hiểm y tế, đảm 

bảo việc chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh khi có nhu cầu. Tất cả các NH năm nhất 

được kiểm tra sức khỏe tổng quát vào đầu năm học [H8.08.05.05(1-11)]. Việc kiểm tra nhằm 

cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe và tư vấn cho NH chăm sóc bản thân tốt nhất trong 

quá trình học tập tại Trường. Website của phòng Công tác SV cũng thường xuyên cung cấp 

thông tin về dịch bệnh và tư vấn phương pháp phòng tránh (dsa.ctu.edu.vn). Việc kiểm tra 

giám sát An toàn thực phẩm đều được triển khai trong từng năm học [H8.08.05.06]. Công 

tác PCCC được xem trọng, CBVC và NH được truyền thông và tập huấn về công tác PCCC 

thường xuyên [H8.08.05.07(1-7)]. 

Nhằm đảm bảo về môi trường cảnh quan, tâm lý và xã hội, hàng năm Nhà trường đều tổ 

chức các buổi lấy ý kiến NH và các BLQ từ đó để có thêm thông tin để lãnh đạo Trường có 

kế hoạch điều chỉnh, cải tiến nhằm mang lại không gian, môi trường tâm lý, xã hội thích hợp 

https://drive.google.com/drive/folders/1uyWMIoTsfuCP1-4Ij8EiZ7wgRa9CWtUv
https://drive.google.com/drive/folders/1uyWMIoTsfuCP1-4Ij8EiZ7wgRa9CWtUv
https://drive.google.com/drive/folders/1uyWMIoTsfuCP1-4Ij8EiZ7wgRa9CWtUv
https://drive.google.com/drive/folders/1uyWMIoTsfuCP1-4Ij8EiZ7wgRa9CWtUv
https://drive.google.com/drive/folders/1uyWMIoTsfuCP1-4Ij8EiZ7wgRa9CWtUv
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nhất cho NH học tập, NCKH và vui chơi giải trí. Kết quả phản hồi luôn được Nhà trường 

quan tâm giải quyết, qua từng năm cho thấy mức độ hài lòng của NH và các BLQ càng cao 

[H8.08.05.08]. Đặc biệt, thời gian gần đây Trường rất quan tâm đến công tác tư vấn tâm lý, 

sức khỏe học sinh, sinh viên với việc Ban hành Quy định về công tác Tư vấn tâm lý, sức 

khỏe học sinh, sinh viên, quy định rõ chức năng và nhiệm vụ các đơn vị có liên quan đến 

hoạt động này [H8.08.05.04]. 

2. Điểm mạnh  

Nhà trường đã xây dựng môi trường học tập và nghiên cứu xanh, sạch, đẹp, an toàn, 

thân thiện, thoải mái để phục vụ tốt các hoạt động của NH. 

3. Điểm tồn tại  

Đội ngũ các chuyên viên tư vấn tâm lý ở các trung tâm tư vấn của trường ĐHCT còn 

hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ nên chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của 

NH. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2023, KMT&TNTN kiến nghị với Nhà trường để có kế hoạch đào tạo thêm 

các chuyên gia về tâm lý và mở rộng thêm quy mô hoạt động của trung tâm tư vấn. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 

 

Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất 

Mở đầu 

Trường ĐHCT luôn xem việc đầu tư CSVC là tiêu chí quan trọng cho sự phát triển 

chung của Trường và đây cũng là tiêu chí quan trọng trong ĐBCL đào tạo của Trường. Hàng 

năm, Trường không ngừng hoàn thiện, đầu tư mở rộng CSVC, trang thiết bị của Trường 

cũng như duy tu, sửa chữa CSVC hiện có nhằm hỗ trợ tốt công tác đào tạo và NCKH, đáp 

ứng mục tiêu của CTĐT ngành KTMT. Các nguồn học liệu được đầu tư phù hợp, cập nhật 

thường xuyên cùng với hệ thống PTN hiện đại đã đáp ứng, hỗ trợ tốt nhu cầu của NH và 

GV. Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn, quy định về xây dựng môi trường học tập, làm việc văn 

minh, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho GV và NH cũng được Trường ban hành và triển khai 

thực hiện. 
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Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với 

các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả hiện trạng  

Trường ĐHCT có tổng diện tích đất đai 2.249.773,47m2 (Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số 000004 QSDĐ ngày 14/4/1997; số 0160 QSDĐ ngày 21/10/1998, số 0161 

QSDĐ ngày 21/10/1998, số 00001 QSDĐ ngày 29/5/2001; số 06349 QSDĐ ngày 23/8/2002; 

BN 078885 ngày 4/11/2013; số BN 841760 ngày 18/11/2013; số CM 336765 ngày 110 

8/6/2018) [H9.09.01.01]. Diện tích đất bình quân trên tổng số NH chính quy là 61,04 m2 

/NH đáp ứng thông tư 24/2015/TTBGDĐT - ít nhất 25m2 /NH [H9.09.01.02(1-2)]. 

Nhà trường có tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, NCKH (gồm hội trường, 

giảng đường, phòng học, phòng đa năng, phòng làm việc của GS, PGS, GV cơ hữu, thư viện, 

TTHL, PTN, thực hành, nhà thể dục thể thao) là 145.492,13 m2 với 444 giảng đường, hội 

trường, phòng học có tổng diện tích sàn 36.982 m2; 12 phòng học ngoại ngữ, đa phương tiện 

phục vụ giảng dạy; TTHL và 13 Thư viện các khoa/viện; 178 Phòng thí nghiệm, thực hành 

thí nghiệm (PTN/PTH), thực hành máy tính, xưởng, trại và 02 nhà thể dục thể thao; phòng 

làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu [H9.09.01.03(1-4)]. Với quy mô người 

học hệ chính quy tại thời điểm 31/3/2023 là 38.387 SV chính quy, diện tích sàn xây dựng 

trung bình trên 1 người học là 6,36 m2, đáp ứng thông tư 24/2015/TTBGDĐT (ít nhất 2,5 m2 

/NH).  

Trường ĐHCT hiện có 10 phòng học/hội trường có trên 200 chỗ ngồi với diện tích sàn 

5.017 m2; 07 phòng học/hội trường từ 150-200 chỗ với diện tích sàn 1.881 m2; 47 phòng học 

có từ 100-150 chỗ với diện tích sàn 5.517 m2; 222 phòng có từ 50-100 chỗ với diện tích sàn 

15.698 m2; 158 phòng học có dưới 50 chỗ với diện tích sàn 7.869 m2 [H9.09.01.03(1)].  Nội 

quy sử dụng nhà học, phòng học được thực hiện theo quy định của Nhà trường 

[H9.09.01.04(1-3)], đồng thời công tác quản lý phòng học và sắp xếp kế hoạch giảng dạy 

được hỗ trợ bằng phân hệ phần mềm “Quản lý phòng học” trong hệ thống tích hợp của 

Trường. [H5.05.04.01].  

  Khoa MT&TNTN được Nhà trường phân giao đất quản lý diện tích đất 24.265 m2, 

trong đó 5.027 m2 là phòng làm việc, văn phòng các bộ môn, 5 phòng học tại khoa và 19.238 

m2 sử dụng phục vụ cho các khu tự học, nhà lưới, wetlab, khu thực nghiệm, và dịch vụ hỗ 

trợ khác [H9.09.01.05]. Trưởng và các phó trưởng khoa đều được bố trí phòng làm việc riêng 

[H9.09.01.06]. Khoa MT&TNTN có 14 PTN/PTH, 5 phòng học (390 m2), 1 phòng GV (29,6 
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m2), 1 phòng máy tính (59,2 m2) và 2 hội trường (112 m2 và 59,2 m2) với các trang thiết bị 

phù hợp phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu [H9.09.01.07(1-4)]. 

Bộ môn KTMT được bố trí 04 phòng làm việc tại tòa nhà KMT&TNTN với diện tích 

184,2 m2 gồm 01 Văn phòng BM (59,2 m2), 01 phòng làm việc tại KMT&TNTN (29,6 m2) 

và 02 phòng tại tòa nhà RLC (47,7 m2). Người học ngành KTMT được học lý thuyết tại 5 

phòng học (Phòng 101-103 và 301-302) được bố trí ở khu vực tòa nhà chính và dãy nhà sau 

của KMT&TNTN, học thực hành tại các PTN/PTH của BM KTMT quản lý gồm: PTN Hóa 

KTMT và Hóa KTMT tiên tiến, PTN Sinh học môi trường (tiểu phòng), PTN xử lý nước và 

nước thải và xử lý nước và nước thải tiên tiến, và PTN chất thải rắn và CTR tiên tiến, PTN 

kiểm soát ô nhiễm không khí và kiểm soát ô nhiễm không khí tiên tiến và các PTN thuộc 

các đơn vị khác trong trường. Hệ thống phòng làm việc, phòng học, các phòng chức năng và 

các PTN/PTH của Khoa đều được lắp đặt hệ thống thông gió, hệ thống báo cháy, chữa cháy, 

được trang bị các thiết bị phù hợp với hoạt động đào tạo của ngành KTMT [H9.09.01.07(1-

4)]. 

Các PTN/PTH thường xuyên được sửa chữa, nâng cấp tạo môi trường làm việc, học 

tập sạch sẽ, thông thoáng cho GV và SV. Các trang thiết bị phục vụ giảng dạy ở 

KMT&TNTN ở PTN/PTH cũng được sửa chữa, bổ sung và thay mới hàng năm nhằm đảm 

bảo nhu cầu dạy, học và NCKH của ngành KTMT [H9.09.01.08(1-8)]. Các dự án quy hoạch 

phát triển tổng thể Trường thành trường đại học nghiên cứu xuất sắc đã góp phần rất lớn 

trong việc trang bị cơ sở hạ tầng, thiết bị cho các PTN/PTH phục vụ cho đào tạo ngành Nông 

nghiệp, Thủy sản, Môi trường nói chung và ngành KTMT nói riêng. Trong đó,  dự án trọng 

điểm của Bộ GDĐT về nâng cấp Trường ĐHCT thành trường đại học nghiên cứu xuất sắc 

từ dự án ODA của chính phủ Nhật Bản sẽ góp phần rất lớn trong việc trang bị cơ sở hạ tầng, 

thiết bị cho các PTN/PTH của Trường và KMT&TNTN phục vụ cho hoạt động đào tạo 

ngành KTMT [H9.09.01.09]. 

2. Điểm mạnh 

Nhà trường trang bị đủ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng 

đảm bảo tỉ lệ diện tích/NH theo quy định; Các thiết bị PTN, PTH được nâng cấp một cách 

đồng bộ với nhiều thiết bị, dụng cụ thí nghiệm hiện đại nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo và 

NCKH. Nhà trường có hệ thống quản lý tích hợp CSVC đảm bảo sử dụng hiệu quả và hợp 

lý hệ thống phòng học và trang thiết bị của Trường. 

3. Điểm tồn tại 
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  Một số nhà vệ sinh xuống cấp nên điều kiện vệ sinh chưa tốt. Một số các phòng học 

trong khuôn viên KMT&TNTN nằm gần khu vực rậm rạp nên có côn trùng vào.  

4. Kế hoạch hành động 

Khoa MT&TNTN và BMKTMT phối hợp với phòng QTTB để tiếp tục cải tạo sửa 

chữa nhà vệ sịnh. Đối với phòng học thì sẽ gắn lưới mịn để hạn chế côn trùng vào. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 6/7) 

Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ 

các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHCT có hệ thống thư viện bao gồm Trung tâm Học liệu (TTHL) và Thư viện 

tại 13 khoa/viện với tổng diện tích 11.795 m2 . Trong đó diện tích của TTHL là 7.560 m2 và 

4.235 m2 cho các thư viện cấp khoa. TTHL có 4 tầng, được thiết kế hiện đại, mở cửa từ 7h30 

đến 20h45 từ thứ Hai đến thứ Bảy phục vụ nhu cầu đa dạng như đọc sách, tổ chức hội nghị 

hội thảo, tự học, thảo luận nhóm, thư giãn với 17 phòng đọc chung (7.292 m2 ), 01 phòng 

đọc chuyên ngành (49 m2 ), 01 phòng đọc chuyên gia (49 m2 ), 04 phòng học nhóm (120 m2 

), 01 phòng đa phương tiện (49 m2 ) và 02 phòng huấn luyện (69 m2 ). Hệ thống wifi miễn 

phí phủ sóng toàn thư viện với 1821 chỗ ngồi học, 310 máy tính phục vụ sinh viên sử dụng 

tra cứu, 318.322 đầu sách, tạp chí và 40.686 tài liệu nội sinh. Các phòng đọc/phòng hội 

thảo/thảo luận đều có máy tính kết nối internet. Các phòng được lắp điều hòa không khí, có 

hệ thống PCCC, hệ thống phục vụ mượn trả, gửi đồ cá nhân, cổng quét thẻ chip... 

[H9.09.02.01], [H9.09.02.02], [H9.09.02.03], [H9.09.02.04], [H9.09.02.05]. 

Thư viện KMT&TNTN có diện tích 88,8 m2, được bố trí 50 chỗ ngồi rộng rãi thoáng 

mát với 500 đầu sách (lấy trong thống kê hiện trạng TTHL), tạp chí, CSDL điện tử và 3 máy 

tính phục vụ tra cứu. [H9.09.02.06], [H9.09.02.07].  

Nhà trường ban hành các văn bản: Quy định về sử dụng TTHL phục vụ đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (QĐ số 4298/QĐ-ĐHCT ngày 30/9/2019) 

[H9.09.02.08]; Nội quy sử dụng TTHL Trường ĐHCT [H9.09.02.09]; và được công khai 

trên cổng thông tin điện tử của TTHL [H9.09.02.10]. Hằng năm, TTHL đều tổ chức các buổi 
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tập huấn, hướng dẫn đối với sinh viên đầu khóa về cách khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu 

trong Thư viện [H9.09.02.11(1-6)].  

Thư viện của Trường được phát triển theo xu hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tự động 

hóa theo quan điểm phục vụ hướng đến người sử dụng, tạo điều kiện cho bạn đọc khai thác 

thông tin thuận lợi, nhanh chóng, chính xác. Hoạt động ra vào TTHL, mượn trả sách được 

hỗ trợ bởi phần mềm quản lý Thư viện Ilibrary, được nâng cấp năm 2014. [H9.09.02.12] 

TTHL và các thư viện trực thuộc các đơn vị có các tài liệu chuyên ngành bao gồm sách, 

báo, tạp chí, giáo trình, sách tham khảo đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ phục vụ đào tạo ngành 

KTMT cùng với các bài giảng đáp ứng đủ tài liệu tham khảo trong ĐCCT HP đã được công 

khai trên website trường [H9.09.02.13(1-2)]. Các tài liệu, học liệu (bản in và điện tử) được 

cập nhật đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu của ngành GV, SV ngành KTMT 

[H6.06.04.13(1-2)]. 

Hàng năm, căn cứ vào chủ trương phát triển tài liệu của hệ thống thư viện Trường 

[[H9.09.02.14], dự toán kinh phí của TTH và các đơn vị [H9.09.02.15], Nhà trường phân bổ 

kinh phí cho việc mua sách, báo, tạp chí nhằm phát triển cơ sở dữ liệu điện tử cho hệ thống 

thư viện [H9.09.02.16(1-6)]. Căn cứ vào kinh phí được duyệt và đề xuất trực tuyến nhu cầu 

cập nhật tài liệu của GV và NH, TTHL đã dành kinh phí mua giáo trình tài liệu, tạp chí, 

quyền truy cập các CSDL phục vụ hoạt động đào tạo, NCKH của chung cho toàn Trường và 

kinh phí mua tài liệu cho các khoa [H9.09.02.17]. Năm 2022, TTHL được đầu tư 400 triệu 

đồng cho việc mua quyền truy cập tài liệu điện tử của Ebrary, Vista, Cesti, ProQuest, Taylor 

& Francis, Springerlink và CSDL dùng chung và đầu tư kinh phí mua tài liệu cho các khoa, 

trong đó KMT&TNTN được chi 185 triệu [H9.09.02.18]. Giai đoạn 2017-2022, ngành 

KTMT được đầu tư 20,66 triệu đồng mua bổ sung 53 bản tài liệu để phục vụ đào tạo và 

nghiên cứu của ngành KTMT (Năm 2022: chi 6,089 triệu mua 19 bản; năm 2020: chi 3,599 

triệu mua 1 bản; năm 2019: chi 0,405 triệu mua 7 bản; năm 2018: chi 4,255 triệu mua 8 bản 

tài liệu; năm 2017: chi 6,311 triệu mua 18 bản tài liệu) [H9.09.02.19]. 

Nguồn tài liệu in ấn bổ sung hàng năm cho TTHL được cập nhật chi tiết trên website 

đơn vị theo các lĩnh vực khác nhau. Năm 2022, TTHL được bổ sung 2004 đầu tài liệu/3750 

quyển, bao gồm: tác phẩm tổng loại: 101 đầu tài liệu/166 quyển; Triết học: 38 đầu tài liệu/85 

quyển; Tôn giáo: 6 đầu tài liệu/14 quyển; Khoa học xã hội: 711 đầu tài liệu/1340 quyển; 

Ngôn ngữ: 199 đầu tài liệu/268 quyển; Khoa học tự nhiên: 149 đầu tài liệu/264 quyển; Khoa 

học ứng dụng: 593 đầu tài liệu/1162 quyển; Thể thao: 64 đầu tài liệu/187 quyển; văn học và 

tu từ học: 118 đầu tài liệu/224 quyển; Lịch sử, địa lý: 25 đầu tài liệu/40 quyển  [H9.09.02.20]. 

https://drive.google.com/drive/folders/1_F8wmdpDMtdYoJxUtPCA8CAOfwA65LBH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_F8wmdpDMtdYoJxUtPCA8CAOfwA65LBH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_F8wmdpDMtdYoJxUtPCA8CAOfwA65LBH?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OY1mFky9woMX7Q-lyVTOeGGicMlVPWeW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OY1mFky9woMX7Q-lyVTOeGGicMlVPWeW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OY1mFky9woMX7Q-lyVTOeGGicMlVPWeW/view?usp=sharing
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Việc biên soạn thẩm định nội dung giáo trình, tài liệu học tập thực hiện theo các điều 

11-16 Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử 

dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường ĐHCT (QĐ số 3054/QĐ-ĐHCT ngày 28/8/2015) 

[H6.06.04.12(1-3)]. 

TTHL có dữ liệu theo dõi về hoạt động của bạn đọc để hỗ trợ cho các hoạt động đào 

tạo và NCKH. Thông qua các phân hệ phần mềm quản lý CB, SV sử dụng TTHL, quản lý 

thư viện điện tử (Ilib), TTHL dễ dàng theo dõi việc sử dụng nguồn học liệu qua các số liệu 

thống kê như: số lượt bạn đọc vào TTHL, số lượt mượn tài liệu tại thư viện, số lượt truy cập 

tài liệu nội sinh dạng số (luận văn, đề tài NCKH, giáo trình), việc mượn – trả tài liệu của SV. 

Các dữ liệu thống kê được cập nhật thường xuyên trên website của TTHL. Giai đoạn 

KĐCLGD có 13284 lượt SV ngành KTMT đến hệ thống thư viện và 2923 lượt mượn tài 

liệu. Cụ thể lượt SV ngành KTMT đến hệ thống thư viện năm 2017: có 2585 lượt đến thư 

viện và (915 lượt mượn tài liệu); năm 2018: 2960(798) lượt; năm 2019: 2056(491) lượt; năm 

2020: 193(272) lượt; năm 2021: 712(101) lượt; năm 2022: 213(26) [H9.09.02.21(1-4)]. 

 Ngoài ra, TTHL thường xuyên mở các cuộc khảo sát trực tuyến và phỏng vấn để thu 

thập thông tin phản hồi từ bạn đọc gồm CB, giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên 

cứu sinh, bạn đọc ngoài trường về: nguồn tài liệu, dịch vụ Thư viện, CSVC và thái độ phục 

vụ của đội ngũ VC TTHL trong giai đoạn 2018-2022 [H9.09.02.22(1-5)]. Kết quả khảo sát 

hoạt động TTHL cho thấy phần lớn bạn đọc hài lòng tổng thể đối với các hoạt động dịch vụ 

của TTHL. Tỷ lệ hài lòng của người đọc trên 89,6% được thể hiện trên Hình 8. Bên cạnh đó, 

TTHL cũng nhận được các góp ý về những khó khăn bạn đọc gặp phải khi sử dụng nguồn 

tài liệu dạng in ấn hay các đề xuất hướng phát triển TTHL trong tương lai. Trong tương lai 

cần nâng cao điểm hài lòng này của đọc giả khi sử dụng các dịch vụ này của TTHL. 
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Hình : Tỷ lệ hài lòng của người đọc về tổng thể các dịch vụ của TTHL 

Năm 2019, trường ĐHCT đã triển khai điều tra dịch vụ giáo dục công đối với sinh viên 

đang học tại Trường ĐHCT. Với nội dung “Anh/chị hài lòng ở mức độ nào về Thư viện của 

Trường (số lượng chỗ ngồi, số lượng, chất lượng sách/tài liệu tham khảo, giờ phục vụ…?” 

có 94,4% người học được khảo sát hài lòng và rất hài lòng được thể hiện trên Hình 9 (Báo 

cáo số 219/ĐHCT-KHTH ngày 11/02/2020) [H9.09.02.23(1-6)]. 

 

Hình : Tỷ lệ hài lòng của người học về thư viện của Trường 

2. Điểm mạnh  
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THL của trường ĐHCT có nguồn tài liệu phong phú, đa dạng, cập nhật đều đặn, giúp 

phục vụ tốt công tác đào tạo và NCKH của Trường, Khoa. Môi trường đào tạo và học tập có 

tính khoa học là điều kiện tốt giúp GV và NH dễ dàng tiếp cận nguồn tài liệu phong phú, đa 

dạng của TTHL. 

3. Điểm tồn tại 

Một số sách chuyên ngành bản cập nhập và sách tiếng anh chưa kịp bổ sung vào kho 

tài liệu để đáp ứng cho việc tham khảo tài liệu của NH. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2024, Trường và TTHL sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển nguồn tài liệu 

đã được Nhà trường phê duyệt nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu đa dạng trong NCKH, dạy 

và học của GV và NH. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7)  

Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập 

nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHCT cũng như KMT&TNTN đảm bảo đủ PTH/PTN và trang thiết bị để phục 

vụ đào tạo và nghiên cứu. Trường có tổng số 178 PTN/PTH, (được bố trí trong 277 tiểu 

phòng) cho tất cả các CTĐT trong Trường với tổng diện tích sàn sử dụng 54.640,00 m2 

[H9.09.03.01(1-2)]. Năm 2023, KTM&TNTN tiếp nhận và vận hành 14 PTN nâng cấp từ 

dự án nâng cấp trường ĐH Cần Thơ thành đại học xuất sắc gồm 12 PTN/PTN trong tòa nhà 

RLC, 01 PTN trong tòa nhà ATL, 01 PTN/PTN trong khuôn viên KMT&TNTN 

[H9.09.03.02]. BMKTMT được phân giao 04 PTN/PTH trong tòa nhà RLC có tổng diện tích 

sàn trung bình là 228,5 m2 và được trang bị các dụng cụ, thiết bị hiện đại hỗ trợ giảng dạy, 

thực hành thí nghiệm theo đặc thù riêng của từng chuyên ngành như: hóa môi trường, xử lý 

nước thải và XLNT tiên tiến, PTN xử lý chất thải rắn và chất thải rắn tiên tiến, PTN kiểm 

soát khí thải và kiểm soát khí thải tiên tiến [H9.09.01.09]. Bênh cạnh đó, BM KTMT còn 

quản lý 04 tiểu phòng PTN/PTH gồm tiểu phòng Hóa KTMT (86,4 m2), tiểu phòng Sinh 

KTMT (57,6 m2), tiểu phòng xử lý nước và nước thải (76,0 m2), tiểu phòng xử lý chất thải 

rắn-khí thải (57,6 m2) [H9.09.01.07(1-4)]. Các PTN ngoài việc phục vụ giảng dạy các môn 
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học chuyên ngành còn đảm nhận thực hiện các dự án, đề tài NCKH [H4.04.03.02], 

[H4.04.03.04(1-3)]. 

Định kỳ, căn cứ vào thông báo kế hoạch mua sắm của Trường ĐHCT, KMT&TNTN 

lập kế hoạch mua sắm và sửa chữa [H9.09.03.03(1-3)]. Giai đoạn từ năm 2018 đến năm 

2022, Nhà trường đầu tư 207.662 triệu đồng để mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị dạy học 

(Năm 2016: 57.928 triệu đồng; năm 2017: 29.529 triệu đồng; năm 2018: 40.410 triệu đồng; 

năm 2019: 36.220 triệu đồng; năm 2020: 43.575 triệu đồng). KMT&TNTN được Nhà trường 

đầu tư 11.453 triệu đồng cho mua sắm, sửa chữa tài sản thiết bị dạy học của Khoa 

[H9.09.01.08].  Năm 2022, Khoa MT&TNTN được đầu tư mới thiết bị, dụng cụ cho các 

PTN/PTH của BMKTMT [H9.09.03.04(1-2)]. Nhà trường lập các tổ chuyên gia để thẩm 

định, tiếp nhận các thiết bị đảm bảo chất lượng và phù hợp các thông số kỹ thuật 

[[H9.09.03.05(1-3)] nhằm đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy và NCKH. 

Khoa MT&TNTN và BMKTMT cũng thực hiện việc tổng kiểm kê tài sản, các trang 

thiết bị trong PTN/PTH hàng năm theo kế hoạch và hướng dẫn của Phòng Quản trị thiết bị 

Trường [H9.09.03.06(1-5)],[H9.09.03.07(1-5)]. Các trang thiết bị được định kỳ duy tu, bảo 

dưỡng và cập nhật/nâng cấp để đáp ứng nhu cầu về đào tạo và nghiên cứu 

[H9.09.01.09],[H.09.03.04]. 

Phòng QTTB phân công 4 người phụ trách quản lý cơ sở vật chất (CSVC) của Trường. 

Nhà trường ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng PTN/PTH phù hợp với Quy 

định của BGDĐT (QĐ số 3875/QĐ-ĐHCT ngày 16/10/2015) [H7.07.05.01]. Theo Điều 4, 

mỗi PTH, PTN phải có trưởng phòng; “Trưởng PTN là giảng viên kiêm nhiệm có trình độ 

TS trở lên với chuyên môn phù hợp” [H9.09.01.07(1-5)]. Việc quản lý sử dụng tài sản của 

Nhà trường được thực hiện theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-ĐHCT 

ngày 21/01/2010 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-ĐHCT ngày 

21/01/2010 [H9.09.03.08(1-2)].  

Để đảm bảo công tác quản lý tài sản, trang thiết bị cũng như theo dõi vận hành, chuẩn 

bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho hoạt động giảng dạy và NCKH, Nhà trường có văn bản rà 

soát phân công CB làm Trưởng PTN, PTH và viên chức phục vụ giảng dạy trong PTN, PTH 

của KMT&TNTN (Các QĐ: số 1332/ĐHCT-TCCB, số 1994/QĐ-ĐHCT, ngày 14/06/2019; 

số 3936/QĐ-ĐHCT, ngày 06/9/2018; số 245/QĐ-ĐHCT ngày, 29/1/2016) [H6.06.01.20(1-

4)], [H9.09.03.09] và số 6404/QĐ-ĐHCT ngày 29 tháng 11 năm 2022  [H9.09.03.06(1-5)]. 
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Hiệu quả khai thác sử dụng các PTN, PTH còn được thể hiện trong các hồ sơ theo dõi, 

quản lý các PTN, PTH và các bảng thống kê tần suất khai thác sử dụng PTN, PTH và các 

trang thiết bị [H9.09.03.10(1-5)]. 

Kết quả khảo sát và công tác rà soát thực trạng CSVC năm 2018 của Nhà trường (Báo 

cáo 1304/BC-ĐHCT ngày 02/7/2018) cho thấy các PTN, PTH BMKTMT được khai thác và 

sử dụng có hiệu quả [H9.09.03.11(1-4)]. Kết quả lấy ý kiến phản hồi của NH các khóa về 

mức độ đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH của trang thiết bị, PTN, PTH cho thấy: Có trên 

85% người học ngành KTMT hài lòng về “Điều kiện về PTN, trang thiết bị phục vụ việc học 

tập các HP thực hành” (Năm 2015:83,78%; năm 2017: 81,98%; năm 2018: 87,5%; năm 

2019: 87,15%; năm 2020: 89,92%) [H1.01.02.16 ] 

2. Điểm mạnh  

Ngành học có đủ các PTN/PTH với các trang thiết bị phù hợp, được cập nhật thường 

xuyên để đáp ứng tốt hoạt động đào tạo và NCKH.  

3. Điểm tồn tại  

Hoạt động kiểm tra/ bảo trì, bảo dưỡng, và ghi chép nhật ký các thiết bị chưa được đầy 

đủ trong quá trình sử dụng nên chưa đánh giá được hết hiệu quả hoạt động.   

4. Kế hoạch hành động  

Khoa MT&TNTN và BM KTMT phối hợp với các trưởng PTN để cải thiện và thực 

hiện theo quy trình về quản lý và bảo quản thiết bị để vận hành hiệu quả các PTN/PTH trong 

thời gian tới. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7)  

Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực 

tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu  

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHCT có hệ thống CNTT gồm 2744 máy tính, 30 máy chủ [H9.09.04.01(1-

2)], có hệ thống phát wifi phủ sóng các khu vực trong Trường (HĐ số 

511/HĐHT/ĐHCT/2013 ngày 01/10/2013; số 25-06/VNPT-ĐHCT/2015 ngày 25/6/2015; số 
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1604-18/HĐ-ĐHCTĐĐT ngày 16/4/2018; số 0418/HĐKT-ĐĐT ngày 10/4/2018; số 

0518/HĐKT-ĐĐT ngày 25/4/2018; số 0619/HĐ.ĐHCT-ĐĐT ngày 26/2/2019; số 3012/HĐ-

ĐHCTTTĐĐT ngày 30/12/2019; số 2819/HĐ.ĐHCT-ĐĐT ngày 30/10/2019), có mạng 

internet tốc độ 120 – 500 Mbps (01 đường truyền Leased line 200 Mbps quốc tế/500 Mbps 

trong nước; 1 đường truyền FTTH với tốc độ 08 Mbps quốc tế/300 Mbps trong nước; 4 

đường truyền FTTH với tốc độ 02 Mbps quốc tế/80 Mbps trong nước; 1 đường truyền FTTH 

tốc độ 01 Mbps quốc tế/50 Mbps trong nước) [H9.09.04.02(1-10)]. Các khu văn phòng, nhà 

học tập trung, các khu vực tự học, tự sinh hoạt, KTX của Trường đều có kết nối mạng wifi 

với 240 điểm phát. Khoa MT&TNTN có 20 điểm phát [H9.09.04.03] 

Trường ĐHCT có hệ thống tích hợp với 35 hệ phần mềm bản quyền phục vụ công tác 

quản lý (Chương trình đào tạo, Quản lý CB, Quản lý phòng học, Xếp thời khóa biểu, Quản 

lý đăng ký môn học,... Lấy ý kiến trực tuyến, Quản lý công văn, Quản lý văn bằng); 15 phân 

hệ phần mềm phục vụ công tác giảng dạy (Hỗ trợ CVHT trong xem xét kế hoạch học tập 

SV;..; Quản lý NCKH, Quản lý tạp chí khoa học); 12 hệ phần mềm phục vụ việc học tập của 

SV (Đăng ký và điều chỉnh kế hoạch học tập toàn khóa/từng học kỳ của SV; Đăng ký học 

phần; KQHT, NCKH, Ký túc xá..) [H9.09.04.04].  

Trường ĐHCT có Website tại địa chỉ: https://www.ctu.edu.vn/; các phòng/trung 

tâm/viên/khoa/bộ môn đều có trang web riêng. CB giảng viên đều được cấp hộp thư điện tử 

có đuôi @ctu.edu.vn để hỗ trợ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, quản lý và trao đổi thông 

tin; mỗi sinh viên được cấp hộp thư điện tử có đuôi @student.ctu.edu.vn để hỗ trợ việc học 

tập, nghiên cứu, trao đổi. KMT&TNTN có Website tại địa chỉ: https://www.cet.ctu.edu.vn/; 

BM KTMT có website tại địa chỉ: https://cenres.ctu.edu.vn/bo-mon-ky-thuat-moi-

truong.html. [H9.09.04.05(1-3)]. 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng (TTTT&QTM) có nhiệm vụ bảo mật, bảo đảm 

an toàn cho hệ thống CNTT trong toàn Trường, hỗ trợ cho các đơn vị khác trong Trường về 

CNTT. Trường ĐHCT ban hành Quy chế quản lý, khai thác thông tin (QĐ số 5098/QĐ-

ĐHCT ngày 31/12/2015); Quy định sử dụng trung tâm dữ liệu phục vụ nghiên cứu (QĐ số 

4298/QĐ-ĐHCT ngày 30/09/2019) và các quy định về sử dụng internet (Nội quy sử dụng: 

Máy tính công; internet, hộp thư điện tử cán bộ, hộp thư điện tử sinh viên). [H9.09.04.06(1-

8)]. 

Để đạt mục tiêu đề ra trong “Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin 

Trường ĐHCT giai đoạn 2017-2021” (Kế hoạch số 25/TTTT&QTM, ngày 06/10/2018), 

Trường ĐHCT đã phối hợp với các đối tác để triển khai xây dựng và chuyển giao phần mềm 



110 

 

ứng dụng bổ sung thêm các phân hệ mới cho hệ thống tích hợp, nhằm tiến tới tin học hóa 

toàn bộ các hoạt động quản lý của Trường. Năm 2021, Trường ĐHCT ban hành Quyết định 

số 2077/QĐ-ĐHCT về Chương trình hành động giai đoạn 2021-2025 về đẩy mạnh chuyển 

đổi số để phát triển Trường ĐHCT theo hướng đại học thông minh [H9.09.04.07(1- 3)]. 

Nhu cầu học tập, tra cứu tài liệu, đăng ký môn học của SV được đáp ứng từ hệ thống 

18 phòng máy tính của trường ĐHCT với 2.222 chỗ ngồi. Trong đó KMT&TNTN có 1 

phòng máy tính với sức chứa 80 chỗ phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của cán bộ và 

người học. Hoạt động đào tạo trực tuyến, thi trực tuyến, giảng dạy E-learning, tập huấn 

CNTT được hỗ trợ từ 03 phòng máy tính (137 máy) ở TTTT&QTM [H9.09.04.08]. Hoạt 

động của phòng máy tính được theo dõi trong sổ theo dõi, khai thác, sử dụng phòng máy 

tính [H9.09.04.09]. 

Các hoạt động quản lý trên hệ thống quản lý tích hợp cũng như việc lập kế hoạch học 

tập, kế hoạch giảng dạy, đăng ký HP, nhập điểm, xem điểm, theo dõi quá trình học tập, đăng 

ký tốt nghiệp được thực hiện trực tuyến [H5.05.04.01(1-7)] [H5.05.04.02(1-3)]. Để duy trì 

hoạt động giảng dạy trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19, ĐHCT đã triển khai giảng dạy trực 

tuyến trên các phần mềm quản lý dạy và học trực tuyến (E-learning) như Zoom, Webex, 

Moodle, Google classroom, Google Meet khá hiệu quả, học với số lượng trên 20.000 người 

học, gần 300 GV và khoảng 500 lớp học phần. Cách thức sử dụng các phần mềm quản lý và 

dạy-học trực tuyến được hướng dẫn chi tiết trên website của Trường. [H9.09.04.10(1-14)]. 

Trường ĐHCT ban hành các quy trình để hỗ trợ người dùng như: Phân quyền sử dụng 

các phân hệ phần mềm trong hệ thống thông tin tích hợp; tiếp nhận và khắc phục/hỗ trợ khắc 

phục sự cố website; cấp tài khoản, mật khẩu hộp thư điện tử hoặc máy tính cho GV và người 

học và được hướng dẫn chi tiết trên website. Trên hệ thống “Trợ giúp người dùng”, 

TTTT&QTM đã hướng dẫn người dùng: bật Firewall trong hệ điều hành window; Hướng 

dẫn sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến; Hướng dẫn kích hoạt chức năng chống lừa đảo 

trực tuyến và phần mềm độc hại trên Web Browser; Sử dụng máy tính an toàn. TTTT&QTM 

còn gửi email cảnh báo và hướng dẫn về: Rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc của chiến dịch tấn 

công mạng có chủ đích (APT) ở Việt Nam; Hướng dẫn kiểm tra và vá lỗi hệ điều hành máy 

tính phòng chống mã độc Wannacry [H9.09.04.11(1-9)], [H9.09.04.12(1-2)], 

[H9.09.04.13(1-2)]. 

Hệ thống công nghệ thông tin được nâng cấp, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng và cập nhật 

để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Định kỳ hằng năm, trường 

ĐHCT/TTTT&QTM xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch mua sắm trang thiết bị 
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CNTT (Các kế hoạch: ngày 09/11/2021; ngày 18/02/2020; ngày 04/12/2018; ngày 

11/22/2017; ngày 15/02/2017) [H9.09.04.14]. 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu 

cầu về đào tạo và nghiên cứu của CB, GV, NV và người học, trường ĐHCT/TTTT&QTM 

đã xây dựng: Kế hoạch đầu tư máy chủ - Hệ thống tích hợp 2016 (Các kế hoạch: số 06/TTTT-

QTM, ngày 18/02/2016); Quyết định số 2077/QĐ-ĐHCT về việc ban hành Chương trình 

hành động giai đoạn 2021-2025 về đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Trường ĐHCT 

theo hướng đại học thông minh; Kế hoạch mua sắm công nghệ thông tin giai đoạn 2018-

2023 [H9.09.04.14], [H9.09.04.15(1-2)]; Kế hoạch phủ sóng wifi Khu 2 Trường ĐHCT (Kế 

hoạch số 23/TTTT&QTM, ngày 15/11/2016 và số 8/TTTT&QTM, ngày 02/03/2017) 

[H9.09.04.16(1-3)]. Trường ĐHCT đã triển khai các hợp đồng nâng cấp phần cứng (HĐ số 

15/HĐ-VN14-P6.CTU-E2-1 ngày 27/11/2018: mua 320 máy tính, 3 máy chủ; 4 camera IP; 

Swich 24 ports; thùng máy server; bộ lưu trữ gốc, thiết bị chuyển mạch, sao lưu ổ đĩa, thiết 

bị chuyển mạch lõi, tường lửa internet; tường lửa ứng dụng web, thiết bị chuyển mạch phân 

phối) [H9.09.04.17]. 

Năm 2019, trường ĐHCT đã triển khai điều tra dịch vụ giáo dục công đối với sinh viên 

đang học tại Trường ĐHCT. Với nội dung “Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về việc ứng 

dụng công nghệ thông tin (máy tính, mạng internet...) trong đào tạo của trường ĐHCT ” có 

85,3% người học được khảo sát hài lòng và rất hài lòng (Báo cáo số 219/ĐHCT-KHTH ngày 

11/02/2020) [H9.09.04.18].  

Năm 2020, Phòng Công tác Sinh viên đã tiến hành khảo sát 2049 sinh viên các khóa 

của Trường về “Chất lượng phục vụ hỗ trợ’. Với nội dung “Trang web Phòng CTSV đã 

thông tin đầy đủ những thông tin Anh/Chị cần biết” có 94,09% đồng ý; với nội dung “Thông 

tin đến sinh viên qua website Phòng CTSV và qua email kịp thời, đáp ứng nhu cầu ” có 

93,4% hài lòng (Báo cáo số 265/BC-CTSV ngày 11/11/2020). [H9.09.04.07(3)]. 

Năm 2021, Trường ĐHCT thực hiện lấy ý kiến phản hồi của người học về trải nghiệm 

học tập trực tuyến. Kết quả khảo sát cho thấy: Người học khá hài lòng đối với tiêu chí công 

cụ học tập trực tuyến và hỗ trợ: 68% đồng ý rằng giảng viên và người học vận dụng được 

các tính năng của các phần mềm học tập trực tuyến một cách hiệu quả; 70% hài lòng về việc 

được hướng dẫn sử dụng các phần mềm học tập trực tuyến, và khoảng và 73% đồng ý rằng 

việc dùng các phần mềm học tập trực tuyến ở thời điểm hiện tại vẫn bảo đảm tính riêng tư 

và bảo mật đối với dữ liệu và thông tin cá nhân của người học (Báo cáo số 57/BC-QLCL 

ngày 11/11/2020) [H9.09.04.19]. 
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2. Điểm mạnh  

Hệ thống CNTT của Trường được đầu tư nâng cấp thường xuyên nên đã đáp ứng tốt 

nhu cầu quản lý, chia sẻ thông tin, tri thức nhằm hỗ trợ các hoạt động giảng dạy và nghiên 

cứu của GV và NH.  

3. Điểm tồn tại  

Do số lượng người dùng lớn và khối lượng hoạt động tập trung nên đôi khi tốc độ truy 

cập bị gián đoạn, nhất là thời điểm NH đăng ký HP trực tuyến. Việc lập kế hoạch triển khai 

thực hiện lấy ý kiến phản hồi của các BLQ gồm GV, NH, cựu NH…chưa được thường 

xuyên. 

4. Kế hoạch hành động 

Bắt đầu từ năm học 2023, TTTT&QTM sẽ đánh giá lại việc phân nhóm đăng ký HP, 

nhằm tránh tình trạng SV tập trung truy cập hệ thống quá đông trong cùng một thời điểm. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5,5/7)  

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển 

khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật  

1. Mô tả hiện trạng 

Trên cơ sở các quy định của pháp luật [H9.09.05.01(1-12)], Trường ĐHCT đã ban hành 

nhiều quy định, nội quy thể hiện rõ các yêu cầu, tiêu chí về môi trường, sức khỏe và an toàn 

trong Nhà trường như: “Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong Trường ĐHCT”; 

nội quy, quy định đảm bảo an toàn hoạt động giảng dạy, NCKH tại Trường; quy định về tổ 

chức, quản lý và sử dụng PTN, PTH; quy định về việc sử dụng pano, băng rôn, áp phích, tờ 

rơi và bảng thông báo trong khuôn viên nhằm đảm bảo vẻ mỹ quan và an toàn 

[H8.08.05.03(1-8)], [H7.07.05.01], [H9.09.05.02]. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, an 

toàn bảo hộ lao động cũng được chú trọng thông qua nội quy căn tin, thành lập Ban Kỹ thuật 

an toàn – Bảo hộ lao động của Trường, quy định hướng dẫn thực hiện công tác an toàn bảo 

hộ lao động, trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho viên chức và người lao động Trường 

ĐHCT [H8.08.05.03(1-8)], [H9.09.05.03(1-10)]. Công tác Phòng cháy và chữa cháy cũng 

được nhà trường đặc biệt lưu tâm, Trường đã ban hành nội quy PCCC đồng thời đưa các quy 
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định này vào nội quy nội trú ký túc xá, nội quy thực tập, sử dụng PTN, mua các gói bảo hiểm 

PCCC nhằm đảm bảo điều kiện an toàn PCCC đối với nơi sinh hoạt, học tập và NCKH 

[H9.09.05.04(1-4)]. Nhu cầu môi trường học tập, làm việc, điều kiện đảm bảo sức khỏe và 

an toàn cho người khuyết tật đã được Nhà trường quan tâm nhưng chưa thể hiện rõ tiêu 

chuẩn, quy định qua các văn bản hiện hành.  

Các quy định, tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an toàn đã được Nhà trường triển 

khai thực hiện trên nhiều phương diện nhằm xây dựng môi trường văn hóa, văn minh, xanh 

- sạch - đẹp, trật tự và an toàn. Trường ĐHCT đã thực hiện những việc cụ thể như sau: Khi 

thiết kế xây dựng khu hành chính, nhà học, Trường đã xây dựng môi trường cảnh quan thông 

thoáng, khuôn viên rộng mát có nhiều cây xanh, khu nhà học KMT&TNTN được vệ sinh 

sạch sẽ, rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý hóa chất, bởi công ty dịch vụ 

chuyên nghiệp [H9.09.05.05(1-6)], [H9.09.05.06(1-6)]. Nhà Trường đã giao khu vực chăm 

sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường và quản lý cây xanh cho các đơn vị và kiểm tra an toàn 

cơ sở vật chất và chăm sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường hàng năm. Các lối đi ở những tòa 

nhà xây dựng gần đây đã lưu ý thiết kế lối đi dành cho người khuyết tật, các khu nhà vệ sinh 

có lắp đặt các trang thiết bị hỗ trợ người khuyết tật thuận tiện hơn [H9.09.05.07(1-6)], 

[H9.09.05.08]. 

Hoạt động khám sức khỏe định kỳ hàng năm được trường tổ chức thường xuyên nhằm 

tầm soát bệnh, đảm bảo sức khỏe cho NH, công chức, viên chức, người lao động và SV, 

trường hợp SV có vấn đề về sức khỏe, sẽ được tư vấn riêng theo quy định của trường 

[H9.09.05.09(1-7)], [H8.08.05.05], [H9.09.05.10(1-2)]. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

công chức, viên chức, người lao động và NH đến khám chữa bệnh, Nhà trường đã bố trí bác 

sĩ khám chữa bệnh ban đầu, tư vấn sức khỏe, cấp cứu và cấp thuốc miễn phí tại Trạm Y tế 

trường [H8.08.05.05], [H9.09.05.11]. Trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, Trường 

đã kịp thời triển khai phương thức học tập không tập trung và làm việc tại nhà đồng thời phổ 

biến việc hướng dẫn khai báo y tế đến GV và NH [H9.09.05.12(1-3)]. 

Trường ĐHCT cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn 

vệ sinh lao động, thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở các căn tin trong khuôn 

viên Nhà trường [H9.09.05.13], [H8.08.05.06]. Ngoài ra, Trường đã vận động thực hiện 

tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động với nội dung, kế hoạch hướng dẫn thực hiện 

cụ thể, có kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả [H9.09.05.14(1-7)]. 

Trong công tác PCCC, Trường ĐHCT đã thành lập đội phòng cháy và chữa cháy với 

nhiệm vụ kiểm tra cơ sở, phòng cháy, chữa cháy, góp phần bảo vệ tài sản chung của toàn 
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trường. Các nội quy, biển cấm, chuông báo cháy, bình chữa cháy và hướng dẫn sử dụng 

được Nhà trường trang bị đầy đủ. Bên cạnh đó, Trường cũng phối hợp phòng cảnh sát PCCC 

địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập PCCC; đề cử NV tham gia 

các khóa tập huấn về quản lý và sử dụng an toàn PTN; thường xuyên kiểm tra, đánh giá công 

tác đảm bảo an toàn cháy, nổ ở đơn vị để tránh gây thiệt hại về người và tài sản 

[H9.09.05.15(1-6)], [H8.08.05.07(1-7)], [H9.09.05.16(1-8)], [H9.09.05.17(1-11)], 

[H9.09.05.18]. 

Nhà trường đã lên “Kế hoạch xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự và phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội [H9.09.05.19(1-

6)], [H9.09.05.20(1-8)], [H9.09.05.21(1-2)]. Việc bảo đảm an ninh và giữ gìn trật tự xã hội 

nơi cư trú; dịp nghỉ lễ, Tết cũng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện của Trường, Khoa 

[H9.09.05.22(1-8)]. Nhà Trường ĐHCT đã được Công an thành phố Cần Thơ công nhận Cơ 

quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và được Bộ Công an tặng 02 Cờ thi 

đua, 02 Bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc [H9.09.05.23(1-4)], 

[H9.09.05.24(1-4)]. 

Kết quả khảo sát “Sự hài lòng của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ đối với dịch vụ 

công năm 2019” cho thấy: người học Trường ĐHCT khá hài lòng về môi trường sức khỏe 

và an toàn khi học tập ở Trường. Với 2 câu hỏi “Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về môi 

trường tự nhiên (không khí, cây xanh…) ở trường” và “Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về 

tình hình an ninh, an toàn ở trường và khu vực xung quanh trường” có lần lượt 93,7% và 

75,8% SV hài lòng [H9.09.02.23(1-6)]. 

Trong kết quả “Khảo sát sinh viên về công tác cố vấn học tập (CVHT) và trải nghiệm 

học tập tại trường” học kỳ 3 năm học 2019-2020, có 47,33% SV “Hài lòng” và 31,44 SV 

“Rất hài lòng” về câu hỏi: “CVHT sinh hoạt cho tôi hiểu rõ về công tác an toàn và an ninh 

trật tự” [H9.09.05.25(1-3)]. Việc thu thập thông tin phản hồi từ người học về môi trường, 

sức khỏe, an toàn còn được thực hiện định kỳ hằng năm thông qua các buổi gặp gỡ trực tiếp 

giữa Hiệu trưởng với đại diện người học các khóa (Các biên bản: ngày 21/4/2019; ngày 

08/4/2018, ngày 08/10/2017; ngày 10/4/2016)  [H7.07.01.15(1-2)].  

2. Điểm mạnh  

Nhà trường có đầy đủ các CSVC, văn bản quy định chi tiết các tiêu chuẩn về môi 

trường, an toàn, sức khỏe. Đội ngũ NV y tế, thành viên đội PCCC thường xuyên được tập 
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huấn, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt công tác, đảm bảo điều kiện sức khỏe, môi trường 

học tập, làm việc an toàn cho NH và cán bộ. 

3. Điểm tồn tại  

Các chính sách đặc thù cho người khuyết tật chưa được thể hiện rõ qua các văn bản 

ban hành. 

4. Kế hoạch hành động  

Từ năm 2023, Trường ĐHCT xây dựng và thể hiện rõ các chính sách đặc thù cho người 

có nhu cầu đặc biệt.  

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7)  

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 9  

Cơ sở vật chất và trang thiết bị của ngành đào tạo đã được Nhà trường đầu tư xây dựng 

trên quy mô rộng, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Trường đảm bảo có đủ hệ thống 

phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng phù hợp; hệ thống thư viện có nguồn tài 

liệu học tập phong phú, đa dạng, thường xuyên được cập nhật, bổ sung theo hướng hiện đại 

hóa để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và NCKH. Ngành KTMT có đủ các PTN và PTH với 

các trang thiết bị phù hợp, được duy tu, bảo dưỡng, cập nhật thường xuyên đáp ứng tốt nhu 

cầu đào tạo và nghiên cứu. Hệ thống CNTT và truyền thông của Trường góp phần không 

nhỏ trong việc quản lý phòng học, nhân sự; công tác đào tạo và NCKH; đáp ứng tốt nhu cầu 

tra cứu, ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập của GV và NH góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo của ngành KTMT. Với các tiêu chuẩn và quy định được xác định rõ ràng, cụ 

thể về môi trường, sức khỏe, an toàn, Trường ĐHCT đã và đang xây dựng nên một CSGD 

có môi trường văn hóa, văn minh, xanh - sạch - đẹp, trật tự và an toàn ở ĐBSCL.  

Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm tồn tại về CSVC cần được Nhà trường khắc phục trong 

thời gian tới như: sự xuống cấp của các vách tường nhà vệ sinh khu nhà học phía sau khoa, 

một số nhà vệ sinh trong tòa nhà chính; tình trạng nghẽn mạng vào thời điểm đăng ký HP 

đôi lúc vẫn còn; các chính sách đặc thù cho khuyết tật chưa thể hiện rõ trong văn bản.  
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Từ năm 2024, Nhà trường và KMT&TNTN sẽ tiến hành các hoạt động: cải tạo khu 

vực các nhà vệ sinh trong khoa và nhà học phía sau tòa nhà chính; bổ sung cập nhật sách 

mới vào TTHL nhằm đáp ứng nhu cầu tài liệu tham khảo cho GV và NH. Đồng thời, 

TTTT&QTM Trường cũng sẽ phân chia hợp lý hơn thời điểm các nhóm ngành đăng ký HP 

để tránh tình trạng nghẽn mạng; nhu cầu đặc thù cho người khuyết tật cũng sẽ được quan 

tâm thực hiện nhiều hơn tiến tới xây dựng và thể hiện các chính sách dành cho đối tượng 

này khi ban hành các văn bản có liên quan. 

Căn cứ vào đánh giá các tiêu chí, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT tự đánh giá Tiêu 

chuẩn 9 có 5/5 tiêu chí đạt. Mức đạt: 5,40. 

 

Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng 

Mở đầu 

Hiện nay, Trường ĐHCT, Khoa MT&TNTN rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đào 

tạo. Điều này thể hiện qua Trường ĐHCT đã xây dựng hệ thống thu thập thông tin phản hồi 

và nhu cầu của các BLQ để thiết kế và phát triển CTĐT. Song song đó trong quá trình triển 

khai CTĐT, nhà trường và GV luôn chú trọng đến việc ĐBCL thông qua việc kiểm tra, đánh 

giá tiến trình dạy và học. Ngoài ra, nhà trường cũng khuyến khích các GV mạnh dạn áp dụng 

các kết quả NCKH để cải tiến việc dạy và học. Nhà trường cũng tạo điều kiện cho GV và 

NH tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích để nâng cao chất lượng đào tạo. 

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các BLQ được sử dụng làm căn cứ để 

thiết kế và phát triển chương trình dạy học. 

1.   Mô tả 

Khi cải tiến CTĐT ngành KTMT, Khoa tham chiếu Thông tư quy định quy trình xây dựng 

CTĐT đối với các trình độ của giáo dục đại học theo thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT 

[H3.03.01.01]. Các hoạt động cải tiến CTDH được thực hiện thường xuyên, mỗi học kỳ hoặc 

năm học dựa trên “Cơ chế phản hồi của các BLQ” [H10.10.01.01]  bằng cách sử dụng các 

biểu mẫu do Trường ĐHCT ban hành. Trong đó các nội dung, đối tượng và thời gian mà cấp 

trường đang thực hiện:  

       a) Lấy ý kiến NH (NH và HVCH) về hoạt động giảng dạy của GV thường xuyên ở 

mỗi học kỳ [H10.10.01.02] 
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       b) Lấy ý kiến NH năm cuối (tại thời điểm thanh toán ra trường) góp ý về CTĐT đã 

tham gia. [H1.01.02.15]  

       c) Khảo sát tình hình việc làm NH tốt nghiệp trong 01 năm từ khi tốt nghiệp 

[H10.10.01.03] 

       d) Khảo sát GV [H10.10.01.04], CNH [H1.01.01.11]; NTD [H1.01.01.12]: không 

thường xuyên, chỉ thực hiện phục vụ các yêu cầu báo cáo, đánh giá/kiểm định. 

Những thay đổi trong chương trình học như mục tiêu, kết quả học tập mong đợi (KQHTMĐ), 

cấu trúc chương trình khung, số lượng tín chỉ, cấu trúc kiến thức 03 khối được thực hiện để 

đáp ứng các yêu cầu, nhu cầu và ý kiến của các BLQ. Những thay đổi lớn này được thực 

hiện ở cấp đại học 5 năm một lần. Trong khi đó, việc thay đổi và cập nhật nội dung giảng 

dạy thường xuyên được thực hiện vào cuối mỗi học kỳ. 

Nhà trường có Hệ thống thu thập thông tin phản hồi hoạt động hiệu quả đảm bảo thu thập 

đầy đủ các dữ liệu cần thiết, có tính khoa học, độ tin cậy làm căn cứ để thiết kế và phát triển 

CTDH. Cụ thể: 

-Hệ thống thu thập thông tin phản hồi trực tuyến (online). 

- Phiếu khảo sát sử dụng cho các BLQ. 

-Ngoài các kênh trên, Khoa còn thu thập thêm thông tin (phỏng vấn trực tiếp) ở các buổi hội 

thảo khoa học, trao đổi nhóm, đối thoại trong các buổi họp mặt CNH để ghi nhận góp ý trực 

tiếp. 

Kế hoạch của BM thực hiện là sau khi nhận được ý kiến phản hồi từ các BLQ, Tổ điều chỉnh 

tổ chức cuộc họp để rà soát các vấn đề còn tồn tại và đề xuất các biện pháp cải tiến. Các Bản 

khảo sát được gửi đến các CNH [H1.01.01.11] và NTD [H1.01.01.12] để thu thập thông tin 

phản hồi về CTDH. Ngoài các hình thức trên, Tổ điều chỉnh tổ chức họp trực tiếp với các 

BLQ và có BB cụ thể như: CNH [H1.01.01.13]; GV [H1.01.01.14], NTD [H1.01.01.15]. 

Phản hồi của NH về mức độ hài lòng và đề xuất cải tiến CTDH cho mỗi khóa học được thu 

thập vào cuối khóa học [H10.10.01.05]. Ngoài ra, hàng năm Lãnh đạo khoa gặp mặt trực 

tiếp giữa NH có BB ghi nhận [H10.10.01.06]. Sau đó tổ điều chỉnh tiến hành họp nội bộ 

[H1.01.02.08];   Phản hồi của các BLQ được tổng hợp (Bảng 1_Bảng tổng hợp các ý kiến 

các BLQ) là cơ sở để cải tiến CTĐT. Nhìn chung, kết quả phản hồi của BLQ là tích cực và 

mang tính xây dựng cao. 
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Phản hồi của các BLQ và xu hướng phát triển của lĩnh vực KTMT được xem xét để chỉnh 

sửa và cải tiến CTDH ngành KTMT. Kết quả lấy ý kiến của các BLQ được trình bày ở Bảng 

10.1. 

 Bảng 10.1: Kết quả lấy ý kiến của các BLQ  

Các BLQ Đề xuất chính Đã điều chỉnh Minh chứng 

NH Tạo điều kiện cho 

tất cả NH khi thực 

hành tại PTN đều 

tiếp xúc với tất cả 

thiết bị trong PTN 

tránh bị bỡ ngỡ khi 

ra trường đi làm 

Về tổ chức thực 

hành tại PTN chi 

nhỏ số NH/nhóm 

(<05 NH/nhóm) để 

từng NH có cơ hội 

thực hành trên thiết 

bị nhiều lần 

Danh sách phân chia 

nhóm thực tập 

[H10.10.01.07] 

CNH Cần tăng cường 

nhiều tiết học thực 

tập gắn liền với 

chuyên ngành. 

Trong điều chỉnh 

CTĐT đã tăng số TC 

thực hành từ 1TC lên 

2TC trong CTĐT 

Ngành KTMT_K45 

Bản mô tả CTĐT  và 

CTDH trình độ ĐH 

khoá 45 

[H1.01.01.09] 

GV Thay đổi CĐR của 

CTĐT, tại vì chuẩn 

đầu ra sẽ quyết định 

đến lựa chọn HP 

của các CTĐT 

Tổ điều chỉnh đã tiếp 

thu ý kiến và đã 

chỉnh sửa CĐR cho 

phù hợp   

Bản mô tả CTĐT  và 

CTDH trình độ ĐH 

khoá 46-47 

[H1.01.01.10]  và 

Khoá 48 

[H1.01.01.04] 
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NTD Cho NH vào thực 

tập để rèn nghề thực 

tế tại các nhà 

máy/công ty/ xí 

nghiệp hơn là đi 

tham quan xong rồi 

về viết báo cáo. Để 

cho NH khi đi làm 

việc thực tế không 

phải đào tạo lại 

Đã xây dựng HP  rèn 

nghề thực tế tại các 

nhà máy/công ty/ xí 

nghiệp 

Đề cương HP rèn 

nghề  

[H10.10.01.08] 

  

Trên cơ sở những thông tin phản hồi, BM xem xét cải tiến CTDH và có cơ sở đề xuất GV 

điều chỉnh phương pháp giảng dạy. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, phản hồi 

của NH, NH vừa mới tốt nghiệp và cựu NH, CTDH được cập nhật định kỳ. Trong khoảng 

thời gian 05 năm gần đây, CTĐT ngành KTMT đã được rà soát, điều chỉnh dựa theo CTĐT 

(140 TC) được ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2015 [H1.01.01.01]. Theo đó, CTĐT đã qua 

2 lần điều chỉnh vào năm 2019-2020 [H1.01.01.02], 2020-2021 [H1.01.01.03]. CTĐT của 

ngành tại thời điểm thực hiện báo cáo đánh giá này có số tín chỉ là 150 TC, thời gian đào tạo 

4,5 năm, được ban hành theo Quyết định số 1063/QĐ-ĐHCT về việc ban hành CTĐT trình 

độ đại học ngày 29 tháng 5 năm 2020 [H1.01.01.03]. Gần đây, vào tháng 8 năm 2022, CTĐT 

được cập nhật và áp dụng cho năm học 2022 -2023 [H1.01.01.04]. Các BLQ đều rất nhiệt 

tình và hiểu rõ được vai trò của mình trong việc phát triển CTDH nhằm mục tiêu cuối cùng 

là đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu xã hội hay NTD. 

Tuy nhiên, Tổ điều chỉnh CTĐT trình độ đại học chưa khảo sát ý kiến góp ý cho CTDH từ 

chuyên gia, cán bộ quản lý và các tổ chức xã hội- nghề nghiệp. Ngoài ra, việc lấy ý kiến NH, 

các NTD, GV và CBHT, cựu SV còn rời rạc và gián đoạn. 

2.                  Điểm mạnh 

Việc xây dựng và phát triển CTDH theo qui trình chuẩn, CTDH đã có điều chỉnh và tất cả 

đều dựa trên ý kiến của các BLQ và GV và sau đó thông qua Hội đồng Khoa, ý kiến NH 

cũng có được tham khảo đưa vào trên cơ sở thu thập thông tin của GV và CBHT có sự khảo 

sát một cách có hệ thống. 

3.                  Điểm tồn tại 
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Chưa có các ý kiến góp ý cho CTDH từ chuyên gia, cán bộ quản lý và các tổ chức xã hội- 

nghề nghiệp. Ngoài ra, việc lấy ý kiến NH, các NTD, GV và CBHT, cựu SV còn rời rạc và 

gián đoạn. 

4.                  Kế hoạch hành động 

Nhà trường và Bộ môn tổ chức thường xuyên việc lấy ý kiến các NTD, GV và CBHT, cựu 

NH, chuyên gia, cán bộ quản lý và các tổ chức xã hội- nghề nghiệp để đáp ứng được yêu cầu 

điều chỉnh, cải tiến CTDH của CTĐT. 

5.                  Tự đánh giá 

Đạt (mức 4/7) 

 

Tiêu chí 10.2: Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được thiết lập, được đánh 

giá và cải tiến. 

1.       Mô tả hiện trạng 

Mục tiêu của phát triển CTDH được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm tạo ra những 

CTDH được cập nhật, đáp ứng được những yêu cầu lao động ngày càng cao của xã hội. 

Chương trình dạy học của ngành KTMT dựa theo Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 

tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng BGDĐT [H2.02.01.04] quy định về khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà NH đạt được đối với mỗi trình độ đào tạo của GDĐH và 

quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và qui trình 

được trình bày ở Bảng 10.2 như sau: 

Bảng 10.2: Quy trình thiết kế và phát triển CTDH ngành KTMT 

Các 

bước 

Công việc Người thực hiện 

1 Ra quyết định và lập kế 

hoạch điều chỉnh CTĐT 

Hiệu trưởng Trường ĐHCT ra quyết định thành lập 

Ban chỉ đạo, Tổ thư ký và Tổ điều chỉnh chương 

trình cho CTĐT; và xây dựng kế hoạch làm việc. 
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2 Thu thập phản hồi của 

các BLQ 

Tổ điều chỉnh chương trình thu thập phản hồi về quy 

cách chương trình (bao gồm mục tiêu, CĐR và 

CTDH) từ các BLQ: GV, Cựu NH và NTD 

3 Điều chỉnh CTĐT 

  

Tổ điều chỉnh căn cứ vào các phản hồi để tiến hành 

cập nhật/điều chỉnh CTĐT (bao gồm mục tiêu 

chương trình, CĐR và CTDH) và thiết kế CĐR của 

các HP. 

4 Thẩm định điều chỉnh 

CTĐT 

Trưởng tiểu ban chuyên môn sẽ thẩm định điều chỉnh 

CTĐT trình độ đại học (BB họp thẩm định sẽ gửi đến 

tổ điều chỉnh để phản hồi lần cuối) 

5 Phê duyệt CTĐT Mục tiêu chương trình, CĐR, chương trình dạy học 

và phương pháp đánh giá được Trưởng khoa và Hiệu 

trưởng của Trường ĐHCT phê duyệt. 

6 Công bố CTĐT Sau khi Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Đào tạo sẽ 

công bố lên trang Web của trường 

  

Căn cứ vào kế hoạch của trường ĐHCT số 2272/KH-ĐHCT  ngày 19/11/2021 

[H10.10.02.01]; Quyết định số 4787 /QĐ-ĐHCT  ngày 19/11/2021 về việc thành lập Ban 

chỉ đạo điều chỉnh CTĐT trình độ đại học và sau đại học của trường ĐHCT [H10.10.02.02]; 

Quyết định số 4788 /QĐ-ĐHCT  ngày 19/11/2021 về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều 

chỉnh CTĐT trình độ đại học [H1.01.02.10]; Công văn số 3550 /ĐHCT -HĐKHĐT ngày 

22/12/2021 về việc phân công Tiểu ban chuyên môn thẩm định điều chỉnh CTĐT trình độ 

đại học [H10.10.02.03]; Công văn số 3617/ĐHCT ngày 29/12/2021 về việc điều chỉnh 

CTĐT chuyên sâu đặc thù trình độ đại học [H10.10.02.04]. 

Để đánh giá mục tiêu của CTĐT ngành KTMT có phù hợp, có phản ánh được nhu cầu của 

xã hội, tổ điều chỉnh tiến hành lấy ý kiến của các BLQ cụ thể: cựu SV (về CTĐT đã học tại 

trường ) và NTD ( về nội dung khảo sát ý kiến về CTĐT) …với hình thức lấy ý kiến: phiếu 
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in và trực tuyến (Trực tuyến đang có 03 hệ thống), trong đó có Bảng câu hỏi (bộ công cụ lấy 

ý kiến) đã được BGH ký ban hành sử dụng trong toàn trường theo QĐ số 4784/QĐ-ĐHCT 

ngày 18/111/2021 [H10.10.02.05]. Kết quả khảo sát năm 2019 cho thấy có 94,1% ý kiến 

phản hồi của cựu sinh viên ngành KTMT cho rằng những kiến thức cần thiết cho công việc 

mà CTĐT trang bị cho NH đạt yêu cầu thực tế (trong đó, 64,7% hài lòng và 29,4% rất hài 

lòng). Hầu hết NTD hài lòng với mục tiêu, với chất lượng của CTĐT ngành (50% cho rằng 

tốt và 50% cho rằng rất tốt), đáp ứng nhu cầu của NTD. Ngoài ra, có những phản hồi chưa 

tích cực đó là CTĐT thay đổi chậm so với nhu cầu của xã hội và thị trường lao động. Điều 

này là cơ sở để  tổ điều  thực hiện cải tiến CTĐT và cho thấy sự cần thiết có sự tham gia của 

các BLQ trong việc điều chỉnh CTĐT. Ý kiến của các BLQ còn là cơ sở bổ sung những HP 

cho phù hợp với nhu cầu thực tế cũng như nhu cầu của NTD trong bối cảnh tự chủ đại học 

trong thời gian tới. 

Căn cứ vào góp ý của các BLQ (theo kết quả ở trên), tổ điều chỉnh đề xuất cải tiến CTDH. 

Đối sánh CĐR của các CTĐT ở các đợt điều chỉnh trước đó vào các năm 2018 và 2020, có 

thể thấy CĐR ngày càng hoàn chỉnh và phù hợp với tình hình thực tế hơn. Để đảm bảo CĐR 

của CTĐT được thực hiện, ĐCCT của các HP được cập nhật, một số HP mới được bổ sung 

vào CTĐT.  

Kết quả các đợt điều chỉnh được cụ thể hoá như sau: Cụ thể, CĐR của CTĐT được rà soát, 

điều chỉnh gần đây vào năm 2018 và được ban hành vào năm 2020 [H1.01.01.02] theo Kế 

hoạch số 2222/KH-ĐHCT ban hành ngày 19/10/2018 [H1.01.02.01]. Đợt điều chỉnh tiếp 

theo thuộc đợt điều chỉnh CTĐT cho các ngành chuyên sâu đặc thù [H10.10.02.04], theo 

Biên bản họp Thường trực Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Số 809/BB-ĐHCT-

HĐKHĐT ngày 29 tháng 4 năm 2020 [H1.01.03.01] và Công văn về việc Điều chỉnh CTĐT 

trình độ đại học các ngành/chuyên ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù, số 897/ĐHCT ban 

hành ngày 13 tháng 5 năm 2020 [H1.01.03.02]. Hiện tại, CTĐT được rà soát, điều chỉnh để 

áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2022 [H1.01.03.03] và chính thức được ban hành 

áp dụng cho khóa 48 [H1.01.01.04]. 

Hiện nay, CTĐT đã được rà soát, điều chỉnh áp dụng cho các khóa tuyển sinh sau ngày 01 

tháng 01 năm 2022 và kết quả đều chỉnh đã được tổng hợp [H1.01.03.03] và kết quả này 

được đưa vào trong Bản mô tả CTĐT và CTDH cho Khoá 48 (năm 2022) [H1.01.01.04]. 

Có một số vấn đề được tổ điều chỉnh ghi nhận trong tiến trình thực hiện cụ thể như: thời gian 

phản hồi của các BLQ còn chậm, tỉ lệ phản hồi chưa cao như mong muốn. Khoa và Tổ điều 

chỉnh cũng đã từng bước tháo gỡ những khó khăn, điều chỉnh và cải tiến quy trình phối hợp 
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thực hiện nhằm nâng cao chất lượng các vấn đề mà các BLQ chưa đánh giá cao. Điều này 

góp phần đáng kể vào kết quả đánh giá và kiểm định của ngành KTMT trong tương lai gần. 

2.         Điểm mạnh 

Đội ngũ GV có kiến thức chuyên môn sâu và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong thực tế 

là những chuyên gia về đánh giá CTGD cũng như các điểm mạnh và điểm yếu của chương 

trình. Ngoài ra, để các hoạt động cải tiến hiệu quả, cập nhật và tích hợp, Trường ĐHCT đã 

tổ chức các buổi tập huấn cho các GV tham gia xây dựng chương trình theo định kỳ điều 

chỉnh và cải tiến chương trình với sự hỗ trợ của các chuyên gia và tài liệu tham khảo từ 

Trung tâm quản lý chất lượng (về đánh giá tự báo cáo và chuẩn bị minh chứng) 

3.      Điểm tồn tại 

NTD cũng được khảo sát giúp đo mức độ hài lòng của họ đối với CTĐT cũng như kiến thức 

đã được trang bị cho NH. Tuy nhiên, CTĐT thay đổi chậm so với nhu cầu của xã hội và thị 

trường lao động. 

4.      Kế hoạch hành động 

Tổ đánh giá thường xuyên cập nhật ý kiến của NTD, từ đó đề xuất cập nhật Bài giảng hàng 

năm, tổ chức cho NH đi rèn nghề tại các cơ sở thực tập để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của 

xã hội và thị trường lao động. 

5.    Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của NH được rà soát 

và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR. 

1.     Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHCT đã ban hành công văn số 2795/ĐHCT-QLCL ngày 20/11/2020 về việc NH 

cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của GV nhằm đảm bảo sự tương thích với CĐR 

[H3.03.02.07]. Ngoài ra, các hoạt động dạy và học cũng như đánh giá NH thường xuyên 

được xem xét và đánh giá ở cấp độ chương trình và học phần (Bảng 3). Các quy tắc và thủ 

tục này được đăng trên trang Web của Trường ĐHCT. 

Bảng 3: Quy trình xem xét và đánh giá quá trình dạy và học và đánh giá NH tại Trường 

ĐHCT 
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Quy định Nội dung Cấp đánh giá/ 

Đơn vị phụ 

trách thực hiện 

Thời gian 

Quá trình dạy và học 

Quy định về tài liệu 

Quy định về biên soạn và lựa 

chọn giáo trình 

[H6.06.04.12(1-3)] 

Tài liệu và Giáo 

trình 

BM (Cấp 

chương trình) 

Trước khi giảng 

dạy 

Quy trình kiểm tra, đánh giá 

quá trình dạy học và tổ chức 

kiểm tra cuối kỳ 

Thời khóa biểu 

giảng dạy; Lịch thi 

[H10.10.03.01] 

BM,  Đơn vị đào 

tạo 

Thanh tra pháp 

chế, 

Hàng ngày, hàng 

tuần và cuối học 

kỳ 

Phản hồi của NH về 

hoạt động giảng dạy 

của GV 

 [H10.10.03.02] 

Trung tâm quản 

lý chất lượng 

Trước khi kết 

thúc học kỳ 

Phương pháp đánh giá liên tục 

Quy chế kiểm tra các hoạt 

động 

Quy trình kiểm tra, đánh giá 

quá trình dạy học và tổ chức 

kiểm tra cuối kỳ 

Điểm tích lũy (điểm 

thi giữa kỳ, báo cáo,  

bài tập nhóm, danh 

sách điểm danh hàng 

tuần…) 

Phòng đào tạo; 

Khoa SĐH; BM; 

Đơn vị đào tạo 

Trước khi kết 

thúc học kỳ 
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Quy định và kiểm soát kết quả 

học tập của NH 

[H2.02.03.09(1-6) (1) ]. 

Quy chế phúc khảo 

[H10.10.03.03]. 

Thực hiện giám sát 

kỳ thi, kiểm tra và 

tính nghiêm túc 

trong các kỳ thi kết 

thúc HP mỗi học kỳ 

Ở cấp độ chương trình, quá trình dạy và học gắn liền với kết quả học tập, GV thường kết 

hợp một số phương pháp dạy - học tùy theo đặc điểm và quy mô của từng lớp học. 

Quá trình dạy và học: Tất cả các HP được giảng dạy trong một HK đều được công bố trên 

hệ thống quản lý của Trường ĐHCT [H1.01.01.04]. và NH có thể chọn HP phù hợp với 

KHHT của cá nhân NH thông qua việc đăng ký HP. Các GV tham gia giảng dạy HP, khi lên 

lớp phải công bố đề cương HP và nội dung giảng dạy phải bám sát đề cương đã công bố, các 

phương pháp kiểm tra, đánh giá NH (điểm danh, báo cáo trước lớp, thi giữa kỳ, thi cuối 

kỳ…) được áp dụng ở mỗi HP trong CTĐT thông báo để NH thực hiện đúng như được công 

bố trong đề cương HP [H5.05.01.05(1-4)]. GV giảng dạy và đánh giá quá trình học tập của 

NH theo Đề cương HP đã được công bố. 

Về hoạt động kiểm tra đánh giá Người dạy được rà soát và đánh giá liên tục ở từng học kỳ. 

Khoa không có Ban phụ trách coi thi chuyên biệt nhưng bộ phận trợ lý giáo vụ và Ban chủ 

nhiệm Khoa thành lập tổ kiểm tra việc tổ chức thi học kỳ, tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên GV 

thực hiện việc cho thi kết thúc HP nghiêm túc và đúng quy trình. Đặc biệt, là GV được 

Trưởng BM nhắc nhở GV công tác ra đề thi và coi thi thường xuyên thông qua buổi họp giao 

ban đầu tuần trong đợt thi; Trường cũng tổ chức các đoàn kiểm tra (bao gồm Phòng Thanh 

tra Pháp chế kết hợp với một số đơn vị như Phòng Đào tạo và kế hoạch tổng hợp) đến đơn 

vị kiểm tra đột xuất công tác coi thi kết thúc HP, nội dung kiểm tra là việc đảm bảo đúng 
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thời gian thi theo thời khóa biểu đăng ký và đúng quy định [H10.10.03.04], [H10.10.03.05], 

[H10.10.03.06]. Cuối học kỳ sau khi nhập điểm HP, GV phải nộp đề thi và đáp án 

[H10.10.03.07], bài thi của NH [H10.10.03.08] và bảng điểm HP  [H10.10.03.09]. 

Công tác rà soát, đánh giá hoạt động giảng dạy của GV được thực hiện sau mỗi học kỳ đã 

phần nào đánh giá được chất lượng giảng dạy của GV [H10.10.03.10] trên hệ thống trực 

tuyến. Khi Khoa và BM nhận được ý kiến phản hồi của NH về hoạt động giảng dạy của GV, 

BM gửi thông tin đến từng GV phụ trách HP động viên những mặt tích cực cần phát huy và 

trao đổi với cán bộ những phần chưa đạt yêu cầu cần điều chỉnh cho học kỳ tiếp theo. Thông 

qua kết quả khảo sát, GV biết rõ những ưu điểm của mình để tiếp tục phát huy, đồng thời 

cũng biết được những khuyết điểm của mình để bổ sung, khắc phục nhằm nâng cao chất 

lượng dạy học. Trưởng BM có nhiệm vụ rà soát và trao đổi trực tiếp với GV nếu về kết quả 

đánh giá HP trực tuyến và kết quả HP bất thường. Trường cũng đã yêu cầu tổ ĐBCL của 

Khoa phải lập kế hoạch kiểm tra việc giảng dạy của GV. Ngoài ra, nhà trường có hệ thống 

lưu giữ, theo dõi, giám sát toàn bộ tiến trình học tập của NH như hệ thống quản lý đào tạo, 

hệ thống quản lý của CVHT nhằm đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR. Trong quá 

trình tiến hành thực hiện có một số vấn đề được Tổ điều chỉnh ghi nhận trong tiến trình thực 

hiện cụ thể như: Tỷ lệ phản hồi của NH về hoạt động giảng dạy của GV còn thấp và đánh 

giá của NH còn nhiều cảm tính vì chưa quan tâm sâu sắc đến việc đánh giá vì chưa biện pháp 

ràng buộc hay khuyến khích cho hoạt động này. 

  

2.     Điểm mạnh 

NH được yêu cầu tham gia vào công tác đánh giá về hoạt động giảng dạy của giảng viên, 

GV biết được mức độ đánh giá, biết điểm cần cải thiện hay điều chỉnh HP do GV phụ trách. 

3.     Điểm tồn tại 

Tỷ lệ phản hồi của NH về hoạt động giảng dạy của giảng viên còn thấp và đánh giá của NH 

còn nhiều cảm tính vì chưa quan tâm sâu sắc đến việc đánh giá.  

4.    Kế hoạch hành động 

Giảng viên thường xuyên nhắc nhở NH thực hiện việc cho ý kiến về hoạt động giảng dạy 

của GV theo thông báo trong học kỳ.  

5.      Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 
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Tiêu chí 10.4. Các kết quả NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học. 

1.    Mô tả hiện trạng 

NCKH đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học của GV 

và NH. Hoạt động này nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo nhà trường 

[H10.10.04.01].  

Hàng năm, Trường ĐHCT dành một khoản kinh phí lớn cho các hoạt động khoa học và công 

nghệ [H10.10.04.02] để nâng cao chất lượng dạy và học. Kết quả nghiên cứu đóng một vai 

trò quan trọng trong việc cải thiện CTDH. 

NCKH là hoạt động hữu ích, hỗ trợ tích cực cho hoạt động cải tiến việc dạy và học trong 

nhà trường. Chính vì vậy, Nhà trường khuyến khích đội ngũ GV tham gia hoạt động NCKH 

để hỗ trợ cho công tác giảng dạy. Điều này được thể hiện trong Quyết định Ban hành quy 

định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học Cần Thơ [H4.04.02.11 (1-

4)]. 

Ngoài thời gian tham gia giảng dạy, các GV thực hiện NCKH bằng cách tham gia trực tiếp 

vào các đề tài/dự án [ H4.04.03.04], các đề tài/dự án luôn định hướng đến nhu cầu thực tiễn 

của xã hội, mang tính ứng dụng cao. Ngoài ra, các GV hướng dẫn NH tham gia vào các hoạt 

động NCKH thông qua LVTN trước khi tốt nghiệp [ H6.06.01.22] hoặc đề tài NCKH của 

NH do GV trực tiếp HD [ H4.04.03.02]; [ H8.08.04.07(1-6)]; [H10.10.04.03], điều này tạo 

tiền đề cho NH có cơ hội nghiên cứu và học tập ở các trình độ cao hơn (bậc cao học). 

Các sản phẩm và kết quả từ NCKH được sử dụng để xây dựng bài giảng, giáo trình, sách 

tham khảo, sách chuyên khảo để truyền đạt đến NH nhằm rèn luyện kỹ năng, nâng cao kiến 

thức chuyên ngành, tạo cơ hội cho NH tiếp cận thực tiễn [H4.04.02.13]. Kết quả NCKH của 

GV không chỉ giúp GV nâng cao kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp, kỹ năng nghiên cứu 

mà còn có tính ứng dụng chuyển giao công nghệ, sản phẩm NCKH vào thực tế. Việc ứng 

dụng các kết quả NCKH trong dạy và học đã làm phong phú thêm nội dung dạy và học, năng 

lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của NH ngành KTMT từ đó NH áp dụng kiến thức 

và kinh nghiệm để giải quyết vấn đề thành công ở thực tế sau khi tốt nghiệp. Điều này được 

thể hiện qua tỷ lệ NH tốt nghiệp ngành KTMT có việc làm qua các năm ngày càng cao 

[H10.10.04.04(1-5)]. 
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Một số kết quả NCKH  05 năm gần đây rất hữu ích, hỗ trợ tích cực cho hoạt động cải tiến 

việc dạy và học trong nhà trường: Đề tài Tây Nam Bộ trong đó có thiết kế HTXL nước cấp 

cho các hộ dân chưa tiếp cận được nước sạch, CB hướng dẫn  NH thực hiện LVTN, trong 

đó có công tác thiết kế, lắp đặt, vận hành và đánh giá hiệu quả (về mặt kinh tế và môi trường) 

mô hình xử lý nước cấp thực tế được đặt tại địa bàn huyện Trà ôn, tỉnh Vĩnh Long.  Đề tài 

cấp trường về “Phát triển và ứng dụng công nghệ xử lý nước biển thành nước ngọt sử dụng 

năng lượng mặt trời phục vụ sinh hoạt vùng biển đảo” [H10.10.04.05]. Đề tài này, GV hướng 

dẫn NH thực hiện LVTN, cụ thể GV hướng dẫn  NH thiết kế, lắp đặt, vận hành và đánh giá 

hiệu quả (về mặt kinh tế và môi trường) và sau đó lắp đặt HTXL nước biển thành nước ăn 

uống tại trường học tại địa phương tỉnh Sóc Trăng.  

Ngoài ra, trong dự án ODA (nâng cấp trường ĐHCT) có 01 NCKH về “Nghiên cứu quy 

hoạch và cơ chế quản lý các khu công nghiệp, nông thôn, đô thị và khu công nghiệp nhằm 

loại bỏ các chất ô nhiễm phát thải vào môi trường”. 

Từ những đề tài NCKH này khi triển khai có hướng dẫn NH làm LVTN, kết quả đúc kết 

kinh nghiệm thực tế là khi NH học lý thuyết nhiều mà không có kỹ năng thực hành thực tế 

thì sẽ gặp khó khăn khi đi làm. Thông qua việc cải tiến phương pháp dạy đó là cho NH tham 

gia NCKH các đề tài có triển khai ứng dụng thực tế, NH sẽ lĩnh hội được các kiến thức như 

: Biết cách báo giá công trình, giám sát lắp đặt mô hình, triển khai bản vẽ công nghệ thi công 

ngoài thực tế, cách xử lý sự cố khi vận hành công trình. 

Mặc dù các rất nhiều NCKH thành công và kết quả được áp dụng trong thực tế, nhưng vẫn 

còn các NCKH có chất chưa được tốt do hạn chế về kinh phí thực hiện. 

2.    Điểm mạnh 

Nhà trường đã có nhiều hình thức khuyến khích, đa dạng hóa các hình thức hợp tác, liên kết 

NCKH để thu hút GV tham gia vào hoạt động NCKH như: Đăng ký các đề tài NCKH ở 

nhiều cấp (cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp Cơ sở), tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học, xuất bản 

tập san, Thông tin khoa học, tổ chức các lớp bồi dưỡng phương pháp NCKH… Những hình 

thức này tạo điều kiện cho GV quan tâm hơn đến hoạt động NCKH, qua đó góp phần cho 

GV đi sâu vào chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo 

3.      Điểm tồn tại 

Nguồn kinh phí của các trường chủ yếu được dành cho các hoạt động giảng dạy và học tập; 

Tỷ trọng kinh phí dành cho những đề tài NCKH của GV chưa cao. 
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Do chất lượng nghiên cứu của một số NCKH chưa tốt, chưa thiết thực và xa rời thực tế nên 

không được các nhà đầu tư hoặc các nhà quản lý quan tâm đầu tư phát triển. Đây cũng là 

điểm bất cập, khó khăn cho công tác phát triển NCKH trong GV. 

4. Kế hoạch hành động 

Trương nên hình thành các giải thưởng KHCN với quy mô khác nhau để thu hút cũng như 

tạo nên một môi trường KH năng động. Có cơ chế khuyến khích CBGV tham gia NCKH 

thông qua việc khen thưởng về vật chất và tinh thần để tôn vinh những cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong hoạt động NCKH, có kết quả NC nổi bật hay công bố bài báo khoa học xuất 

sắc... Cơ chế khen thưởng cần rõ ràng, theo định mức để tạo ra tính hấp dẫn cho hoạt động 

này, góp phần tạo sự say mê NCKH của CBGV. Đồng thời, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh 

thúc đẩy hoạt động NCKH cho GV. 

Khoa nên xây dựng kế hoạch tài chính cụ thể cho từng năm, từng nhiệm vụ khoa học có 

kiểm tra trên cơ sở khối lượng thực hiện và kế hoạch kinh phí. Chọn các đối tác thực hiện 

hoặc đối tác được hưởng lợi của các đề tài dự án phù hợp để đảm bảo có nguồn đối ứng từ 

phía họ và đảm bảo tính khả thi hơn của nhiệm vụ khoa học. Ngoài ra, Khoa xây dựng các 

dự án cụ thể phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế của địa phương qua các tổ chức quốc 

tế để được thực hiện. 

Cán bộ giảng dạy cần chủ động tham gia đề xuất các nhiệm vụ khoa học cho tỉnh theo các 

yêu cầu của tỉnh (thông qua Sở KH&CN) phù hợp với năng lực của mình. Tập trung vào các 

lĩnh vực mà trường có thế mạnh như: nông nghiệp, thủy sản, đa dạng sinh học và bảo vệ môi 

trường,… 

5.     Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 

Tiêu chí 10.5.Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, 

hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến. 

1.       Mô tả hiện trạng 

Nhà trường đã ban hành quy định về việc đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ, đó là 

quyết định số  4784/QĐ-ĐHCT ngày 18/11/2021 về Ban hành quy định thu thập ý kiến phản 

hồi và góp ý từ các BLQ, trong đó có lấy ý kiến về CSVC [H10.10.02.06]. Ngoài ra, tất cả 

các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin 

và các dịch vụ hỗ trợ khác) đều được qui định trong qui trình công tác của trường. Trong đó 
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tiêu chuẩn chất lượng của các hoạt động này được qui định bằng thời gian phục vụ, nội dung, 

chất lượng và thái độ phục vụ [ H5.05.01.03]. 

Trường, Khoa và BM tổ chức họp trực tiếp NH vào đầu năm hoặc giữa năm học lấy ý 

kiến của NH về việc hỗ trợ và phục vụ trong học tập và NCKH có BB ghi nhận ý kiến 

[H10.10.01.06]. Ngoài ra, tổ điều chỉnh cũng tiến hành khảo sát NH  về hoạt động phục vụ, 

hỗ trợ của nhà trường bằng phiếu khảo sát trực tiếp [H10.10.01.04]. Kết quả khảo sát được 

trình bày ở Hình 10.2. 

  

 

                        Năm 2019                                                      Năm  2022 

Hình 10.2: Kết quả đánh giá về sự hài lòng của NH về các hoạt phục vụ - hỗ trợ của nhà 

trường 

Kết quả khảo sát NH ngành KTMT về hoạt động phục vụ và hỗ trợ của nhà trường 

(năm 2019) trong quá trình học nhận được sự hài lòng cao (91,3%), chỉ có 8,7% không hài 

lòng. Tuy nhiên, đến năm 2022 thì nhận được sự hài lòng cao hơn (93,1%), chỉ có 6,9%  

không hài lòng. Điều này chứng tỏ, mức độ hài lòng của NH tăng lên do điều kiện CSVC có 

thay đổi, do nhà trường có đầu tư kinh phí vào việc cải thiện CSVC. 

Ý kiến của NH về hoạt động phục vụ, hỗ trợ của nhà trường năm 2022 

Để có cơ sơ thực hiện việ cải thiện hơn về các hoạt động phục vụ và hỗ trợ. Tổ điều 

chỉnh tiến hành phân tích sâu hơn về các hoạt động cụ thể có liên quan đến phục vụ và hỗ 

trợ NH trong thời gian tới. Trong đó, hoạt động quản lý quá trình học nhận được 98,4% ý 

kiến từ hài lòng trở lên. Cơ sở vật chất và trang thiết bị nhận được sự hài lòng trở lên là 

95,3%. Dịch vụ thư viện đạt 93,8% về sự hài lòng. Hệ thống KTX nhận được 85,9% ý kiến 

hài lòng. Các hoạt động tư vấn cũng nhận được sự hài lòng cao, như các hoạt động tư vấn, 

giới thiệu việc làm nhận được 87,5% ý kiến hài lòng. Hoạt động tư vấn tâm – sinh lý nhận 

được 85,9% ý kiến hài lòng. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe, thể dục, thể thao, giải trí và 
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môi trường học tập cũng nhận được sự đánh giá cao của NH đang học. Hoạt động chăm sóc 

sức khỏe y tế nhận được 96,9 % ý kiến hài lòng, hoạt động thể thao giải trí nhận được 95,3% 

ý kiến hài lòng và môi trường học tập có ý kiến hài lòng đạt 95,3%. 

Nhìn chung, đạt được các ý kiến đánh giá tốt như trên có sự phối hợp của các bên, từ 

CVHT, BM quản lý ngành, Khoa quản lý và hệ thống các Phòng ban của Trường trong các 

công tác hỗ trợ và quản lý các hoạt động giảng dạy, học tập và vui chơi giải trí của sinh viên. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số ít ý kiến không hài lòng ở các hoạt động về tư vấn việc làm, KTX, 

tư vấn tâm sinh lý…, đây là những ý kiến góp ý giúp hỗ trợ cho việc cải thiện hơn về các 

hoạt động có liên quan trong thời gian tới (Hình 10.3). 

 

 

Hình 10.3: Ý kiến của NH về hoạt động phục vụ và hỗ trợ của Nhà trường 

 Sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp trực tiếp của NH, Khoa và BM rà soát lại và điều 

chỉnh lại các hoạt động hỗ trợ phục vụ cho nhu cầu của NH ngày càng tốt hơn (Bảng 10.4). 

 Bảng 10.4: Tổng hợp kiến của NH về chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích 

Các ý kiến đóng góp Đã thực hiện cải tiến Minh chứng 
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Thư viện Khoa: còn thiếu 

một số sách tham khảo 

chuyên ngành môi trường và 

thiếu chỗ ngồi cho NH đọc 

tài liệu  

Ngoài nguồn sách và tài liệu 

tham khảo của Trung tâm 

học liệu, Thư viện của Khoa 

cũng thường xuyên cập nhật 

tài liệu, sách báo, thông tin 

về ngành KTMT cũng như 

thông tin của ngành môi 

trường. Ngoài ra, Khoa bố trí 

thêm bàn ghế trong thư viện 

Khoa cho NH đọc. 

Danh sách các nguồn 

TLTK đã mua mới 

[H10.10.05.01].  Hình 

ảnh bàn ghế được kê 

thêm trong thư viện 

Khoa  [H9.09.02.06].   

Phòng thí nghiệm: Các trang 

thiết bị còn thiếu. Ngoài ra, 

có một số thiết bị đã bị hư 

hỏng   

Trường đã tăng cường mua 

sắm thiết bị mới theo dự án 

ODA và đã bố trí thiết bị ở 

khu RLC để nâng cao chất 

lượng của các trang thiết bị 

PTN nhằm phục vụ tốt cho 

công tác giảng dạy, học tập 

và NCKH theo yêu cầu của 

từng ngành đào tạo 

Danh sách các thiết bị 

trong PTN được trang 

bị mới ở RLC 

[H10.10.05.02(1-4)] ; 

Hình ảnh các PTN mới 

ở RLC [H9.09.03.01] 

Hệ thống công nghệ thông 

tin: Khoa có phòng máy tính 

để phục vụ giảng dạy. Tuy 

nhiên các máy tính có cấu 

hình yếu và thường xuyên bị 

hư hỏng. Ngoài ra, bán kính 

phủ sóng wifi chưa rộng và 

mạnh nên ảnh hưởng đến 

việc truy cập. Cần đầu tư để 

mở rộng bán kính wifi và 

wifi mạnh phục vụ cho công 

tác nghiên cứu và giảng dạy. 

Ngoài các phòng máy tính 

cấu hình mạnh của Trường 

với hệ thống mạng ổn định. 

Mạng  Wifi được phủ sóng 

rộng toàn trường và thường 

xuyên được bảo trì. Khoa 

thường xuyên duy tu –sửa 

chữa các máy tính và duy trì 

số lượng máy đủ phục vụ 

cho NH sử dụng. Hệ thống 

Wifi trong Khoa cũng được 

lắp thêm mới (04 điểm ) đảm 

bảo hoạt động tốt cho công 

tác nghiên cứu, giảng dạy và 

học tập. 

Danh sách các phòng 

máy tính được đầu tư 

[H10.10.05.03]; và 

các điểm truy cập wifi 

được bố trí thêm trong 

Khoa [H8.08.03.07]. 
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Ngoài các cải tiển trong Bảng 10.4 các dịch vụ hỗ trợ khác cũng được cải tiến. Cụ thể, 

Khoa đã đầu tư cải tạo các PTN và phòng học phía sau Khoa [H10.10.05.04], căn-tin của 

khoa được xây mới [H10.10.05.05]. Nhà để xe cho CB và NH cũng được mở rộng  

[H10.10.05.06]. Khoa cũng đã nâng cấp Hội trường (mua sắm thêm các trang thiết bị như: 

máy lạnh, âm thanh và máy chiếu mới) [H10.10.05.07]. Khoa cũng xây thêm khu vực cho 

NH tự học [H10.10.05.08]. Ngoài ra, trường xây siêu thị mini, căng-tin trong trường để phục 

vụ nhu cầu của GV - NH. Trường mở các dịch vụ khác như: dich vụ photocopy giúp cho NH 

thuận lợi cho việc photo tài liệu. Mặc dù các chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích thường 

xuyên được cải thiện và tăng cường mua mới. Tuy nhiên, cũng còn có các vấn đề như là 

trong việc truy cập tài liệu số, việc mượn và trả tài liệu (sách ) thực hiện thủ công mất nhiều 

thời gian và nhân lực, diện tích kho chứa sách và thiết bị, kinh phí dành cho các phần mềm 

“Ebook” và tạp chí điện tử còn hạn chế. 

2. Điểm mạnh 

Nhà trường đã và đang nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, 

học liệu, đặc biệt là dự án nâng cấp trường ĐHCT từ nguồn ODA Nhật Bản hiện đại hóa 

PTN phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo và NCKH. 

3. Điểm tồn tại 

Còn có những hạn chế trong việc truy cập tài liệu số, việc mượn và trả tài liệu (sách ) 

thực hiện thủ công mất nhiều thời gian và nhân lực, diện tích kho chứa sách và thiết bị, kinh 

phí dành cho các phần mềm “Ebook” và tạp chí điện tử còn hạn chế. 

4.  Kế hoạch hành động 

Cần phân bổ kinh phí nâng cấp cấu hình máy tính mạnh để việc truy cập tài liệu số 

nhanh chóng, thiết kế hệ thống mượn và trả sách tự động, mở rộng diện tích kho chứa, tăng 

cường mua các phần mềm “Ebook” và “Tạp chí điện tử” . 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các BLQ có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến. 

1.      Mô tả hiện trạng 

Nội dung và quy trình thu thập thông tin phản hồi của các BLQ được thiết lập và thực hiện 

một cách có hệ thống và thực hiện một cách thường xuyên thường xuyên từ công tác ban 

hành văn bản thực hiện, đến công tác triển khai, tổng kết, báo cáo và đánh giá. Trường ĐHCT 

đã phát triển một hệ thống lấy ý kiến trực tuyến của các BLQ. Cụ thể, trường ĐHCT có quy 

định về công tác lấy ý kiến các BLQ do Hiệu trưởng ký ban hành kèm theo QĐ 4784/QĐ-



134 

 

ĐHCT ngày 18/11/2021 [H10.10.02.05]. Hình thức lấy ý kiến: phiếu in và trực tuyến (Trực 

tuyến đang có 03 hệ thống) , trong đó có Bảng câu hỏi (bộ công cụ lấy ý kiến): được BGH 

xem xét, ký ban hành sử dụng trong toàn trường [H4.04.02.03]. 

Ở cấp Khoa việc lấy ý kiến GV 1 năm/lần; và NH lấy ý kiến mỗi năm một lần thường kết 

hợp vào buổi họp sinh hoạt đầu năm, NTD được lấy ý kiến khi điều chỉnh CTĐT. 

[H10.10.01.06]. 

Các thông tin và thông tin phản hồi sau khi thu thập sẽ được Bộ phận phụ trách phân tích, 

đánh giá nhằm phục vụ cho các mục đích khác nhau. Cụ thể, sau mỗi đợt khảo sát sẽ đánh 

giá được các BLQ phản hồi nhanh hay chậm, tỷ lệ phản hồi thấp /cao, các ý kiến có đáp ứng 

mong đợi, xác định được có ý kiến phản hồi không tích cực. Sau khi có thông tin về kết quả 

phản hồi tiến hành cải tiến về cơ chế phản hồi. Cụ thể,   các BLQ phản hồi chậm tiến hành 

gọi điện thoại nhắc, tỷ lệ phản hồi thấp tiến hành gửi thêm Bản khảo sát cho các BLQ khác. 

Ngoài ra, trong bộ lấy ý kiến, có phần rất quan trọng đó là những NH tham gia khảo sát về 

hoạt động giảng dạy của GV sau khi kết thúc HP[H10.10.06.01] và GV có thể xem kết quả 

khảo sát về hoạt động giảng dạy của GV của NH về HP do GV giảng dạy[H10.10.06.02]. 

Lãnh đạo cấp Trường –Khoa và BM cũng có thể xem các thống kê kết quả phản hồi theo tùy 

thuộc vào cấp quản lý [H10.10.03.10]. 

 Ở cấp BM, qua mỗi năm học, BM rà soát lại các HP của chương trình để phát hiện và điều 

chỉnh những chỗ chưa hợp lý. Việc đánh giá CTDH được tiến hành thông qua các kênh: phản 

hồi của sinh viên, phản hồi của GV. Ngoài ra, việc phản hồi của NH về CTĐT, về những 

vấn đề liên quan đến học tập đều được khuyến khích trình bày thông qua những buổi họp 

lớp với CVHT. Thông qua kết quả này để đề xuất GV có thể điều chỉnh phương pháp giảng 

dạy và cải tiến CTĐT. Các ý kiến trực tiếp từ NH cũng sẽ được Khoa xem xét và có biện 

pháp giải quyết hợp lý. 

Về sử dụng kết quả: có phân quyền sử dụng theo từng cấp, mỗi loại nội dung, đối tượng lấy 

ý kiến có mục đích sử dụng và có ghi trong quy định. Ngoài ra, công tác lấy ý kiến NH mỗi 

học kỳ, Trung tâm quản lý chất lượng có thông báo Email trong đó có lồng ghép việc sử 

dụng kết quả để điều chỉnh, cải tiến hoạt động dạy và học nhằm góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo. 

Việc ban hành quy định mới (Quyết định số QĐ 4784/QĐ-ĐHCT ngày 18/11/2021 về Ban 

hành quy định thu thập ý kiến phản hồi và góp ý từ các BLQ thay cho quy định cũ (Quyết 

định QĐ 1640/QĐ-ĐHCT) cho thấy “ Cơ chế phản hồi của các BLQ” đã được cải tiến. Ngoài 



135 

 

ra, cơ chế phản hồi thông tin các BLQ giúp Trường, Khoa, Bộ môn điều chỉnh và cải tiến 

chất lượng các vấn đề chưa đạt được. Cụ thể, khi điều chỉnh CTĐT gửi BLQ, sau đó BLQ 

góp ý, Bộ môn điều chỉnh và chỉnh sửa lại CTĐT sao cho đảm bảo sự phù hợp với CĐR của 

CTĐT, sau chỉnh sửa sẽ gửi lại BLQ xem và thống nhất. Tuy nhiên, có vấn đề được ghi nhận 

trong quá trình thực hiện đó là kết quả của cải tiến không được rà soát lại, cũng không có 

đánh giá hiệu quả của việc cải tiến.  

2.  Điểm mạnh 

Việc khảo sát lấy ý kiến về CTĐT từ các BLQ ngày càng cải tiến thông qua việc thay thế 

câu hỏi trên bản giấy bằng câu hỏi trực tuyến, thuận tiện cho việc thu thập ý kiến từ các 

BLQ. Thông tin phản hồi từ NH mới tốt nghiệp, CHV, NTD sẽ được xem xét để làm cơ sở 

cho Tổ điều chỉnh CTĐT  và Tiểu ban chuyên môn Hội đồng Khoa học và Đào tạo cải tiến 

CTĐT dựa vào quy định của ĐHCT và Bộ GD&ĐT trong việc phát triển CTDH bậc đại học. 

3. Điểm tồn tại 

Khi nhận được thông tin phản hồi chưa tích cực từ các BLQ, tổ điều chỉnh có ghi nhận và 

đề xuất phương án cải tiến. Tuy nhiên, kết quả của cải tiến không được rà soát lại, cũng 

không có đánh giá hiệu quả của việc cải tiến. 

4.  Kế hoạch hành động 

Trường tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về xây dựng “cơ chế kiểm tra” và “đánh giá” kết quả sau 

khi cải tiến. Sau đó, ban hành hướng dẫn thực hiện chung cho toàn Trường. 

5.  Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 

Kết luận về Tiêu chuẩn 10 

Trường thực hiện Hệ thống lấy ý kiến trực tuyến (Online) của các BLQ (NH, NTD, 

GV, CBHT…) được trường thực hiện một cách có hệ thống, thường xuyên và liên tục. Điều 

này giúp cho Lãnh đạo khoa và GV tiếp nhận, có kế hoạch điều chỉnh nhanh chóng và kịp 

thời. 

Chương trình dạy học của các HP ngành KTMT được xây dựng dựa trên ma trận mối 

liên hệ giữa các HP và KQHT mong đợi của CTĐT. Chương trình dạy học được phản ánh 

thông qua đề cương chi tiết với mục tiêu của HP gắn với CĐR của CTĐT điều này giúp cho 

chương trình được cải tiến liên tục khép kín. 
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Điều đặc biệt quan tâm là lãnh đạo nhà Trường và Khoa luôn khuyến khích GV và NH 

sử dụng hệ thống công nghệ thông tin trong dạy và học. Ngoài ra, hệ thống học tập trực 

tuyến giúp GV phổ biến kế hoạch học tập, tài liệu học tập, các đề thi …; NH có thể đăng ký 

các HP, tải tài liệu học tập do GV cung cấp và làm bài kiểm tra trực tuyến. Điều này giúp 

NH cho thích ứng trong điều kiện khó khăn (như dịch bệnh Covid-19, ở xa nơi đào tạo…). 

Mỗi NH được cung cấp một tài khoản để lập KHHT, đăng ký HP, trả lời khảo sát và 

xem kết quả học tập. Mỗi cuối Học kỳ, CVHT sử dụng tài khoản cá nhân để kiểm tra kết quả 

học tập và tốt nghiệp của NH của NH do lớp mình làm CVHT, CVHT sẽ tư vấn và giúp đỡ 

NH khi có kết quả học tập kém. Ngoài ra, Phòng Công tác sinh viên cũng liên tục cập nhật 

thông tin và thông báo về việc cảnh báo học vụ.  Để cho CVHT nắm thông tin giúp đỡ NH 

hoàn thành nhiệm vụ học tập và cũng để cho chính NH biết để điều chỉnh KHHT phù hợp 

đáp ứng CĐR và ra trường đúng tiến độ. 

GV xem được kết quả NH tham gia đánh giá HP, điều này giúp GV biết được mức độ 

đánh giá, biết điểm cần cải thiện hay điều chỉnh HP do GV phụ trách. 

Số lượng đề tài NCKH trong GV tăng lên theo hàng năm điều này giúp cho việc nâng 

cao trình độ chuyên môn của GV. 

Khoa đã và đang tiến hành sửa chữa các phòng học và  PTN (mua sắm thêm các trang 

thiết bị mới ), điều này hỗ trợ cho GV và NH thuận lợi trong việc hỗ trợ trong học tập và 

NCKH. 

Căn cứ vào đánh giá các tiêu chí, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT tự đánh giá Tiêu 

chuẩn 10 có 6/6 tiêu chí đạt. Mức đạt: 5.0. 

 

Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra 

Mở đầu 

Nguồn SV đầu vào của ngành KTMT luôn ĐBCL và đa dạng các tổ hợp, tuy nhiên 

chưa phải là nhóm cao trong số các ngành tuyển sinh khối A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, 

Hóa, Sinh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) và A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) của Trường ĐHCT. 

Trong công tác ĐBCL, Nhà trường không những coi trọng đầu vào và quá trình tổ chức thực 

hiện, mà còn đặc biệt quan tâm đến kết quả đầu ra. Kết quả đầu ra là cơ sở quan trọng trong 

việc cải tiến chất lượng CTĐT và các hoạt động ĐBCL, được đánh giá dựa vào mức độ đạt 
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được của CĐR như: tỉ lệ NH tốt nghiệp và tỉ lệ NH thôi học, thời gian tốt nghiệp trung bình 

và tỉ lệ có việc làm của NH sau khi tốt nghiệp, mức độ tham gia và kết quả NCKH của NH 

và mức độ hài lòng của các BLQ.  

Tiêu chí 11.1. Tỉ lệ thôi học, tỉ lệ tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến chất lượng 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHCT có phần mềm quản lý trên website được phân quyền theo các cấp quản 

lý để các đơn vị quản lý đào tạo giám sát, theo dõi KQHT theo từng HP, xét tốt nghiệp hay 

thông tin về cảnh báo học vụ của NH, giúp kịp thời đưa ra cách giải quyết thích hợp 

[H11.11.01.01(1-3)]. Các quy định về xét tốt nghiệp, nghỉ học tạm thời, cảnh báo học vụ, 

đình chỉ học và buộc thôi học hiện hành được hướng dẫn theo Quyết định số 2093/QĐ-

ĐHCT ngày 17/08/2020 về quy chế học vụ của Trường ĐHCT [H2.02.03.09(1-6)]. Danh 

sách và quyết định NH bị cảnh báo học vụ [H5.05.04.03(1-3)], quyết định tốt nghiệp 

[H11.11.01.02(1-6)] và Quyết định xóa tên SV [H11.11.01.03(1-13)] được cập nhật đầy đủ 

hàng năm. 

Tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn, tỉ lệ thôi học của ngành KTMT được cập nhật hàng năm thể 

hiện ở Bảng 11.1 – Phụ lục 4 [H11.11.01.04(1-6)]. Tỷ lệ trung bình NH tốt nghiệp đúng tiến 

độ ngành KTMT là 67,09%, tỉ lệ này tương đối thấp, dao động nhỏ từ 58,59% đến 75,95% 

tuỳ từng khoá. Theo kế hoạch học tập toàn khóa là 100% NH có thể hoàn thành chương trình 

trong 4 năm. Tuy nhiên, tỷ lệ tốt nghiệp đúng tiến độ như trên là chưa đúng kỳ vọng được 

đặt ra. Tỉ lệ NH thôi học trung bình từ K39 đến K44 là 1,74% dao động lớn giữa các khoá 

từ 1,06% đến 3,27%. 

Nhà trường thực hiện tốt công tác giám sát tỉ lệ NH tốt nghiệp, thôi học. Trong đó, 

phòng Công tác SV là đầu mối quản lý NH, giám sát, cập nhật tình hình NH bảo lưu, cảnh 

báo học vụ hay buộc thôi học. Phòng đào tạo là đầu mối quản lý về học tập, giám sát cập 

nhật KQHT và theo dõi tình hình tốt nghiệp của NH. Trợ lý đào tạo và công tác SV của 

KMT&TNTN là đầu mối liên hệ giữa NH, đơn vị với các phòng ban có liên quan 

[H7.07.01.03]. Ngoài ra, BM thường xuyên nhắc nhở CVHT theo dõi việc học của NH, trao 

đổi trực tiếp với NH để tìm hiểu nguyên nhân khi có ý muốn nghỉ học [H7.07.05.04)]. Bộ 

môn KTMT xem xét các GV giảng dạy có kinh nghiệm trong công tác giáo dục đào tạo, có 

điều kiện tham gia hỗ trợ các hoạt động của SV để làm CVHT. Quyết định 2067/QĐ-ĐHCT 

đã nêu rõ nhiệm vụ của CVHT là nắm bắt tình hình cụ thể của lớp; tư vấn, hỗ trợ, SV trong 

quá trình học tập và rèn luyện; đánh giá kết quả rèn luyện, xử lý và báo cáo các vấn đề với 

cấp trên, đề xuất về khen thưởng, kỹ luật, xét tốt nghiệp, học bổng. CVTH quản lý lớp bằng 

hồ sơ các thông tin của người học như quê quán, địa chỉ gia đình, địa chỉ tạm trú, số điện 

thoại, email nhằm trao thông tin nhanh chóng với NH [H7.07.01.12(1-2)], [H11.11.01.05]. 

https://drive.google.com/drive/folders/1eH8HnMBWEqjYqmn2KAru5mXJ6nQkO9we?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1DbhEtdBy8kGJ_EVPToMuccnm96QqAaDo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/drive/folders/1eH8HnMBWEqjYqmn2KAru5mXJ6nQkO9we?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1COnfCdTAqa9rkfPITPusbhWSBEeSNFjN
https://drive.google.com/drive/folders/1COnfCdTAqa9rkfPITPusbhWSBEeSNFjN
https://drive.google.com/file/d/1-bmDYeasVHSAjFlZqi-O9K1jHV7MZxaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1COnfCdTAqa9rkfPITPusbhWSBEeSNFjN
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Bên cạnh đó, công tác xác lập, phân tích và đánh giá tỉ lệ NH tốt nghiệp, thôi học được 

Nhà trường thực hiện tốt, theo đúng quy định, cập nhật hàng năm để cải tiến chất lượng 

CTĐT. Tỉ lệ tốt nghiệp của NH ngành KTMT được tính trung bình trong 6 năm gần nhất là 

67,09%, đặc biệt, năm 2021 tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn chỉ là 58,59% do bị dịch Covid-19 nên 

ảnh hưởng đến tiến độ học tập của NH và năm 2022 tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn đã tăng lên 

trở lại (Bảng 11.2 – Phụ lục 4). Tỉ lệ thôi học có xu hướng tăng cao trong những năm gần 

đây bởi các nguyên nhân sau: NH thiếu an tâm do cơ hội việc làm sau tốt nghiệp không cao 

(chuyển học ngành khác, đặc biệt chuyển qua các ngành của trường đại học y dược) hay kinh 

tế gia đình gặp khó khăn (nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình),... [H11.11.01.07] 

Có nhiều hoạt động để hạn chế việc NH thôi học và tăng tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn được 

Nhà trường thường xuyên tổ chức như kêu gọi học bổng cho NH có hoàn cảnh khó khăn, hỗ 

trợ NH nhận trợ cấp xã hội hay vay vốn tại ngân hàng [H8.08.04.13(1-10)], CVHT tăng 

cường theo dõi, giúp đỡ cho NH có KQHT yếu hay hoàn cảnh khó khăn [H11.11.01.05]; 

Tăng cường giới thiệu việc làm cho NH qua nhiều hình thức khác nhau [H11.11.01.07]. Tuy 

nhiên, công tác này cũng gặp nhiều hạn chế như nguồn học bổng hỗ trợ cho NH có hoàn 

cảnh khó khăn còn ít hoặc có điều kiện kèm theo như NH phải có học lực khá hay trung 

bình, chưa có nhận được học bổng khác. Ngoài ra, một số NH bỏ thi hay bỏ học bất ngờ, 

CVHT không thể can thiệp và xử lý kịp thời [H11.11.01.06] . 

2. Điểm mạnh 

Công tác giám sát, phân tích, đánh giá và đối sánh tỉ lệ NH tốt nghiệp, tỉ lệ thôi học của 

ngành KTMT được thực hiện tốt để cải tiến chất lượng CTĐT.  

3. Điểm tồn tại  

 Công tác theo dõi, tìm hiểu thông tin KQHT của NH đôi khi gặp phải một số khó 

khăn, đặc biệt đối với việc bỏ buổi học hay bỏ thi HP của NH.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2023, BM KTMT tổ chức định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho NH từ khi mới 

nhập học. BMKTMT tiếp tục phối hợp đội ngũ CVHT để can thiệp kịp thời khi NH có ý 

định thôi học hay bỏ thi HP. CVHT phối hợp với ban cán sự của lớp phải là kênh hiệu quả 

nhất trong việc nắm bắt kịp thời tình hình học tập của NH.  

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập giám sát và đối sánh để 

cải tiến chất lượng 

1. Mô tả hiện trạng 
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Thời gian trung bình để NH tốt nghiệp CTĐT ngành KTMT là 4 năm (08 học kỳ). NH 

tốt nghiệp khi hoàn tất tổng số TC bắt buộc và tự chọn theo yêu cầu của CTĐT. Do đó, NH 

có thể sắp xếp kế hoạch học tập tốt nghiệp sớm tiến độ hoặc chậm hơn 4 năm tùy theo khả 

năng học tập. Tuy nhiên, tổng thời gian tối đa cho phép NH là gấp đôi thời gian đào tạo 

chính thức (8 năm đối với CTĐT 4 năm), sau thời gian này NH sẽ không được tiếp tục học 

nữa. Thời gian tối đa này là thỏa đáng, giúp NH có thể nhận được bằng tốt nghiệp khi phải 

gián đoạn việc học tập vì nhiều lý do. Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp cho NH 3 lần trong 

1 năm và NH đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được nhận bằng sau 30 ngày kể từ ngày ban hành 

quyết định tốt nghiệp [H11.11.01.02 (1-6)]. Bảng 11.1 – Phụ lục 4 cho thấy có 66,72% NH 

hoàn thành chương trình học đúng tiến độ. Tuy nhiên, tỉ lệ NH tốt nghiệp xong CTĐT (trong 

thời gian cho phép) đạt 94,64%. Khi mới nhập học, NH được CVHT tư vấn lập kế hoạch 

học tập trong 4 năm nhưng kế hoạch này có thể linh động thay đổi và điều chỉnh ở từng học 

kỳ, tùy theo tình hình học tập thực tế [H11.11.02.01]. Tuy nhiên, NH có thể tốt nghiệp bị 

chậm tiến độ do nhiều lý do khác nhau nhưng phần lớn liên quan đến KQHT (nợ HP), kế 

đến là sức khỏe không đảm bảo (tạm quản để điều trị bệnh), vấn đề cá nhân (đi nghĩa vụ 

quân sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nghỉ đi làm thêm một thời gian),... [H11.11.02.02]. 

Để giảm thiểu số lượng NH tốt nghiệp chậm tiến độ do KQHT kém, NH có thể đăng 

kí học kỳ 3 (học kỳ hè), điều này có thể giúp rút ngắn thời gian học và tăng cơ hội trả nợ các 

HP chưa đạt [H2.02.03.09(1-6)]. Nhà trường linh động mở thêm nhóm HP khi có nhiều NH 

vào các năm cuối còn nợ HP [H11.11.02.03]. Nhà trường gửi danh sách cảnh báo học vụ 

theo từng học kỳ khi NH có KQHT kém (điểm trung bình < 0,8). Đối với NH sắp hết hạn 

đào tạo, chậm tiến độ học tập cũng được gửi về Khoa, BM và CVHT để nhắc nhở, xử lý kịp 

thời. BM luôn chỉ đạo CVHT thường xuyên theo dõi, rà soát tình hình học tập của NH năm 

thứ 3 và thứ 4 để đảm bảo tốt nghiệp đúng hạn [H5.05.04.03(1-3)]. Trong trường hợp NH 

có KQHT kém CVHT luôn theo dõi nhắc nhở và tư vấn NH đăng kí HP để rút ngắn thời 

gian tốt nghiệp nhất có thể [H11.11.02.04]. Đối với NH tốt nghiệp chậm tiến độ Nhà trường 

phân công CVHT chuyên trách để thực hiện việc quản lý, tư vấn, hỗ trợ cho NH sớm tốt 

nghiệp [H11.11.02.05].  

CTĐT theo hệ thống TC có tính ưu việt là giúp NH có thể tốt nghiệp sớm hơn tiến độ 

dựa trên năng lực của từng NH nhưng do đặc thù của ngành KTMT nên NH không thể tốt 

nghiệp trước 4 năm. Trước đây, BMKTMT chưa có tổ chức đánh giá hiệu quả của các biện 

pháp hỗ trợ NH rút ngắn thời gian tốt nghiệp trung bình theo định kỳ hàng năm.  

2. Điểm mạnh 

Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất 

lượng. Trường có văn bản hướng dẫn cụ thể về các hoạt động liên quan hoạt động học tập 

của NH. Ngoài ra, đội ngũ CVHT và các phòng ban tích cực thông tin, hỗ trợ tư vấn kịp thời 

giúp NH chủ động trong kế hoạch học tập của mình. Việc cung cấp khung kế hoạch học tập 

cứng và hoạt động cập nhật điều chỉnh trong suốt thời gian đào tạo góp phần hạn chế tối đa 

https://drive.google.com/open?id=1DbhEtdBy8kGJ_EVPToMuccnm96QqAaDo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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việc chậm tiến độ. Việc quản lý kế hoạch học tập qua hệ thống trực tuyến cũng là một điểm 

mạnh.  

3. Điểm tồn tại 

Bộ môn KTMT chưa tổ chức đánh giá hiệu quả của các biện pháp cải thiện thời gian 

tốt nghiệp của NH theo định kỳ hàng năm. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2023, BMKTMT tổ chức thảo luận công tác ĐBCL đầu ra của ngành KTMT 

theo định kỳ hằng năm. Trong đó, chú trọng đến việc đánh giá hiệu quả của các biện pháp 

cải thiện thời gian tốt nghiệp cho NH nhằm rút ngắn thời gian tốt nghiệp trung bình và nâng 

cao tỉ lệ tốt nghiệp cho ngành KTMT. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 

Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến chất lượng 

1. Mô tả hiện trạng 

Từ năm 2016, trường ĐHCT đã triển khai thực hiện việc điều tra khảo sát việc làm NH 

sau tốt nghiệp liên tục hàng năm [H11.11.03.01(1-10)]. Trong đó, CVHT là người trực tiếp 

liên hệ NH để khảo sát qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Cán bộ phụ trách đào tạo của 

văn phòng KMT&TNTN được giao nhiệm vụ phân tích và báo cáo kết quả khảo sát và gửi 

các báo cáo về trường [H11.11.03.01(7)], [H11.11.03.02(1-6)],[H11.11.03.03(1-5)]. 

TTQLCL đã phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức tập huấn cho các CB được phân 

công nhiệm vụ ở các đơn vị để thực hiện việc khảo sát đạt kết quả tốt [H11.11.03.04]. Nhà 

trường đã tổ chức Hội nghị khảo sát tình hình việc làm SV tốt nghiệp trong năm 2016, đã 

đưa ra những giải pháp và đề xuất để công tác khảo sát tình hình việc làm của NH tốt nghiệp 

được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả cao [H11.11.03.05(1-2)]. 

Danh sách NH tốt nghiệp có việc làm, vị trí làm việc, đơn vị công tác từ năm 2017 đến 

nay được thu thập, thống kê và lưu trữ đầy đủ. Theo kết quả điều tra 5 năm vừa qua (đối với 

các khóa tốt nghiệp năm từ năm 2017 đến năm 2021), tỷ lệ trung bình có việc làm sau 1 năm 

tốt nghiệp của NH ngành KTMT là 80,62% (dao động từ 70,79% đến 87,03%). Tỉ lệ NH có 

việc làm giảm trong năm 2021, nguyên nhân do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến các mặt 

của đời sống xã hội. Ngoài ra, nhiều NH tiếp tục học tập để nâng cao trình độ, đặc biệt năm 

2021 có 12/89 NH (Bảng 11.4 – Phụ lục 4). 

Thông tin việc làm của NH sau tốt nghiệp được xử lý, phân tích đối sánh cùng với các 

ngành đào tạo về lĩnh vực môi trường khác của KMT&TNTN nhằm tìm ra biện pháp cải tiến 

chất lượng phù hợp cho CTĐT ngành KTMT. Bảng 11.5 – Phụ lục 4 cho thấy, tỷ lệ trung 

https://drive.google.com/drive/folders/16Hrj9HDTp7NCSjELrqO7UzzMvfdQPGKd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16Hrj9HDTp7NCSjELrqO7UzzMvfdQPGKd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1amMVOcWx9tD0dmBNKwufmULRJOtWSrKu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1amMVOcWx9tD0dmBNKwufmULRJOtWSrKu?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FpHDnmEBBhxyKFpwWiV1l6L4nVcSvuTl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10Sq_YSukwkIu8zy-bO7Gtv-mhz2Dp1Si?usp=sharing
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bình về NH có việc làm sau khi tốt nghiệp của ngành KTMT so với các ngành khác trong 

nhóm ngành cùng đào tạo về lĩnh vực môi trường thấp hơn ngành QLMT và KHMT, nhưng 

sự chênh lệch này không quá lớn, do tỷ lệ phản hồi thấp hơn hai ngành kia nên dẫn đến kết 

quả khảo sát cũng chưa bao quát hết. Năm 2021, tỉ lệ NH chưa có việc làm thay đổi khá lớn 

do dịch bệnh Covid-19 và có sự cạnh tranh giữa các ngành đào tạo về lĩnh vực môi trường, 

cũng như sự bão hòa của thị trường lao động khác. Tuy nhiên, tỷ lệ NH có việc làm ở khu 

vực liên doanh nước ngoài có tăng trong những năm gần đây 8,17% (năm 2019) tăng lên 

14,60% (năm 2020) (Bảng 11.4 – Phụ lục 4). Hiện nay, Nhà trường chưa đối sánh tỷ lệ NH 

tốt nghiệp có việc làm của ngành KTMT với NH cùng ngành ở các trường khác.  

Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng tìm việc của NH trong những năm gần 

đây như có rất nhiều Trường Đại học ở các địa phương tham gia đào tạo ngành môi trường 

tạo nguồn cung lớn hơn nhu cầu của thị trường lao động, từ đó NH khó tìm được việc làm 

đúng ngành. Ngoài ra, cũng có một số NH thiếu sự năng động trong xin việc làm, ngại đi 

làm ở các địa phương xa, thường chỉ chờ thông báo tuyển dụng việc làm ở thành phố Cần 

Thơ hoặc các địa phương lân cận. Nhà trường đã có nhiều biện pháp khắc phục để nâng cao 

khả năng tìm việc của NH trong những năm gần đây như giảm thấp chỉ tiêu tuyển sinh để 

giảm nguồn cung cho thị trường lao động ngành môi trường [H11.11.03.06]. Một số hoạt 

động nhằm tăng tính chủ động cho NH như: Bổ sung thêm các HP (đổi mới sáng tạo và khởi 

nghiệp, kỹ năng mềm, giáo dục trải nghiệm); Tăng cường giới thiệu việc làm cho NH như: 

cung cấp cho NH thông tin tuyển dụng [H11.11.01.08].  

2. Điểm mạnh 

Tỉ lệ NH có việc làm được xác lập, giám sát dựa trên kết quả khảo sát hàng năm. Nhà 

trường đã hỗ trợ tối đa về khả năng tìm việc và tỉ lệ NH có việc làm cũng tăng dần trong 

những năm gần đây. 

3. Điểm tồn tại 

Nhà trường chưa đối sánh tỉ lệ SV tốt nghiệp có việc làm của ngành KTMT với SV 

cùng ngành ở các trường khác. Vẫn còn NH chưa có việc làm và một bộ phận không nhỏ 

NH phải tìm kiếm cơ hội việc làm ở những ngành nghề khác sau khi tốt nghiệp. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2023, BMKTMT tổ chức đối sánh tỉ lệ SV tốt nghiệp có việc làm của ngành 

KTMT với SV cùng ngành ở các trường khác và tổ chức thảo luận tìm hiểu nguyên nhân cụ 

thể ở nhóm NH chưa tìm được việc làm và thảo luận đưa ra các giải pháp hỗ trợ tìm việc cho 

nhóm này. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 
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Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1. Mô tả hiện trạng 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của NH là một trong những hoạt động được Trường 

ĐHCT chú trọng. Các loại hình NCKH của NH được xác lập như sau: Tham gia thực hiện 

đề tài NCKH dành cho SV; Tham gia các hội thảo khoa học dành cho SV ở các cấp được tổ 

chức định kỳ; Công bố các kết quả NCKH trên các tạp chí khoa học; Tham gia xét duyệt các 

giải thưởng khoa học công nghệ; Ngoài ra, NH có thể là thành viên tham gia các đề tài 

NCKH của GV làm chủ nhiệm đề tài, tham dự các buổi báo cáo seminar được tổ chức thường 

xuyên ở BM. Các loại hình NCKH của NH được xác lập hoàn toàn phù hợp với sứ mạng, 

tầm nhìn của Nhà trường, của KMT&TNTN, và CĐR của CTĐT. 

Tính từ năm 2017 đến nay, có 17 đề tài (chiếm 16,50% tổng số đề tài của 

KMT&TNTN) NCKH trong SV của BMKTMT được thực hiện (Bảng 11.6 – Phụ lục 4). 

Trong 5 năm gần đây, NH tham gia NCKH và tham gia dự thi các giải thưởng sinh viên 

nghiên cứu kho học. Trong đó, có 1 giải nhất và một giải ba trong Hội nghị quốc tế chuyên 

đề phát triển khí sinh học Việt Nam. Một giải ba trong Hội nghị SV NCKH của Trường 

ĐHCT được tổ chức hàng năm [H11.11.04.01]. Ngoài ra, mỗi năm BMKTMT tổ chức báo 

cáo seminar theo quy định của nhà trường, tập trung báo cáo các công trình nghiên cứu hay 

tiếp cận các phương pháp xử lý chất thải mới, mỗi báo cáo đều có từ 15 đến 20 SV tham dự. 

Hoạt động này được giám sát thông qua các biên bản buổi báo cáo do trưởng BM xác định 

ở từng báo cáo [H11.11.04.02]. 

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động NCKH trong NH, Nhà trường đã xây dựng hệ thống 

theo dõi, giám sát các loại hình nghiên cứu và hoạt động NCKH của NH như: 

- Phòng Quản lý Khoa học là đầu mối để tham mưu cho Nhà trường xây dựng Kế hoạch phát 

triển Khoa học và Công nghệ. Trợ lý giáo vụ phụ trách NCKH đầu mối liên hệ giữa đơn vị 

với Phòng Quản lý Khoa học. GV là CB trực tiếp hướng dẫn đề tài (mỗi CB chỉ được hướng 

dẫn 1 đề tài/ năm) [H4.04.03.03]. 

- Nhà trường ban hành đầy đủ các văn bản quy định để hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho NH 

tham gia NCKH: quy trình quản lý đề tài cấp cơ sở (SV thực hiện) [H11.11.04.03], các biểu 

mẫu thực hiện đề tài NCKH (cấp Trường) do SV thực hiện [H11.11.04.04], Hướng dẫn thực 

hiện quản lý đề tài NCKH trong SV [H4.04.03.03], các vấn đề trọng tâm cần nghiên cứu đối 

với đề tài cấp cơ sở do SV thực hiện theo 5 lĩnh vực NCKH ưu tiêu của trường 

[H11.11.04.05]. Hàng năm Nhà trường đều thông báo đăng ký đề tài NCKH trong SV 

[H11.11.04.06]. 

- Hệ thống các phần mềm quản lý của Nhà trường có mục dành riêng cho hoạt động NCKH 

thường xuyên cập nhật, liên kết chặt chẽ giữa NH thực hiện đề tài với các cấp quản lý để dễ 

dàng theo dõi, nắm bắt tình hình. 

https://drive.google.com/open?id=1KxeWUSrmki6z1e1XXBIqtssIs2npBe8x&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1KxeWUSrmki6z1e1XXBIqtssIs2npBe8x&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1J_Tq6UvC6ees9yFHGWYuwIarPGvzi9lB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aXwvDZDwP6KoGiZCAx3bKhmbqzk8rjqc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xMNIHI8uv-xfIk_gyUWPYLU6BEIBMUkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rXiPhbK58-CBl2VPOBACITaRrBc4PfHa/view?usp=sharing
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- Kinh phí dành cho NCKH nâng cao chất lượng đào tạo của Trường ĐHCT được huy động 

từ nhiều nguồn như khác nhau: Kinh phí sự nghiệp của nhà nước; kinh phí hợp tác với các 

địa phương, doanh nghiệp; kinh phí hợp tác quốc tế về NCKH và kinh phí từ hoạt động 

chuyển giao các sản phẩm khoa học và công nghệ [H6.06.01.01(1-2)].  

- Ngoài ra, Nhà trường cũng thường xuyên, kiểm tra nhắc nhở GV hướng dẫn và NH thực 

hiện đề tài hoàn thành đúng tiến độ và ĐBCL nên SV của BMKTMT không có tình trạng 

thực hiện chậm tiến độ hay nghiệm thu không đạt [H6.06.04.09(1-6)]. 

So với các ngành khác của KMT&TNTN tổng số lượng đề tài NCKH trong SV của 

BM KTMT trong 6 năm gần đây tương đối thấp. Năm 2021, BM đã khuyến khích GV tăng 

cường công tác hướng dẫn SV NCKH nên tỷ lệ tăng cao hơn so với các bộ môn khác. (Bảng 

11.6 – Phụ lục 4) [H11.11.04.01]. Nhà trường chưa tổ chức đối sánh loại hình và số lượng 

NCKH của SV ngành KTMT với ngành này ở các trường đại học khác. 

Trong quy hoạch phát triển tổng thể của Trường ĐHCT đến năm 2022, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ của Nhà trường tập trung vào 5 lĩnh vực: (1) Ứng dụng công nghệ cao trong 

nông nghiệp, thủy sản và môi trường; (2) Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên 

nhiên; (3) Kỹ thuật công nghệ và CNTT – truyền thông; (4) Khoa học giáo dục, luật và xã 

hội nhân văn; (5) Phát triển kinh tế, thị trường [H11.11.04.05]. Do đặc thù của ngành học, 

phần lớn các NCKH của SV BMKTMT tập trung vào các lĩnh 1 và 2, với điểm mạnh là các 

nghiên cứu ứng dụng.  

2. Điểm mạnh 

Loại hình NCKH đa dạng và số lượng đề tài NCKH trong SV phong phú được xác lập 

và giám sát cụ thể cùng với chính sách hỗ trợ, tư vấn từ phía lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi 

cho NH trong việc xúc tiến hoạt động NCKH. SV ở BM KTMT nổi bật với nhiều công bố 

của NH trên tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước. 

3. Điểm tồn tại 

Nhà trường chưa tổ chức đối sánh loại hình và số lượng NCKH của SV ngành KTMT 

với ngành này ở các trường đại học khác. Chưa có nhiều đề tài theo hướng ứng dụng ở các 

lĩnh vực giáo dục. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2023, BMKTMT thực hiện các giải pháp để tăng cường các NCKH trong lĩnh 

vực giáo dục và tăng tỉ lệ SV tham gia NCKH trên tổng số SV của ngành học. Nhà trường 

tổ chức đối sánh loại hình và số lượng NCKH của SV ngành KTMT với ngành này ở các 

trường đại học khác. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 

https://drive.google.com/file/d/1hngy3bXkuvJDBwMp82QMRf0xRHw_ef2K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xMNIHI8uv-xfIk_gyUWPYLU6BEIBMUkU/view?usp=sharing
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Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến chất lượng 

1. Mô tả hiện trạng 

Sự hài lòng về CTĐT ngành KTMT và chất lượng của SV tốt nghiệp được đánh giá 

dựa trên kết quả khảo sát 04 BLQ gồm NSDLĐ, giảng viên, cựu SV và NH như sau: 

Đối với GV: Năm 2019, BMKTMT đã khảo sát lấy ý kiến của GV tham gia giảng dạy 

chương trình KTMT vào tháng 7/2019 [H11.11.05.01]. Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn 

các GV đều hài lòng về cơ sở vật chất hỗ trợ giảng dạy, tổ chức lớp học và công cụ phục vụ 

giảng dạy. Tuy nhiên, tài liệu giảng dạy, tổ chức lớp học hay hoạt động NCKH được đánh 

giá chưa cao (Bảng 11.7 – Phụ lục 4).  

Đối với NSDLĐ: Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của NSDLĐ đối với SV ngành 

KTMT được thực hiện vào tháng 7/2019 [H1.01.01.12]. Kết quả cho thấy, NSDLĐ đều hài 

lòng về thông tin của CTĐT và Tinh thần kỷ luật và cầu thị của người lao động. Kỹ năng 

giải quyết vấn đề của người lao động; Kỹ năng giao tiếp của người lao động;  Năng lực ngoại 

ngữ của người lao động; CTĐT liên quan tới ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp được 

sự hài lòng cao. Đặc biệt, năng lực chuyên môn của người lao động, cũng như năng lực tin 

học của người lao động được NSDLĐ rất lòng hài lòng. Tuy nhiên, kỹ năng giải quyết vấn 

đề của người lao động cũng có một số NSDLĐ chưa hài lòng (Bảng 11.8 – Phụ lục 4). Việc 

thu thập thông tin phản hồi và ý kiến đánh giá của NSDLĐ, đặc biệt bằng phương pháp 

phỏng vấn trực tiếp còn hạn chế chưa được thực hiện đầy đủ theo định kỳ. 

Đối với CSV: Mức độ hài lòng của CSV về kết quả đầu ra của CTĐT được BMKTMT 

khảo sát tháng 7/2019 [H1.01.01.11]. Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn các CSV rất hài 

lòng và hài lòng về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động hỗ 

trợ học tập. Bên cạnh đó, hoạt động duy trì liên lạc cũng được đánh giá cao. Năng lực ngoại 

ngữ đáp ứng được yêu cầu công việc của CSV có 5,88% rất hài lòng và 64,71% hài lòng. 

Tuy nhiên, cũng có 29,41% không hài lòng về năng lực ngoại ngữ của họ. Đặc biệt, năng 

lực tin học đáp ứng được yêu cầu công việc, có 11.76% rất không hài lòng đến không hài 

lòng (Bảng 11.9 – Phụ lục 4). 

 Đối với NH: Mức độ hài lòng của SV được thực hiện vào tháng 7/2019 [H1.01.02.18 

]. Kết quả khảo sát cho thấy, có 82,35% hài lòng đến rất hài lòng về CTĐT có sự cân đối 

giữa kiến thức cơ sở và chuyên ngành. Tuy nhiên, có 17,65% không hài lòng về việc thiết 

kế CTĐT như trên. Việc CTĐT bồi đắp và khuyến khích năng lực học tập và nghiên cứu của 

SV, có 88,2% hài lòng đến rất hài lòng và có 11,76% không hài lòng. Đề cương chi tiết các 

học phần giúp SV hiểu rõ các kết quả học tập mong đợi về kiến thức, kỹ năng, và thái độ 

cho thấy có 82,35% hài lòng và rất hài lòng, nhưng có 17,65% không hài lòng. Sự gắn kết 

hài hòa giữa các học phần trong CTĐT, có 88,24% rất hài lòng và hài lòng, cũng có 11,76% 

không hài lòng (Bảng 11.10 – Phụ lục 4).  
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Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đã được tham khảo để cải tiến CTĐT ngành KTMT, 

chẳng hạn như thay đổi các HP cho phù hợp và bổ sung các HP mới, tăng cường giảng dạy 

thực hành, thay đổi PPGD theo hướng tiếp cận năng lực, bổ sung HP phát triển kỹ năng mềm 

(đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, kỹ năng mềm, giáo dục trải nghiệm), điều chỉnh các HP 

NCKH.  

2. Điểm mạnh 

Nhà trường có cơ chế và hệ thống thu thập thông tin phản hồi, đã triển khai công tác 

lấy ý kiến phản hồi các BLQ thường xuyên theo định kỳ, có quy định rõ ràng về xử lý thông 

tin phản hồi và sử dụng nhằm mục đích cải tiến chất lượng CTĐT.  

3. Điểm tồn tại 

Việc thu thập thông tin phản hồi và ý kiến đánh giá của NSDLĐ, đặc biệt bằng phương 

pháp phỏng vấn trực tiếp còn hạn chế chưa được thực hiện đầy đủ theo định kỳ. Ngoài ra 

bảng khảo sát chưa được thiết kế khoa học, bộ câu hỏi được xây dựng chưa được đồng bộ 

giữa các lần khảo sát. 

4. Kế hoạch hành động 

Trong năm 2023, BMKTMT và KMT&TNTN sẽ tiếp tục phối hợp với TTQLCL tiến hành 

xác lập và phân tích chi tiết các dữ liệu có được từ thông tin phản hồi của các BLQ về các 

hoạt động đào tạo, NCKH… của chương trình KTMT. BMKTMT tổ chức hội nghị hay buổi 

tọa đàm để trực tiếp lắng nghe ý kiến phản hồi của NSDLĐ, từ đó đánh giá chính xác và có 

kế hoạch cải tiến chương trình ngành KTMT thích hợp. Ngoài ra, BM KTMT tiến hành thiết 

kế và điều chỉnh các bộ câu hỏi khảo sát được nhất quán và đo chính xác nội dung cần đo. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7) 

Kết luận về Tiêu chuẩn 11 

Nhà trường có hệ thống phần mềm quản lý, đội ngũ NV hỗ trợ NH và quy chế rõ ràng, có 

quy trình cụ thể để xác lập, giám sát tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học và đảm bảo cho việc tốt nghiệp 

đúng tiến độ của NH. Nhà trường luôn rất chú trọng đến công tác NCKH của NH, đa dạng 

về hình thức, phong phú về số lượng, hệ thống giám sát chặt chẽ, nguồn tài chính rõ ràng. 

Ngoài ra, Nhà trường có cơ chế và hệ thống thu thập thông tin phản hồi và đã triển khai công 

tác lấy ý kiến phản hồi của các BLQ và có quy định rõ ràng về xử lý thông tin phản hồi và 

sử dụng nhằm mục đích cải tiến chất lượng CTĐT. Tuy nhiên, tỷ lệ thôi học có xu hướng 

tăng trong các năm gần đây, một số NH chưa tìm được việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp, 

chưa tổ chức được các hội nghị hay buổi toạ đàm để nghe ý kiến trực tiếp của NSDLĐ, chưa 

tổ chức đối sánh các kết quả đầu ra cùng ngành ở các trường đại học khác. Từ năm 2023, 

BM tổ chức các buổi thảo luận, hội nghị hay tọa đàm theo định kỳ nhằm cập nhật các yêu 
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cầu mới, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại để nâng cao chất lượng đầu ra cho NH 

ngành KTMT. 

Căn cứ vào đánh giá các tiêu chí, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT tự đánh giá Tiêu chuẩn 

11 có 5/5 tiêu chí đạt. Mức đạt: 5,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



147 

 

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Công tác Tự đánh giá CTĐT là một khâu quan trọng trong hoạt động đánh giá CTĐT 

trong Trường ĐHCT. Đó là quá trình đơn vị thực hiện CTĐT tự xem xét, đánh giá trên cơ 

sở Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học (Ban hành kèm 

thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng BGDĐT) để báo cáo về tình 

trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất 

và các vấn đề liên quan khác thuộc CTĐT làm cơ sở để Trường tiến hành điều chỉnh các 

nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra và hoàn thành sứ 

mạng của đơn vị đối với xã hội và cộng đồng. Công tác TĐG CTĐT ngành KTMT đã được 

triển khai đúng theo hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT của BGDĐT. Trên cơ sở những 

nội dung trình bày ở phần mô tả, BMKTMT lập báo cáo những điểm mạnh, những điểm tồn 

tại và đề xuất kế hoạch nhằm cải tiến chất lượng CTĐT ngành KTMT. Cụ thể như sau:  

1. Những điểm mạnh của CTĐT ngành KTMT 

Mục tiêu đào tạo và CĐR của CTĐT ngành KTMT được điều chỉnh thường xuyên dựa 

trên ý kiến đánh giá của các BLQ. MTĐT của ngành được xác định rõ ràng và phù hợp với 

tầm nhìn, sứ mạng của Trường/KMT&TNTN và phù hợp với mục tiêu của Luật GDĐH. 

CĐR của ngành được xác định rõ ràng và đã nêu cụ thể kiến thức, kỹ năng và mức tự chủ 

trách nhiệm và triển vọng việc làm trong tương lai của NH tốt nghiệp. Các điều chỉnh của 

CĐR điều được tham khảo các ý kiến của BLQ. Trong quá trình rà soát, điều chỉnh CĐR, 

BM đã chú trọng xem xét đến các yêu cầu của các BLQ và vị trí việc làm của SV sau khi tốt 

nghiệp. 

Bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết HP được thể hiện rõ ràng, đầy đủ thông tin cần 

thiết thuận lợi cho công tác quản lý và thực hiện CTĐT. Bản mô tả CTĐT và đề cương chi 

tiết HP cũng được thường xuyên rà soát, cập nhật và bổ sung về nội dung và hình thức. Việc 

tiếp cận CTĐT và các đề cương chi tiết học phần của ngành KTMT rất dễ dàng bằng nhiều 

hình thức khác nhau. 

Chương trình dạy học (CTDH) ngành KTMT được thiết kế dựa trên CĐR và MT của 

CTĐT nên đáp ứng tốt kế hoạch học tập của NH. Mỗi HP trong CTDH đều đóng góp rõ ràng 

theo những kết quả mong đợi của CĐR. Các mục tiêu và CĐR của các HP đều được xây 

dựng dựa trên CĐR của CTĐT. Đề cương chi tiết của các HP được thiết kế rõ ràng theo đúng 

quy định. 
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CTDH và đề cương chi tiết HP được thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung và cập 

nhật định kỳ để đảm bảo tính chuyên môn và đáp ứng với nhu cầu, thực tiễn của xã hội. 

Mục tiêu giáo dục của ngành KTMT được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các 

BLQ. Các hoạt động dạy và học của các HP trong CTĐT được thiết kế đa dạng, phong phú 

và phù hợp đáp ứng tốt CĐR. Các hoạt động dạy và học của các HP trong CTĐT được thiết 

kế đa dạng, phong phú và phù hợp đáp ứng tốt CĐR. Đội ngũ GV, NV thường xuyên cập 

nhật kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm. Trường ĐHCT đã đầu tư CSVC cũng như kinh phí để 

khuyến khích GV sử dụng đa dạng các hình thức dạy học để giúp NH chủ động tiếp thu, lĩnh 

hội kiến thức nhằm đạt được CĐR của CTĐT. Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT 

thể hiện đa dạng các PPDH và có tác dụng thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm, tư duy, sáng tạo, giải quyết vấn đề, nâng cao kỹ năng thực hành cơ bản 

và nâng cao. 

Trường ĐHCT đã ban hành các văn bản hướng dẫn việc thiết kế và sử dụng các phương 

pháp, công cụ kiểm tra và đánh giá NH, quy trình cho kiểm tra sao cho đạt được mục tiêu 

CĐR về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Bên cạnh đó, Trường cũng đã ban hành các văn bản 

quy định về việc đánh giá kết quả của NH như thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ 

chế phản hồi, quy trình tổ chức thi, chấm thi, quản lý kết quả thi rõ ràng và công khai bằng 

cả văn bản in và trên website. Người học được thông tin kết quả học tập (KQHT) một cách 

kịp thời và chính xác thông qua phần mềm quản lý và GV, từ đó giúp NH có thể có phản hồi 

điểm và cải thiện kịp thời. Đồng thời, kết quả đánh giá của NH được quản lý và lưu trữ chặt 

chẽ. Những quy định cụ thể về vấn đề khiếu nại KQHT của NH đã được Trường ĐHCT ban 

hành và thông báo công khai đến NH giúp NH dễ dàng tiếp cận. 

Đội ngũ GV của BM KTMT có năng lực giảng dạy và NCKH tốt đáp ứng yêu cầu 

giảng dạy, NCKH và các hoạt động cộng đồng. Tỷ lệ SV/GV luôn được giám sát và đo lường 

làm cơ sở để điều chỉnh quy mô đội ngũ GV. Khối lượng công tác của từng GV được lên kế 

hoạch, thực hiện và theo dõi bằng phần mềm nên luôn được cập nhật. Trường ĐHCT đã ban 

hành hệ thống các văn bản quy định rõ ràng và đầy đủ về tiêu chuẩn và tiêu chí lựa chọn 

tuyển dụng, bổ nhiệm GV. Công tác tuyển dụng và bổ nhiệm GV được tiến hành một cách 

công khai, minh bạch dựa trên nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ công đồng. Việc đánh 

giá năng lực của đội ngũ GV được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch qua các 

hướng dẫn cụ thể với nhiều cấp độ khác nhau. Nhu cầu đào tạo dựa trên yêu cầu của CTĐT 

được xác định rõ ràng cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho GV, đã giúp cho BM có đội 

ngũ GV cơ hữu có trình độ cao, phù hợp với yêu cầu của CTĐT. Trường có ban hành các 

quy định, quy chế và quy trình cùng với việc áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện quản 

trị theo kết quả công việc của GV hằng năm. Kết quả công việc của GV được đánh giá rõ 
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ràng và chế độ khen thưởng được tổ chức thực hiện công khai, minh bạch. Các loại hình 

NCKH được Trường xác lập một cách cụ thể, rõ ràng; có quy định, công cụ theo dõi đánh 

giá chất lượng và số lượng các loại hình này để cải tiến chất lượng. 

Việc quy hoạch đội ngũ NV dựa trên các phân tích, dự báo nhu cầu được thực hiện 

thường xuyên và đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ công đồng. Tiêu 

chí tuyển dụng và lựa chọn NV để bổ nhiệm và điều chuyển được xác định rõ ràng và phổ 

biến công khai, minh bạch đến toàn thể cán bộ, GV, nhân viên. Năng lực của đội ngũ NV 

được xác định rõ ràng theo đúng các quy định và được đánh giá thường xuyên theo quy trình, 

tiêu chí cụ thể, rõ ràng. Trường có quy định rõ ràng việc xác định nhu cầu về đào tạo và phát 

triển chuyên môn, nghiệp vụ của NV. Trường thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, các 

khóa đào tạo...để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ NV. Việc đánh giá hiệu 

quả công việc của đội ngũ NV được quy định rõ ràng, công khai. Trường có cơ chế giám sát 

công việc của đội ngũ NV chặt chẽ. 

Nhà Trường có những chính sách tuyển sinh rõ ràng, công khai và được cập nhật 

thường xuyên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin (hệ thống phần mềm tin học) và chức 

năng của cố vấn học tập để quản lý và giám sát kết quả học tập và rèn luyện của người học 

đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Nhà trường đã tổ chức được nhiều hoạt động để giúp 

người học cải thiện việc học tập và có việc làm. Các dịch vụ hỗ trợ thật sự hữu ích giúp phát 

huy tốt nhất khả năng của người học. Nhà trường đã xây dựng môi trường học tập và nghiên 

cứu xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, thoải mái để phục vụ tốt các hoạt động của người 

học. 

 Trường ĐHCT có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng đảm 

bảo tỉ lệ diện tích/NH theo quy định. Trang thiết bị được cung cấp đủ, phù hợp hỗ trợ tốt 

hoạt động đào tạo và NCKH. Hệ thống thư viện có nguồn học liệu phù hợp, phong phú, đa 

dạng, được cập nhật thường xuyên phục vụ tốt nhu cầu đào tạo, NCKH của ngành KTMT. 

Ngành KTMT có đủ các PTN và PTH với các trang thiết bị phù hợp và thường xuyên được 

nâng cấp để đáp ứng tốt hoạt động đào tạo và NCKH. Hệ thống CNTT của Trường được đầu 

tư nâng cấp thường xuyên đã đáp ứng tốt cho công việc quản lý, chia sẻ thông tin từ đó hỗ 

trợ tích cực cho các hoạt động đào tạo và NCKH. Các tiêu chuẩn và quy định về môi trường, 

sức khỏe, an toàn được xác định rõ ràng và cụ thể. 

Trường ĐHCT có quy định, quy trình rõ ràng trong hoạt động lấy ý kiến phản hồi của 

các BLQ về CTĐT bằng nhiều hình thức khác nhau. Quy trình triển khai thu nhận thông tin 

của các BLQ mang tính hệ thống, tin học hóa, được củng cố, hoàn thiện dần và đánh giá, cải 

tiến giúp vận hành hiệu quả đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng các khía cạnh hoạt động 
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của Trường và các đơn vị. Ý kiến đóng góp/phản hồi của các BLQ là cơ sở để điều chỉnh 

đúng đắn và kịp thời về CTĐT của ngành KTMT. Hơn nữa, chất lượng của CTĐT còn được 

cải tiến thông qua việc ứng dụng của những đề tài NCKH các cấp vào thực tế giảng dạy của 

các GV trong đơn vị. Bên cạnh đó, những dịch vụ hỗ trợ và tiện ích như thư viện, PTN, hệ 

thống CNTT,..được đánh giá và cải tiến thường xuyên. 

Trường ĐHCT có hệ thống phần mềm tích hợp để quản lý NH và có đội ngũ NV hỗ 

trợ NH; có hệ thống văn bản quy định rõ ràng, cụ thể các quy chế, quy trình để giám sát tỷ 

lệ tốt nghiệp, thôi học cũng như tỷ lệ NH có việc làm. Công tác NCKH của NH được Nhà 

trường rất chú trọng. Nhà trường có kế hoạch phát triển nghiên cứu khoa học sinh viên rõ 

ràng, tập trung các hướng nghiên cứu có tính thực tiễn cao. Nhà trường có hệ thống theo dõi, 

giám sát hiệu quả hoạt động NCKH của NH. Ngoài ra, Nhà trường có cơ chế và hệ thống 

thu thập, xử lý thông tin phản hồi, đã triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi các bên liên 

quan thường xuyên theo định kỳ nhằm mục đích cải tiến chất lượng CTĐT. 

2. Những điểm còn tồn tại của CTĐT ngành KTMT  

Các CĐR của CTĐT ngành KTMT chưa được đối sánh với các trường đại học quốc tế. 

Hội nghị lấy ý kiến các BLQ chưa được tổ chức một cách quy mô/ định kỳ để lấy ý kiến 

đóng góp trong giai đoạn soạn thảo CĐR. 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi các BLQ cho phiên bản cập nhật của Bản mô tả CTĐT 

hiện hành chưa được tiến hành trên quy mô đủ lớn. Việc góp ý trực tiếp về CTĐT và các đề 

cương chi tiết HP trên website chưa được thực hiện. 

Hiệu quả công tác lấy ý kiến các BLQ về CTDH chưa cao. Chưa tham khảo và đối sánh 

với CTDH đại học ngành KTMT của các trường quốc tế, do việc tiếp cận CTĐT của các 

trường quốc tế còn khó khăn. Tốc độ phát triển quá nhanh của thời đại thách thức khả năng 

đáp ứng yêu cầu thực tiễn của CTDH. 

Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, nhà tuyển dụng phục vụ cho xây 

dựng mục tiêu giáo dục của CTĐT chưa được tiến hành thường xuyên. Các hoạt động dạy 

và học đa dạng (hình thức tổ chức và PPDH tích cực mới) chưa được sử dụng thường xuyên 

và đồng bộ trong tất cả các HP. Sự tham gia của NH vào quá trình học chưa thật sự tích cực 

trong phương pháp dạy và học như tự học và tự nghiên cứu, đặc biệt là những SV năm thứ 

nhất. Những kiến thức chuyên môn cần cập nhật mới thường xuyên nên phải liên tục điều 

chỉnh, bổ sung đề cương chi tiết học phần cho phù hợp, đôi lúc chưa thực hiện kịp thời. Việc 

tham gia các hội nghị, hội thảo về đổi mới, cải tiến phương pháp học hay những NCKH về 

lĩnh vực giáo dục ở trong và ngoài nước của NH vẫn còn hạn chế. 
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Hiện nay, trên hệ thống quản lý điểm của Trường ĐHCT, GV chỉ nhập được một cột 

điểm tổng, do đó NH chưa biết được các điểm thành phần. Có một số HP, GV giảng dạy HP 

tự đảm nhận và chịu trách nhiệm hoàn toàn công tác đánh giá dẫn đến việc đảm bảo độ giá 

trị, độ tin cậy của công tác đánh giá ở các HP này ít nhiều còn mang tính chủ quan. Đến nay, 

hầu như CVHT chỉ có thông tin phản hồi về KQHT của NH thông qua điểm số. CVHT gặp 

khó khăn trong việc tập hợp các ý kiến từ GV giảng dạy HP trong từng học kỳ để có thêm 

thông tin, từ đó giúp NH cải thiện việc học tập. 

Tỷ lệ GV học hàm PGS của BM KTMT còn thấp. Sản phẩm NCKH chưa đều đặn giữa 

các năm ở một số CB, mặc dù thực hiện đủ tổng giờ G theo quy định hằng năm. Một số học 

phần chưa được CB giảng dạy đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu học tập do yêu cầu về 

điều kiện chủ biên phải là GV có trình độ TS trở lên. Số lượng đề tài cấp Bộ/Tỉnh do GV 

BM thực hiện chưa nhiều do chưa gắn kết được với nhu cầu và định hướng của địa phương. 

Một số NV hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu so với quy hoạch do đã lớn tuổi gặp nhiều 

khó khăn trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Việc khảo sát ý kiến phản 

hồi các BLQ về vị trí việc làm của đội ngũ NV chưa được thực hiện thường xuyên. Nhà 

trường chưa xây dựng kênh đánh giá của NH liên quan đến các hoạt động hỗ trợ của từng 

NV trong các đơn vị đào tạo. Số lượng NV KMT&TNTN được bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế. Trường ĐHCT đang sử dụng bộ tiêu chí đánh giá chung 

cho cả đội ngũ NV hỗ trợ, chưa xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá riêng cho từng vị trí 

công việc cụ thể. 

Các khảo sát ý kiến đóng góp từ các BLQ chưa được sử dụng hiệu quả. Nhà trường 

cũng cần mở rộng, nắm bắt thêm nhu cầu của NTD để xây dựng chính sách và đánh giá các 

tiêu chí tuyển sinh. Tình trạng SV bỏ học và tốt nghiệp chậm tiến độ vẫn còn. Các hoạt động 

tư vấn việc làm cho đối tượng là SV ngành KTMT chưa phong phú. Đội ngũ chuyên viên tư 

vấn của Khoa và Trường còn thiếu. 

Hiện nay, tình trạng nghẽn mạng vào thời điểm đăng ký HP đôi lúc vẫn còn diễn ra. 

Các chính sách đặc thù cho người khuyết tật chưa thể hiện rõ trong văn bản ban hành. 

Mặc dù việc thiết lập và điều chỉnh cơ chế phản hồi của các BLQ đã được thực hiện 

nhưng động lực để NH phản hồi ý kiến chính xác và đầy đủ là chưa cao. Vì vậy, tỉ lệ NH 

tham gia phản hồi ý kiến về hoạt động giảng dạy và CTĐT còn thấp. 

Số lượng NH tham gia khảo sát việc làm sau tốt nghiệp chưa được như mong đợi, chưa 

tổ chức đánh giá hiệu quả của các biện pháp cải thiện thời gian tốt nghiệp của người học 

theo định kỳ hàng năm, chưa thực hiện việc đối sánh loại hình và số lượng các hoạt động 
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NCKH của NH với các cơ sở giáo dục khác, chưa thực hiện khảo sát NTD trên diện rộng, 

đặc biệt là phương pháp phỏng vấn trực tiếp. 

3. Kế hoạch cải tiến  

Trên cơ sở những điểm mạnh và những điểm tồn tại của CTĐT ngành KTMT, 

BMKTMT đề ra kế hoạch cải tiến chất lượng CTĐT ngành KTMT từ năm 2023 để nâng cao 

chất lượng đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng như sau: 

Bộ môn KTMT tiếp tục khảo sát các BLQ về MTĐT của ngành, làm cơ sở để rà soát 

và điều chỉnh MTĐT định kỳ hàng năm. BM thực hiện đối sánh CĐR của CTĐT ngành 

KTMT với CĐR của CTĐT các trường đại học quốc tế. BM lập kế hoạch và tổ chức hội 

nghị về lấy ý kiến của các BLQ về CĐR theo định kỳ hai năm một lần từ năm 2022 làm cơ 

sở rà soát điều chỉnh CĐR. 

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường lên kế hoạch không ngừng tiếp thu thông tin phản hồi từ 

các bên liên quan đối với Bản mô tả CTĐT. Hoạch định việc định kỳ rà soát, cập nhật, điều 

chỉnh đề cương chi tiết HP theo kế hoạch của Trường. BMKTMT cập nhật lại website để 

giúp các BLQ có thể góp ý trực tiếp. 

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường xây dựng chương trình hành động thường xuyên thu thập 

thông tin liên quan đến yêu cầu thực tiễn, sẵn sàng cho công tác cập nhật CTDH theo hướng 

tiên tiến và hiện đại. Nâng cao chất lượng công tác lấy ý kiến đánh giá từ các BLQ cho 

CTDH làm cơ sở cho công tác đánh giá, điều chỉnh, cập nhật kịp thời cũng như hiện đại hóa 

CTDH. BMKTMT sẽ chủ động liên hệ với các đối tác của Khoa, BM tại các trường đại học 

ở Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan để chia sẻ và hợp tác xây dựng CTĐT. Qua đó, có thể tiếp 

cận, cập nhật CTDH của các trường này để làm cơ sở tham khảo, đối sánh khi điều chỉnh 

CTĐT ngành KTMT. 

Trường sẽ tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu giáo dục, lập kế hoạch lấy ý kiến đóng góp của 

doanh nghiệp để điều chỉnh mục tiêu của CTĐT theo định kỳ; đẩy mạnh hơn nữa việc quảng 

bá mục tiêu giáo dục của CTĐT ngành KTMT. Tổ chức nhiều hoạt động giúp GV tiếp cận 

nhiều PPDH mới, đồng thời khuyến khích GV tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giảng dạy và các hoạt động trải nghiệm bên ngoài lớp học khi có cơ hội hay điều kiện. 

Củng cố kỹ năng mềm cho NH thông qua các hoạt động thực tập và liên kết đào tạo trong 

và ngoài nước. Cán bộ giảng dạy phụ trách HP thường xuyên cập nhật kiến thức, đảm bảo 

phù hợp với yêu cầu thực tế một cách kịp thời và liên tục. Khuyến khích NH trau dồi thêm 

khả năng ngoại ngữ, tạo điều kiện thuận lợi cho NH thực hiện NCKH, tham gia hội nghị, hội 

thảo. 
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Giảng viên thực hiện rà soát và điều chỉnh phương pháp đánh giá HP để phù hợp với 

CĐR theo đề cương HP. BMKTMT thống nhất phương pháp, tiêu chí đánh giá KQHT của 

tất cả HP trong CTĐT do BM quản lý. GV cùng CVHT nhắc nhở NH nếu có khiếu nại 

KQHT thì đến văn phòng BM  hoặc KMT&TNTN để làm việc trực tiếp, không nên điện 

thoại hoặc tin nhắn hoặc email cho GV. 

Trường ĐHCT rà soát và điều chỉnh chính sách khuyến khích GV học tập, nâng cao 

trình độ; khuyến khích và tạo điều kiện cho GV nộp hồ sơ khi đủ tiêu chuẩn xét học hàm. 

BMKTMT sẽ đề xuất với Nhà trường bổ sung tiêu chí đánh giá GV việc hoàn thành khối 

lượng công tác hằng năm có tính đến việc hoàn thành nhiệm vụ NCKH. Tiếp tục khuyến 

khích GV đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu học tập cho học phần của mình đảm trách 

nếu đủ điều kiện về chủ biên. BM chủ động tạo nhóm GV giảng dạy chung cho các HP, 

trong đó có ít nhất 01 GV có trình độ TS phụ trách chính và để cùng phối hợp biên soạn giáo 

trình, tài liệu học tập liên quan. BMKTMT sẽ tổ chức các nhóm nghiên cứu chung và tăng 

cường tìm nguồn dự án ngoài Trường, đặc biệt đề tài, dự án cấp Tỉnh, cấp Bộ để hỗ trợ cho 

hoạt động NCKH. 

Trường ĐHCT sẽ lập kế hoạch và đề xuất giải pháp tối ưu nhất nhằm giải quyết những 

tồn tại liên quan đến đội ngũ NV của Trường. 

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường sẽ đề xuất với Trường ĐHCT một số kế hoạch hành động 

nhằm mang lại lợi ích cho NH như sau: Thực hiện mở rộng khảo sát ý kiến của các BLQ về 

chính sách tuyển sinh và tiêu chí tuyển chọn của ngành thông qua ngày hội tuyển sinh; Chủ 

động đánh giá lại các phương pháp hỗ trợ đối với SV chậm tiến độ; Đa dạng hóa các hoạt 

động hướng nghiệp, tuyển dụng thêm chuyên gia tư vấn tâm lý để giúp SV phát triển kỹ 

năng nghề nghiệp khi ra trường. 

Các PTN/PTH mới nâng cấp sẽ được quản lý và vận hành hiệu quả để đáp ứng tốt hơn 

cho các hoạt động đào tạo và NCKH. BMKTMT kết hợp với TTHL xác định và bổ sung 

sách xuất bản gần đây để đáp ứng nhu cầu tham khảo tài liệu của GV và NH. Khoa 

MT&TNTN xác định nhu cầu thực tế và đề xuất Trường tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống 

thông tin. Đồng thời, Trường cũng sẽ phân chia lại các nhóm ngành đăng ký HP để tránh 

tình trạng nghẽn mạng; thể hiện rõ hơn các chính sách dành cho người khuyết tật khi ban 

hành các văn bản có liên quan. 

Trường ĐHCT xây dựng các cơ chế để khuyến khích NH nghiêm túc phản hồi ý kiến 

trong các cuộc khảo sát của Trường, Khoa và Bộ môn. Bên cạnh đó, BMKTMT lên kế hoạch 

đề xuất Nhà trường bổ sung các công cụ (như máy tính bảng) để đưa phản hồi trực tiếp tại 

vị trí làm việc hoăc cung cấp đường dẫn (Qcode) để đưa phản hồi gián tiếp cho các tiện ích, 
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dịch vụ hỗ trợ NH. BMKTMT tranh thủ các cơ hội hợp tác trong hoạt động giảng dạy và 

NCKH, đặc biệt có yếu tố nước ngoài. 

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường tổ chức các buổi thảo luận, hội nghị hay buổi tọa đàm 

nhằm chia sẻ, cập nhật các yêu cầu mới, đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại từ 

việc trực tiếp lắng nghe ý kiến phản hồi của các BLQ để nâng cao chất lượng đầu ra cho NH 

của ngành KTMT. 
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PHẦN IV: PHỤ LỤC 

 

 

Phụ lục 1. CƠ SỞ DỮ LIỆU 

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CTĐT 

Thời điểm báo cáo: Tính đến 31/12/2022 

I. Thông tin chung về cơ sở giáo dục 

1.      Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập)  

● Tiếng Việt: Trường Đại học Cần Thơ 

● Tiếng Anh: Can Tho University  

2.      Tên viết tắt của cơ sở giáo dục  

● Tiếng Việt: ĐHCT 

● Tiếng Anh: CTU  

3.   Tên trước đây (nếu có): Viện Đại học Cần Thơ  

4.   Cơ quan/Bộ chủ quản: BGDĐT  

5.   Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

6.   Thông tin liên hệ: Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; 

         E-mail: dhct@ctu.edu.vn.                     Website: www.ctu.edu.vn  

7.   Năm thành lập cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập): 31/3/1966 

8.   Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 1966 

9.   Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho Khóa I: 1970 

10. Loại hình cơ sở giáo dục:  

         Công lập 🗹    Bán công  ☐  Dân lập                  ☐   Tư thục ☐      

11. Loại hình khác: không  

II. Thông tin chung về đơn vị thực hiện CTĐT   

12. Tên đơn vị thực hiện CTĐT (theo Quyết định thành lập):  

- Tiếng Việt: Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên  

- Tiếng Anh: College of Environment and Natural Resources  

13. Tên viết tắt của đơn vị thực hiện CTĐT:  

- Tiếng Việt: KMT&TNTN 

- Tiếng Anh: CENRes 
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14. Tên trước đây (nếu có): không 

15. Mã CTĐT: 7520320 

16. Tên trước đây của CTĐT (nếu có): Kỹ thuật Môi trường 

17.  Địa chỉ của Khoa/BM thực hiện CTĐT: Tòa nhà Khoa Môi trường và Tài nguyên 

thiên nhiên, Trường ĐHCT, Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ 

18. Số điện thoại liên hệ: (0292)3831068; Số fax:  

19. E-mail: kmttntn@ctu.edu.vn; Website: https://cenres.ctu.edu.vn  

Năm thành lập  Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên: 2008  

BM Kỹ thuật Môi trường: 1996 

20.  Thời gian bắt đầu đào tạo Khóa I (của CTĐT): 1996 

21.  Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho Khóa I: 2000   

III. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực hiện CTĐT  

22. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị thực hiện CTĐT:  

Lịch sử phát triển 

 Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên được thành lập vào ngày 21 tháng 01 năm 

2008 theo Quyết định số 81/QĐ-ĐHCT, trên cơ sở Bộ môn Kỹ thuật Môi trường 

(BMKTMT) và Tài nguyên nước (TNN) (Khoa Công nghệ) và Bộ môn Môi trường và Tài 

nguyên Thiên nhiên (Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng).  Đầu năm 2010, Khoa 

MT&TNTN tiếp nhận thêm một nhóm cán bộ của Bộ Môn Khoa Học Đất (Khoa Nông 

nghiệp và Sinh học Ứng dụng) để thành lập Bộ môn Tài nguyên Đất đai. Hiện tại Khoa có 

05 Bộ môn gồm BM Khoa học Môi trường, BM Kỹ thuật Môi trường, BM Quản lý Môi 

trường, BM Tài nguyên Đất đai, BM Tài nguyên nước và Văn phòng Khoa.   

 

Đào tạo 

Khoa đang quản lý 02 ngành đào tạo bậc tiến sĩ: Môi trường Đất và Nước và Quản lý 

đất đai; 04 ngành và 01 chuyên ngành đào tạo bậc cao học:  Khoa học Môi trường, Quản lý 

Tài Nguyên và Môi trường, Quản lý Đất đai, Kỹ thuật Môi trường, Chuyên ngành Biến đổi 

khí hậu và Quản lý Đồng bằng) và 06 ngành đào tạo bậc đại học: Khoa học Môi trường, Kỹ 

thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đất đai, và Kỹ thuật Cấp 

thoát nước, Quy hoạch vùng và đô thị (2023). 

 

NCKH 
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 Khoa MT&TNTN có thế mạnh về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là bảo tồn đa dạng sinh học, 

đánh giá chất lượng môi trường, độc học môi trường, xử lý nước thải và rác thải đô thị, đánh 

giá tác động môi trường, quản lý tài nguyên nước, quy hoạch sử dụng đất, ứng dụng mô hình 

toán, GIS và viễn thám trong quy hoạch và quản lý tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu,...  

 

Quan hệ hợp tác 

Hợp tác quốc tế cũng là một thế mạnh của Khoa với nhiều chương trình hợp tác với 

các Viện, Đại học của châu Mỹ, châu Âu, Úc và các trường thuộc khu vực Đông Nam Á. 

 

23. Cơ cấu tổ chức hành chính của CSGD và đơn vị thực hiện CTĐT
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Hình 1.2.1 Sơ đồ cấu trúc Trường ĐHCT (Báo cáo thường niên 2022 của Trường ĐHCT)
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Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên 

Cơ cấu tổ chức hành chính của Khoa MT&TNTN 

 

Hình 1.2.2 Cơ cấu tổ chức Khoa MT&TNTN
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24. Danh sách Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục và danh sách CB lãnh đạo chủ chốt của đơn vị thực hiện CTĐT 

 

 

T

T 

Các bộ phận Họ và tên Năm sinh Học vị, chức 

danh, chức 

vụ 

Điện thoại Email 

I. Ban lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ 

1 Chủ tịch Hội đồng 

Trường 

Nguyễn Thanh 

Phương 

1965 Giáo sư, Tiến 

sĩ 

0929 3872 099 ntphuong@ctu.edu.v

n 

2 Hiệu trưởng Hà Thanh Toàn 1963 Giáo sư, Tiến 

sĩ 

0292 3830 604 httoan@ctu.edu.vn 

3 Phó Hiệu trưởng Trần Trung Tính 1973 Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ 

0292 3872 073 tttinh@ctu.edu.vn 

4 Phó Hiệu trưởng Trần Ngọc Hải 1960 Giáo sư, Tiến 

sĩ 

0292 3872 202 tnhai@ctu.edu.vn 
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5 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hiếu Trung 1973 Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ 

0292 3834 746 nhtrung@ctu.edu.vn 

6 Chủ tịch Công đoàn Dương Thị Tuyền 1971 Thạc sĩ 0918432915 dttuyen@ctu.edu.vn 

Đơn vị thực hiện CTĐT 

1 Trưởng khoa Nguyễn Văn Công 1968 Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ 

 nvcong@ctu.edu.vn 

2 Phó Trưởng khoa Nguyễn Xuân Hoàng 1975 Tiến sĩ  nxhoang@ctu.edu.v

n 

3 Phó Trưởng khoa Lê Hoàng Việt 1964 Thạc sĩ  lhviet@ctu.edu.vn 

4 Phó Trưởng khoa Nguyễn Xuân Lộc 1981 Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ 

 nxloc@ctu.edu.vn 

II. Các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội 

1 Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Công 1968 Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ 

 nvcong@ctu.edu.vn 
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2 Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thành Giao 1982 Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ 

 ntgiao@ctu.edu.vn 

3 Bí thư Đoàn thanh niên Lê Ngọc Kiều 1985 Tiến sĩ  lnkieu@ctu.edu.vn 

III. Các phòng, ban 

1. Trưởng Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 

Dương Thanh Long 1962 Thạc sĩ 0918934011 dtlong@ctu.edu.vn 

2 Trưởng Phòng Công tác 

Chính trị 

Trần Thiện Bình 1972 Thạc sĩ 0913759591 ttbinh@ctu.edu.vn 

3 Trưởng Phòng CTSV Nguyễn Thanh 

Tường 

1965 Tiến sĩ 0919 636 757 nttuong@ctu.edu.vn 

4 Trưởng Phòng Đào tạo Nguyễn Minh Trí 1966 Thạc sĩ 0292.3872166 nmtri@ctu.edu.vn 

5 Trưởng Phòng Hợp tác 

Quốc tế 

Lê Văn Lâm 1977 Tiến sĩ 0292.3872 160 lvlam@ctu.edu.vn 

6 Trưởng Phòng Quản lý 

Khoa học 

Lê Nguyễn Đoan 

Khôi 

1974 Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ 

0292.3872 175 lndkhoi@ctu.edu.vn 
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7 Trưởng Phòng Tài 

chính 

Nguyễn Văn Duyệt 1968 Thạc sĩ 0292 383 2662 nvduyet@ctu.edu.vn 

8 Trưởng Phòng Thanh 

tra - Pháp chế 

Nguyễn Lan Hương 1976 Tiến sĩ 0292 3872 114 nlhuong@ctu.edu.vn 

9 Trưởng Phòng Tổ chức 

CB 

Lê Phi Hùng 1963 Cử nhân 0918367309 lphung@ctu.edu.vn 

10 Phòng Quản trị - Thiết 

bị 

Nguyễn Văn Trí 1970 Thạc sĩ 0916326193 nvtri@ctu.edu.vn 

11 Giám đốc Ban Quản lý 

Dự án ODA 

Trần Trung Tính 1973 Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ 

0292 3872 162 tttinh@ctu.edu.vn 

12 Giám đốc Trung tâm 

CGCN và Dịch vụ 

Lê Nguyễn Đoan 

Khôi 

1974 Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ 

02923872135 lndkhoi@ctu.edu.vn 

13 Giám đốc Trung tâm 

Đánh giá năng lực 

ngoại ngữ 

Trần Văn Lựa 1962 Tiến sĩ 0292 387.2295 tvlua@ctu.edu.vn 

14 Phó Giám đốc Trung 

tâm Học liệu 

Nguyễn Thị Tuyết 

Trinh 

1976 Thạc sĩ 0292 383 1565 nhvvuong@ctu.edu.

vn 
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15 Giám đốc Trung tâm 

Quản lý Chất lượng 

Phan Huy Hùng 1967 Tiến sĩ 02923. 872 170 phhung@ctu.edu.vn 

16 Giám đốc Trung tâm 

Thông tin và Quản trị 

mạng 

Lưu Trùng Dương 1971 Thạc sĩ 0292 3830 308 luutd@ctu.edu.vn 

18 Giám đốc Trung tâm Tư 

vấn, Hỗ trợ và Khởi 

nghiệp Sinh viên 

Trần Cao Đệ 1969 Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ 

02923 872 284 tcde@ctu.edu.vn 

19 Giám đốc Nhà xuất bản 

ĐHCT 

Trần Thanh Điện 1974 Tiến sĩ 02923839981 thanhdien@ctu.edu.

vn 

20 Tổng biên tập Tạp chí 

Khoa học Trường 

ĐHCT 

Trần Ngọc Hải 1960 Giáo sư, Tiến 

sĩ 

0292 3872 202 tnhai@ctu.edu.vn 

IV. Các BM 

1 Trưởng BM Khoa học 

Môi trường  

Trần Sỹ Nam 1982 Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ 
 

tsnam@ctu.edu.vn 
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2 Trưởng BM Kỹ thuật 

Môi trường 

Kim Lavane 1981 Tiến sĩ 
 

klavane@ctu.edu.vn 

3 Trưởng BM Quản lý 

Môi trường 

Trương Hoàng Đan 1972 Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ 
 

thdan@ctu.edu.vn 

4 Trưởng BM Tài nguyên 

Đất đai 

Phạm Thanh Vũ 1977 Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ 
 

ptvu@ctu.edu.vn 

5 Trưởng BM Tài nguyên 

nước 

Nguyễn Đình Giang 

Nam 

1979 Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ 
 

ndgnam@ctu.edu.vn 
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25.  Các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT:  

26. Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: 02 (Ngành Môi trường đất và nước và Ngành 

Quản lý đất đai). 

27.  Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: 05 (Ngành Kỹ thuật Môi trường, Ngành 

Khoa học Môi trường, Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Ngành Quản lý đất 

đai, chuyên ngành Biến đổi khí hậu và quản lý đồng bằng). 

28.  Số lượng ngành đào tạo đại học: 06 (Ngành Kỹ thuật Môi trường, Ngành Khoa học 

Môi trường, Ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường, Ngành Quản lý đất đai, 

Ngành Quy hoạch vùng và đô thị, Ngành Cấp thoát nước.  

29.   Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: Không 

30.   Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ): Không. 

31.   Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT (đánh dấu x vào các ô tương 

ứng) 

  Có K

hô

ng 

Chính quy 🗷 ◻ 

Không chính quy 🗷 ◻ 

Từ xa ◻ 🗷 

Liên kết đào tạo với nước ngoài ◻ 🗷 

Liên kết đào tạo trong nước ◻ 🗷 

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình): Không 

32.      Tổng số các ngành đào tạo: 13 ngành  
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Phụ lục 2 CÁC VĂN BẢN, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CHẤT 

LƯỢNG CTĐT NGÀNH KTMT 
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16 
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24 
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26 

 

 



27 

 

 



28 

 

 



29 

 

 



30 

 

 



31 

 

 



32 
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Phụ lục 3 CÁC BẢNG BIỂU TỔNG HỢP, THỐNG KÊ 

Bảng 1.1: Mục tiêu đào tạo và CĐR của CTĐT ngành KTMT 

Mục tiêu 

chung 

Chương trình đào tạo ngành KTMT nhằm đào tạo những kỹ sư có kiến thức chuyên môn phù hợp, có kỹ năng 

nghề nghiệp và khả năng giải quyết được những vấn đề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ môi trường; đáp ứng 

nhu cầu ngày càng cao của nhà tuyển dụng và xã hội 

Mục tiêu cụ 

thể 

MTĐT 1 MTĐT 2 MTĐT 3 MTĐT 4 MTĐT 5 MTĐT 6 

Trang bị cho 

người học kiến 

thức và kỹ năng 

chuyên môn 

Đào tạo người 

học có năng lực 

thực hành nghề 

nghiệp, năng lực 

vận dụng các 

kiến thức 

Đào tạo người 

học có sức khỏe, 

phẩm chất chính 

trị, đạo đức, ý 

thức phục vụ 

nhân dân, xây 

dựng và bảo vệ 

tổ quốc 

Đào tạo người 

học có kỹ năng 

làm việc độc lập, 

kỹ năng giao 

tiếp, kỹ năng 

công nghệ thông 

tin, khả năng 

thích ứng 

Trang bị cho 

người học kiến 

thức về quy 

hoạch và quản lý 

Đào tạo người 

học có khả năng 

tự học và học tập 

nâng cao trình 

độ 

Trang bị cho 

người học kiến 

thức chuyên 

môn và kỹ năng 

Đào tạo người 

học có năng lực 

thực hành nghề 

nghiệp, vận 

Rèn luyện người 

học có tác phong 

chuyên nghiệp, 

có phẩm chất 

Rèn luyện cho 

người học 

phương pháp 

làm việc độc lập, 

Trang bị cho 

người học các 

kiến thức về 

quản lý, về quy 

Rèn luyện cho 

người học có khả 

năng tự học hay 

học tập nâng cao 



34 

 

phân tích, đánh 

giá, thiết kế kỹ 

thuật và vận 

hành các hệ 

thống xử lý chất 

thải, kiểm soát ô 

nhiễm môi 

trường theo cách 

tiếp cận đúng 

chức năng, thẩm 

mỹ, an toàn, hiệu 

quả kinh tế, bền 

vững và thân 

thiện với môi 

trường. 

dụng được các 

kiến thức về kỹ 

thuật môi trường 

để đáp ứng các 

nhu cầu thực tế 

tại các nhà máy, 

xí nghiệp, các 

đơn vị tư vấn 

thiết kế về các 

dự án và dịch vụ 

môi trường, các 

trường đại học, 

cao đẳng và viện 

nghiên cứu. 

chính trị, đạo 

đức, có ý thức 

phục vụ nhân 

dân, có sức 

khỏe, đáp ứng 

được yêu cầu 

xây dựng và bảo 

vệ tổ quốc. 

có kỹ năng giao 

tiếp, kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin, có khả 

năng thích ứng 

và làm việc 

trong môi trường 

đa văn hóa, đáp 

ứng được yêu 

cầu ngày càng 

cao của xã hội 

trong thời kỳ hội 

nhập. 

hoạch để có thể 

đảm nhận các vị 

trí, nhiệm vụ ở 

các đơn vị, tổ 

chức chuyên 

trách về môi 

trường. 

trình độ ở bậc 

sau đại học trong 

lĩnh vực chuyên 

ngành kỹ thuật 

môi trường hoặc 

các lĩnh vực có 

liên quan, học 

tập suốt đời. 

Chuẩn đầu 

ra 

Kiến thức Khối kiến thức 

đại cương 

- Thể hiện sự hiểu biết và vận dụng được kiến thức đại cương về chủ 

nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, kiến thức an ninh quốc phòng. 

- Diễn giải và vận dụng được kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, 

về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu 

cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. 
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Khối kiến thức 

cơ sở ngành 

- Mô tả và giải thích được về các quá trình hóa lý, sinh hóa, sinh học 

phục vụ cho việc đề xuất, phân tích và đánh giá các kỹ thuật xử lý 

nước cấp và nước thải, đất bị ô nhiễm, chất thải rắn và khí thải 

- Diễn giải được các kiến thức về cơ học, thủy lực, thống kê phục vụ 

cho việc tính toán, thiết kế và vận hành các công trình xử lý và kiểm 

soát ô nhiễm môi trường. 

Khối kiến thức 

chuyên ngành 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành và kiến thức liên quan trong 

việc phát thảo, tính toán và thiết kế, quản lý và vận hành các công 

trình xử lý môi trường. 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành và kiến thức liên quan trong 

việc xây dựng kế hoạch cho các dự án ngăn ngừa ô nhiễm, về an 

toàn lao động. 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành và kiến thức liên quan trong 

việc xác định, đánh giá và dự báo các tác động đến môi trường và 

đề xuất phương pháp kiểm soát hay xử lý môi trường. 

Kỹ năng Kỹ năng cứng - Nhận diện được các vấn đề môi trường và tổ chức thực hiện quan 

trắc, thí nghiệm, phân tích và đánh giá các chỉ tiêu môi trường; 

- Sử dụng được các công cụ, thiết bị, công nghệ tiên tiến trong xử lý 

và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. 

Kỹ năng mềm Thích ứng nhanh, hợp tác tốt và giao tiếp hiệu quả trong môi trường làm 

việc và học tập đa văn hóa. 
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Mức độ tự chủ 

và trách nhiệm 

cá nhân 

Thể hiện phẩm chất chính trị và tuân thủ pháp luật nhà nước; có đạo đức nghề nghiệp, có ý 

thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong công việc và hình thành thói quen học tập suốt đời. 

 

Bảng 1.2: Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành KTMT và CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường của Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

Chuẩn đầu 

ra 

Ngành KTMT của Trường 

Đại học Cần Thơ 

Ngành Công nghệ Kỹ thuật 

Môi trường của Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

Đối sánh 

Về kiến thức -  Khối kiến thức đại cương (4 

CĐR) 

-  Khối kiến thức cơ sở ngành 

(3 CĐR) 

- Khối kiến thức chuyên ngành 

(5 CĐR) 

- Kiến thức chung trong 

ĐHQGHN 

- Kiến thức chung theo lĩnh 

vực 

- Kiến thức chung của khối 

ngành 

- Kiến thức chung của nhóm 

ngành 

- Kiến thức ngành và bổ trợ 

- Kiến thức thực tập và tốt 

nghiệp 

Tương đương nhau nhưng 

hình thức phân chia khác nhau. 
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Về kỹ năng - Kỹ năng cứng (4 CĐR); 

- Kỹ năng mềm (4 CĐR) 

- Kỹ năng cứng (8 CĐR); 

- Kỹ năng mềm (6 CĐR) 
Tương đương nhau nhưng 

hình thức phân chia khác nhau. 

Về phẩm chất 

đạo đức,  

- Mức độ tự chủ 

- Trách nhiệm cá nhân 

- Phẩm chất đạo đức cá nhân; 

- Phẩm chất đạo đức nghề 

nghiệp; 

- Phẩm chất đạo đức xã hội 

Tương đương nhau nhưng 

hình thức phân chia khác nhau. 

 Vị trí việc làm Vị trí công tác người học có 

thể đảm nhiệm sau khi tốt 

nghiệp 

Tương đương 
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Bảng 1.3  Kết quả khảo sát ý kiến của Cựu sinh viên về CTĐT 

STT Nội dung  

Mức độ nhận xét (%) 

Rất 

khôn

g hài 

lòng 

Không 

hài lòng 

Hài 

lòng  
Rất hài lòng 

1.        

Anh/Chị hài lòng với những kiến thức cần thiết 

cho công việc theo ngành tốt nghiệp mà CTĐT 

trang bị cho Anh/Chị. 

0.00 5.88 64.71 29.41 

2.        

Anh/Chị hài lòng với những kỹ năng cần thiết 

cho công việc theo ngành tốt nghiệp mà CTĐT 

trang bị cho Anh/Chị. 

5.88 5.88 70.59 17.65 

3.        

CTĐT giúp khuyến khích năng lực tự học và 

nghiên cứu khoa học sau khi tốt nghiệp của 

Anh/Chị 

5.88 17.65 47.06 29.41 

4.        

Việc tổ chức giảng dạy ngoại ngữ trong CTĐT 

giúp Anh/Chị có năng lực ngoại ngữ đáp ứng 

được yêu cầu công việc. 

0.00 29.41 64.71 5.88 

5.        

Việc tổ chức giảng dạy tin học trong CTĐT 

giúp Anh/Chị có năng lực tin học đáp ứng 

được yêu cầu công việc. 

5.88 5.88 82.35 5.88 

6.        
Anh/Chị hài lòng về các hoạt động hỗ trợ học 

tập tại Trường ĐHCT. 
0.00 0.00 82.35 17.65 

7.        
Anh/Chị hài lòng về các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể dục, thể thao do Trường tổ chức. 
0.00 0.00 70.59 29.41 

9.        
Anh/Chị hài lòng với hoạt động duy trì liên lạc 

với cựu sinh viên của Trường ĐHCT. 
0.00 5.88 88.24 5.88 

8.        
Nhìn chung, Anh/Chị hài lòng về CTĐT mình 

đã học. 
0.00 5.88 88.24 5.88 
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Bảng 3.1. Tỷ lệ các khối kiến thức, số TC bắt buộc và tự chọn trong CTDH ngành Kỹ thuật 

Môi trường K.46 -47 

Khối kiến thức Số TC Tỷ lệ % Số TC bắt buộc 

(Tỷ lệ %) 

Số TC tự chọn 

(Tỷ lệ %) 

Giáo dục đại 

cương 

48 32 33 (31) 15 (33) 

Cơ sở ngành 36 24 24 (23) 12 (27) 

Chuyên ngành 66 44 48 (46) 18 (40) 

Tổng 150 100 105 (100) 45 (100) 

 

Bảng 3.2. Danh mục các HP do đơn vị khác quản lý thuộc CTĐT ngành KTMT 

STT Mã HP Tên học phần 

1.  XH023 Anh văn căn bản 1  

2.  XH024 Anh văn căn bản 2  

3.  XH025 Anh văn căn bản 3  

4.  TN033 Tin học căn bản  

5.  TN034 TT. Tin học căn bản  

6.  ML014 Triết học Mác - Lênin 

7.  ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

8.  ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

9.  ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

10.  ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

11.  KL001 Pháp luật đại cương 

12.  ML007 Logic học đại cương 

13.  XH028 Xã hội học đại cương 

14.  XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 
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15.  XH012 Tiếng Việt thực hành 

16.  XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 

17.  KN001 Kỹ năng mềm 

18.  KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 

19.  TN023 Hóa phân tích đại cương 

20.  TN024 TT. Hóa phân tích đại cương 

21.  TN006 Toán cao cấp A 

22.  TN014 Cơ và nhiệt đại cương 

23.  CN101 Cơ lý thuyết 

24.  CN127 Nền móng cơ sở 

25.  CN154 Cơ học kết cấu 

 

Bảng 6.1 Thông tin về cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ của GVCH BM KTMT, từ 

2018-2022 

Năm 

học 

Tổng 

số GV 
FTEs* 

Độ 

tuổi 

trung 

bình 

Giới tính Bằng cấp 

Nam Nữ GS PGS TS ThS ĐH 

Đang 

học 

NCS 

2018-

2019 
9 11.95 41.56 8 1 0 1 4 4 0 0 

2019-

2020 
11 11.2 42.09 10 1 0 2 4 4 1 0 

2020-

2021 
9 7.89 43.55 8 1 0 1 4 5 0 0 

2021-

2022 
9 14.21 44.55 8 1 0 1 4 4 0 0 

2022-

2023 
9 11.64 45.55 8 1 0 1 4 4 0 1 

Bảng 6.2 FTEs của giảng viên và người học của BM Kỹ thuật Môi trường từ năm 

2018-2023 
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Năm học 

Số 

lượng 

GV của 

bộ môn 

Số 

lượng 

GV 

tham gia 

giảng 

dạy 

Tổng số FTEs 
Phần trăm có bằng 

TS (%) 

Tổng số 

FTEs 

của NH 

Tỉ lệ 

NH/GV 

GV của 

bộ môn 

GV 

tham gia 

giảng 

dạy 

GV của 

bộ môn 

GV 

tham gia 

giảng 

dạy 

  

2018-

2019 
9 31 23.1 22.65 55.56 66.66 

282 
12.43 

2019-

2020 
11 32 23.6 23.64 45.23 68.75 

253 
10.68 

2020-

2021 
9 33 19.6 17.48 55.56 75.00 

177 
10.13 

2021-

2022 
9 33 15.5 28.45 55.56 70.58 

117 
4.09 

2022-

2023 
9 33 14.7 27.41 55.56 76.47 

133 
4.83 

Bảng 6.3 Định mức giờ G của các GV BM theo chức danh, trình độ và hệ số lương được 

quy định trong Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc đối với giảng viên, giáo viên 

Trường Đại học Cần Thơ 

6.3. Định mức giờ chuẩn của giảng viên 

TT Chức danh Định mức giờ 

chuẩn giảng 

dạy 

Định mức giờ 

chuẩn NCKH 

Định mức giờ 

chuẩn phục vụ 

cộng đồng và 

nhiệm vụ 

chuyên môn 

khác4 

1 Giảng viên cao cấp có chức danh 

Giáo sư 

270 240 58 

2 Giảng viên cao cấp có chức danh 

Phó Giáo sư 

270 190 48 

3 Giảng viên cao cấp không có chức 

danh Giáo sư, Phó Giáo sư 

290 170 70 

4 Giảng viên chính có hệ số lương ≥ 

5,76 

300 140 40 

5 Giảng viên chính (hạng II) có hệ số 

lương ≥ 4,40 

280 140 55 

6 Giảng viên (hạng III) có hệ số lương 

≥ 4,32 

250 130 58 
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7 Giảng viên (hạng III) có hệ số lương 

≥ 3,33 

220 110 110 

8 Giảng viên hạng III có hệ số lương 

≥ 3,00 

200 80 150 

9 Giảng viên trong thời gian tập sự 

(hưởng 85% của lương khởi điểm) 

50 0 403 

10 Trợ giảng 0 0 440 

Theo QĐ số  871/QĐ-ĐHCT ngày 14/04/2021 

Bảng 6.4. Kết quả quy đổi giờ G của cán bộ BM KTMT giai đoạn 2018-2022 

Năm 
Giảng 

dạy 

Giảng 

dạy 

sau ĐH 

NCKH 

Viết 

sách, 

giáo 

trình, 

tài 

liệu 

học 

tập 

Báo 

cáo 

khoa 

học 

CB nữ 

NCKH 

Tổng 

giờ 

thực 

hiện 

Số 

lượng 

GV 

Số giờ 

chuẩn 

TB/GV 

2018 8,782 675.0 150.0 0.0 459.0 10.7 10,077 9 1119.6 

2019 8,948 877 180.0 8.0 411.0 6.8 10,431 9 1159.0 

2020 7,400 1,598.0 310.0 84.0 307.5 5.8 9,705 9 1078.4 

2021 5,432 1,107 330 0 970.2 5.4 7,844 9 871.6 

2022 4057 1332.1 547.5 120 2260.1 136.8 8,454 9 939.3 

 

Bảng 6.5. Kết quả đánh giá và phân loại GV BM KTMT trong 5 năm gần đây 

Năm học 

Số lượng Giảng viên 

Số lượng 

GV 

Hoàn thành xuất 

sắc 

Hoàn thành 

tốt 
Hoàn thành 

Không hoàn 

thành 

2018-2019 9 4 5 0 0 

2019-2020 11 4 7 0 0 

2020-2021 9 7 2 0 0 

2021-2022 9 8 1 0 0 

2022-2023 9 7 2 0 0 

 

Bảng 6.6 Tổng số lượng giờ G do NCKH của GV BMKTMT từ 2018-2022 

Năm học 2018 2019 2020 2021 2022 

Số giờ G 465 574 698 1195 2933 
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Bảng 6.7 Tổng số đề tài NCKH các cấp của GV BMKTMT từ 2018-2022 

Năm/Đề tài Cấp nhà nước Cấp Bộ/Tỉnh Cấp cơ sở Quốc tê Tổng 

2018 0 0 1 0 1 

2019 0 0 2 0 1 

2020 0 0 2 1 2 

2021 0 0 3 1 4 

2022 0 0 1 0 1 

Tổng 0 0 7 2 9 

 

Bảng 6.8 Thống kê số lượng xuất bản trong nước và quốc tế của GV BMKTMT từ 

2018-2022 

Năm 

Hình thức xuất bản 

Tổng số 

Số lượng xuất bản 

bình quân trên giảng 

viên, nghiên cứu viên 
Trong nước Quốc tế 

2018 5 2 7 0.64 

2019 4 4 8 0.73 

2020 14 8 22 2.20 

2021 28 8 36 4.00 

2022 15 16 31 3.44 

Tổng 66 38 104  

 

Bảng 6.9 Thống kê xếp loại thi đua khen thưởng GV BMKTMT từ 2018-2022 

Năm học 

Số lượng CBVC đạt 

danh hiệu Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở 

Số lượng CBVC đạt 

danh hiệu lao động tiên 

tiến 

Danh hiệu tập thể của 

đơn vị 

2018 - 2019 2/9 7/9 Lao động tiên tiến 

2019 - 2020 1/11 10/11 Lao động tiên tiến 

2020 - 2021 1/9 8/9 Lao động tiên tiến 

2021 - 2022 1/9 8/9 Lao động tiên tiến 

2022 - 2023 1/9 8/9 Lao động tiên tiến 

 

Bảng 6.10 Đối sánh số giờ G trung bình hằng năm của GV BMKTMT đối sánh với 

Khoa MT&TNTN 

Số giờ G 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
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BMKTMT 1120 1159 1078 872 939 

Khoa 

MT&TNTN 
1118 956 600 948 1059 
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